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Các t  vi t t t (nhi u ch  vi t t t b ng ti ng Anh và ti ng Vi t, nên th ng nh t chung)ừ ế ắ ề ỗ ế ắ ằ ế ế ệ ố ấ

AADMER Hi p đ nh ASEAN v  qu n lý th m h a và ng phó kh n c pệ ị ề ả ả ọ ứ ẩ ấ
ADB Ngân hàng Phát tri n Châu Áể
ADPC Trung tâm Phòng tránh th m h a Châu Áả ọ
AHA Trung tâm Đi u ph i ASEAN v  H  tr  nhân đ o trong qu n lý th mề ố ề ỗ ợ ạ ả ả

hoạ
AITVN Vi n Công ngh  Châu Á t i Vi t Namệ ệ ạ ệ
APEC Di n đàn h p tác kinh t  Châu Á - Thái Bình D ng ễ ợ ế ươ
CBDRM Qu n lý r i ro thiên tai d a vào c ng đ ngả ủ ự ộ ồ
CCA Thích ng bi n đ i khí h uứ ế ổ ậ
BCĐPCLBTW Ban Ch  đ o Phòng ch ng l t bão Trung ng ỉ ạ ố ụ ươ
BĐKH Bi n đ i khí h uế ổ ậ
B  GD&ĐTộ B  Giáo d c và Đào t oộ ụ ạ
B  GTVTộ B  Giao thông v n t iộ ậ ả
B  KH-ĐTộ B  K  ho ch và Đ u tộ ế ạ ầ ư
B  NN&PTNTộ B  Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ộ ệ ể
B  TCộ B  Tài chính ộ
B  TN-MTộ B  Tài nguyên và Môi tr ng ộ ườ
B  TT-TTộ B  Thông tin và Truy n thông ộ ề
B  XDộ B  Xây d ng ộ ự
BVMT B o v  môi tr ngả ệ ườ
CBDRM Qu n lý r i ro thiên tai d a vào c ng đ ngả ủ ự ộ ồ
CCWG Nhóm công tác v  bi n đ i khi h u ề ế ổ ậ
CLA Ph ng pháp lãnh đ o theo nhóm ươ ạ
CLQG GNTT Chi n l c qu c gia phòng, ch ng và gi m nh  thiên tai đ n nămế ượ ố ố ả ẹ ế

2020 

CTĐ Ch  Th p đữ ậ ỏ
CTMTQG UPBĐKH Ch ng trình m c tiêu qu c gia ng phó v i bi n đ i khí h u ươ ụ ố ứ ớ ế ổ ậ
DANA Công c  đánh giá thi t h i và nhu c u ụ ệ ạ ầ
ĐGMTCL Đánh giá môi tr ng chi n l c ườ ế ượ
ĐGTĐMT Đánh giá tác đ ng môi tr ngộ ườ
DIPECHO Ch ng trình phòng ng a th m h a c a ECHOươ ừ ả ọ ủ
DMC Trung tâm Phòng tránh và Gi m nh  thiên taiả ẹ
DMWG Nhóm công tác qu n lý thiên taiả
DW-F T  ch c H i th o Phát tri n - Pháp ổ ứ ộ ả ể
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ECHO Văn phòng H  tr  nhân đ o c a y ban Châu Âuỗ ợ ạ ủ Ủ
GIS H  th ng thông tin đ a lýệ ố ị
GNRRTT Gi m nh  r i ro thiên tai ả ẹ ủ
GNTT Gi m nh  thiên tai ả ẹ
GSO T ng c c Th ng kê ổ ụ ố
HCTĐ H i Ch  th p độ ữ ậ ỏ
HCTĐVN H i Ch  th p đ  Vi t Nam ộ ữ ậ ỏ ệ
VWU H i liên hi p Ph  n  Vi t Namộ ệ ụ ữ ệ
HFA Khung hành đ ng Hyogoộ
HVCA Đánh giá hi m h a, tình tr ng d  b  t n th ng và năng l cể ọ ạ ễ ị ổ ươ ự
IFRC Hi p h i Ch  th p đ  và Trăng l i li m đ  Qu c tệ ộ ữ ậ ỏ ưỡ ề ỏ ố ế
JANI Sáng ki n m ng l i làm vi c chung trong c u tr  nhân đ oế ạ ướ ệ ứ ợ ạ
JICA C  quan h  tr  phát tri n qu c t  Nh t B nơ ỗ ợ ể ố ế ậ ả
KHHĐ K  ho ch hành đ ngế ạ ộ
KHPT K  ho ch phát tri n ế ạ ể
KHPT KT-XH K  ho ch phát tri n kinh t  - xã h i ế ạ ể ế ộ
KT-TV Khí t ng, th y văn ượ ủ
MRC y ban sông Mê Kông Ủ
NDM-P Đ i tác gi m nh  thiên tai ố ả ẹ
NDRMP D  án Qu n lý r i ro thiên taiự ả ủ
ODA Vi n tr  phát tri n chính th cệ ợ ể ứ
OFDA Vi n tr  kh c ph c th m h a c a USAIDệ ợ ắ ụ ả ọ ủ
PACCOM Ban Đi u ph i vi n tr  nhân dânề ố ệ ợ
PCLB Phòng ch ng l t bão ố ụ
PCPQT T  ch c phi chính ph  qu c t  ổ ứ ủ ố ế
PRA Công c  đánh giá nhanh có s  tham giaụ ự
QLRRTT Qu n lý r i ro thiên taiả ủ
SCDM Nâng cao năng l c th  ch  v  qu n lý r i ro thiên tai  Vi t Nam ự ể ế ề ả ủ ở ệ
TCTL T ng c c Th y l i ổ ụ ủ ợ
TKCN Tìm ki m c u n n ế ứ ạ
TTDBTT Tình tr ng d  b  t n th ng ạ ễ ị ổ ươ
UBND y ban Nhân dânỦ
UBQGTKCN y ban Qu c gia Tìm ki m và c u n n Ủ ố ế ứ ạ
UBTWMTTQ y ban Trung ng M t tr n T  qu cỦ ươ ặ ậ ổ ố
UN (PCG-10) Nhóm Đi u ph i  ề ố Ch ng trìnhươ  v  ề Gi m nh  thiên tai và các tìnhả ẹ

tr ng kh n c p c a ạ ẩ ấ ủ UN
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UNDP Ch ng trình Phát tri n Liên hi p qu cươ ể ệ ố
UNESCO T  ch c Giáo d c, Khoa h c và Văn hóa c a Liên h p qu cổ ứ ụ ọ ủ ợ ố
UNICEF Qu  nhi đ ng Liên h p qu cỹ ồ ợ ố
UNIFEM T  ch c phát tri n ph  n  c a Liên h p qu cổ ứ ể ụ ữ ủ ợ ố
UNISDR Chi n l c qu c t  v  Gi m nh  thiên tai c a Liên h p qu cế ượ ố ế ề ả ẹ ủ ợ ố
VCA Đánh giá tình tr ng d  b  t n th ngạ ễ ị ổ ươ
Vi n VL-ĐCệ Vi n V t lý đ a c u ệ ậ ị ầ
VOV Đài ti ng nói Vi t Namế ệ
VTV Đài truy n hình Vi t Namề ệ
WB Ngân hàng Th  gi i ế ớ
WTC y ban Bão qu c tỦ ố ế
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thiên tai đ c "xây d ng l i t t h n” có c  ch  và h  th ng đ  ph c h i sau thiên tai, tuân ượ ự ạ ố ơ ơ ế ệ ố ể ụ ồ
th  và th c thi các tiêu chu n qu c t  và các quy đ nh, đ c th c hi n trong khu v c b  nh ủ ự ẩ ố ế ị ượ ự ệ ự ị ả
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NDM - P đã tri n khai m t s  d  án trong khu v c Mi n Trung trong giai đo n I nh ng giai ể ộ ố ự ự ề ạ ư
đo n II đã nh n đ c ít s  h  tr  tài chính h n và chia s  bài h c và các sáng ki n ạ ậ ượ ự ỗ ợ ơ ẻ ọ ế v n đ ngậ ộ
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 BCĐ PCLBTW, c  quan đ u m i ch u trách nhi m phòng ch ng l t bão (Văn phòng th ng ơ ầ ố ị ệ ố ụ ườ
tr c thu c B  Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, đã th o lu n v i các bên có liên quan ự ộ ộ ệ ể ả ậ ớ
bao g m các c  quan chính ph  và phi chính ph  đ  xác đ nh m t Di n đàn Qu c gia v  ồ ơ ủ ủ ể ị ộ ễ ố ề
GNRRTT và T BĐKH phù h p nh t, m t ph n h c h i kinh nghi m t  d  án NDM-P và các Ư ợ ấ ộ ầ ọ ỏ ệ ừ ự
đ i tác trong n c và các Di n đàn trong khu v c. D  th o Di n đàn này đã đ c DMC so nố ướ ễ ự ự ả ễ ượ ạ
th o và g i l y ý ki n r ng rãi, d  ki n trình Th  t ng Chính ph  vào cu i năm 2010.ả ử ấ ế ộ ự ế ủ ướ ủ ố .......31

Hai di n đàn l n quy mô qu c gia do AusAID và UNDP h  tr  đã đ c t  ch c trong năm ễ ớ ố ỗ ợ ượ ổ ứ
2010 và 2011 v i s  tham gia c  quan Chính ph  (B  Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ớ ự ơ ủ ộ ệ ể
và B  TN & MT đ ng ch  trì), các c  quan c a Liên H p qu c, H i Ch  th p đ , Nhóm côngộ ồ ủ ơ ủ ợ ố ộ ữ ậ ỏ
tác qu n lý thiên tai (DMWG), M ng l i Sáng ki n v n đ ng chính sách, các nhà tài tr  và ả ạ ướ ế ậ ộ ợ
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trách nhi m và c u trúc c a m t Di n đàn qu c gia trong t ng lai, vv.ệ ấ ủ ộ ễ ố ươ ...............................31
Đánh giá r i ro qu c gia và đ a ph ng d a trên d  li u hi n có v  hi m h a và tình ủ ố ị ươ ự ữ ệ ệ ề ể ọ
tr ng d  b  t n th ng và bao g m đánh giá r i ro cho các lĩnh v c chính.ạ ễ ị ổ ươ ồ ủ ự ..............32
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Công tác đánh giá r i ro s  cung c p các lo i b n đ  hi m h a có th  x y ra đ n c p xã, ghiủ ẽ ấ ạ ả ồ ể ọ ể ả ế ấ
nh n các hi m h a và kh  năng c a c ng đ ng, đ ng th i m t b  ch  s  l ng ghép r i ro ậ ể ọ ả ủ ộ ồ ồ ờ ộ ộ ỉ ố ồ ủ
hi n đã đ c xây d ng cho 11.112 xã/ ph ng trên c  n c. Các b n đ  này th  hi n đ a ệ ượ ự ườ ả ướ ả ồ ể ệ ị
đi m c a các xã đ c x p h ng d a trên m c đ  r i ro th p, trung bình và cao (xem Ph n ể ủ ượ ế ạ ự ứ ộ ủ ấ ầ
5: u tiên Hành đ ng 3, Ch  s  chính 3 đ  bi t thêm chi ti t) đã đ c hoàn thi n và các k t Ư ộ ỉ ố ể ế ế ượ ệ ế
qu  s  đ c s  d ng trong t ng lai khi l p k  ho ch, phân b  ngân sách và đóng góp c a ả ẽ ượ ử ụ ươ ậ ế ạ ổ ủ
các nhà tài tr  vào ch ng trình CBDRM. Nh ng b n đ  này s  có t i c p xã, huy n, t nh vàợ ươ ữ ả ồ ẽ ạ ấ ệ ỉ
c p qu c gia s  d ng cho các ho t đ ng CBDRM trong t ng lai.ấ ố ử ụ ạ ộ ươ ......................................32
Ch  s  đánh giá 2:ỉ ố ..............................................................................................................34
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gi m nh  thiên tai  t t c  các c p.ả ẹ ở ấ ả ấ ......................................................................................40

Mặc dù việc chia sẻ thông tin đã tốt hơn rất nhiều trong thời gian vừa qua, nhưng vẫn chưa có 
một hệ thống lưu trữ/thống kê tập trung về các nguồn hỗ trợ đối với các khu vực bị ảnh hưởng 
bởi thảm họa. Mỗi tổ chức có một hệ thống lưu trữ và báo cáo riêng, ít có sự chia sẻ với các cơ 
quan khác. Hiện còn thiếu văn bản hướng dẫn các cấp, các ngành về việc thu thập và chia sẻ 
thông tin, thống kê về thảm họa. Có một số ý kiến về thông tin được truyển tải đến các làng/xã 
về phòng chống thiên tai và ứng phó chưa dễ hiểu.....................................................................41

Quyết định 1002 về Quản lý RRTT DVCĐ (CBDRM) và CLQG GNTT cũng đã đặt trọng tâm vào việc
đưa giáo dục GNRRTT vào trong nhà trường cũng như việc xây dựng năng lực cho các cán bộ 
PCLB và chính quyền cấp xã. Quyết định 1002 nhấn mạnh đến việc xây dựng năng lực cho 100% 
cán bộ PLCB các cấp chịu trách nhiệm triển khai CBDRM trước năm 2020; phổ biến kiến thức 
PCLB và GNTT tới 70% người dân tại các xã thường xuyên bị thiên tai........................................43

Việc đưa thêm chủ đề, môn học mới vào chương trình giáo dục chính khóa là một nhiệm vụ lớn 
ở cấp trung ương và cấp tỉnh đang gây lo ngại cho Bộ GD&ĐT và các Sở GD&ĐT. Theo như đề 
xuất của các nhà quản lý giáo dục, hình thức khả thi nhất để lồng ghép giáo dục GNRRTT vào 
trong trường học là đưa một số bài giảng vào trong những môn học hiện đã có trong chương 
trình giáo dục chính khóa như: giáo dục công dân, địa lý, vật lý, giáo dục môi trường. Một giải 
pháp nữa là đưa giáo dục GNRRTT vào chương trình học, các hoạt động ngoại khóa của nhà 
trường và một số môn cơ bản đã được quy định trong Bộ GD&ĐT thực hiện việc này...............43

Mặc dù Chính phủ và ngành giáo dục đã cam kết đưa giáo dục GNRRTT vào trong nhà trường, và
giáo dục cho học sinh các kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, song việc thực hiện các kế hoạch này 
còn phải lựa chọn nội dung và phương thức lồng ghép phù hợp với các trường, các lứa tuổi khác
nhau. Hiện tại, ngành giáo dục đang thiếu các tài liệu hướng dẫn, công cụ lồng ghép các chủ đề 
về GNRRTT và thích ứng với BĐKH vào trong chương trình học, môn học, đặc biệt là việc lồng 
ghép các chủ đề phải hết sức phù hợp với hoàn cảnh và tình hình hiểm họa của từng vùng, miền
của Việt Nam. Các trường học cũng thường gặp khó khăn trong việc xây dựng các tài liệu giảng 
dạy, chương trình ngoại khóa và các buổi tập huấn. Một thách thức nữa là hiện còn thiếu hụt 
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đáng kể về giảng viên được đào tạo về GNRRTT, đặc biệt là những giảng viên cho những vùng có
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trình giảng dạy thí điểm, chương trình đào tạo giáo viên của các dự án trước đây sẽ được tiếp 
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Cuối cùng, việc thiếu nguồn nhân lực và tài chính dành cho các nghiên cứu về GNRRTT và các cơ 
chế để thiết lập các tổ chức nghiên cứu tư nhân cũng là những thách thức không nhỏ đối với 
việc phát triển năng lực và xây dựng một đội ngũ nghiên cứu mạnh về GNRRTT ở Việt Nam.....45

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ ..........................................................................................45

Các chi n d ch giáo d c c ng đ ng v  GNRRTT có đ n đ c nh ng c ng đ ng có ế ị ụ ộ ồ ề ế ượ ữ ộ ồ
nguy c  r i ro cao không? Có.ơ ủ .........................................................................................45

Bộ TT-TT và Sở TT-TT các tỉnh, thành phố sẵn có cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc đủ mạnh (truyền
hình, phát thanh, báo in, internet, điện thoại) để triển khai các chương trình tuyên truyền giáo 
dục đại chúng về chủ đề GNRRTT, đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống. Bộ TT-TT có Quỹ 
Viễn thông công ích có thể được tận dụng hỗ trợ thiết bị thu-phát thanh và điện thoại cho các 
khu vực khó khăn và đối tượng dễ bị tổn thương. Hệ thống thông tin di động sẵn sàng cung cấp 
dịch vụ gửi tin nhắn cảnh báo thiên tai tới các thuê bao di động................................................46

Các cơ quan chịu trách nhiệm về QLRRTT các cấp cần phải nỗ lực vận động để thu hút được sự 
tham gia của khối tư nhân và người dân tại cộng đồng trong mỗi chiến dịch truyền thông, nhằm 
huy động nhiều hơn nữa nguồn lực và xây dựng một văn hóa phòng tránh thiên tai. Trong năm 
2011, Phòng Thương mại Việt Nam (VCCI) đã ký với Ban Chỉ đạo PCLBTW Biên bản ghi nhớ đối 
tác công tư để thực hiện chương trình QLRRTT DVCĐ. Sáng kiến này có thể mở đường cho việc 
tài trợ và tham gia nhiều hơn nữa cho chương trình quốc gia QLRRTT DVCĐ.............................46

Việc thiếu hụt nguồn nhân lực có đủ kỹ năng triển khai các hoạt động giáo dục và truyền thông 
cộng đồng cũng góp phần làm chậm tiến độ triển khai chương trình QLRRTTDVCĐ. Do đó, cần có
chính sách và phân bổ tài chính để xây dựng năng lực cho cán bộ chuyên trách về PCLB các cấp 
về truyền thông GNRRTT..............................................................................................................47

u tiên hành đ ng 4: Đ nh nghĩa và t m quan tr ngƯ ộ ị ầ ọ .....................................................47

Gi m các y u t  nguy c  c  b nả ế ố ơ ơ ả .....................................................................................47

 Ch  s  đánh giá 1:ỉ ố .............................................................................................................47

Phòng ng a gi m nh  thiên tai đ c l ng ghép vào các k  ho ch, chính sách v  ừ ả ẹ ượ ồ ế ạ ề
môi tr ng, bao g m chính sách v  s  d ng đ t, qu n lý tài nguyên, và thích ng ườ ồ ề ử ụ ấ ả ứ
v i bi n đ i khí h u.ớ ế ổ ậ ..........................................................................................................47

7



HFA Monitor Template

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ ..........................................................................................47

Một số ngành có liên quan trong quản lý tài nguyên thiên nhiên (gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thủy sản và thủy lợi) đã chú trọng lồng ghép nội dung GNRRTT khi đề ra mục tiêu và lựa chọn 
các giải pháp trong các quy hoạch tổng thể, kế hoạch và chiến lược của ngành ở cấp Trung ương 
cũng như cấp địa phương. Hiện nay các ngành đang trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng 
thể (trong 10 năm) ở cấp quốc gia. KHPT ngành và KHPT KT-XH trong 5 năm của các tỉnh cũng 
đang được soạn thảo cho giai đoạn 2011-2015. Kết quả khảo sát một số dự thảo KHPT KT-XH 
cấp tỉnh cho thấy rằng các nội dung về GNRRTT đã được lồng ghép với mức độ khác nhau tùy 
theo tình hình thiên tai của từng địa phương. Ví dụ như trong Chiến lược cũng như KHPT nông 
nghiệp trong 5 năm ở các tỉnh khu vực Duyên hải Miền Trung đặc biệt nhấn mạnh đến cơ chế 
chuyển đổi mùa vụ, giống cây trồng vừa đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời có khả năng thích 
ứng được hạn hạn kéo dài hoặc né tránh có hiệu quả với lụt, bão. Trong khi đó, Chiến lược và 
KHPT của ngành Thủy lợi lại rất chú trọng đến việc xây dựng hệ thống đê điều, công trình thủy 
lợi phù hợp với tình hình thiên tai cụ thể của từng vùng nhằm phòng tránh lũ, chống xói lở và 
quản lý tổng hợp tài nguyên nước...............................................................................................48

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ ..........................................................................................50

Chương trình QLRRTT DVCĐ đã được Chính phủ phê duyệt đã đưa ra khung chính sách nhằm 
bảo về và hỗ trợ cho nhóm dân bị thiên tai nhiều nhất, gồm cả nguồn tài chính và nhân lực thực 
hiện cho các hoạt động liên quan................................................................................................51

Ở Việt Nam, vẫn còn những tồn tại khá lớn giữa nguồn kinh phí được đề xuất và kinh phí được 
đáp ứng trong thực tế đối với giai đoạn tái thiết và phục hồi sau thiên tai. Kinh phí cho hoạt 
động ứng phó ngắn hạn chủ yếu được lấy từ các quỹ dự trữ quốc gia/tỉnh trong trường hợp 
khẩn cấp. Tuy nhiên, việc thiếu một chiến lược cung cấp kinh phí cho các hoạt động khắc phục 
rủi ro thiên tai có thể dẫn đến sự chậm trễ kéo dài trong giai đoạn tái thiết và phục hồi do chưa 
có hoặc không có kinh phí. Do đó, các quỹ cho hoạt động tái thiết và hỗ trợ sinh kế cũng bị trì 
hoãn hoặc không đáp ứng đủ trong đó bao gồm cả nguồn kinh phí cho mạng lưới an sinh xã hội 
và bảo trợ xã hội cho người nghèo..............................................................................................52

Hiện cũng chưa có nhiều chương trình bảo hiểm về thảm họa/thiên tai cho các hộ gia đình sống 
trong vùng thường xảy ra thiên tai. Một trong các nguyên nhân là do loại hình bảo hiểm này 
chưa được nhiều người biết đến. Do đó, thị trường cho các dịch vụ bảo hiểm này còn hạn chế. 
Ví dụ có loại hình bảo hiểm cây trồng và vật nuôi cho nông dân nhưng chỉ rất ít người sử dụng. 
Khi giá trị các tài sản cá nhân tăng lên cùng với sự gia tăng cả về tần suất và cường độ thiên tai 
thì các sản phẩm trên được cho là sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Đây cũng là lĩnh vực đã bắt đầu có 
một số tiến triển nhất định (theo như các phân tích ban đầu) và có thể tạo điều kiện cho Chính 
phủ phát triển một cơ chế bảo trợ xã hội tốt hơn cho các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư bị 
thiệt hại bởi thiên tai thông qua sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân cùng với các lựa chọn 
cung cấp tài chính về các rủi ro thiên tai. Tuy nhiên, tổng thể không có đủ tiến bộ. Mạng lưới an 
toàn hiện nay không phù hợp do chi phí và rủi ro đều tăng và thay vì gia tăng khả năng phục hồi 
tình trạng dễ bị tổn thương lại gia tăng.......................................................................................52

Hiện nay vẫn chưa có một chính sách quốc gia nào giải quyết các rủi ro thiên tai trong ngành y 
tế, kể cả cho những nhóm dễ bị tổn thương................................................................................52
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Chiến lược Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 đã nêu rõ “Phát triển kinh 
tế xã hội phải luôn coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí 
hậu”. Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành, địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch, chiến lược phát 
triển ngành, địa phương..............................................................................................................53

Ngành nông nghiệp đã có kế hoạch xây dựng, củng cố hệ thông đê điều, hệ thống công trình 
thủy lợi, cảng an toàn và các biện pháp phi công trình như chuyển đổi mùa vụ, lựa chọn các 
giống cây trồng có khả năng chịu hạn và chịu úng ngập, nghiên cứu về kỹ thuật canh tác trên 
nền đất dốc và hoạt động phổ biến các mô hình nông, lâm dự kiến giúp ổn định sản xuất vùng 
cao giúp giảm xói mòn, sạt lở đất và lũ quét................................................................................53

Các biện pháp phi công trình bao gồm các loại hình bảo hiểm bắt buộc cho ngư dân, hỗ trợ cho 
các hợp tác xã ngư nghiệp. Trong khi đó, đối với ngành lâm nghiệp, Chương trình 661 phát triển 
và bảo vệ rừng đang rất được chú trọng với mục tiêu trồng rừng đạt độ che phủ 47% trước năm
2020. Các ưu tiên khác có thể kể đến phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, và trồng rừng phòng hộ 
(rừng ngập mặn) ở các khu vực duyên hải...................................................................................53

Hiện nay, một số biện pháp phòng tránh và GNRRTT đã được lồng ghép trong các kế hoạch 
ngành ở cấp tỉnh và Trung ương như: tôn cao nền vượt lũ, xây trường học, bệnh viện an toàn. 
Các công trình công cộng trên cũng được sử dụng để làm địa điểm trú ẩn trong trường hợp 
khẩn cấp.......................................................................................................................................53

Việt Nam đã đạt được tiến bộ lớn trong việc cung cấp một số lượng đáng kể các khoản đầu tư 
công cho việc xây dựng, củng cố cơ sở hạ tầng và sẽ được tiếp tục triển khai nhằm bảo đảm 
phát triển bền vững và thích ứng với BĐKH. Tuy nhiên, các quyết định được đưa ra vẫn dựa trên 
các thông tin còn khá hạn chế về mô phỏng thiên tai và kịch bản BĐKH. Việc thiếu thông tin và 
những kết quả nghiên cứu sâu về hiểm họa thiên tai và BĐKH có tính chất đặc thù của Việt Nam 
có thể dẫn đến những khó khăn trong việc lồng ghép các vấn đề về ứng phó với BĐKH và 
GNRRTT trong tầm nhìn phát triển KT-XH dài hạn........................................................................53

Ngoài ra, chưa có sự đầu tư thỏa đáng vào việc đánh giá rủi ro thiên tai, do vậy trong quá trình 
xây dựng một số công trình cơ sở hạ tầng, công trình phòng chống thiên tai còn chưa tính hết 
các yếu tố rủi ro, dẫn đến chưa đảm bảo an toàn và tính bền vững của các công trình..............53

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ ..............................................................................................54
 Có kho n đ u t  nào cho gi m r i ro c a tình tr ng d  b  t n th ng cho các khu ả ầ ư ả ủ ủ ạ ễ ị ổ ươ
dân c  đô th  không? Cóư ị ...................................................................................................54

 Các kho n đ u t  vào c  s  h  t ng thoát n c t i các khu v c th ng x y ra lũả ầ ư ơ ở ạ ầ ướ ạ ự ườ ả .54

 n đ nh các vùng đ t d c  các khu v c d  x y ra s t lỔ ị ấ ố ở ự ễ ả ạ ở..........................................54

 Các ch ng trình đào t o v  công ngh  xây d ng an toànươ ạ ề ệ ự .........................................54

 Có các khu v c an toàn cho các h  gia đình và c ng đ ng dân c  có thu nh p th pự ộ ộ ồ ư ậ ấ
............................................................................................................................................. 54

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ ..............................................................................................56
Các ch ng trình và các ch  s  ki m ch ng ch a có c  ch  chính sách m t cách h  ươ ỉ ố ể ứ ư ơ ế ộ ệ
th ng và/ho c cam k t Ch a cóố ặ ế ư ......................................................................................56

Có đánh giá v  tác đ ng c a các d  án phát tri n quy mô l n đ n r i ro thiên tai ề ộ ủ ự ể ớ ế ủ
không? đã có......................................................................................................................57
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  Đánh giá tác đ ng c a các d  án nh  xây d ng đ p, h  th ng th y l i, đ ng cao ộ ủ ự ư ự ậ ệ ố ủ ợ ườ
t c, h m m , phát tri n du l ch đ n r i ro v  thiên taiố ầ ỏ ể ị ế ủ ề ..................................................57

  Các tác đ ng c a r i ro thiên tai đ c xem xét đ n trong các đánh giá tác đ ng môiộ ủ ủ ượ ế ộ
tr ng (EIA)ườ ........................................................................................................................57

Mô tả...................................................................................................................................57

PH N 7: U TIÊN CHO HÀNH Đ NG 5Ầ Ư Ộ ............................................................................59

Tăng c ng công tác phòng ch ng thiên tai đ  ng phó hi u qu   t t c  các c pườ ố ể ứ ệ ả ở ấ ả ấ 59

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ ..........................................................................................59

Phần lớn cán bộ PCLB các cấp đều làm việc kiêm nhiệm, ít được đào tạo chính quy về GNRRTT 
hay quản lý thảm họa. Mặc dù năng lực ứng phó với thảm họa (tổ chức sơ tán dân, cứu hộ, cứu 
nạn) của cán bộ và các cơ quan PCLB&TKCN từ cấp huyện trở lên đã đủ mạnh, nhưng năng lực 
lập kế hoạch, và giảm nhẹ rủi ro của cán bộ PCLB vẫn còn nhiều hạn chế (ví dụ: lập kế hoạch 
giảm nhẹ rủi ro, kế hoạch tái thiết). Mặc dù đào tạo và xây dựng năng lực là một trong những 
hợp phần của chương trình CBDRM, nhưng công tác này chưa được hệ thống hóa và mới chỉ có 
một số cán bộ cấp tỉnh/huyện trên toàn quốc đã được đào tạo trong khuôn khổ chương trình 
này (các khoá tập được tổ chức vào cuối năm 2011 và giữa 2012 cho hơn 500 cán bộ, từ 43 
tỉnh/thành phố, tài liệu chính khảo về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH đã được 
xây dựng phê duyệt)....................................................................................................................59

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ ..........................................................................................61

Hàng năm, 100% các xã, huyện và tỉnh đều tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện trong 
năm trước và để lập kế hoạch PCLB và GNTT cho năm tiếp theo, cập nhật tình hình diễn biến 
thiên tai, kiện toàn bộ máy tổ chức PCLB&TKCN, v.v… Tại cấp quốc gia, hàng năm BCĐPCLBTW, 
Ban chỉ huy PCLB&TKCN các Bộ, ngành đều tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm 
các hoạt động PCLB và GNTT của năm trước và triển khai kế hoạch năm sau. Các Bộ có liên quan
đều xây dựng kế hoạch hành động cho riêng ngành mình. Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động 
chủ yếu vẫn do cơ quan đầu mối là Bộ NN&PTNT và các Sở NN&PTNT đảm nhiệm. Hiện vẫn còn 
thiếu một cơ chế điều phối hiệu quả và một quy trình lập kế hoạch ‘thực sự’ có sự tham gia của 
tất cả các bên liên quan cũng như xem xét toàn diện tới các khía cạnh của công tác QLRRTT (để 
làm được cần phân bổ đủ các nguồn lực ở các Bộ, ngành và địa phương). Trong nhiều trường 
hợp, các kế hoạch ứng phó và phòng tránh thiên tai chỉ do một số cán bộ của 
BCHPCLB&TKCN/UBND thực hiện với việc cập nhật các kế hoạch trước đây mà ít có sự tham gia 
của các cơ quan hữu quan và tiếng nói từ đại diện của phụ nữ vào kế hoạch.............................62

Hàng năm, vào ngày truyền thống Giảm nhẹ thiên của Việt Nam (22 tháng 5), Chủ tịch Nước đều
gửi thư tới BCĐPCLBTW, các cấp các ngành liên quan, đồng bào và chiến sĩ trong cả nước, kêu 
gọi sự chú ý và tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị, ứng phó kịp thời nhằm giảm nhẹ thiên 
tai và nhanh chóng phục hồi, tái thiết để ổn định đời sống cho nhân dân. Trước mùa bão lũ hàng
năm, Thủ tướng Chính phủ đều ban hành Chỉ thị hướng dẫn cho tất cả các bên có liên quan đến 
các hoạt động phòng chống lũ lụt và bão....................................................................................62
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Các đ i tác đa ph ng tham gia vào ti n trình đánh giá và giám sát khung hành đ ngố ươ ế ộ
Hyogo giai đo n 2009 -2011ạ

Khung giám sát và đánh giá

L u ý đ i v i ng i s  d ngư ố ớ ườ ử ụ

Giám sát HFA là m t công c  tr c tuy n đ  n m b t các thông tin v  ti n đ  HFAộ ụ ự ế ể ắ ắ ề ế ộ  do các 
đ i tác th c hi n và đánh giá. ố ự ệ M c đích chính c a công c  này là đ  h  tr  các qu c gia ụ ủ ụ ể ỗ ợ ố
theo dõi và đánh giá ti n đ  và nh ng thách th c trong quá trình th c hi n gi m r i ro thiên ế ộ ữ ứ ự ệ ả ủ
tai và các ho t đ ng ph c h i đ c th c hi n  c p qu c gia, phù h p v i các u tiên c a ạ ộ ụ ồ ượ ự ệ ở ấ ố ợ ớ ư ủ
Khung hành đ ng Hyogo.ộ

Công c  HFA đ c thi t k , đi u ph i b i Ban ụ ượ ế ế ề ố ở Th  ký UNISDR và ư đ c l u tr  tr c tuy n ượ ư ữ ự ế
t i trang thông tin đi n t : www.preventionweb.net. Đ u vào c a công c  tr c tuy n s  d n ạ ệ ử ầ ủ ụ ự ế ẽ ẫ
đ n quá trình đánh giá toàn di n ti n trình th c hi n khung hành đ ng này t i qu c gia và ế ệ ế ự ệ ộ ạ ố
m i qu c gia có quy n truy c p d  dàng thông tin v  r i ro thiên tai và phân tích v  s  ti n ỗ ố ề ậ ễ ề ủ ề ự ế
b  trong t ng lai.ộ ươ

C  quan đ u m i/cán b  đ u m i qu c gia đ c ch  đ nh có quy n truy c p vào công c  ơ ầ ố ộ ầ ố ố ượ ỉ ị ề ậ ụ
giám sát tr c tuy n HFA k  t  tháng 5 năm 2008. Các đ u m i đ c cung c p m t tài ự ế ể ừ ầ ố ượ ấ ộ
kho n ng i dùng và m t kh u t  Ban ả ườ ậ ẩ ừ Th  ký UNISDR cho phép truy c p vào công c  tr c ư ậ ụ ự
tuy n này.ế

Có th  truy c p vào công c  giám sát HFA t i c ng thông tin đi n t  ể ậ ụ ạ ổ ệ ử
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/hfa-monitoring/

Tài li u này là m t m u đ  xu t, là m t đ nh d ng làm vi c mà đ u m i qu c gia có th  s  ệ ộ ẫ ề ấ ộ ị ạ ệ ầ ố ố ể ử
d ng đ  th c hi n các quá trình tham v n qu c gia nh m đánh giá ti n đ  và nh ng thách ụ ể ự ệ ấ ố ằ ế ộ ữ
th c trong vi c th c hi n gi m thi u r i ro và các ho t đ ng ph c h i. M u này s  giúp b nứ ệ ự ệ ả ể ủ ạ ộ ụ ồ ẫ ẽ ạ
th o lu n và ghi l i các ý ki n đóng góp t  các đ i tác khác nhau m t cách có h  th ng.ả ậ ạ ế ừ ố ộ ệ ố

M u này chính là đ nh d ng c a công c  tr c tuy n HFA và s  cung c p cho b n c  h i đẫ ị ạ ủ ụ ự ế ẽ ấ ạ ơ ộ ể
làm quen v i các yêu c u c a công c  tr c tuy n này. Nh  v y, chúng tôi đ  ngh  các n cớ ầ ủ ụ ự ế ư ậ ề ị ướ
nên s  d ng m u này trong quá trình tham v n t i qu c gia, đ  k t qu  sau đó có th  đ cử ụ ẫ ấ ạ ố ể ế ả ể ượ
đ a lên công c  giám sát tr c tuy n HFA.ư ụ ự ế

Các bi u m u giám sát HFA đã đ c d ch sang ti ng Anh, ti ng Pháp, Tây Ban Nha,   ể ẫ ượ ị ế ế Ả
R p và ti ng Nga. Xin vui lòng liên h  v i Văn phòng khu v c ISDR đ  có các tài li u và ậ ế ệ ớ ự ể ệ
thông tin liên quan.

Chúng tôi hy v ng khung giám sát HFA s  h  tr  s  m nh c a b n trong công tác gi m ọ ẽ ỗ ợ ứ ệ ủ ạ ả
thi u r i ro thiên tai  t t c  các c pể ủ ở ấ ả ấ
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S  d ng nh  th  nàoử ụ ư ế

Công c  giám sát tr c tuy n HFA có 10 ph n c n đ c đi n vàoụ ự ế ầ ầ ượ ề ,các ph n đ u có chung ầ ề
m t m u đ nh d ng. M i ph n bao g m các ti u m c khác nhau, nh  đ c li t kê d i đây.ộ ẫ ị ạ ỗ ầ ồ ể ụ ư ượ ệ ướ

T t c  các ph n có m t gi i thi u đ  xác đ nh ph m vi c a ph n này, làm n i b t ý nghĩa ấ ả ầ ộ ớ ệ ể ị ạ ủ ầ ổ ậ
c a nó và h ng d n b n  làm th  nào đ  đi n vào các ti u m c.ủ ướ ẫ ạ ế ể ề ể ụ

Khi b n truy c p vào công c  giám sát tr c tuy n HFA, s  có ghi chú h ng d n ng i s  ạ ậ ụ ự ế ẽ ướ ẫ ườ ử
d ng chi ti t đ  h  b n s  d ng công c  tr c tuy n này.ụ ế ể ỗ ạ ử ụ ụ ự ế

1. Hãy t  làm quen v  t ng quan c a các ph n và ti u m c.ự ề ổ ủ ầ ể ụ

2. M i ti u m c có các lĩnh v c b t bu c. Nghĩa là: b n s  đ c yêu c u đ  đi n m t sỗ ể ụ ự ắ ộ ạ ẽ ượ ầ ể ề ộ ố
thông tin t i thi u trong m i ti u m c đ  hoàn thành báo cáo tr c tuy n.ố ể ỗ ể ụ ể ự ế

3. B n có th  hoàn thành các ph n và ti u m c theo th  t  nào đó đ  t o đi u ki n thuạ ể ầ ể ụ ứ ự ể ạ ề ệ
th p thông tin, tham v n đ i tác và phân tích.ậ ấ ố

4. Trong ph n 1, b n s  đ c yêu c u cung c p các k t qu  v  các m c tiêu chi n l c đãầ ạ ẽ ượ ầ ấ ế ả ề ụ ế ượ
nêu 2007-09 xem xét trong giai đo n này. ạ (Ph n này ch  giành cho nh ng qu c gia đã hoànầ ỉ ữ ố
thành báo cáo ti n đ  HFA giai đo n 2007-09)ế ộ ạ .

5. Trong ph n 2, b n s  đ c yêu c u cung c p m t tuyên b  v  tr ng đi m qu c gia hi nầ ạ ẽ ượ ầ ấ ộ ố ề ọ ể ố ệ
nay đ i v i ba m c tiêu chi n l c đ c thông qua trong HFA.  ố ớ ụ ế ượ ượ (Đây s  là ph n đ u tiênẽ ầ ầ
giành cho các qu c gia khi b t đ u ti n trình đánh giá l n đ u tiên).ố ắ ầ ế ầ ầ

6. Ph n 3 - 7 s  giúp b n đánh giá m c đ  ti n b  đ t đ c liên quan đ n vi c th c hi nầ ẽ ạ ứ ộ ế ộ ạ ượ ế ệ ự ệ
các ho t đ ng chính nh  đã nêu trong năm u tiên Khung hành đ ng c a HFA.ạ ộ ư ư ộ ủ

7. Ph n 8 s  giúp b n đánh giá các lĩnh v c ho c các v n đ  c  th  đóng vai trò nh  ng iầ ẽ ạ ự ặ ấ ề ụ ể ư ườ
đi u khi n ho c ch t xúc tác đ  đ t đ c ti n b  đáng k  trong vi c gi m r i ro thiên tai vàề ể ặ ấ ể ạ ượ ế ộ ể ệ ả ủ
ph c h i  c p qu c gia và đ a ph ng.ụ ồ ở ấ ố ị ươ

8. Ph n 9 s  giúp b n phác th o t ng th  thách th c g p ph i trong vi c th c hi n cácầ ẽ ạ ả ổ ể ứ ặ ả ệ ự ệ
ho t đ ng gi m nh  r i ro th m h a qu c gia và đ a ph ng, đánh giá l i u tiên hi n nayạ ộ ả ẹ ủ ả ọ ố ị ươ ạ ư ệ
đ  cung c p m t báo cáo v  tri n v ng t ng lai c a đ t n c liên quan đ n các m c tiêuể ấ ộ ề ể ọ ươ ủ ấ ướ ế ụ
gi m nh  r i ro th m h a qu c gia.ả ẹ ủ ả ọ ố

9. Trong ph n 10, b n s  đ c yêu c u cung c p thông tin chi ti t c a các bên liên quan ầ ạ ẽ ượ ầ ấ ế ủ
tham gia trong quá trình đánh giá ti n b  t ng th . Cung c p thông tin c a t t c  các bên ế ộ ổ ể ấ ủ ấ ả
liên quan đã góp ph n vào ti n trình đánh giá.ầ ế

Đ  tham kh o nhanh chóng: T ng quan v  các ph n và ti u m cể ả ổ ề ầ ể ụ

Ph n 1 : Các k t quầ ế ả            3 ti u m cể ụ

Ph n 2: Các m c tiêu chi n l c ầ ụ ế ượ 3 ti u m c ể ụ
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Ph n 3: u tiên cho hành đ ng 1              ầ Ư ộ 4 ti u m c                               ể ụ

Ph n 4: u tiên cho hành đ ng 2              ầ Ư ộ   4 ti u m c                                 ể ụ

Ph n 5: u tiên cho hành đ ng 3  ầ Ư ộ   4 ti u m c                                ể ụ

Ph n 6: u tiên cho hành đ ng 4ầ Ư ộ   6 ti u m cể ụ

Ph n 7: u tiên cho hành đ ng  5             ầ Ư ộ      4 ti u m cể ụ

Ph n 8: Các nhân t  chính c a ti n trình    ầ ố ủ ế    6 ti u m cể ụ

Ph n 9: T m nhìn t ng lai ầ ầ ươ   3 ti u m c                                ể ụ

Ph n 10: Các đ i tácầ ố

PH N 1: CÁC K T QUẦ Ế Ả

A. Ph n này s  ch  dành cho các qu c gia đã k t thúc quá trình đánh giá trong quyầ ẽ ỉ ố ế
trình báo cáo giai đo n 2007- 2009. ạ

B. M c tiêu c a ph n này là tuyên b  các k t qu  đã đ t đ c theo các m c tiêu chi nụ ủ ầ ố ế ả ạ ượ ụ ế
l c qu c gia đã đ t ra trong quy trình đánh giá ti n đ  tr c đây, trong đó th  hi nượ ố ặ ế ộ ướ ể ệ
đ c nh ng ho t đ ng đã tri n khai trong khuôn kh  5 ph m vi u tiên. ượ ữ ạ ộ ể ổ ạ ư

C. Đ  ngh  gi  l i các tuyên b  m c tiêu chi n l c qu c gia trong báo cáo qu c gia về ị ữ ạ ố ụ ế ượ ố ố ề
ti n  đ  th c hi n “Khung hành đ ng Hyogo”  giai  đo n 2007-2009 đ  ti n  thamế ộ ự ệ ộ ạ ể ệ
kh o.ả

D. Các qu c gia tham gia vào quá trình đánh giá l n đ u tiên s  b t đ u quá trình đánhố ầ ầ ẽ ắ ầ
giá t  ph n ‘Các m c tiêu chi n l c qu c gia’.ừ ầ ụ ế ượ ố

K t qu  chi n l c cho M c tiêu 1ế ả ế ượ ụ

Tuyên b  k t qu  ố ế ả

Trong giai đo n này, chính ph  Vi t Nam đã đ t đ c nh ng ti n b  đáng k  trong vi cạ ủ ệ ạ ượ ữ ế ộ ể ệ
l ng ghép v n đ  gi m nh  r i ro thiên tai (GNRRTT) vào các khuôn kh  chính sách,ồ ấ ề ả ẹ ủ ổ
chi n l c, l p k  ho ch phát tri n kinh t  - xã h i (KHPT KT-XH) t i c p t nh và qu c giaế ượ ậ ế ạ ể ế ộ ạ ấ ỉ ố
trong giai đo n 2011-2015 và các k  ho ch giai đo n 2011-2020 cũng đã l ng ghép m tạ ế ạ ạ ồ ộ
s  y u t  v  gi m nh  r i ro thiên tai.ố ế ố ề ả ẹ ủ

Tri n khai Chi n l c qu c gia v  Phòng tránh và Gi m nh  thiên taiể ế ượ ố ề ả ẹ  đ n năm 2020ế
(2007), Ch ng trình  ươ M c tiêu ụ Qu c gia  ố Ứng phó v i bi n đ i khí h u (2009) và Đ  ánớ ế ổ ậ ề
Nâng cao nh n th c c ng đ ng và Qu n lý r i ro thiên tai d a vào c ng đ ng (2009) ti pậ ứ ộ ồ ả ủ ự ộ ồ ế
t c quá trình gi m nh  tình tr ng d  b  t n th ng (TTDBTT) c a c ng đ ng dân c , đ cụ ả ẹ ạ ễ ị ổ ươ ủ ộ ồ ư ặ
bi t là các khu v c và các ngành d  b  nh h ng b i các hi m h a và th m h a thiênệ ự ễ ị ả ưở ở ể ọ ả ọ
nhiên có liên quan đ n BĐKH. Chính sách m i, Chi n l c qu c gia v  bi n đ i khí h uế ớ ế ượ ố ề ế ổ ậ
(2011) và vi c thành l p U  ban qu c gia v  Bi n đ i khí h u (NCCC), m t ti n trình n iệ ậ ỷ ố ề ế ổ ậ ộ ế ổ
b t là vi c xây d ng lu t Phòng tránh và ậ ệ ự ậ Gi m nh  thiên tai.ả ẹ

Hi n t i, h u h t các B , ngành (bao g m t t c  các B , ngành có lãnh đ o B  là thànhệ ạ ầ ế ộ ồ ấ ả ộ ạ ộ
viên c a Ban Ch  đ o phòng ch ng l t bão Trung ng (BCĐPCLBTW) đ u đã xây d ngủ ỉ ạ ố ụ ươ ề ự
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K  ho ch v  l ng ghép n i dung QLRRTT vào các lĩnh v c c a ngành mình. T t c  63ế ạ ề ồ ộ ự ủ ấ ả
t nh, thành trên c  n c cũng đã xây d ng K  ho ch hành đ ng (KHHĐ) Qu n lý r i roỉ ả ướ ự ế ạ ộ ả ủ
thiên tai.

Các n  l c t p trung vào các bi n pháp phi công trình nh  t p hu n, b n đ  r i roỗ ự ậ ệ ư ậ ấ ả ồ ủ ,… đ cượ
ti p t c tri n khai trong khuôn kh  Đ  án CBDRM. Tuy nhiên, Qu n lý r i ro thiên tai v nế ụ ể ổ ề ả ủ ẫ
còn ch  y u d a vàoủ ế ự  các bi n pháp công trình. Ngân sách giành cho các bi n pháp phiệ ệ
công trình v  Gi m nh  r i ro thiên tai v n còn t ng đ i h n ch . M c dù CLQG GNTTề ả ẹ ủ ẫ ươ ố ạ ế ặ
có quy đ nh vi c GNRRTT c n đ c l ng ghép trong các k  ho ch, nh ng c n có văn b nị ệ ầ ượ ồ ế ạ ư ầ ả
h ng d n mang tính pháp lý c  th  cũng nh   các công c  đ  h  tr  quá trình l ng ghépướ ẫ ụ ể ư ụ ể ỗ ợ ồ
gi m nh  r i ro thiên tai (đ c bi t là các bi n pháp phi công trình) trong vi c l p k  ho chả ẹ ủ ặ ệ ệ ệ ậ ế ạ

 các c p đ a ph ng.ở ấ ị ươ

V  kh  năng b o đ m an toàn c a các công trình xây d ng khi x y ra thiên tai, B  Xâyề ả ả ả ủ ự ả ộ
d ng (B  XD) đã ban hành B  Quy chu n xây d ng v i h n 1.000 tiêu chu n (trong đó cóự ộ ộ ẩ ự ớ ơ ẩ
h n 10 tiêu chu n liên quan đ n qu n lý r i ro thiên tai) và ti p t c ban hành b  s  li u vơ ẩ ế ả ủ ế ụ ộ ố ệ ề
khí t ng, th y văn (KT-TV) và đ c đi m thiên tai c a các vùng mi n cùng v i các thi t kượ ủ ặ ể ủ ề ớ ế ế
xây d ng công trình t ng ng đ c s  d ng. B  XD cũng đã ban hành m t s  mô hìnhự ươ ứ ượ ử ụ ộ ộ ố
nhà  có kh  năng ch u đ ng đ c v i bão, lũ đ  ph  bi n cho các t nh áp d ng thí đi m.ở ả ị ự ượ ớ ể ổ ế ỉ ụ ể
Nhìn chung, các tiêu chu n xây d ng đã đ c B  XD ban hành là t ng đ i đ y đ . Tuyẩ ự ượ ộ ươ ố ầ ủ
nhiên, m i khi có thiên tai l n x y ra, các công trình công c ng và nhà dân v n b  h  h ngỗ ớ ả ộ ẫ ị ư ỏ
nghiêm tr ng. Nguyên nhân chính là do  ọ vi cệ  ch p hành các quy chu n xây d ng ch aấ ẩ ự ư
cao; hi u l c th c thi các quy chu n an toàn c a các công trình ch ng ch i v i bão lũệ ự ự ẩ ủ ố ọ ớ
ch a nghiêm; v i các công trình do dân t  đ u t  xây d ng thì nguyên nhân chính là doư ớ ự ầ ư ự
ngu n kinh phí h n h p. M t khác, vi c phát tri n c  s  h  t ng không ít tr ng h p đãồ ạ ẹ ặ ệ ể ơ ở ạ ầ ườ ợ
tranh th  thi công tr c khi đ c c p phép xây d ng, do đó nhi u công trình ch a quaủ ướ ượ ấ ự ề ư
th m đ nh, đánh giá kĩ thu t b t bu c. ẩ ị ậ ắ ộ

M t s  d  án c p qu c gia, c p khu v c ho c c p t nh t p trung vào vi c di d i nh ngộ ố ự ấ ố ấ ự ặ ấ ỉ ậ ệ ờ ữ
c ng đ ng dân c  d  b  t n th ng b i thiên tai đã và đang đ c tri n khai tích c c  khuộ ồ ư ễ ị ổ ươ ở ượ ể ự ở
v c đ ng b ng sông C u Long,  khu v c mi n Trung và nhi u t nh khác.  Quy t  đ nhự ồ ằ ử ự ề ề ỉ ế ị
193/2006 c a Th  t ng Chính ph  đã giúp đ y nhanh vi c tái đ nh c  c a 370.000 hủ ủ ướ ủ ẩ ệ ị ư ủ ộ
gia đình s ng trong vùng có nguy c  cao v  thiên tai đ c th c hi n theo d  ki n t  nămố ơ ề ượ ự ệ ự ế ừ
2006 đ n 2015. Đây là m t ch ng trình di d i dân c  l n nh t t  tr c đ n nay. T  2007-ế ộ ươ ờ ư ớ ấ ừ ướ ế ừ
2011, đã có 270 d  án đ c tri n khai v i t ng s  v n là 164 tri u USD và di d i 90.000ự ượ ể ớ ổ ố ố ệ ờ
h  gia đình.  ộ

M t s  ví d  g n đây có th  k  đ n nh : vi c di d i các h  dân s ng ngoài khu v c đêộ ố ụ ầ ể ể ế ư ệ ờ ộ ố ự
bi n  Thái Bình;  t nh An Giang 200 c m dân c  s ng  khu v c ng p sâu đã đ c táiể ở ở ỉ ụ ư ố ở ự ậ ượ
đ nh c  và đang ti p t c xây d ng thêm 40 c m dân c  m i cho ng i dân s ng  vùngị ư ế ụ ự ụ ư ớ ườ ố ở
d  b  s t l ; t i t nh Lào Cai, dân c  đã đ c di d i kh i các khu v c th ng x y ra lũễ ị ạ ở ạ ỉ ư ượ ờ ỏ ự ườ ả
quét; t i t nh Ninh Thu n, 200 h  gia đình đã đ c di chuy n kh i các khu v c ven bi nạ ỉ ậ ộ ượ ể ỏ ự ể
th ng xuyên b  s t l  đ t. Tuy nhiên, v n còn m t s  l ng đáng k  ng i dân s ng ườ ị ụ ở ấ ẫ ộ ố ượ ể ườ ố ở
các khu v c có nguy c  thiên tai cao v n ch a đ c di d i và c n thêm s  h  tr  tài chínhự ơ ẫ ư ượ ờ ầ ự ỗ ợ
t  Chính ph . Trong m t s  tr ng h p, các mô hình nhà  tái đ nh c  đã không đ cừ ủ ộ ố ườ ợ ở ị ư ượ
ng i dân đón nh n do ch a th c s  phù h p v i đ c đi m sinh ho t, t p quán, văn hóaườ ậ ư ự ự ợ ớ ặ ể ạ ậ
c a m t s  c ng đ ng (ví d  nh  các c m, tuy n dân c   các t nh đ ng b ng sông C uủ ộ ố ộ ồ ụ ư ụ ế ư ở ỉ ồ ằ ử
Long). 
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Vi n V t lý đ a c u (Vi n VL-ĐC) đã xu t b n B n đ  phân vùng đ ng đ t trên toàn lãnhệ ậ ị ầ ệ ấ ả ả ồ ộ ấ
th  Vi t Nam. Các yêu c u kĩ thu t xây d ng đ i v i các công trình có kh  năng ch u đ cổ ệ ầ ậ ự ố ớ ả ị ượ
đ ng đ t cũng đã đ c B  XD ban hành, nh ng theo ý ki n B  XD c n đ c ti p t cộ ấ ượ ộ ư ế ộ ầ ượ ế ụ
nghiên c u kĩ l ng h n đ  phù h p v i hoàn c nh c a Vi t Nam.ứ ưỡ ơ ể ợ ớ ả ủ ệ

K t qu  chi n l c cho M c tiêu 2ế ả ế ượ ụ

Tuyên b  k t qu  ố ế ả

Chi n l c ế ượ Qu c gia ố Phòng tránh và GNTT đ n năm 2020 nh n m nh tăng c ng các c  ế ấ ạ ườ ơ
quan lãnh đ o v  QLRRTT t i các B , ngành, qu c gia và đ a ph ng.ạ ề ạ ộ ố ị ươ

Trong năm 2009, Quy t đ nh 76/2009 QĐ-TTg ế ị c a Th  t ng Chính ph  ủ ủ ướ ủ đã thông qua vi cệ
tăng c ng ch c năng và t  ch c c a y ban qu c gia v  tìm ki m c u H  ườ ứ ổ ứ ủ Ủ ố ề ế ứ ộ
(VINASARCOM) và  các c p th p h n.ở ấ ấ ơ

Trong năm 2010, Ngh  đ nh 14/2010/Nị ị Đ-CP đã đ c thông qua nh m tăng c ng h  ượ ằ ườ ệ
th ng phòng, ch ng l t bão t  trung ng đ n đ a ph ng. Văn b n này đã làm rõ, t  ố ố ụ ừ ươ ế ị ươ ả ổ
ch c, ch c năng, nhi m v , quy n h n và c  ch  ph i h p c a BCĐPCLBTW và Ban ứ ứ ệ ụ ề ạ ơ ế ố ợ ủ Ch  ỉ
huy PCLB-TKCN  các B , ngành và t nh.ở ộ ỉ

Cũng vào đ u năm 2010, Ngh  đ nh 75/2009/Nầ ị ị Đ-CP đã đ c thông qua v  vi c thành l p ượ ề ệ ậ
T ng c c Thu  l i và Quy t đ nh s  14/2010/Qổ ụ ỷ ợ ế ị ố Đ-TCTL v  vi c thành l p Trung tâm Phòngề ệ ậ
tránh và GNTT (DMC). Quy t đ nh quy đ nh trách nhi m l n h n v  ế ị ị ệ ớ ơ ề qu n lý r i ro thiên tai ả ủ
và ki m soát đ nh h ng chi n l c, ngân sách và các ngu n l c khác.ể ị ướ ế ượ ồ ự

Đã có m t s  ti n b  nh t đ nh trong các B , đ c bi t là B  Giáo d c và Đào t o (B  GD ộ ố ế ộ ấ ị ộ ặ ệ ộ ụ ạ ộ
& ĐT) và B  Y t  v  thi t l p c  c u th  ch  m nh h n đ  ng phó v i th m h a và ộ ế ề ế ậ ơ ấ ể ế ạ ơ ể ứ ớ ả ọ
GNRRTT và xây d ng k  ho ch hành đ ng c a mình đ n năm 2020 theo Chi n l c qu cự ế ạ ộ ủ ế ế ượ ố
gia Phòng tránh và GNTT.
C i ti n đ  d  báo dài h n đang đ c th c hi n đ  có th  c nh báo bão tr c 72 ti ng. ả ế ể ự ạ ượ ự ệ ể ể ả ướ ế
T  năm 2010, có đã có s  đ u t  đáng k  đ  phát tri n h  th ng c nh báo s m (EWS) ừ ự ầ ư ể ể ể ệ ố ả ớ
v i ngu n H  tr  phát tri n n c ngoài và c a Chính ph  Vi t Nam đ ng tài tr  (ví d  2 tớ ồ ỗ ợ ể ướ ủ ủ ệ ồ ợ ụ ỷ
Yên t  Chính ph  Nh t B n cho B  Tài nguyên thiên nhiên và Môi tr ng (B  TNMT) ừ ủ ậ ả ộ ườ ộ
nh m tăng c ng năng l c cho d  báo và c nh báo s m). Quy t đ nh 986/2010/QĐ-TTg ằ ườ ự ự ả ớ ế ị
đã phê duy t k  ho ch hi n đ i hóa công ngh  d  báo và m ng l i các tr m đo. Kh  ệ ế ạ ệ ạ ệ ự ạ ướ ạ ả
năng d  báo lũ l t đã đ c c i thi n do đã cài đ t đ c m t s  l ng l n các tr m quan ự ụ ượ ả ệ ặ ượ ộ ố ượ ớ ạ
tr c th y văn. Tuy nhiên, c n ti p t c đ u t  đ  nâng cao năng l c k  thu t và trang thi t ắ ủ ầ ế ụ ầ ư ể ự ỹ ậ ế
b  c n thi t đ  d  báo lũ quét, đ c bi t  các vùng sâu vùng xa, vùng núi. Hi n đã có m t ị ầ ế ể ự ặ ệ ở ệ ộ
s  ti n b  v  d  báo h n hán, tuy nhiên, h n hán th ng xuyên liên quan đ n qu n lý tài ố ế ộ ề ự ạ ạ ườ ế ả
nguyên n c đ a ph ng là ph c t p b i liên quan đ n nhi u bên liên quan khác nhau, và ướ ị ươ ứ ạ ở ế ề
đôi khi có các nhu c u c nh tranh (ví d  nh  nhu c u ầ ạ ụ ư ầ v  ề th y đi n và th y l i).ủ ệ ủ ợ

M t s  k ch b n v  BĐKH đã đ c xây d ng cho Vi t Nam (ví d  nh  K ch b n BĐKH vàộ ố ị ả ề ượ ự ệ ụ ư ị ả
n c bi n dâng c a B  Tài Nguyên và Môi tr ng năm 2009) và các t nh/khu v c (nh  Càướ ể ủ ộ ườ ỉ ự ư
Mau, Th a Thiên Hu  và đ ng b ng sông C u Long) trong năm 2011 đ  xác đ nh các tácừ ế ồ ằ ử ể ị
đ ng ti m tàng c a m c n c bi n dâng đ i v i các khu dân c  thành th  l n, c  s  hộ ề ủ ự ướ ể ố ớ ư ị ớ ơ ở ạ
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t ng giao thông cũng nh  c ng đ ng nông thôn. ầ ư ộ ồ

Trong Quy t đ nh 264/2006/QĐ-TTg, Th  t ng Chính ph  đã giao cho Vi n V t lý  ế ị ủ ướ ủ ệ ậ Đ aị
c u ch u trách nhi m xây d ng m ng l i các tr m đo đ  theo dõi, báo tin đ ng đ t vàầ ị ệ ự ạ ướ ạ ể ộ ấ
c nh báo sóng th n. Đ n nay đã xây d ng đ c 5 tr m  các v  trí có ý nghĩa chi n l cả ầ ế ự ượ ạ ở ị ế ượ
và 6 tr m ti p theo đ c d  ki n hoàn thành tr c năm 2015. Th  t ng Chính ph  đã kýạ ế ượ ự ế ướ ủ ướ ủ
Quy t đ nh 78/2007/QĐ-TTg ban hành Quy ch  phòng ch ng đ ng đ t, sóng th n. Theoế ị ế ố ộ ấ ầ
đó, 25 k ch b n v  ng phó v i sóng th n đã đ c xây d ng.ị ả ề ứ ớ ầ ượ ự

Chi n l c qu c gia Phòng tránh và Gi m nh  thiên tai đ t ra m c tiêu đ n  năm 2020,ế ượ ố ả ẹ ặ ụ ế
đ m b o 100% các cán b  đ a ph ng, các cán b  làm vi c trong lĩnh v c QLRRTT đ uả ả ộ ị ươ ộ ệ ự ề
đ c t p hu n. Ho t đ ng này đã đ t đ c m t s  k t qu  v i vi c Th  t ng Chính phượ ậ ấ ạ ộ ạ ượ ộ ố ế ả ớ ệ ủ ướ ủ
ban hành Quy t đ nh 1002/2009/QĐ-TTg phê duy t Đ  án nâng cao nh n th c c ng đ ngế ị ệ ề ậ ứ ộ ồ
và qu n lý r i ro thiên tai d a vào c ng đ ng trong đó có quy đ nh vi c xây d ng năng l c,ả ủ ự ộ ồ ị ệ ự ự
t p hu n và nâng cao nh n th c cho các cán b   các khu v c d  b  nh h ng b i thiênậ ấ ậ ứ ộ ở ự ễ ị ả ưở ở
tai. M t s  B  và t nh hi n đã phê duy t K  ho ch hành đ ng th c hi n Quy t đ nh 1002ộ ố ộ ỉ ệ ệ ế ạ ộ ự ệ ế ị
v  nâng cao nh n th c c ng đ ng và qu n lý r i ro thiên tai d a vào c ng đ ng và m t sề ậ ứ ộ ồ ả ủ ự ộ ồ ộ ố
t nh khác đã b t đ u các ho t đ ng đào t o ngu n nhân l c. ỉ ắ ầ ạ ộ ạ ồ ự

Tuy nhiên, các k  ho ch này m i ch  đ a ra ngân sách d  ki n cho m i ho t đ ng đ cế ạ ớ ỉ ư ự ế ỗ ạ ộ ượ
yêu c u mà ch a làm rõ các ho t đ ng c  th  s  đ c ti n hành nh  th  nào cũng nhầ ư ạ ộ ụ ể ẽ ượ ế ư ế ư
đ n v  ch u trách nhi m th c hi n. K  ho ch t ng th  đ  ra m c tiêu đào t o cho cán bơ ị ị ệ ự ệ ế ạ ổ ể ề ụ ạ ộ
c a 6000 xã (ủ kho ngả  2/3  t ng sổ ố xã  trên toàn qu cố ) tr c năm 2020. Trung tâm Phòngướ
tránh và GNTT là c  quan đ u m i giúp B  NN&PTNT và BCĐ PCLBTW ch  trì t  ch cơ ầ ố ộ ủ ổ ứ
th c hi n Đ  án.  Trung tâm Phòng tránh và GNTT đã th c hi n các khóa đào t o choự ệ ề ự ệ ạ
63/63 t nh trong năm 2011/2012, đào t o ỉ ạ trên 700 gi ng viên c p t nh.ả ấ ỉ

Quy t đ nh 1002 v  nâng cao nh n th c c ng đ ng và qu n lý r i ro thiên tai d a vàoế ị ề ậ ứ ộ ồ ả ủ ự
c ng đ ng cũng chú tr ng đ n ho t đ ng tăng c ng nh n th c (m c tiêu đ t ra là 70%ộ ồ ọ ế ạ ộ ườ ậ ứ ụ ặ
c ng đ ng dân c  d  b  t n th ng tr c thiên tai s  đ c ph  bi n thông tin v  gi mộ ồ ư ễ ị ổ ươ ướ ẽ ượ ổ ế ề ả
nh  r i ro thiên tai). Hi n t i, ch a có s  li u v  vi c ph  bi n thông tin m c dù đã có m tẹ ủ ệ ạ ư ố ệ ề ệ ổ ế ặ ộ
s  sáng ki n c a Chính ph  Vi t Nam và các t  ch c qu c t  (đ c bi t là c a các t  ch cố ế ủ ủ ệ ổ ứ ố ế ặ ệ ủ ổ ứ
AusAid, DIPECHO, Ngân hàng Th  gi iế ớ  và các t  ch c khác)  nhi u khu v c thu c cácổ ứ ở ề ự ộ
đ a bàn th ng xuyên b  nh h ng n ng n  nh t b i thiên tai trên c  n c.ị ườ ị ả ưở ặ ề ấ ở ả ướ

K t qu  chi n l c cho M c tiêu 3ế ả ế ượ ụ

Tuyên b  k t qu  ố ế ả

T  nhi u năm tr c, Vi t Nam đã xây d ng c  ch  cho các ho t đ ng tìm ki m c u n nừ ề ướ ệ ự ơ ế ạ ộ ế ứ ạ
và g n đây c  ch  này đang ngày càng đ c c i thi n v i vi c ban hành Quy t đ nhầ ơ ế ượ ả ệ ớ ệ ế ị
14/2010/QĐ-TTg và 76/2009/QĐ-TTg. Quy t đ nh 76/2009/QĐ-TTg đ a ra m t danh sáchế ị ư ộ
các d  án và quy trình mua s m các trang thi t b  thi t y u cho ho t đ ng tìm ki m c uự ắ ế ị ế ế ạ ộ ế ứ
n n. Các thi t b  này đóng vai trò quan trạ ế ị ọng trong n  l c ng phó v i thiên tai. Bên c nhỗ ự ứ ớ ạ
đó cũng c n tri n khai đào t o cho các cán b  làm nhi m v  tìm ki m, c u n n và H iầ ể ạ ộ ệ ụ ế ứ ạ ộ
Ch  ữ Th p ậ Đ  Vi t Nam (HCTĐVN), đ n v  có trách nhi m chính trong lĩnh v c này, đ mỏ ệ ơ ị ệ ự ả
nh n các ho t đ ng t p hu n và t p hu n nh c l i trên c  n c. ậ ạ ộ ậ ấ ậ ấ ắ ạ ả ướ

V i tình tr ng d  b  t n th ng c a c ng đ ng dân c  ven bi n, nh ng n  l c gi m nhớ ạ ễ ị ổ ươ ủ ộ ồ ư ể ữ ỗ ự ả ẹ
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r i ro thiên tai đ c bi t chú tr ng vào vi c xây d ng h  th ng đê bi n. Th i gian g n đây,ủ ặ ệ ọ ệ ự ệ ố ể ờ ầ
Vi t Nam đang tri n khai d  án c ng c  và xây d ng hoàn ch nh h  th ng đê bi n tệ ể ự ủ ố ự ỉ ệ ố ể ừ
Qu ng Ninh đ n Qu ng Nam (giai đo n 1) và t  Qu ng Ngãi đ n Kiên Giang (giai đo nả ế ả ạ ừ ả ế ạ
2), bao g m toàn b  duyên h i c a Vi t Nam trong k  ho ch đã đ c Th  t ng Chínhồ ộ ả ủ ệ ế ạ ượ ủ ướ
ph  phê duy t vào năm 2009. ủ ệ

B  Thông tin và Truy n thông (B  TT-TT) đã xây d ng Lu t v  t n s  vô tuy n đi n choộ ề ộ ự ậ ề ầ ố ế ệ
ng  dân và yêu c u t t c  các tàu cá ph i trang b  máy ICOM v i s  h  tr  t  v n ngânư ầ ấ ả ả ị ớ ự ỗ ợ ừ ố
sách. M t d  án c a B  B  Thông tin và Truy n thông giai đo n 2009-2015 đang nghiênộ ự ủ ộ ộ ề ạ
c u, th  nghi m và tri n khai các tr m di đ ng đ  h  tr  cho công tác tìm ki m c u n nứ ử ệ ể ạ ộ ể ỗ ợ ế ứ ạ
các vùng ven bi n/ven sông trên c  n c. B  Thông tin và Truy n thông cũng đã xây d ngể ả ướ ộ ề ự
b n đ  qu c gia tìm ki m c u n n trên bi n. Công ty thông tin duyên h i đã xây d ng 32ả ồ ố ế ứ ạ ể ả ự
tr m d c b  bi n Vi t Nam. D  án c a B  Thông tin và Truy n thông đã k t h p v i cácạ ọ ờ ể ệ ự ủ ộ ề ế ợ ớ
tr m này cung c p các h  th ng c nh báo hi u qu  v i chi phí h p lý cho ng  dân. M t víạ ấ ệ ố ả ệ ả ớ ợ ư ộ
d  c  th  là 10% trong s  2.500 tàu đánh cá  Ninh Thu n đ c trang b  máy ICOM cóụ ụ ể ố ở ậ ượ ị
kh  năng truy n tin trong ph m vi 500km. Đ i v i các tàu đánh cá g n b , vi c thông tinả ề ạ ố ớ ầ ờ ệ
liên l c có th  đ c th c hi n hi u qu  qua đi n tho i di đ ng và các đài phát thanh sóngạ ể ượ ự ệ ệ ả ệ ạ ộ
ng n, v.v… T nh Ninh Thu n cũng đã xây d ng đ c 3 tr m truy n thanh duyên h i đắ ỉ ậ ự ượ ạ ề ả ể
liên l c v i kho ng 90% tàu thuy n.ạ ớ ả ề

Công tác qu n lý an toàn các h  ch a và đ p đã có b c ti n quan tr ng là s  th ng nh tả ồ ứ ậ ướ ế ọ ự ố ấ
gi a B  NN&PTNT và B  Công Th ng trong v n hành các h  ch a  các t nh mi n B cữ ộ ộ ươ ậ ồ ứ ở ỉ ề ắ
và mi n Trung.ề

V  ho t đ ng tái thi t và ph c h i sau th m h a, Vi t Nam hi n ch a có m t qu  y thácề ạ ộ ế ụ ồ ả ọ ệ ệ ư ộ ỹ ủ
tái thi t sau thiên tai và còn có s  khác bi t l n đ i v i ngu n kinh phí tái thi t sau thiênế ự ệ ớ ố ớ ồ ế
tai. H p ph n tái thi t sau thiên tai c a d  án NDRMP ợ ầ ế ủ ự c a Ngân hàng Th  gi i  ủ ế ớ s  nh nẽ ậ
đ c ngu n kinh phí b  sung là 75 tri u USD giúp gi m b t s  chênh l ch trong ng nượ ồ ổ ệ ả ớ ự ệ ắ
h n, trong khi các bi n pháp tài chính b n v ng khác đ c phát tri n.ạ ệ ề ữ ượ ể

B  Xây d ng đã thi t k  m t s  mô hình công trình/nhà  có kh  năng ộ ự ế ế ộ ố ở ả an toàn tr cướ  thiên
tai nh ng nhìn chung v n còn thi u ngu n l c đ  có th  áp d ng các tiêu chu n và kĩư ẫ ế ồ ự ể ể ụ ẩ
thu t này. Đ i v i các h  gia đình b  tác đ ng b i thiên tai, nguyên nhân c a vi c không ápậ ố ớ ộ ị ộ ở ủ ệ
d ng các quy chu n và yêu c u kĩ thu t th ng do chi phí xây d ng m t ngôi nhà có khụ ẩ ầ ậ ườ ự ộ ả
năng ch u đ ng v i thiên tai khá cao, do nh n th c c a ng i dân còn th p hay do nh ngị ự ớ ậ ứ ủ ườ ấ ữ
khó khăn trong vi c mua s m các v t li u xây d ng phù h p.ệ ắ ậ ệ ự ợ

PH N 2: CÁC M C TIÊU CHI N L C Ầ Ụ Ế ƯỢ

Nhóm m c tiêu chi n l c 1ụ ế ượ

Nâng cao hi u qu  l ng ghép công tác qu n lý thiên tai vào các chính sách, ch ng trình, ệ ả ồ ả ươ
k  ho ch phát tri n b n v ng  t t c  các c p đ c bi t nh n m nh công tác phòng ch ng, ế ạ ể ề ữ ở ấ ả ấ ặ ệ ấ ạ ố
gi m nh , ng phó và gi m nh  tình tr ng d  b  t n th ng.ả ẹ ứ ả ẹ ạ ễ ị ổ ươ

Tuyên b  M c tiêu chi n l cố ụ ế ượ

Qu n lý thiên tai bao g m phòng tránh, ng phó và ph c h i sau thiên tai đ c đ m b oả ồ ứ ụ ồ ượ ả ả
thông qua vi c l ng ghép qu n lý thiên tai nh  m c tiêu chính cho quá trình phát tri n b nệ ồ ả ư ụ ể ề

21



HFA Monitor Template

v ng kinh t  - xã h i qu c gia, an ninh, qu c phòngữ ế ộ ố ố . (Chi n l c Qu c gia 2012).ế ượ ố

Thông qua k  ho ch hành đ ng c p t nh và c p B , xác đ nh nhi m v  và trách nhi m cế ạ ộ ấ ỉ ấ ộ ị ệ ụ ệ ụ
th  đ i v i các bi n pháp nh m l ng ghép có hi u qu  gi m nh  r i ro thiên tai vào cácể ố ớ ệ ằ ồ ệ ả ả ẹ ủ
chính sách phát tri n b n v ng và l p k  ho ch  t t c  các c p.ể ề ữ ậ ế ạ ở ấ ả ấ

K  ho ch phát tri n kinh t  - xã h i giai đo n 2011-2015 ghi nh n r ng "thiên tai và d chế ạ ể ế ộ ạ ậ ằ ị
b nh đ c d  báo thay đ i m t cách ph c t p [và] bi n đ i khí h u, ô nhi m môi tr ngệ ượ ự ổ ộ ứ ạ ế ổ ậ ễ ườ
và thiên tai s  tác đ ng tiêu c c đ n s  phát tri n c a đ t n c", và đ a ra các m c tiêuẽ ộ ự ế ự ể ủ ấ ướ ư ụ
nh m "ti p t c các ch ng trình xóa đói gi m nghèo đ  phát tri n b n v ng"; và "chằ ế ụ ươ ả ể ể ề ữ ủ
đ ng ng phó hi u qu  v i bi n đ i khí h u".ộ ứ ệ ả ớ ế ổ ậ

Gi m nh  r i ro thiên tai trong K  ho ch phát tri n kinh t  xã h i giai đo n 2011-2015ả ẹ ủ ế ạ ể ế ộ ạ
không ch  t p trung vào các bi n pháp công trình nh  đê sông, bi n, các công trình th yỉ ậ ệ ư ể ủ
l i, h  ch a và c  s  h  t ng khác đ  phòng ch ng thiên tai mà còn c nh báo s m, di dânợ ồ ứ ơ ở ạ ầ ể ố ả ớ
t  các khu v c b  thiên tai, nghiên c u v  các hi m h a khác nhau, r ng ng p m n và cácừ ự ị ứ ề ể ọ ừ ậ ặ
bi n pháp khác. L ng ghép bi n đ i khí h u và b o v  môi tr ng vào chi n l c, ch ngệ ồ ế ổ ậ ả ệ ườ ế ượ ươ
trình và k  ho ch hành đ ng phát tri n kinh t  - xã h i, đ c đ  c p c  th , nh ng ch aế ạ ộ ể ế ộ ượ ề ậ ụ ể ư ư
có n i dung chi ti t v  gi m r i ro thiên tai.ộ ế ề ả ủ

Th c hi n gi m nh  r i  ro thiên tai  thông qua Chi n l c  bi n đ i  khí  h u qu c giaự ệ ả ẹ ủ ế ượ ế ổ ậ ố
(12/2011) trong b i c nh bi n đ i khí h u và th c hi n các hành đ ng chi n l c trongố ả ế ổ ậ ự ệ ộ ế ượ
nh ng năm t i v  c nh báo s m, gi m nh  r i ro thiên tai, r ng ng p m n và tái tr ngữ ớ ề ả ớ ả ẹ ủ ừ ậ ặ ồ
r ng, phòng tránh thiên tai và nâng cao nh n th c.ừ ậ ứ

Xây d ng k  ho ch quy ho ch t ng th  kinh t  - xã h i c  th  cho các vùng b  nh h ngự ế ạ ạ ổ ể ế ộ ụ ể ị ả ưở
nhi u nh t b i bi n đ i khí h u (ví d  nh  n c bi n dâng và s  gia tăng trong các hi mề ấ ở ế ổ ậ ụ ư ướ ể ự ể
h a liên quan đ n th i ti t) và suy thoái môi tr ng, bao g m c  đ ng b ng sông C uọ ế ờ ế ườ ồ ả ồ ằ ử
Long, đ ng b ng sông H ng và các vùng ven bi n  mi n Trung Vi t Nam.ồ ằ ồ ể ở ề ệ

Đi u ch nh k  ho ch phát tri n kinh t  - xã h i c a ngành và đ a ph ng theo các r i roề ỉ ế ạ ể ế ộ ủ ị ươ ủ
bi n đ i khí h u và nh ng b t n.ế ổ ậ ữ ấ ổ

R i ro liên quan đ nủ ế  th i ti t là thách th c đ i v i c  s  h  t ng c a ờ ế ứ ố ớ ơ ở ạ ầ ủ đ t n cấ ướ .

Tính c p thi t c a Chi n l c Đánh giá Môi tr ng (SEA) cho t t c  các ch ng trình, kấ ế ủ ế ượ ườ ấ ả ươ ế
ho ch, chính sách c p qu c gia (theo Lu t B o v  môi tr ng (2005) có m c tiêu là thạ ấ ố ậ ả ệ ườ ụ ể
ch  hóa quá trình SEA và xem gi m nh  r i ro thiên tai là m t v n đ  môi tr ng ho cế ả ẹ ủ ộ ấ ề ườ ặ
phát tri n b n v ng .ể ề ữ

Nhóm M c tiêu chi n l c 2ụ ế ượ

Phát tri n và nâng cao th  ch , c  ch  và năng l c các c p đ c bi t là c p c ng đ ngể ể ế ơ ế ự ấ ặ ệ ấ ộ ồ
nh m xây d ng c ng đ ng thích ng v i thiên tai m t cách có h  th ng.ằ ự ộ ồ ứ ớ ộ ệ ố

Tuyên b  M c tiêu chiố ụ ến l cượ

“C  quan nhà n c, các t  ch c kinh t , xã h i, đ n v  vũ trang nhân dân và m i côngơ ướ ổ ứ ế ộ ơ ị ọ
dân, các t  ch c, cá nhân n c ngoài s ng trên lãnh th  Vi t Nam có nghĩa v  th c hi nổ ứ ướ ố ổ ệ ụ ự ệ
công tác phòng, ch ng và gi m nh  thiên tai”ố ả ẹ . 

Chính ph  Vi t Nam cam k t đ u t  cho vi c xây d ng năng l c phòng tránh và GNRRTT,ủ ệ ế ầ ư ệ ự ự
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đ m b o đ n năm 2020, 100% các cán b  tr c ti p làm vi c trong lĩnh v c này  t t cả ả ế ộ ự ế ệ ự ở ấ ả
các c p đ u đ c t p hu n.ấ ề ượ ậ ấ

Xây d ng Lu t ự ậ Phòng tránh và GNTT toàn di n và có l ng ghép bao g m t t c  các lo iệ ồ ồ ấ ả ạ
thiên tai cũng nh  các hi m h a m i trong b i c nh bi n đ i khí h u và hài hòa hóa cácư ể ọ ớ ố ả ế ổ ậ
văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành. D  th o Lu t ả ạ ậ ệ ự ả ậ Phòng tránh và GNTT hi n nay đ tệ ặ
ra các quy đ nh hoàn thi n h n n a và tăng c ng các c  c u th  ch , c  ch  ph i h p,ị ệ ơ ữ ườ ơ ấ ể ế ơ ế ố ợ
h  tr  gi m nh  r i ro thiên tai cùng v i các quy đ nh qu c t  và khu v c, yêu c u pháp lýỗ ợ ả ẹ ủ ớ ị ố ế ự ầ
và các bi n pháp th c thi cũng nh  h ng d n rõ ràng h n trong t t c  các khía c nh c aệ ự ư ướ ẫ ơ ấ ả ạ ủ
công tác phòng tránh, ng phó, ph c h i và tái thi t sau thiên tai. Lu t d  ki n ứ ụ ồ ế ậ ự ế đ c Qu cượ ố
h i ộ thông qua năm 2013.

Quy t đ nh phê duy t ế ị ệ Ch ng trình Nâng cao nh n th c c ng đ ng và qu n lý r i ro thiênươ ậ ứ ộ ồ ả ủ
tai d a vào c ng đ ng, thúc đ y vi c áp d ng các mô hình hi u qu  c a qu n lý r i roự ộ ồ ẩ ệ ụ ệ ả ủ ả ủ
thiên tai d a vào c ng đ ng và xây d ng năng l c liên quan đ ng th i nâng cao nh n th cự ộ ồ ự ự ồ ờ ậ ứ
cho c ng đ ng đ  gi m thi u thi t  h i v  ng i và tài s n, h n ch  s  suy gi m tàiộ ồ ể ả ể ệ ạ ề ườ ả ạ ế ự ả
nguyên thiên nhiên, môi tr ng và di s n văn hóa do thiên tai, góp ph n b o đ m phátườ ả ầ ả ả
tri n b n v ng, qu c phòng, an ninh. H n n a, t t c  các làng, xã trong vùng có nguy cể ề ữ ố ơ ữ ấ ả ơ
thiên tai c n có k  ho ch phòng ch ng thiên tai, thông tin và h  th ng thông tin liên l c,ầ ế ạ ố ệ ố ạ
các l c l ng nòng c t trong gi m nh  thiên tai, và đ i ngũ tình nguy n viên h ng d n vàự ượ ố ả ẹ ộ ệ ướ ẫ
h  tr  trong công tác phòng tránh và gi m nh  thiên tai.ỗ ợ ả ẹ

Chính ph  đã phê duy t b  tài li u t p hu n v  GNRRTT và T  BĐKH và th c hi nủ ệ ộ ệ ậ ấ ề Ư ự ệ
ch ng trình đào t o  ươ ạ ở 63 t nh.ỉ

M c tiêu, trong năm t i,ụ ớ  ti p t cế ụ  t p trung vào công tác ậ đào t o ạ trong đó, u tiên các t nh bư ỉ ị
nh h ng nhi u do thiên tai.ả ưở ề

Nhóm M c tiêu chi n l c 3ụ ế ượ

L ng ghép m t cách có h  th ng công tác gi m nh  r i ro thiên tai vào quá trình xây d ngồ ộ ệ ố ả ẹ ủ ự
và th c hi n các ch ng trình ng phó kh n c p, kh c ph c h u qu  t i các c ng đ ng bự ệ ươ ứ ẩ ấ ắ ụ ậ ả ạ ộ ồ ị

nh h ngả ưở
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Tuyên b  M c tiêu chi n l cố ụ ế ượ

 “Công tác ph c h i sau thiên tai c n đ c k t h p v i vi c tái thi t và nâng c p đ  đ mụ ồ ầ ượ ế ợ ớ ệ ế ấ ể ả
b o phát tri n b n v ng c a t ng khu v c và t ng ngành”ả ể ề ữ ủ ừ ự ừ  (Chi n l c qu c gia 20ế ượ ố 20).

Phát tri n và ph  bi n ể ổ ế H ng d n v  ng phó kh n c p và ph c h i s mướ ẫ ề ứ ẩ ấ ụ ồ ớ  đ c Chính phượ ủ
ban hành (2011) đ  c i thi n công tác ng phó v i thiên tai và các ho t đ ng ph c h i vàể ả ệ ứ ớ ạ ộ ụ ồ
tăng kh  năng ph c h i t  ngay t  giai đo n đ u khi thiên tai x y ra. ả ụ ồ ừ ừ ạ ầ ả

S  d ng các gi i pháp qu n lý r i ro thiên tai đ  huy đ ng các ngu n l c tài chính choử ụ ả ả ủ ể ộ ồ ự
vi c ph c h i, tái thi t nhanh chóng và đ m b o phát tri n b n v ng kinh t  - xã h i trongệ ụ ồ ế ả ả ể ề ữ ế ộ

ng phó v i bi n đ i khí h u và s  xu t hi n ngày càng gia tăng và m c đ  nghiêm tr ngứ ớ ế ổ ậ ự ấ ệ ứ ộ ọ
c a thiên tai.ủ

Đòi h i đ u t  h n n a các ngu n l c đ  đ m b o r ng các c ng đ ng b  nh h ng b iỏ ầ ư ơ ữ ồ ự ể ả ả ằ ộ ồ ị ả ưở ở
thiên tai đ c "xây d ng l i t t h n” có c  ch  và h  th ng đ  ph c h i sau thiên tai, tuânượ ự ạ ố ơ ơ ế ệ ố ể ụ ồ
th  và th c thi các tiêu chu n qu c t  và các quy đ nh, đ c th c hi n trong khu v c bủ ự ẩ ố ế ị ượ ự ệ ự ị

nh h ng b i thiên tai khác nhau.ả ưở ở

PH N 3: U TIÊN HÀNH Đ NG 1Ầ Ư Ộ

Đ m b o gi m nh  r i ro thiên tai là u tiên qu c gia và khu v c v i c  s  th  ch  ả ả ả ẹ ủ ư ố ự ớ ơ ở ể ế
v ng m nh đ  th c hi nữ ạ ể ự ệ

Ch  s  đánh giá 1: ỉ ố

Đã có khung pháp lý, chính sách v  gi m nh  r i ro thiên tai, đ c bi t là chính sách phânề ả ẹ ủ ặ ệ
c p, phân quy n trong qu n lý gi m nh  thiên tai  t t c  các c pấ ề ả ả ẹ ở ấ ả ấ

M c đ  đ t đ c: ứ ộ ạ ượ

4 - Đã đ t đ c nh ng thành tích đáng khích l  nh ng v n còn t n t i nh ng h n ch  nh tạ ượ ữ ệ ư ẫ ồ ạ ữ ạ ế ấ
đ nh v  năng l c và ngu n l c ị ề ự ồ ự

Câu h i: GNRRTT đã đ c l ng ghép trong các chi n l c và k  ho ch phát tri nỏ ượ ồ ế ượ ế ạ ể
ch a? ư Có

Các ch  s  ki m ch ng ỉ ố ể ứ

Chi n l c phát tri n Qu c giaế ượ ể ố
Chi n l c và K  ho ch phát tri n ngànhế ượ ế ạ ể
Chi n l c và chính sách BĐKH ế ượ
 Chính sách và chi n l c gi m nghèoế ượ ả
CCA/ UNDAF (Đánh giá chung qu c gia/ Khung h  tr  phát tri n c a LHQ)ố ỗ ợ ể ủ

Mô t  ả

Trong 5 năm qua, Chính ph , Th  t ng Chính ph  đã ban hành nhi u văn b n pháp quy,ủ ủ ướ ủ ề ả
chi n l c, k  ho ch quan tr ng liên quan đ n phòng tránh, ng phó, GNRRTT và BĐKH,ế ượ ế ạ ọ ế ứ
bao g m:ồ

 Chi n l c qu c gia phòng, ch ng và gi m nh  thiên tai đ n năm 2020 (ban hành nămế ượ ố ố ả ẹ ế
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2007) kèm theo k  ho ch hành đ ng.ế ạ ộ

 Ch ng trình m c tiêu qu c gia ng phó v i bi n đ i khí h u (2007) (NTP – RCC).ươ ụ ố ứ ớ ế ổ ậ

 Quy t đ nh 1002/2009/QD-TTg, phê duy t Đ  án nâng cao nh n th c c ng đ ng vàế ị ệ ề ậ ứ ộ ồ
qu n lý r i ro thiên tai d a vào c ng đ ng ( 2009).ả ủ ự ộ ồ

 Và m t  lo t các Ngh  đ nh nh m nâng cao, ki n toàn c  c u t  ch c, quy đ nh ch cộ ạ ị ị ằ ệ ơ ấ ổ ứ ị ứ
năng,  nhi m v ,  quy n h n và c  ch  ph i  h p c a BCĐPCLBTW, UBQGTKCN vàệ ụ ề ạ ơ ế ố ợ ủ
BCHPCLB&TKCN  các B , ngành và các c p đ a ph ng (Ngh  đ nh 14/2010/NĐ-CP,ở ộ ấ ị ươ ị ị
Quy t  đ nh 76/2009/QĐ-TTg),  vi c  v n  đ ng,  ti p  nh n,  phân ph i  và  s  d ng cácế ị ệ ậ ộ ế ậ ố ử ụ
ngu n đóng góp t  nguy n h  tr  nhân dân kh c ph c khó khăn do thiên tai, chính sáchồ ự ệ ỗ ợ ắ ụ
tr  giúp các đ i t ng b o tr  xã h i, (Ngh  đ nh 64/2008/NĐ-CP, Ngh  đ nh 67/2007/NĐ-ợ ố ượ ả ợ ộ ị ị ị ị
CP, Quy t đ nh 142/2009/QĐ-TTg).ế ị

Trong nh ng văn b n nêu trên,  ữ ả Chi n l c qu c gia PT&GNTTế ượ ố  và CTMTQG PBĐKH làƯ
hai văn b n quan tr ng nh t th  hi n rõ s  đ i m i v  quan đi m, ph ng pháp ti p c n vả ọ ấ ể ệ ự ổ ớ ề ể ươ ế ậ ề
phòng tránh, ng phó, GNRRTT, đ ng th i cũng đ  c p c  th  v n đ  QLRRTT và thúcứ ồ ờ ề ậ ụ ể ấ ề
đ y m nh m  vi c l ng ghép n i dung phòng tránh, ng phó, GNRRTT vào k  ho ch, quyẩ ạ ẽ ệ ồ ộ ứ ế ạ
ho ch phát tri n KT-XH  t t c  các c p, các ngành.ạ ể ở ấ ả ấ  Ngoài ra, y ban Qu c gia v  bi n đ iỦ ố ề ế ổ
khí h u đã đ c thành l p vào năm 2012 nh m mang l i s  g n k t v i các hành đ ngậ ượ ậ ằ ạ ự ắ ế ớ ộ
chi n l c ng phó v i bi n đ i khí h u, bao g m T  BĐKH/GNRRTT và gi m thi u tácế ượ ứ ớ ế ổ ậ ồ Ư ả ể
đ ng c a bi n đ i khí h u.ộ ủ ế ổ ậ

Đã có r t nhi u n  l c trong vi c tri n khai các văn b n pháp quy, các chính sách và kấ ề ỗ ự ệ ể ả ế
ho ch trên th c t . T t c  63 t nh, thành ph  trên c  n c đã xây d ng K  ho ch hànhạ ự ế ấ ả ỉ ố ả ướ ự ế ạ
đ ng th c hi n Chi n l c qu c gia PT&GNTT. H u h t các B  có đ i di n là thành viênộ ự ệ ế ượ ố ầ ế ộ ạ ệ
c a BCĐ PCLBTW đ u đã xây d ng K  ho ch hành đ ng c a ngành trong đó có l ngủ ề ự ế ạ ộ ủ ồ
ghép các v n đ  v  phòng tránh, ng phó, GNRRTT. Trong 2 năm qua, m t s  ho t đ ngấ ề ề ứ ộ ố ạ ộ
c  th  trong K  ho ch hành đ ng đã đ c tri n khai  các t nh và m t s  B , ngành. Ví d :ụ ể ế ạ ộ ượ ể ở ỉ ộ ố ộ ụ
đã và đang xây d ng, gia c  h  th ng đê bi n theo tiêu chu n m i; nâng c p h  th ng đêự ố ệ ố ể ẩ ớ ấ ệ ố
sông; di d i dân c   m t s  vùng th ng xuyên b  thiên tai; t  ch c đào t o, nâng caoờ ư ở ộ ố ườ ị ổ ứ ạ
nh n th c và k  năng QLRRTT; xây d ng b n đ  phân vùng r i ro th m h a, v.v…. Nhi uậ ứ ỹ ự ả ồ ủ ả ọ ề
t nh và B , ngành đã ho c đang xây d ng K  ho ch hành đ ng ng phó v i BĐKH theoỉ ộ ặ ự ế ạ ộ ứ ớ
yêu c u đ  ra trong CTMTQG UPBĐKH. M t s  t nh đã xây d ng K  ho ch hành đ ngầ ề ộ ố ỉ ự ế ạ ộ
th c hi n Quy t đ nh 1002 v  Nâng cao nh n th c c ng đ ng và gi m nh  r i ro thiên taiự ệ ế ị ề ậ ứ ộ ồ ả ẹ ủ
d a vào c ng đ ng.ự ộ ồ

.

Qua ho t đ ng tham v n v i m t s  B , ngành và m t s  S  c a 12 t nh, các phát hi nạ ộ ấ ớ ộ ố ộ ộ ố ở ủ ỉ ệ
cho th y r ng đã có nh ng n  l c l ng ghép v n đ  GNRRTT vào các KHPT KT-XH c aấ ằ ữ ỗ ự ồ ấ ề ủ
t nh giai đo n 2011-2015 (các ho t đ ng l ng ghép v n đang tri n khai t i th i đi m vi tỉ ạ ạ ộ ồ ẫ ể ạ ờ ể ế
báo cáo) cũng nh  các KHPT 5 năm c a ngành. Trong m t s  ngành c  th  nh  các Chi nư ủ ộ ố ụ ể ư ế
l c phát tri n ngành nông nghi p, lâm nghi p và th y s n (đ n năm 2020) đã l ng ghépượ ể ệ ệ ủ ả ế ồ
m t s  bi n pháp phòng tránh, ng phó, GNRRTT vào các chính sách c a ngành.ộ ố ệ ứ ủ

B i c nh và h n ch  ố ả ạ ế

Có m t s  thách th c l n mà Chính ph  Vi t Nam và c  quan đ u m i ph  trách QLRRTTộ ố ứ ớ ủ ệ ơ ầ ố ụ
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đang g p ph i:ặ ả

 Vi c l ng ghép m t cách nh t quán và hi u qu  n i dung phòng tránh, ng phó,ệ ồ ộ ấ ệ ả ộ ứ

GNRRTT vào các KHPT KT-XH c a qu c gia, c a các ngành, các đ a ph ng làủ ố ủ ị ươ
m t nhi m v  ph c t p và đòi h i nhi u th i gian, công s c. Hi n t i, Vi t Namộ ệ ụ ứ ạ ỏ ề ờ ứ ệ ạ ệ
đang trong giai đo n l p k  ho ch 5 năm ti p theo (2011-2015) và ti n hành cácạ ậ ế ạ ế ế
ho t đ ng xây d ng t m nhìn dài h n h n cho c p t nh, B , ngành và qu c gia. Tuyạ ộ ự ầ ạ ơ ấ ỉ ộ ố
nhiên, đ n nay văn b n h ng d n kèm theo các công c , ch  s  đánh giá và m cế ả ướ ẫ ụ ỉ ố ứ
đ  l ng ghép cũng nh  ho t đ ng tri n khai m t cách c  th  v n ch a đ c banộ ồ ư ạ ộ ể ộ ụ ể ẫ ư ượ
hành. Thông qua vi c rà soát m t s  d  th o KHPT KT-XH, các phát hi n g n đâyệ ộ ố ự ả ệ ầ
nh t cho th y r ng ho t đ ng l ng ghép th c t  ch  y u m i th c hi n  m c đấ ấ ằ ạ ộ ồ ự ế ủ ế ớ ự ệ ở ứ ộ
li t kê m t s  d  án s  đ c tri n khai nh  nâng c p h  th ng đê đi u, xây d ngệ ộ ố ự ẽ ượ ể ư ấ ệ ố ề ự
b n đ  phân vùng r i ro, ki n toàn c  c u t  ch c QLRRTT.ả ồ ủ ệ ơ ấ ổ ứ

 C  ch  ph i h p liên ngành trong công tác l p k  ho ch c n đ c nâng cao. M iơ ế ố ợ ậ ế ạ ầ ượ ỗ

B , ngành ho c t nh t  l p k  ho ch mà không ti n hành tham v n và ph i h p,ộ ặ ỉ ự ậ ế ạ ế ấ ố ợ
chia s  thông tin v i các B , ngành/t nh khác. Ví d   c p t nh, S  KH-ĐT ch u tráchẻ ớ ộ ỉ ụ ở ấ ỉ ở ị
nhi m t ng h p k  ho ch c a các ngành, đ a ph ng thành m t KHPT KT-XH choệ ổ ợ ế ạ ủ ị ươ ộ
toàn t nh. ỉ

 Các bi n pháp QLRRTT  Vi t  Nam v n ch  y u t p trung vào lĩnh v c nôngệ ở ệ ẫ ủ ế ậ ự

nghi p và PCLB. Vai  trò ng phó v i  BĐKH đ c giao cho B  TN-MT, m c dùệ ứ ớ ượ ộ ặ
GNRRTT và thích ng v i BĐKH là nh ng v n đ  có quan h  ch t ch  v i nhau vàứ ớ ữ ấ ề ệ ặ ẽ ớ
c n ph i có m t ph ng pháp ti p c n th ng nh t.ầ ả ộ ươ ế ậ ố ấ

 M c dù có r t nhi u văn b n pháp quy trong vi c phòng ng a thiên tai (nh  các quyặ ấ ề ả ệ ừ ư

đ nh khác nhau v  cháy r ng, đ ng đ t, sóng th n, v.v…) nh ng hi n t i v n thi uị ề ừ ộ ấ ầ ư ệ ạ ẫ ế
m t văn b n Lu t bao trùm t t c  các lo i hình thiên tai (Lu t Qu n lý thiên tai) độ ả ậ ấ ả ạ ậ ả ề
c p rõ ràng n i dung GNRRTT ph i đ c đ a vào các chính sách và k  ho ch. Ti nậ ộ ả ượ ư ế ạ ế
b  đáng k  ộ ể đã đ c th c hi nượ ự ệ  đó là vi c xây d ng ệ ự d  th oự ả  Lu t,ậ  đ cượ  xem xét b iở

y banỦ  Qu c h iố ộ  Khoa h cọ  và Công ngh  ệ và môi tr ngườ  vào gi aữ  năm 2012,  tuy
nhiên, d  th o ự ả v n cònẫ  m t s  thách th cộ ố ứ  c n gi i quy t tr c khiầ ả ế ướ  thông qua thông
qua Qu c h i.ố ộ

 Nh ng h n ch  v  ngu n l c đ  tri n khai các k  ho ch trên trong th c t  và năngữ ạ ế ề ồ ự ể ể ế ạ ự ế

l c th c thi các văn b n pháp lý v  GNRRTT và QLRRTT v n là thách th c l n nh tự ự ả ề ẫ ứ ớ ấ
mà Vi t Nam c n v t qua trong nh ng năm t i. ệ ầ ượ ữ ớ

Ch  s  đánh giá 2: ỉ ố

Đáp ng đ y đ  ngu n l c cho vi c th c hi n các k  ho ch, ch ng trình qu n lý gi mứ ầ ủ ồ ự ệ ự ệ ế ạ ươ ả ả
nh  thiên tai  t t c  các c p qu n lý ẹ ở ấ ả ấ ả

M c đ  đ t đ c:ứ ộ ạ ượ

4 - Đã đ t đ c nh ng thành tích đáng khích l  nh ng v n còn t n t i nh ng h n ch  nh tạ ượ ữ ệ ư ẫ ồ ạ ữ ạ ế ấ
đ nh v  năng l c và ngu n l c ị ề ự ồ ự
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Câu h i và ch  s  ki m ch ng ỏ ỉ ố ể ứ

Có kho n kinh phí c  th  nào trong ngân sách qu c gia dành cho GNRRTT không?ả ụ ể ố
Có

Đã có 2-5%  đ c phân bượ ổ trong ngân sách qu c gia ố
Không có s  li u  ố ệ USD đ c phân bượ ổ t  Qu  vi n tr  phát tri n chính th c (ODA)ừ ỹ ệ ợ ể ứ
Không có s  li uố ệ USD đ c phân bượ ổ t  các kho n đ u t  phát tri n ngành cho vi c ch ng ch iừ ả ầ ư ể ệ ố ọ

v i thiên tai (ví d  v n t i, nông nghi p, c  s  h  t ng) ớ ụ ậ ả ệ ơ ở ạ ầ
Không có s  li uố ệ USD đ c phân bượ ổ đ  dành riêng cho các kho n đ u t  GNRRTT (ví d  các thể ả ầ ư ụ ể

ch  GNRRTT, đánh giá r i ro, h  th ng c nh báo s m …)ế ủ ệ ố ả ớ
Không có s  li u ố ệ USD đ c phân bượ ổ  cho ho t đ ng tái xây d ng sau th m h a ạ ộ ự ả ọ
Mô t  ả

Vi t Nam đã kh ng đ nh t m quan tr ng c a các ho t đ ng GNRRTT thông qua vi c banệ ẳ ị ầ ọ ủ ạ ộ ệ
hành m t s  văn b n pháp quy quan tr ng đ  làm căn c  cho vi c phân b  các ngu n l cộ ố ả ọ ể ứ ệ ổ ồ ự
tài chính và nhân l c t ng x ng cho vi c th c hi n yêu c u GNRRTT bao g m các bi nự ươ ứ ệ ự ệ ầ ồ ệ
pháp công trình và phi công trình, t  c p Trung ng t i đ a ph ng. Sau khi CLQG GNTT,ừ ấ ươ ớ ị ươ
CTMTQG UPBĐKH và Quy t đ nh 1002 v  CBDRM đ c phê duy t, m t kho n ngân sáchế ị ề ượ ệ ộ ả
đáng k  đ c dành cho vi c tri n khai các u tiên và ho t đ ng này. Có 3 ngu n tài trể ượ ệ ể ư ạ ộ ồ ợ
chính là: ngu n v n nhà n c (c p qu c gia và đ a ph ng), c ng đ ng qu c t  và xã h iồ ố ướ ấ ố ị ươ ộ ồ ố ế ộ
dân s  (g m lĩnh v c t  nhân) và các cá nhân. Ví d  Quy t đ nh 1002 v  CBDRM có đ  c pự ồ ự ư ụ ế ị ề ề ậ
rõ r ng c n m t kho n kinh phí là 988 t  VND (t ng đ ng 50 tri u USD) đ  th c hi n kằ ầ ộ ả ỉ ươ ươ ệ ể ự ệ ế
ho ch t  nay đ n năm 2020; trong đó 55% t  ngân sách nhà n c, 5% t  đóng góp c aạ ừ ế ừ ướ ừ ủ
c ng đ ng và 40% t  v n ODA c a các chính ph  n c ngoài và các t  ch c qu c t .ộ ồ ừ ố ủ ủ ướ ổ ứ ố ế
CLQG GNTT và CTMTQG UPBĐKH cũng xác đ nh rõ các d  án quan tr ng và phác th oị ự ọ ả
các nhu c u v  tài chính. Các B , ngành đ c yêu c u xác đ nh các ngu n và phân b  kinhầ ề ộ ượ ầ ị ồ ổ
phí cho vi c th c hi n các ho t đ ng GNRRTT. B  Tài chính (B  TC) và B  K  ho ch vàệ ự ệ ạ ộ ộ ộ ộ ế ạ
Đ u t  (B  KH-ĐT) đ c giao nhi m v  phân b  và tìm ki m các ngu n tài chính phù h pầ ư ộ ượ ệ ụ ổ ế ồ ợ
đ  tri n khai các k  ho ch này. Các k t qu  t  ho t đ ng tham v n cho th y B  KH-ĐT vàể ể ế ạ ế ả ừ ạ ộ ấ ấ ộ
các S  KH-ĐT đã có n  l c u tiên cho các nhu c u GNRRTT trong các KHPT KT-XH. Bở ỗ ự ư ầ ộ
TC và các S  TC đã dành riêng m t kho n ngân sách d  phòng chi đ t xu t (chi m 2-5%ở ộ ả ự ộ ấ ế
ngân sách qu c gia và t nh) trong đó có kho n chi cho các ho t đ ng ph c h i và ng phóố ỉ ả ạ ộ ụ ồ ứ
th m h a. Các ngu n t  qu  d  phòng th ng đ c dùng cho các ho t đ ng ng phó kh nả ọ ồ ừ ỹ ự ườ ượ ạ ộ ứ ẩ
c p nh ng còn r t thi u kinh phí cho các ho t đ ng ph c h i và tái xây d ng. ấ ư ấ ế ạ ộ ụ ồ ự

V  ngu n nhân l c, h u h t cán b  QLRRTT  Vi t Nam làm vi c theo ch  đ  kiêm nhi m.ề ồ ự ầ ế ộ ở ệ ệ ế ộ ệ
Đ i ngũ nhân s  làm vi c trong lĩnh v c QLRRTT  Vi t Nam có năng l c và trình đ  kĩộ ự ệ ự ở ệ ự ộ
thu t khác nhau nh ng ch a chuyên sâu v  QLRRTT. Năng l c ho c kĩ năng v  qu n lý dậ ư ư ề ự ặ ề ả ự
án, l p k  ho ch, qu n lý và l p k  ho ch tài chính, v.v… c a các cán b  hi n t i v n cònậ ế ạ ả ậ ế ạ ủ ộ ệ ạ ẫ
h n ch , c n đ c đào t o, b i d ng.ạ ế ầ ượ ạ ồ ưỡ

Hi n nay v n có s  thi u h t đáng k  các ngu n l c v t ch t cho các ho t đ ng GNRRTT,ệ ẫ ự ế ụ ể ồ ự ậ ấ ạ ộ
đ c bi t là xác đ nh các r i ro thiên tai (l p b n đ  phân vùng nguy c  th m h a), trong đàoặ ệ ị ủ ậ ả ồ ơ ả ọ
t o (vi n nghiên c u), giáo d c (các tài li u gi ng d y), ph c h i và tái thi t. Tuy nhiên, th iạ ệ ứ ụ ệ ả ạ ụ ồ ế ờ
gian g n đây Chính ph  Vi t Nam đã có nh ng n  l c l n trong vi c đ u t  hi n đ i hóa cácầ ủ ệ ữ ỗ ự ớ ệ ầ ư ệ ạ
trang thi t b  TKCN; hi n đ i hóa m ng thông tin liên l c và hi n đ i hóa công ngh  d  báo,ế ị ệ ạ ạ ạ ệ ạ ệ ự
c nh báo s m cũng nh  m ng l i tr m quan tr c KT-TV, m ng l i tr m quan tr c báo tinả ớ ư ạ ướ ạ ắ ạ ướ ạ ắ
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đ ng đ t, c nh báo sóng th n.ộ ấ ả ầ

B i c nh và h n chố ả ạ ế

H  th ng giám sát đ u t  vào GNRRTT t  ngu n ngân sách nhà n cệ ố ầ ư ừ ồ ướ , ngu n v n ODAồ ố  và
các ngu n khác ch a đ c hoàn thi nồ ư ượ ệ . Hi n t i, ệ ạ các ngành, đ a ph ngị ươ  đ u có t p h p sề ậ ợ ố
li u riêng và thi u s  chia s .ệ ế ự ẻ

Trong các chính sách v  QLRRTT có quy đ nh v  ngu n kinh phí dành cho ho t đ ngề ị ề ồ ạ ộ
GNRRTT. Tuy nhiên, do nh ng h n ch  v  tài chính nên nhi u k  ho ch, d  án ch a đ cữ ạ ế ề ề ế ạ ự ư ượ
tri n khai, đ c bi t là nh ng ể ặ ệ ữ đ a ph ngị ươ  nghèo.

Các sáng ki n GNRRTT c a c ng đ ngế ủ ộ ồ  c n ầ đ c nhân r ng và l ng ghépượ ộ ồ  thông qua vi cệ
tri n khai ể Ch ng trìnhươ  CBDRM.

S  tham gia h  tr  c a kh i t  nhân trong các ho t đ ng GNRRTT và thích ng v i BĐKHự ỗ ợ ủ ố ư ạ ộ ứ ớ
ch  y u t p trung cho các ho t đ ng c u tr . C n n  l c h n n a trong vi c nâng caoủ ế ậ ạ ộ ứ ợ ầ ỗ ự ơ ữ ệ
nh n th c và khuy n khích kh i t  nhân tham gia tích c c h n trong t t c  các giai đo nậ ứ ế ố ư ự ơ ấ ả ạ
phòng ng a, ng phó cũng nh  tái thi t sau th m h a và huy đ ng toàn xã h i tham giaừ ứ ư ế ả ọ ộ ộ
vào công tác gi m nh  r i ro thiên tai và thích ng v i bi n đ i khí h u. Đóng góp tài chínhả ẹ ủ ứ ớ ế ổ ậ
đ  c u tr  và ng phó ng n h n cũng đang gia tăng. ể ứ ợ ứ ắ ạ Tuy nhiên, đ  nâng cao nh n th c vàể ậ ứ
t o đi u ki n thu n l i cho khu v c t  nhân tham gia vào các khía c nh khác c a gi m nhạ ề ệ ậ ợ ự ư ạ ủ ả ẹ
r i ro thiên tai (ví d  nh  u đãi v  thu )ủ ụ ư ư ề ế , các ngành, đ a ph ng, và m t s  ị ươ ộ ố t  ch c phiổ ứ
chính ph  ủ c nầ  thúc đ y trách nhi m xã h i doanh nghi p (CSR) trong Qu n lý r i ro thiênẩ ệ ộ ệ ả ủ
tai.

Ch  s  đánh giá 3: ỉ ố

Đ m b o s  tham gia c a c ng đ ng và s  phân quy n trong quá trình phân b  ngu n l cả ả ự ủ ộ ồ ự ề ổ ồ ự
và phân c p qu n lý ấ ả

M c đ  đ t đ c: ứ ộ ạ ượ

4 - Đã đ t đ c nh ng thành tích đáng khích l  nh ng v n còn t n t i nh ng h n ch  nh tạ ượ ữ ệ ư ẫ ồ ạ ữ ạ ế ấ
đ nh v  năng l c và ngu n l cị ề ự ồ ự

Câu h i chính và ch  s  ki m ỏ ỉ ố ể ch ngứ

Chính quy n c p đ a ph ng có trách nhi m pháp lý và phân b  ngân sách cho ho tề ấ ị ươ ệ ổ ạ
đ ng GNRRTT không? Cóộ

  Văn b n pháp quy ả (Có văn b n pháp quy c  th  nào t  chính quy n đ a ph ng đả ụ ể ừ ề ị ươ ề
c p đ n nhi m v  GNRRTT)ậ ế ệ ụ

   Chính quy n đ a ph ng phân b  ngân sách cho GNRRTT ề ị ươ ổ

Mô tả

Các m c tiêu v  phân giao quy n h n, trách nhi m cho các c p, các ngành và s  tham giaụ ề ề ạ ệ ấ ự
c a c ng đ ng đã đ c đ  c p c  th  trong các văn b n pháp lý c a Vi t Nam, đ c bi t làủ ộ ồ ượ ề ậ ụ ể ả ủ ệ ặ ệ
Pháp l nh 34/2007/PL-UBTVQH11 v  th c hi n dân ch   xã ph ng, th  tr n trong đó đ mệ ề ự ệ ủ ở ườ ị ấ ả
b o các c ng đ ng dân c  và ng i dân đ c đ t  trung tâm c a quá trình đ a ra cácả ộ ồ ư ườ ượ ặ ở ủ ư
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quy t đ nh có liên quan đ n cu c s ng c a h .  ế ị ế ộ ố ủ ọ

Pháp l nh PCLB, Ngh  đ nh 14/2010/NĐ-CP, CLQG GNTT, CTMTQG UPBĐKH, Quy t đ nhệ ị ị ế ị
1002 v  CBDRM đ u nh n m nh t m quan tr ng c a s  tham gia c a c ng đ ng vào ho tề ề ấ ạ ầ ọ ủ ự ủ ộ ồ ạ
đ ng GNRRTT và thích ng v i BĐKH. M t trong nh ng ph ng châm hành đ ng đã đ cộ ứ ớ ộ ữ ươ ộ ượ
hình thành t  lâu, đ c áp d ng r ng rãi, có hi u qu  thi t th c và đ c đánh giá cao trongừ ượ ụ ộ ệ ả ế ự ượ
ho t đ ng PCLB c a Vi t Nam, đ c bi t là giai đo n ng phó và ph c h i s m, đó là ph ngạ ộ ủ ệ ặ ệ ạ ứ ụ ồ ớ ươ
châm “4 t i ch ”ạ ỗ . S  tham gia r t tích c c c a l c l ng vũ trang (quân đ i, công an) tìnhự ấ ự ủ ự ượ ộ
nguy n viên CTĐ, thanh niên xung kích, các thành viên c a các t  ch c đoàn th  có vai tròệ ủ ổ ứ ể
r t quan tr ng trong các ho t đ ng GNRRTT.ấ ọ ạ ộ

C  c u t  ch c hi n t i trong lĩnh v c PCLB cũng đã có s  phân giao trách nhi m qu n lýơ ấ ổ ứ ệ ạ ự ự ệ ả
cho các c p t nh, huy n, xã và các ngành. Các ch c năng qu n lý bao g m l p k  ho chấ ỉ ệ ứ ả ồ ậ ế ạ
thiên tai hàng năm, l p k  ho ch d  phòng và k  ho ch tài chính, xây d ng năng l c vàậ ế ạ ự ế ạ ự ự
nâng cao nh n th c cũng đ c quy đ nh ngày càng c  th  h n. Theo Lu t Ngân sách,ậ ứ ượ ị ụ ể ơ ậ
UBND t nh có quy n phê duy t và phân b  ngân sách theo m c đ  u tiên khác nhau trongỉ ề ệ ổ ứ ộ ư
đó có kinh phí cho ho t đ ng phòng tránh, ng phó và GNRRTT. Ví d  nh  ph  c p cho cácạ ộ ứ ụ ư ụ ấ
cán b  BCHPCLB&TKCN, trang thi t b  c  b n, ph ng ti n, chi phí văn phòng. M c dù vi cộ ế ị ơ ả ươ ệ ặ ệ
phân c p đã giúp gi m nh  trách nhi m bao c p c a Nhà n c, nh ng các c  quan đ aấ ả ẹ ệ ấ ủ ướ ư ơ ị
ph ng v n thi u các ngu n l c tài chính cho vi c đào t o tình nguy n viên, cán b  đ aươ ẫ ế ồ ự ệ ạ ệ ộ ị
ph ng, trang thi t b  đ  th c hi n hi u qu  các nhi m v  đ c giao do ngu n ngân sáchươ ế ị ể ự ệ ệ ả ệ ụ ượ ồ
này không c  đ nh và m t s  trang thi t b  ch  đ c h  tr  trong tr ng h p kh n c p ho cố ị ộ ố ế ị ỉ ượ ỗ ợ ườ ợ ẩ ấ ặ
ngân sách đ a ph ng có đ .ị ươ ủ

Hi n đang có nhi u n  l c h n trong vi c huy đ ng s  tham gia c a c ng đ ng vào các ho tệ ề ỗ ự ơ ệ ộ ự ủ ộ ồ ạ
đ ng GNRRTT, đ c bi t qua các d  án c a các t  ch c PCPQT, ngu n v n ODA. Đáng chúộ ặ ệ ự ủ ổ ứ ồ ố
ý h n, Quy t đ nh 1002 v  CBDRM nh n m nh s  tham gia c a ng i dân và c ng đ ngơ ế ị ề ấ ạ ự ủ ườ ộ ồ
trong GNRRTT và QLRRTT. Quy t đ nh 1002 v  Nâng cao nh n th c c ng đ ng và Gi mế ị ề ậ ứ ộ ồ ả
nh  r i ro thiên tai d a vào c ng đ ng quy đ nh vi c l p k  ho ch ho t đ ng s p t i  c pẹ ủ ự ộ ồ ị ệ ậ ế ạ ạ ộ ắ ớ ở ấ
t nh, trong đó s  tri n khai ho t đ ng QLRRTT d a vào c ng đ ng  6.000 xã th ng xuyênỉ ẽ ể ạ ộ ự ộ ồ ở ườ
x y ra thiên tai (trong t ng s  11,112 xã trên c  n c).ả ổ ố ả ướ

Nhóm h  tr  k  thu t v  Nâng cao nh n th c c ng đ ng và Gi m nh  r i ro thiên tai d aỗ ợ ỹ ậ ề ậ ứ ộ ồ ả ẹ ủ ự
vào c ng đ ng đã đ c thành l p v i s  đóng góp t  các chuyên gia trong các c  quan c aộ ồ ượ ậ ớ ự ừ ơ ủ
Liên H p Qu c, H i Ch  th p đ , các t  ch c NGO qu c t  và các t  ch c tài tr  đ  h  trợ ố ộ ữ ậ ỏ ổ ứ ố ế ổ ứ ợ ể ỗ ợ
DMC (thu c B  NN & PTNT, c  quan đ u m i ch u trách nhi m v  vi c  th c hi n cácộ ộ ơ ầ ố ị ệ ề ệ ự ệ
ch ng trình Nâng cao nh n th c c ng đ ng và Gi m nh  r i ro thiên tai d a vào c ngươ ậ ứ ộ ồ ả ẹ ủ ự ộ
đ ng) đ  phát tri n xây d ng “ch  đ ” c n thi t đ  th c hi n ch ng trình, bao g m cácồ ể ể ự ủ ề ầ ế ể ự ệ ươ ồ
h ng d n th c hi n Nâng cao nh n th c c ng đ ng và Gi m nh  r i ro thiên tai d a vàoướ ẫ ự ệ ậ ứ ộ ồ ả ẹ ủ ự
c ng đ ng, tài li u t p hu n Nâng cao nh n th c c ng đ ng và Gi m nh  r i ro thiên tai d aộ ồ ệ ậ ấ ậ ứ ộ ồ ả ẹ ủ ự
vào c ng đ ng, h ng d n giám sát và đánh giá, vv.ộ ồ ướ ẫ

Có m t th c t  là đ i ngũ nhân s  v n còn thi u nh ng kĩ năng/năng l c trong các lĩnh v cộ ự ế ộ ự ẫ ế ữ ự ự
sau, đ c bi t là  c p đ a ph ng:ặ ệ ở ấ ị ươ

 Đánh giá nhu c u và đánh giá nhanh thi t h i; Đánh giá r i ro và TTDBTTầ ệ ạ ủ
 ng phó kh n c p – B o v  tr  em t t h n và đ m b o đ c ti p t c h c hành trongỨ ẩ ấ ả ệ ẻ ố ơ ả ả ượ ế ụ ọ

tình tr ng kh n c pạ ẩ ấ
 Các ng phó đ m b o cách ti p c n toàn di n đ i v i các nhu c u (v  sinh k )ứ ả ả ế ậ ệ ố ớ ầ ề ế
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 L p k  ho ch d  án s  d ng ph ng pháp có s  tham gia ậ ế ạ ự ử ụ ươ ự
 K  ho ch tái thi tế ạ ế

 Năng l c giám sátự

B i c nh và h n chố ả ạ ế

M c dù đã có nh ng ti n b  trong vi c phân giao quy n h n, trách nhi m và huy đ ng sặ ữ ế ộ ệ ề ạ ệ ộ ự
tham gia c a c ng đ ng trong GNRRTT, vi c tham gia th c s   c p c  s  trong quá trìnhủ ộ ồ ệ ự ự ở ấ ơ ở
l p k  ho ch v n còn h n ch . Nh ng đi m h n ch  khác bao g m s  tham gia còn h n chậ ế ạ ẫ ạ ế ữ ể ạ ế ồ ự ạ ế
c a các nhóm d  b  t n th ng; h n ch  v  qu  th i gian xây d ng k  ho ch; thi u và y uủ ễ ị ổ ươ ạ ế ề ỹ ờ ự ế ạ ế ế
v  ngu n nhân l c và công c  (v n c n các công c  th ng nh t, ví d  VCA, CBDRM) vàề ồ ự ụ ẫ ầ ụ ố ấ ụ
kinh phí ho t đ ng cho các c p chính quy n đ a ph ng đ  h  tr  các ho t đ ng có s  thamạ ộ ấ ề ị ươ ể ỗ ợ ạ ộ ự
gia nhi u h n, t o đi u ki n th c hi n k  ho ch hành đ ng.ề ơ ạ ề ệ ự ệ ế ạ ộ

Quy t đ nh 1002 v  Nâng cao nh n th c c ng đ ng và Gi m nh  r i ro thiên tai d a vàoế ị ề ậ ứ ộ ồ ả ẹ ủ ự
c ng đ ng đang d n đ c tri n khai  t t c  các c p. Nhi u t nh đã xây d ng K  ho chộ ồ ầ ượ ể ở ấ ả ấ ề ỉ ự ế ạ
hành đ ng th c hi n Quy t đ nh này nh ng n i dung và ch t l ng còn b  h n ch  do thi uộ ự ệ ế ị ư ộ ấ ượ ị ạ ế ế
văn b n h ng d n c  th . S  c n có thêm n  l c đ  ph  bi n r ng rãi cho các bên có liênả ướ ẫ ụ ể ẽ ầ ỗ ự ể ổ ế ộ
quan khác tham gia cũng nh  nh ng ch  d n rõ ràng v  phân b  ngân sách và quá trình phêư ữ ỉ ẫ ề ổ
duy t đ n các t nh và huy n (hi n đang đ c th  nghi m). Cũng c n t ng h p t t c  các tàiệ ế ỉ ệ ệ ượ ử ệ ầ ổ ợ ấ ả
li u hi n có v  Nâng cao nh n th c c ng đ ng và Gi m nh  r i ro thiên tai d a vào c ngệ ệ ề ậ ứ ộ ồ ả ẹ ủ ự ộ
đ ng thành m t tài li u th ng nh t có đi u ch nh cho phù h p v i đ c đi m c  th  c a m iồ ộ ệ ố ấ ề ỉ ợ ớ ặ ể ụ ể ủ ỗ
vùng thiên tai  Vi t Nam. Cu i cùng, ho t đ ng đào t o xây d ng năng l c cho các cán bở ệ ố ạ ộ ạ ự ự ộ
làm vi c trong lĩnh v c QLRRTT, các lãnh đ o đ a ph ng, tình nguy n viên, và m ng l iệ ự ạ ị ươ ệ ạ ướ
các gi ng viên ngu n c n đ c tri n khai nhanh chóng, đ  th c hi n các ho t đ ng Nângả ồ ầ ượ ể ể ự ệ ạ ộ
cao nh n th c c ng đ ng và Gi m nh  r i ro thiên tai d a vào c ng đ ng  c p làng xã.ậ ứ ộ ồ ả ẹ ủ ự ộ ồ ở ấ

Ch  s  đánh giá 4: ỉ ố

Đang trong quá trình thành l p Di n đàn qu c gia Gi m nh  r i ro thiên taiậ ễ ố ả ẹ ủ  

M c đ  đ t đ c:ứ ộ ạ ượ

3 – Đã đ t đ c các cam k t v  th  ch , nh ng k t qu  thu đ c v n ch a đáng k  ho cạ ượ ế ề ể ế ư ế ả ượ ẫ ư ể ặ
ch a toàn di n ư ệ

Câu h i chính và ch  s  ki m ỏ ỉ ố ể ch ngứ

Đ i di n c a các t  ch c xã h i dân s , các c  quan ch u trách nhi m l p k  ho chạ ệ ủ ổ ứ ộ ự ơ ị ệ ậ ế ạ
c p qu c gia, các t  ch c phát tri n và kinh t  l n có tham gia vào Di n đàn qu cấ ố ổ ứ ể ế ớ ễ ố
gia không? Không (Di n đàn này ch a đ c thành l p)ễ ư ượ ậ

Không có 
thông tin

Các t  ch c xã h i dân s  (Nêu rõ s  l ng c  th )ổ ứ ộ ự ố ượ ụ ể

Không có 
thông tin

    Các t  ch c c a các ngành (Nêu rõ s  l ng c  th )ổ ứ ủ ố ượ ụ ể

Không có     Các t  ch c ph  n  tham gia vào Di n đàn qu c gia (Nêu rõ s  l ng c  th )ổ ứ ụ ữ ễ ố ố ượ ụ ể
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thông tin

Mô t  ả

Trong tháng 6 năm 2009, D  án ự Đ i tác gi m nhố ả ẹ thiên tai qu cố  gia (NDM-P) đã k tế  thúc
giai đo n IIạ .  D  án nàyự  đã đ c kh i x ngượ ở ướ  sau  tr nậ  lũ  l ch sị ử x y ra  ả t iạ  b yả  t nh mi nỉ ề
Trung vào năm 1999.  S  trùng h pự ợ  gi aữ  lũ l t vàụ  H i ngh  tham v nộ ị ấ  các nhà tài tr  vàợ
Chính ph  Vi t Namủ ệ  t o ra s  liên k tạ ự ế  gi aữ  Chính ph  Vi t Namủ ệ , các nhà tài tr  ợ và các tổ
ch c phi chính phứ ủ h ng t iướ ớ  gi m nh  thiên taiả ẹ  ch  không ph iứ ả  ng phó v i thiên taiứ ớ  và sự
c n thi t ph iầ ế ả  ph i h pố ợ  hi u qu  h n đệ ả ơ ể giúp ng i dânườ  các t nh mi n Trungỉ ề  kh c ph cắ ụ
h u quậ ả c a th m h aủ ả ọ  và tránh t nổ  th tấ  kinh tế,  con ng i gâyườ  ra b iở  thiên tai trong khu
v cự .  B  Nông nghi p và Phát tri n nông thônộ ệ ể  đã đ cượ  Chính ph  giaoủ  là c  quan ch  trìơ ủ
sáng ki n ế này v iớ  s  h  tr  c aự ỗ ợ ủ  Đ i s  quán Hà Lan ạ ứ và UNDP, 2 c  quan đ c đ  cơ ượ ề ử là
đi u ph i viênề ố  c a sáng ki n ủ ế này đ i di n choạ ệ  c ng đ ng các nhà tài trộ ồ ợ. Sáng ki nế  NDM-P
giúp Chính ph  và các nhà tài tr  so n th oủ ợ ạ ả  B nả  ghi nhớ c a Hi p đ nhủ ệ ị  Đ i tácố  và m tộ
khuôn khổ h p lý c aợ ủ  ch ngươ  trình, dự án u tiên.ư

NDM - P đã tri n khai m t s  d  án trong khu v c Mi n Trung trong giai đo n I nh ng giaiể ộ ố ự ự ề ạ ư
đo n II đã nh n đ c ít s  h  tr  tài chính h n và chia s  bài h c và các sáng ki n ạ ậ ượ ự ỗ ợ ơ ẻ ọ ế v nậ
đ ng chung gi a các thành viên. Kinh phí b  c t gi m trong năm 2009, m c dù giai đo nộ ữ ị ắ ả ặ ạ
th  ba đã đ c th o lu n, tuy nhiên, giai đo n III đã không đ c tri n khai mà t p trung vàoứ ượ ả ậ ạ ượ ể ậ
công tác h c t p kinh nghi m t  đ i tác h ng đ n s  thành l p m t di n đàn qu c gia vọ ậ ệ ừ ố ướ ế ự ậ ộ ễ ố ề
GNRRTT/ T BĐKH.Ư

 BCĐ PCLBTW,  c  quan đ u m i  ch u trách nhi m phòng ch ng l t  bão (Văn phòngơ ầ ố ị ệ ố ụ
th ng tr c thu c B  Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, đã th o lu n v i các bên có liênườ ự ộ ộ ệ ể ả ậ ớ
quan bao g m các c  quan chính ph  và phi chính ph  đ  xác đ nh m t Di n đàn Qu c giaồ ơ ủ ủ ể ị ộ ễ ố
v  GNRRTT và T BĐKH phù h p nh t, m t ph n h c h i kinh nghi m t  d  án NDM-P vàề Ư ợ ấ ộ ầ ọ ỏ ệ ừ ự
các đ i tác trong n c và các Di n đàn trong khu v c. D  th o Di n đàn này đã đ c DMCố ướ ễ ự ự ả ễ ượ
so n th o và g i l y ý ki n r ng rãi, d  ki n trình Th  t ng Chính ph  vào cu i nămạ ả ử ấ ế ộ ự ế ủ ướ ủ ố
2010. 

Hai di n đàn l n quy mô qu c gia do AusAID và UNDP h  tr  đã đ c t  ch c trong nămễ ớ ố ỗ ợ ượ ổ ứ
2010 và 2011 v i s  tham gia c  quan Chính ph  (B  Nông nghi p và Phát tri n nông thônớ ự ơ ủ ộ ệ ể
và B  TN & MT đ ng ch  trì), các c  quan c a Liên H p qu c, H i Ch  th p đ ,  Nhómộ ồ ủ ơ ủ ợ ố ộ ữ ậ ỏ
công tác qu n lý thiên tai (DMWG), M ng l i Sáng ki n v n đ ng chính sách, các nhà tàiả ạ ướ ế ậ ộ
tr  và các ph ng ti n truy n thông. Di n đàn đã th o lu n các mô hình có th , vai trò,ợ ươ ệ ề ễ ả ậ ể
ch c năng, trách nhi m và c u trúc c a m t Di n đàn qu c gia trong t ng lai, vv.ứ ệ ấ ủ ộ ễ ố ươ

 

B i c nhố ả  và h n ch  ạ ế

Xã h i dân s  v n đang trong giai đo n đ u phát tri n. Hi n nay, c n có c  s  pháp lý độ ự ẫ ạ ầ ể ệ ầ ơ ở ể
đi u ch nh ho t đ ng c a CSO. V n đ  gây tranh cãi là các t  ch c qu n chúng đ i di nề ỉ ạ ộ ủ ấ ề ổ ứ ầ ạ ệ
cho m t ph n c a xã h i dân s , có vai trò ph n h i v i chính sách do Chính ph  th c hi nộ ầ ủ ộ ự ả ồ ớ ủ ự ệ
và h  tr  Chính ph  ti p c n các c p hành chính th p h n. Tuy nhiên, các t  ch c này làỗ ợ ủ ế ậ ấ ấ ơ ổ ứ
thành viên c a M t tr n T  qu c và đ u đ c nhà n c h  tr  kinh phí (Vi c h  tr  kinhủ ặ ậ ổ ố ề ượ ướ ỗ ợ ệ ỗ ợ
phí s  có tác đ ng đ n vi c ph n h i các chính sách)ẽ ộ ế ệ ả ồ
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M C 4: U TIÊN Ụ Ư HÀNH Đ NG Ộ 2

u tiên hành đ ng 2: Ư ộ Đ nh nghĩa ị và t m quan tr ngầ ọ
Xác đ nh, ị đánh giá và giám sát r i roủ  thiên tai và tăng c ngườ  c nh báo s mả ớ

Ch  s  ỉ ố đánh giá 1:

Đánh giá r i roủ  qu cố  gia và đ a ph ngị ươ  d aự  trên d  li uữ ệ  hi n có v  hi m h a và tình tr ngệ ề ể ọ ạ  
d  b  t n th ngễ ị ổ ươ  và bao g mồ  đánh giá r i roủ  cho các lĩnh v cự  chính.

M c đ  đ t đ c:ứ ộ ạ ượ

3 – Đã đ t đ c các cam k t v  th  ch , nh ng k t qu  thu đ c v n ch a đáng k  ho cạ ượ ế ề ể ế ư ế ả ượ ẫ ư ể ặ
ch a toàn di n ư ệ

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ  

Đã có đánh giá qu c gia v  r i ro đa hi m h a đ  cung c p thông tin cho các quy tố ề ủ ể ọ ể ấ ế
đ nh phát tri n và quy ho ch ch a? Ch a cóị ể ạ ư ư

 Đánh giá đa hi m h aể ọ

(Ch a có) % s  tr ng h c và b nh vi n đ c đánh giáư ố ườ ọ ệ ệ ượ

(Ch a có) Các tr ng h c an toàn tr c thiên tai (nêu s  l ng c  th )ư ườ ọ ướ ố ượ ụ ể

 Các đánh giá v  năng l c và tình tr ng d  b  t n th ng có xét đ n y u t  v  gi i ề ự ạ ễ ị ổ ươ ế ế ố ề ớ

       Các tiêu chu n qu c gia cho các đánh giá r i ro đa hi m h a đã đ c phê duy t ẩ ố ủ ể ọ ượ ệ

Mô tảĐ i v i các hi m h a c  th , m t s  đánh giá r i ro đã đ c ti n hành  c p Trung ố ớ ể ọ ụ ể ộ ố ủ ượ ế ở ấ
ng, ví d  nh  lũ l t và h n hán (B  TN-MT, B  NN&PTNT), đ ng đ t và sóng th n (Vi n ươ ụ ư ụ ạ ộ ộ ộ ấ ầ ệ

VLĐC), lũ quét, lũ ng (B  TN-MT, B  NN&PTNT) bão và t  l c (Trung tâm D  báo KT-TV ố ộ ộ ố ố ự
Trung ng). M t s  b n đ  r i ro v i t  l  1:25.000 đã đ c các c  quan c p qu c gia xây ươ ộ ố ả ồ ủ ớ ỷ ệ ượ ơ ấ ố
d ng. Đ n năm 2012 v n ch a có các b n đ  đa hi m h a ho c các s  li u đánh giá r i ro ự ế ẫ ư ả ồ ể ọ ặ ố ệ ủ

 c p qu c gia. Các ở ấ ố nghiên c u ứ sau này đ a ra xây d ng ư ự đánh giá r i roủ  đa hi m h aể ọ  bao 
g mồ  các y u t  dế ố ễ bị t nổ  th ngươ  khác nhau trong c ng đ ngộ ồ , ví d  nh  ụ ư bão, m aư  lũ và h nạ
hán cũng như các hi m h a ể ọ khác, các ch  sỉ ố dân số, tài s n vàả  m c s ng. ứ ố

Công tác đánh giá r i roủ  s  cung c p các ẽ ấ lo i ạ b n đ  hi m h a có th  x y ra đ n c p xã,ả ồ ể ọ ể ả ế ấ
ghi nh n các hi m h a và kh  năng c a c ng đ ng, đ ng th i m t b  ch  s  l ng ghép r iậ ể ọ ả ủ ộ ồ ồ ờ ộ ộ ỉ ố ồ ủ
ro hi n đã đ c xây d ng cho 11.112 xã/ ph ng trên c  n c. Các b n đ  này th  hi nệ ượ ự ườ ả ướ ả ồ ể ệ
đ a đi m c aị ể ủ  các xã đ c x p h ngượ ế ạ  d a trên m c đ  r i roự ứ ộ ủ  th p, trung bìnhấ  và cao (xem
Ph n 5:ầ  uƯ  tiên Hành đ ng 3ộ , Chỉ s  chính 3ố  đ  bi t thêm chi ti tể ế ế ) đã đ c hoàn thi n vàượ ệ
các k t quế ả s  đ c s  d ngẽ ượ ử ụ  trong t ngươ  lai khi l p k  ho ch,ậ ế ạ  phân b  ngân sáchổ  và đóng
góp c aủ  các nhà tài trợ vào ch ng trìnhươ  CBDRM.  Nh ng b n đ  nàyữ ả ồ  s  có t i c p xã,ẽ ạ ấ
huy n,ệ  t nh và c p qu c giaỉ ấ ố  s  d ngử ụ  cho các ho t đ ngạ ộ  CBDRM trong t ng lai.ươ

Hi n nay ch a có c  s  d  li u trung tâm đ  l u tr  các b n đ  hi m h a và các d  li u,ệ ư ơ ở ữ ệ ể ư ữ ả ồ ể ọ ữ ệ
các thông tin này đ c l u tr  t i nhi u n i khác nhau, t i các B  ho c các c  quan Chínhượ ư ữ ạ ề ơ ạ ộ ặ ơ
ph . ủ

M t s  t nh đã xây d ng đ c b n đ  hi m h a và có s  li u v  đánh giá r i ro nh ng ph iộ ố ỉ ự ượ ả ồ ể ọ ố ệ ề ủ ư ả
d a vào các ngu n kinh phí h  tr  t  bên ngoài ho c trong khuôn kh  d  án. Các đánh giáự ồ ỗ ợ ừ ặ ổ ự
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r i ro v n ch a bao trùm t t c  m i r i ro và ch a đ c th c hi n m t cách h  th ng. ủ ẫ ư ấ ả ọ ủ ư ượ ự ệ ộ ệ ố Ở
t nh An Giang, S  NN&PTNT và S  TN-MT đã xây d ng m t s  b n đ  r i ro cho các lo iỉ ở ở ự ộ ố ả ồ ủ ạ
hình th m h a ph  bi n bao g m lũ l t và s t l  đ t v i t  l  1:25.000. Nh ng b n đ  nàyả ọ ổ ế ồ ụ ạ ở ấ ớ ỷ ệ ữ ả ồ
đ c s  d ng nh  m t công c  hi u qu  cho vi c l p k  ho ch s  d ng đ t, di d i các hượ ử ụ ư ộ ụ ệ ả ệ ậ ế ạ ử ụ ấ ờ ộ
dân ra kh i vùng có nguy c  thiên tai cao, xây d ng c  s  h  t ng. ỏ ơ ự ơ ở ạ ầ

Hi n nay đã có các b n đ  chi ti t t i c p huy n và xã đã đ c s  d ng.  m t s  xã cóệ ả ồ ế ớ ấ ệ ượ ử ụ Ở ộ ố
d  án đ c tài tr  b i các t  ch c PCPQT và HCTĐ, đã áp d ng công c  VCA và cán bự ượ ợ ở ổ ứ ụ ụ ộ
xã cùng ng i dân đ a ph ng đã xây d ng m t s  b n đ  thiên tai; Các b n đ  này c nườ ị ươ ự ộ ố ả ồ ả ồ ầ
đ c s  hóa và chuy n thành văn b n đ  đ a ph ng s  d ng. Vi c c p nh t th ngượ ố ể ả ể ị ươ ử ụ ệ ậ ậ ườ
xuyên và s  d ng b n đ  r i ro th m h a trong l p k  ho ch GNRRTT v n còn h n ch .ử ụ ả ồ ủ ả ọ ậ ế ạ ẫ ạ ế

Trong  Chi n  l c  qu c  gia  v  Phòng  tránh  và  Gi m  nh  r i  ro  thiên  tai,  CTMTQGế ượ ố ề ả ẹ ủ
UPBĐKH, Quy t đ nh phê duy t Đ  án Nâng cao nh n th c c ng đ ng và qu n lý r i roế ị ệ ề ậ ứ ộ ồ ả ủ
thiên tai d a vào c ng đ ng r t chú tr ng và u tiên cho vi c xây d ng các b n đ  thiên taiự ộ ồ ấ ọ ư ệ ự ả ồ

 các c p đ  khác nhau và có th c hi n VCA  c p c  s . C  th , Quy t đ nh 1002 quyở ấ ộ ự ệ ở ấ ơ ở ụ ể ế ị
đ nh rõ k  ho ch Nâng cao nh n th c c ng đ ng và qu n lý r i ro thiên tai d a vào c ngị ế ạ ậ ứ ộ ồ ả ủ ự ộ
đ ng s  t o đi u ki n xây d ng h  th ng c nh báo s m và thông tin liên l c v  thiên taiồ ẽ ạ ề ệ ự ệ ố ả ớ ạ ề
cho c ng đ ng s  d ng các công c  và trang thi t b  h  tr . M c dù công tác đánh giá r iộ ồ ử ụ ụ ế ị ỗ ợ ặ ủ
ro c p qu c gia đ c th c hi n d a trên phân tích th ng kê t  các d  li u c a toàn c u vàấ ố ượ ự ệ ự ố ừ ữ ệ ủ ầ
ngu n d  li u c a BCĐ PCLBTW, v n còn h n ch  trong vi c vi c nâng c p và c p nh tồ ữ ệ ủ ẫ ạ ế ệ ệ ấ ậ ậ
thông tin th ng xuyên n u có nhi u thông tin h n ví d  nh  d  li u ườ ế ề ơ ụ ư ữ ệ dòng ch y, đ  che phả ộ ủ
c a r ng v.v ủ ừ để tăng c ngườ  c tính ướ và mô hình đánh giá r i roủ  cũng như xác nh nậ  các k tế
quả đánh giá v i th c ti nớ ự ễ . Tuy nhiên, do thi u kinh phí và h n ch  v  năng l c đã gây r tế ạ ế ề ự ấ
nhi u khó khăn cho ti n đ  th c hi n các đánh giá r i ro c p Trung ng và đ a ph ngề ế ộ ự ệ ủ ấ ươ ị ươ
d a trên các d  li u thiên tai và thông tin v  TTDBTT hi n t i; đ c bi t là nh ng đánh giáự ữ ệ ề ệ ạ ặ ệ ữ
r i ro trong các lĩnh v c quan tr ng.ủ ự ọ

Hi n nay, các đánh giá r i ro đ c th c hi n trong hai lĩnh v c chính là nông nghi p và môiệ ủ ượ ự ệ ự ệ
tr ng; trong khi các ngành khác v n ch a ti n hành nh ng đánh giá r i ro m t cách kĩườ ẫ ư ế ữ ủ ộ
l ng (nh  Y t , Giáo d c, Xây d ng, v.v…). M t s  k ch b n mô ph ng BĐKH đã đ cưỡ ư ế ụ ự ộ ố ị ả ỏ ượ
th c hi n  c p qu c gia, t nh/khu v c do Vi n KT-TV, B  TN-MT xây d ng. Trong đ u nămự ệ ở ấ ố ỉ ự ệ ộ ự ầ
2012, B  TN MT cũng hoàn thi n k ch b n bi n đ i khí h u và n c bi n dâng, các k chộ ệ ị ả ế ổ ậ ướ ể ị
b n này s  đ c s  d ng trong quá trình đánh giá r i ro các c pả ẽ ượ ử ụ ủ ấ

B i c nh và h n ch  ố ả ạ ế

M t khó khăn chính là hi n t i thông tin v  các r i ro thiên tai có th  đ c l u tr  phân tánộ ệ ạ ề ủ ể ượ ư ữ
 các ngành khác nhau nh ng v n ch a đ c t ng h p l i m t cách h  th ng thành m tở ư ẫ ư ượ ổ ợ ạ ộ ệ ố ộ

c  s  d  li u qu c gia. Do thi u s  ph i h p chung, m i ngành l i xây d ng b n đ  thiênơ ở ữ ệ ố ế ự ố ợ ỗ ạ ự ả ồ
tai riêng cho ngành mình vì th  b  ch ng chéo. ế ị ồ

Ngoài ra, vi c xây d ng các b n đ  đa hiệ ự ả ồ ểm ho  là r t t n kém. G n đây, D  án WB,ạ ấ ố ầ ự
NDRMP đã xây d ng các b n đ  mô ph ng lũ ch t l ng cao cho 12 t nh và t  ch c JICAự ả ồ ỏ ấ ượ ỉ ổ ứ
đã h  tr  t nh Th a Thiên Hu  làm các b n đ  t ng t . Nh ng ho t đ ng này đ u c n sỗ ợ ỉ ừ ế ả ồ ươ ự ữ ạ ộ ề ầ ự
h  tr  đáng k  c  v  tài chính và kĩ thu t. ỗ ợ ể ả ề ậ

M t trong nh ng thách th c khó khăn l n nh t là thi u ph ng pháp đánh giá r i ro đãộ ữ ứ ớ ấ ế ươ ủ
đ c chu n hóa. Các ph ng pháp VCA đã đ c xây d ng b ng ngu n tài tr  t  v nượ ẩ ươ ượ ự ằ ồ ợ ừ ố
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ODA, và H i Ch  th p đ  Vi t Nam v a xu t b n hai t p tài li u trong năm 2010, nh ngộ ữ ậ ỏ ệ ừ ấ ả ậ ệ ữ
ph ng pháp ti p c n này m i ch  d i d ng th  nghi m  c p c  s  và ch a đ c xemươ ế ậ ớ ỉ ướ ạ ử ệ ở ấ ơ ở ư ượ
là yêu c u b t bu c trong quá trình l p k  ho ch QLRRTT. Các công c /ph ng pháp trênầ ắ ộ ậ ế ạ ụ ươ
v n ch a bao trùm t t c  và ch a đ c th c hi n m t cách h  th ng trong c  n c và t tẫ ư ấ ả ư ượ ự ệ ộ ệ ố ả ướ ấ
c  các huy n/t nh. C n có ngu n kinh phí đ u t  l n h n và tăng c ng xây d ng năngả ệ ỉ ầ ồ ầ ư ớ ơ ườ ự
l c đ  có th  tri n khai t t ho t đ ng này. ự ể ể ể ố ạ ộ

M t khác, ph ng pháp đánh giá r i ro nói trên v n ch a đ c chu n hóa, t ng h p,ặ ươ ủ ẫ ư ượ ẩ ổ ợ
chính th c hóa và năng l c chuyên môn c a cán b   các c p đ a ph ng v n còn y u đứ ự ủ ộ ở ấ ị ươ ẫ ế ể
có th  phân tích và s  d ng các thông tin v  r i ro thiên tai cho vi c l p k  ho ch và đ aể ử ụ ề ủ ệ ậ ế ạ ư
ra quy t đ nh. ế ị Nh ng ph ng pháp nàyữ ươ  cũng c n đ c tăng c ngầ ượ ườ  đ  đ m b oể ả ả  s  thamự
gia tích c cự  c a các nhómủ  d  b  t n th ng nh tễ ị ổ ươ ấ . Vi c Chính ph  phê duy t ệ ủ ệ chính th c làứ
c n thi tầ ế  đ  cho phépể  các ph ng pháp/công cươ ụ này đ c s  d ngượ ử ụ  theo ch ng trìnhươ
CBDRM. 

H n n a, năng l c k  thu t  c p đ a ph ng v n còn y u đ  có th  phân tích và sơ ữ ự ỹ ậ ở ấ ị ươ ẫ ế ể ể ử
d ng thông tin r i ro thiên tai cho vi c l p k  ho ch và đ a ra quy t đ nh, nh ng v n đụ ủ ệ ậ ế ạ ư ế ị ữ ấ ề
này c n đ c gi i quy t trong t ng lai. ầ ượ ả ế ươ

S  h n ch  trong vi c ph i h p gi a các ngành và các bên liên quan đ  chia s , s  d ngự ạ ế ệ ố ợ ữ ể ẻ ử ụ
và thông báo k t qu  đánh giá  đ a ph ng v i nhau, đ ng th i lãng phí ngu n l c và đôiế ả ở ị ươ ớ ồ ờ ồ ự
khi các c  quan còn l p l i nh ng đánh giá t ng t  nhau trong cùng m t xã. ơ ặ ạ ữ ươ ự ộ

Ch  s  đánh giá 2: ỉ ố

Đã có h  th ng đ  theo dõi, l u tr  và chia s  thông tin v  các thiên tai chính và tình tr ngệ ố ể ư ữ ẻ ề ạ
d  b  t n th ngễ ị ổ ươ .  

M c đ  đ t đ c:ứ ộ ạ ượ

3 – Đã đ t đ c các cam k t v  th  ch , nh ng k t qu  thu đ c v n ch a đáng k  ho cạ ượ ế ề ể ế ư ế ả ượ ẫ ư ể ặ
ch a toàn di n ư ệ

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ  

Các thông tin v  thi t h i do thiên tai có đ c t  đ ng phân tích, giám sát và báoề ệ ạ ượ ự ộ
cáo không? Có  

       Các c  s  d  li u v  thi t h i do thiên tai ơ ở ữ ệ ề ệ ạ

 Các báo cáo đ c t ng h p và s  d ng trong vi c l p k  ho ch ượ ổ ợ ử ụ ệ ậ ế ạ (l y t  các c  s  dấ ừ ơ ở ữ
li u/các h  th ng thông tin) ệ ệ ố

Mô t  ả

 c p Trung ng, đã có m t h  th ng song song v  đánh giá thi t h i và nhu c u thiên tai đỞ ấ ươ ộ ệ ố ề ệ ạ ầ ể
thu th p, l u tr  và chia s  thông tin v  các thiên tai ph  bi n và thi t h i do các lo i hình thiênậ ư ữ ẻ ề ổ ế ệ ạ ạ
tai gây ra c a Ban ch  đ o PCLBTW và m t h  th ng đ c l u t i Văn phòng Th ng kê – T ngủ ỉ ạ ộ ệ ố ượ ư ạ ố ổ
c c Th ng kê (B  K  ho ch và Đ u t ). ụ ố ộ ế ạ ầ ư

Thông tin thi t h i c a BCĐPCLBTW đ c thu th p thông qua h  th ng Ban ch  huy PCLBệ ạ ủ ượ ậ ệ ố ỉ
các c p. Các báo cáo v  tình hình thi t h i đ c xây d ng và báo cáo trong và sau các đ tấ ề ệ ạ ượ ự ợ
thiên tai và hàng năm. D  li u thu th p đ c h u h t đ c dùng cho l p k  ho ch ng phóữ ệ ậ ượ ầ ế ượ ậ ế ạ ứ
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kh n c p và các ho t đ ng ph c h i. ẩ ấ ạ ộ ụ ồ

Tháng 2/2012,  Chính ph  đã ban hành Quy t  đ nh 31QĐ/PCLBTW, phê duy t  bi u m uủ ế ị ệ ể ẫ
DANA và m u báo cáo đ  s  d ng t i các c p đ a ph ng. Đây là m t b c c i ti n d a trênẫ ể ử ụ ạ ấ ị ươ ộ ướ ả ế ự
các bi u m u tr c đó, m t s  l ng l n các ch  s  cho th y l u tr  tr c đây đã không đ cể ẫ ướ ộ ố ượ ớ ỉ ố ấ ư ữ ướ ượ
s  d ng nh t quán v  bi u m u đ  th ng kê s  li u trong các tr n thiên tai tr c đây c aử ụ ấ ề ể ẫ ể ố ố ệ ậ ướ ủ
chính quy n c p t nhề ấ ỉ .

Các d  li u c a BCĐPCLBTW đ c c p nh t k p th i và liên t c t i các đ i tác Chính ph  vàữ ệ ủ ượ ậ ậ ị ờ ụ ớ ố ủ
phi chính ph  ngay l p t c sau m i thiên tai thông qua các trang web c a BCĐPCLBTW.ủ ậ ứ ỗ ủ
Trang web do c c QLĐĐ&PCLB và Trung tâm PT&GNTT qu n lý, có các thông tin v  các tr nụ ả ề ậ
thiên tai l n t  năm 1989 và các báo cáo thi t h i. Thông tin này cũng đ c l u gi  t i C  sớ ừ ệ ạ ượ ư ữ ạ ơ ở
d  li u thi t h i thiên tai Vi t Namữ ệ ệ ạ ệ 1 m i đ c xây d ng g n đây cho m c đích phân tích.ớ ượ ự ầ ụ
BCĐPCLBTW l u tr  các thông tin này nh ng d i d ng b n c ng. ư ữ ư ướ ạ ả ứ

M t h  th ng thông tin thiên tai song song khác đ c qu n lý b i GSO. T  c p xã đ n t nh,ộ ệ ố ượ ả ở ừ ấ ế ỉ
các cán b  th ng kê đ c đào t o cũng báo cáo thông tin v  thi t h i thiên tai đ n GSO vàộ ố ượ ạ ề ệ ạ ế
c p nh t hàng năm v  s  li u này cho c  n c. GSO có l u tr  các s  li u th ng kê v  thiênậ ậ ề ố ệ ả ướ ư ữ ố ệ ố ề
tai t  năm 1996; tuy nhiên thông tin ch a đ c đăng t i trong Niên giám, trang thông tin đi nừ ư ượ ả ệ
t  c a GSO hay BCĐPCLBTW. B  tài chính s  d ng d  li u này t  GSO đ  phân b  tài chínhử ủ ộ ử ụ ữ ệ ừ ể ổ
cho h  tr  ph c h i sau thiên tai.ỗ ợ ụ ồ

Trong nhi u tr ng h p, vi c thu th p thông tin c a hai h  th ng ho t đ ng song song nàyề ườ ợ ệ ậ ủ ệ ố ạ ộ
gi ng nhau nh ng không nh t quán v i nhau. Đ ng th i, h  th ng c a BCĐPCLBTW t p trungố ư ấ ớ ồ ờ ệ ố ủ ậ
nhi u h n vào các lo i thiên tai có quy mô v a và l n trong khi h  th ng c a GSO t ng h pề ơ ạ ừ ớ ệ ố ủ ổ ợ
thông tin và các báo cáo v  t t c  các thiên tai và  c p th p. Tuy nhiên, ch a có thông tin về ấ ả ở ấ ấ ư ề
các r i ro thiên tai, TTDBTT và s  li u đánh giá năng l c cũng nh  s  li u riêng v  lĩnh v củ ố ệ ự ư ố ệ ề ự
gi i.ớ   

Trung ng HCTĐVN cũng thu th p thông tin v  các thiên tai t  các HCTĐ đ a ph ng và chiaươ ậ ề ừ ị ươ
s  v i IFRC cùng các đ i tác khác đ  l p k  ho ch ng phó v i thiên tai. Các t  ch c PCPQTẻ ớ ố ể ậ ế ạ ứ ớ ổ ứ
và các c  quan qu c t  cũng tham gia vào vi c ph  bi n thông tin m t cách không chính th cơ ố ế ệ ổ ế ộ ứ
thông qua vi c chia s  các báo cáo tình hình thiên tai trên trang web c a Trung tâm d  li u cácệ ẻ ủ ữ ệ
t  ch c phi chính ph , g i email t i các thành viên c a DMWG và Nhóm Qu n lý r i ro thiên taiổ ứ ủ ử ớ ủ ả ủ
c a Liên Hi p qu c.ủ ệ ố  

B i c nh và h n ch  ố ả ạ ế

D  ữ li u v  nh h ng c a ệ ề ả ưở ủ thiên tai v nẫ  còn t pậ  trung nhi u vào vi c đánh giáề ệ  thi t h i và còn ítệ ạ
đánh giá v  các nhu c uề ầ  nhân đ oạ . Các d  li u còn ch a đ c h  th ng phân tách v  gi i vàữ ệ ư ượ ệ ố ề ớ
các nhóm d  b  t n th ng khác, ví d  nh  ng i khuy t t t, tr  em và các nhóm dân t cễ ị ổ ươ ụ ư ườ ế ậ ẻ ộ
thi u s . Trong các tr ng h p sau thiên tai đã có nh ng đánh giá c  th  h n v  các nhu c uể ố ườ ợ ữ ụ ể ơ ề ầ
và sinh k  th c hi n b i các t  ch c PCPQT ho c HCTĐ  các khu v c tr ng đi m nh  là m tế ự ệ ở ổ ứ ặ ở ự ọ ể ư ộ
ph n c a vi c thi t k  và tri n khai các ch ng trình/d  án h  tr  nhân đ o.ầ ủ ệ ế ế ể ươ ự ỗ ợ ạ  

G nầ  đây, m t s  sáng ki nộ ố ế  đã đ c th  nghi mượ ử ệ  đ  c i thi nể ả ệ  nh ng đánh giá nhu c u và thi tữ ầ ệ
h iạ  (DANA) h  th ng ệ ố trong các m uẫ  s a đ iử ổ ,  các ng d ng webứ ụ  và ph n m mầ ề  đi kèm. Các
sáng ki nế  đã đ c th  nghi mượ ử ệ  ở m t s  t nhộ ố ỉ  nh ngư  ch aư  có h  th ngệ ố  nhân r ngộ  trên cả
n c. ướ
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Theo Quy t đ nh ế ị 31, đây là c  h i ơ ộ đ  các c p đ a ph ng đã s  d ng r ng rãi các bi u m uể ấ ị ươ ử ụ ộ ể ẫ
và các đ nh d ng báo cáo phù h p trong thiên tai.ị ạ ợ  Lý t ng nh t là cung c p cho các t nh b nưở ấ ấ ỉ ả
sao ph n m m và cho phép cán b  nhà n c b  sung và s a đ i d  li u đ  đ m b o th iầ ề ộ ướ ổ ử ổ ữ ệ ể ả ả ờ
gian, thu th p d  li u k p th i đ  đ i chi u và phân tích nh ng thi t h i.ậ ữ ệ ị ờ ể ố ế ữ ệ ạ  

C n n  l c h n n a đ  th  ch  hóa nh ng đ  xu t c i ti n  các c p thông qua hình th cầ ỗ ự ơ ữ ể ể ế ữ ề ấ ả ế ở ấ ứ
đào t o, h ng d n pháp lu t, ki m tra và th  nghi m trong các tình hu ng th m h a th cạ ướ ẫ ậ ể ử ệ ố ả ọ ự
t ...vv.ế

C n nâng c p trang thông tin đi n t  c a BCĐPCLBTW đ  c p nh t thông tin nhanh h n, nầ ấ ệ ử ủ ể ậ ậ ơ ổ
đ nh h n và có kh  năng l u tr  c  s  d  li u l n h n, đ y đ  thông tin h n v  GNRRTTị ơ ả ư ữ ơ ở ữ ệ ớ ơ ầ ủ ơ ề
(không ch  có các s  li u v  thi t h i mà còn v  nhu c u, TTDBTT, thích ng v i BĐKH, cácỉ ố ệ ề ệ ạ ề ầ ứ ớ
lo i thiên tai và d  li u t ng h p v  các h  tr  trong công tác c u tr  và ph c h i đ i v i cácạ ữ ệ ổ ợ ề ỗ ợ ứ ợ ụ ồ ố ớ
c ng đ ng b  thi t h i b i thiên tai). Trang web này s  k t h p các ng d ng thông tin qu n lýộ ồ ị ệ ạ ở ẽ ế ợ ứ ụ ả
thiên tai, nh  ư DesInventar, VinaAware, c ng thông tin d  án ổ ự GNRRTT.

Có th  c ng c  c  s  d  li u thi t h i c a Vi t Nam hi n t i b ng cách phân tách s  li u c aể ủ ố ơ ở ữ ệ ệ ạ ủ ệ ệ ạ ằ ố ệ ủ
các huy n, xã phân, ti p t c khai thác d  li u s n có, bao g m c  nh ng s  li u m i v  cácệ ế ụ ữ ệ ẵ ồ ả ữ ố ệ ớ ề
thiên tai khác nhau: h n hán, xâm nh p m n và đ ng đ t đ  đánh giá đa hi m h aạ ậ ặ ộ ấ ể ể ọ . Các c  sơ ở
d  li u thiên tai tr c kia do BCĐPCLBTW qu n lý cũng c n đ c liên k t v i các c  s  dữ ệ ướ ả ầ ượ ế ớ ơ ở ữ
li u khác hi n có v  ch  s  kinh t  - xã h i do GSO qu n lý và đ m b o cho các bên có thệ ệ ề ỉ ố ế ộ ả ả ả ể
ti p c n đ c.ế ậ ượ

Ch  s  đánh giá 3:ỉ ố  

Đã có h  th ng c nh báo s m  t t c  các ph ng xã cho các lo i hình thiên tai chính. ệ ố ả ớ ở ấ ả ườ ạ

M c đ  đ t đ cứ ộ ạ ượ : 

4 - Đã đ t đ c nh ng thành tích đáng khích l  nh ng v n còn t n t i nh ng h n ch  nh tạ ượ ữ ệ ư ẫ ồ ạ ữ ạ ế ấ
đ nh v  năng l c và ngu n l cị ề ự ồ ự

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ  

Các c ng đ ng có nguy c  r i ro cao có nh n đ c các c nh báo d  hi u và k pộ ộ ơ ủ ậ ượ ả ễ ể ị
th i v  các hi n t ng thiên tai đang x y ra không? Có. ờ ề ệ ượ ả

       Các c nh báo s m v n hành m t cách hi u qu  ả ớ ậ ộ ệ ả

       Các bi n pháp phòng ng a c p đ a ph ng ệ ừ ấ ị ươ

 Các hi p đ nh và h  th ng thông tin liên l c ệ ị ệ ố ạ
 S  tham gia tích c c c a truy n thông trong vi c ph  bi n thông tin c nh báo s m ự ự ủ ề ệ ổ ế ả ớ

Mô tả 

Có  h  th ng  c nh  báo  s m  t  Trung  ng  đ n  đ a  ph ng,   c p  Trung  ng,ệ ố ả ớ ừ ươ ế ị ươ Ở ấ ươ
BCĐPCLBTW và UBQGTKCN ph i h p c nh báo lũ, các ho t đ ng ng phó và ph c h i.ố ợ ả ạ ộ ứ ụ ồ
Còn  c p khu v c, 2 Trung tâm Phòng ch ng l t bão và GNTT t i Đà N ng và TP HCM hở ấ ự ố ụ ạ ẵ ỗ
tr  Văn phòng th ng tr c BCĐPCLB B  NN&PTNT đi u ph i ch  đ o thông tin gi a Trungợ ườ ự ộ ề ố ỉ ạ ữ

ng và đ a ph ng.  c p t nh hai U  ban này k t h p làm m t thành BCHPCLB vàươ ị ươ Ở ấ ỉ ỷ ế ợ ộ
TKCN, các ban ngành t i t nh đ u có đ i di n là thành viên (tr ng ban là lãnh đ o UBNDạ ỉ ề ạ ệ ưở ạ
t nh); mô hình này l p l i t i c p huy n và xã.ỉ ặ ạ ạ ấ ệ
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Theo dõi và d  báo thiên tai lũ l t, bão là do Trung tâm Khí t ng th y văn Qu c gia (TTự ụ ượ ủ ố
KTTVQG) x  lý thông tin thông qua h  th ng này. TT KTTVQG truy n t i n i dung d  báoử ệ ố ề ả ộ ự
t i các c  quan liên quan thông qua đ ng truy n, cũng nh  trong các tr ng h p kh nớ ơ ườ ề ư ườ ợ ẩ
c p. Trung tâm KTTV khu v c và c p t nh cũng phân ph i thông tin c nh báo và cung c pấ ự ấ ỉ ố ả ấ
thông tin d  báo chi ti t h n, t i NHMS NCHMF cũng nh  U  ban nhân dân các t nh và choự ế ơ ớ ư ỷ ỉ
các t nh mà h  giám sát.ỉ ọ

Thông th ng  c p Trung ng, khi tuyên b  m t thông tin kh n c p v  lũ/bão, s  g i m tườ ở ấ ươ ố ộ ẩ ấ ề ẽ ử ộ
công đi n đ  tuyên b  và ch  đ o các hành đ ng ti p theo. Nói chung, dòng ch y c aệ ể ố ỉ ạ ộ ế ả ủ
thông tin c nh báo nguy hi m t  trên xu ng d i. Các c  quan liên quan  t t c  các c pả ể ừ ố ướ ơ ở ấ ả ấ
chính quy n l u gi  thông báo v  h ng phát tri n c a thiên tai qua vi c nh n đ c c pề ư ữ ề ướ ể ủ ệ ậ ượ ậ
nh t đ nh kỳ t  NHMS/NCHMF t i Hà N i và các trung tâm khu v c. D a trên các b n c pậ ị ừ ạ ộ ự ự ả ậ
nh t, các nhà ho ch đ nh chính sách phát tri n và truy n đ t các hành đ ng đ c đ  ngh ,ậ ạ ị ể ề ạ ộ ượ ề ị
phù h p v i vai trò và trách nhi m c a mình. ợ ớ ệ ủ

H  th ng c nh báo s m hi n t i c a Vi t Nam g m 2 kênh:ệ ố ả ớ ệ ạ ủ ệ ồ

1. Tivi/đài phát thanh g m đài truy n hình (VTV) và đài phát thanh (VOV) hi n đangồ ề ệ
ho t đ ng r t tích c c và g n đây đã tăng t n su t phát các b n tin và ph m v  phạ ộ ấ ự ầ ầ ấ ả ạ ị ủ
sóng. Đây là nh ng kênh thông tin r t hi u qu  trong vi c ph  bi n các thông tin dữ ấ ệ ả ệ ổ ế ự
báo và c nh báo s m đ n v i ng i dân trong ph m vi c  n c. M i đây, kênhả ớ ế ớ ườ ạ ả ướ ớ
VTC14 chuyên cung c p thông tin liên quan đ n thiên tai đã đ c phát sóng. ấ ế ượ

2. H  th ng BCĐPCLBTW t  trung ng đ n c p xã truy n đ t các thông tin c nh báoệ ố ừ ươ ế ấ ề ạ ả
k p th i đ n các c p chính quy n và c ng đ ng. Tuy nhiên, H  th ng c nh báo s mị ờ ế ấ ề ộ ồ ệ ố ả ớ
ho t đ ng ch a hi u qu  trong vi c cung c p thông tin c nh báo t i t t c  c ngạ ộ ư ệ ả ệ ấ ả ớ ấ ả ộ
đ ng, đ c bi t là các c ng đ ng t i vùng sâu vùng xa. H  th ng loa phát thanh đãồ ặ ệ ộ ồ ạ ệ ố
có  h u h t các xã, c  b n là  các khu hành chính trung tâm và trong m t sở ầ ế ơ ả ở ộ ố
tr ng h p, có th  huy đ ng đ i ngũ đ a tin c nh báo tr c ti p đ n ng i dân  cácườ ợ ể ộ ộ ư ả ự ế ế ườ ở
làng, b n vùng sâu, vùng xa nh ng ch a đ c h ng d n/t p hu n đ  cung c pả ư ư ượ ướ ẫ ậ ấ ể ấ
các thông tin c nh báo đã đ c b n đ a hóa. Các h  th ng c nh báo s m này t pả ượ ả ị ệ ố ả ớ ậ
trung vào tivi, đài và loa phát thanh mà các nhóm d  b  t n th ng khác nhau khôngễ ị ổ ươ
th ng xuyên truy c p, vv...ví d  ng i tàn t t ho c tr  em.ườ ậ ụ ườ ậ ặ ẻ

Các h  th ng c nh báo s m nói trên ho t đ ng hi u qu  trong m t s  các thiên tai c  thệ ố ả ớ ạ ộ ệ ả ộ ố ụ ể
nh  lũ sông (lũ ch m) và bão. Tuy nhiên, năng l c cung c p các tín hi u c nh báo s m choư ậ ự ấ ệ ả ớ
các lo i hi m h a di n ra nhanh (lũ quét, đ ng đ t, sóng th n) và cháy r ng v n còn r tạ ể ọ ễ ộ ấ ầ ừ ẫ ấ
h n ch . Trong quá kh , đã có s  chú tr ng đ c bi t và đ u t  l n vào các h  th ng c nhạ ế ứ ự ọ ặ ệ ầ ư ớ ệ ố ả
báo s m m c dù ch  y u t p trung vào hai lo i hình thiên tai ph  bi n là lũ và bão. Trongớ ặ ủ ế ậ ạ ổ ế
nh ng năm g n đây, m t s  d  án th  nghi m đã đ c ti n hành đ  theo dõi và c nh báoữ ầ ộ ố ự ử ệ ượ ế ể ả
s t l  đ t và lũ quét  các t nh vùng cao và m t vài h  th ng c nh báo s m đã đ c l p đ tạ ở ấ ở ỉ ộ ệ ố ả ớ ượ ắ ặ

 m t s  đ a ph ng. Nh ng, đ n nay ti n đ  v n hành và hi u qu  ho t đ ng còn b  h nở ộ ố ị ươ ư ế ế ộ ậ ệ ả ạ ộ ị ạ
ch . T  sau tr n sóng th n  Đông Á và Đông Nam Á vào năm 2004, đã có nhi u s  chúế ừ ậ ầ ở ề ự
tr ng và đ u t  h n vào vi c c i thi n h  th ng c nh báo s m đ i v i nh ng thiên tai này. ọ ầ ư ơ ệ ả ệ ệ ố ả ớ ố ớ ữ

H  th ng c nh báo s m đang d n đ c c i thi n v i s  bao ph  r ng c a m ng internet vàệ ố ả ớ ầ ượ ả ệ ớ ự ủ ộ ủ ạ
đi n tho i di đ ng. Các h  th ng thông tin liên l c đang đ c phát tri n nhanh chóng  Vi tệ ạ ộ ệ ố ạ ượ ể ở ệ
Nam trong đó cung c p trang thi t b  thông tin đ y đ  cho vi c truy n t i k p th i các tínấ ế ị ầ ủ ệ ề ả ị ờ
hi u c nh báo đ n các nhóm d  b  t n th ng nh t nh  ng  dân, các nhóm dân t c thi uệ ả ế ễ ị ổ ươ ấ ư ư ộ ể
s  s ng  nh ng vùng cao xa xôi và nh ng ng i nghèo có kh  năng ng phó v i thiên taiố ố ở ữ ữ ườ ả ứ ớ
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còn y u. ế

Đã có m t s  ti n b  c  th   các c p và th c hi n b i các bên có liên quan khác nhau: ộ ố ế ộ ụ ể ở ấ ự ệ ở

 Quy t đ nh 986/2010/QĐ-TTg ban hành tháng 6 năm 2010 c a Th  t ng Chính phế ị ủ ủ ướ ủ
phê duy t Đ  án hi n đ i hóa công ngh  d  báo và m ng l i quan tr c KT-TV, giaiệ ề ệ ạ ệ ự ạ ướ ắ
đo n 2010-2012, v i ngu n đ u t  l n và h  tr  đáng k  t  v n ODA đ  cung c p k pạ ớ ồ ầ ư ớ ỗ ợ ể ừ ố ể ấ ị
th i, thông tin chính xác cho vi c d  báo trong đó có s  d ng công ngh  thông tin đờ ệ ự ử ụ ệ ể
d  báo m a, lũ, bão;ự ư

 Chính ph  Vi t Nam có k  ho ch xây d ng h  th ng c nh báo s m sóng th n g m 30ủ ệ ế ạ ự ệ ố ả ớ ầ ồ
tr m hoàn thành tr c năm 2015. Hi n đã hoàn t t 8 tr m cùng v i các trang thi t b . ạ ướ ệ ấ ạ ớ ế ị

 Trên c  n c, có các tr m quan tr c th i ti t xa b  (32 tr m d c duyên h i Vi t Namả ướ ạ ắ ờ ế ờ ạ ọ ả ệ
đ c v n hành b i Công ty truy n thông duyên h i, cung c p thông tin c nh báo đ nượ ậ ở ề ả ấ ả ế
các tàu thuy n đang ho t đ ng trên bi n Vi t Nam. Chính ph  Vi t Nam có chính sáchề ạ ộ ể ệ ủ ệ
tr  c p ti n cho các ng  dân đ a ph ng (4 tri u m t thuy n) đ  mua máy ICOM.ợ ấ ề ư ị ươ ệ ộ ề ể

B i c nh và h n ch  ố ả ạ ế

B  Thông tin và Truy n thông đã đ u t  đáng k  vào h  th ng c  s  h  t ng vi n thôngộ ề ầ ư ể ệ ố ơ ở ạ ầ ễ
đ  c i thi n năng l c c a h  th ng này trong vi c truy n t i các thông tin c nh báo s mể ả ệ ự ủ ệ ố ệ ề ả ả ớ
và d  báo th i ti t đ n c ng đ ng. T t c  các xã hi n đ u đã đ c ph  sóng di d ng vàự ờ ế ế ộ ồ ấ ả ệ ề ượ ủ ộ
có đi n tho i c  đ nh. Sóng phát thanh và truy n hình đã đ n đ c h u h t các xã và cácệ ạ ố ị ề ế ượ ầ ế
thôn. H  th ng c nh báo s m cho m t s  các thiên tai (nh  bão, lũ và m a) đã đ c thi tệ ố ả ớ ộ ố ư ư ượ ế
l p t  nhi u năm tr c t  c p Trung ng đ n c  s  và bao ph  t t các đ a ph ng. ậ ừ ề ướ ừ ấ ươ ế ơ ở ủ ấ ị ươ

Tuy nhiên, c n có nh ng n  l c cao h n trong vi c tăng th i gian c nh báo và tăng m cầ ữ ỗ ự ơ ệ ờ ả ứ
đ  chính xác c a d  báo cũng nh  m c đ  bao ph . Ví d , các t nh mi n núi nh  Konộ ủ ự ư ứ ộ ủ ụ ỉ ề ư
Tum và Lào Cai, có đ  các tr m th y văn cho vi c d  báo l ng m a và c nh báo lũ (trênủ ạ ủ ệ ự ượ ư ả
c  t nh ch  có 3 tr m quan tr c m c n c sông và m t s  tr m đo m a). Bên c nh vi cả ỉ ỉ ạ ắ ự ướ ộ ố ạ ư ạ ệ
kh c ph c nh ng h n ch  c a các tr m KTTV, c n ph  c p nh ng ki n th c v  r i ro vàắ ụ ữ ạ ế ủ ạ ầ ổ ậ ữ ế ứ ề ủ
nâng cao ch t l ng phân tích, x  lý d  li u v  KTTV đ  d  báo ngày càng chính xác h nấ ượ ử ữ ệ ề ể ự ơ
ph c v  đ c l c cho vi c phòng tránh, ng phó k p th i và hi u qu . ụ ụ ắ ự ệ ứ ị ờ ệ ả

M t thách th c khác là thông tin d  báo, c nh báo còn ch a ti p c n t i đ c h t các xãộ ứ ự ả ư ế ậ ớ ượ ế
vùng sâu, vùng xa; b n tin còn s  d ng nhi u thu t ng  k  thu t và ch a đ c chuy nả ử ụ ề ậ ữ ỹ ậ ư ượ ể
sang ti ng c a đ ng bào dân t c thi u s . Thông tin c nh báo s m v  cháy r ng v n cònế ủ ồ ộ ể ố ả ớ ề ừ ẫ
h n ch  v i cùng v i các h  th ng ng phó và c nh báo s m còn r t đ n gi n. ạ ế ớ ớ ệ ố ứ ả ớ ấ ơ ả

Ch  s  đánh giá 4: ỉ ố

Đánh giá r i ro  c p đ a ph ng và c p qu c gia có tính đ n r i ro liên quan vùng mi n,ủ ở ấ ị ươ ấ ố ế ủ ề
r i ro xuyên biên gi i v i quan đi m h p tác khu v c v  gi m thi u r i ro. ủ ớ ớ ể ợ ự ề ả ể ủ

M c đ  đ t đ c:ứ ộ ạ ượ

3 – Đã đ t đ c các cam k t v  th  ch , nh ng k t qu  thu đ c v n ch a đáng k  ho cạ ượ ế ề ể ế ư ế ả ượ ẫ ư ể ặ
ch a toàn di n ư ệ

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ  
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Vi t Nam có tham gia vào các d  án v  GNRRTT c p khu v c hay qu c gia không? Cóệ ự ề ấ ự ố  

 Các ch ng trình và d  án nh m kh c ph c các v n đ  xuyên qu c gia ươ ự ằ ắ ụ ấ ề ố

 Các khuôn kh  và chi n l c khu v c ho c xuyên qu c gia  ổ ế ượ ự ặ ố

 Các c  ch  báo cáo và giám sát khu v c ho c qu c gia ơ ế ự ặ ố

 Các k  ho ch hành đ ng có đ  c p đ n các v n đ  xuyên qu c gia  ế ạ ộ ề ậ ế ấ ề ố

Mô tả 

Năm 2005, Vi t Nam đã ký Hi p đ nh ASEAN v  ng phó kh n c p và qu n lý th m h aệ ệ ị ề ứ ẩ ấ ả ả ọ
(ADDMER). ADDMER có hi u l c vào cu i năm 2009 và là Hi p đ nh ràng bu c pháp lý cóệ ự ố ệ ị ộ
hi u l c cao nh t trong vi c đ y m nh h p tác và đi u ph i trong khu v c nh m gi m thi uệ ự ấ ệ ẩ ạ ợ ề ố ự ằ ả ể
các thi t h i do thiên tai và tăng c ng các n  l c ng phó kh n c p chung đ i v i thiên tai.  ệ ạ ườ ỗ ự ứ ẩ ấ ố ớ

T i H i ngh  c p cao ASEAN l n th  19 đ c t  ch c t i Indonesia vào ngày 17/11/2011, Bạ ộ ị ấ ầ ứ ượ ổ ứ ạ ộ
tr ng các n c ASEAN đã ký m t b n cam k t thành l p m t Trung tâm ASEAN đi u ph iưở ướ ộ ả ế ậ ộ ề ố
vi n tr  nhân đ o v  qu n lý th m h a (Trung tâm AHA) M c tiêu c a Trung tâm AHA là trungệ ợ ạ ề ả ả ọ ụ ủ
tâm khu v c v  thông tin và ki n ự ề ế th c qu n lý thiên tai, là n i t p trung các ngu n l c và đi uứ ả ơ ậ ồ ự ề
ph i  công tác ng phó đúng m c tiêu và nhanh chóng v i  các th m h a trong khu v cố ứ ụ ớ ả ọ ự
ASEAN. Trung tâm AHA đ c thành l p nh  m t ph n cam k t c a ASEAN đ  tăng c ngượ ậ ư ộ ầ ế ủ ể ườ

ng phó chung v i các th m h a và gi m thi t h i do thiên tai. Indonesia v i t  cách ch  nhàứ ớ ả ọ ả ệ ạ ớ ư ủ
trong Hi p đ nh thành l p Trung tâm AHA đã cung c p h  tr  v  c  s  h  t ng cho Trung tâmệ ị ậ ấ ỗ ợ ề ơ ở ạ ầ
đ t  t i  t ng  17 c a C  quan đánh  giá  và  ng d ng công ngh  (Badan Pengkajian  danặ ạ ầ ủ ơ ứ ụ ệ
Penerapan Teknologi - BPPT) t i Jakarta. T  tháng 1/2012, m t s  đ i tác đ i tho i ASEAN,ạ ừ ộ ố ố ố ạ
đ c bi t là Úc, Nh t B n, New Zealand, M  và g n đây là Liên minh Châu Âu, cũng đã h  trặ ệ ậ ả ỹ ầ ỗ ợ
cho vi c thành l p Trung tâm AHA.ệ ậ  

B  NN&PTNT đ c giao là c  quan đ u m i th c hi n AADMER và v n hành Trung tâm AHA ộ ượ ơ ầ ố ự ệ ậ
 Vi t Nam. B  Tài chính cam k t phân b  đ  ngu n l c tài chính đ  th c hi n các n i dung ở ệ ộ ế ổ ủ ồ ự ể ự ệ ộ

c a Hi p đ nh này.ủ ệ ị  V i s  h  tr  c a Nhóm Đ i tác ASEAN (APG), m t kh i l ng tài li u ớ ự ỗ ợ ủ ố ộ ố ượ ệ
chính nh  ch ng trình làm vi c giai đo n 2010 – 2015 c a Hi p đ nh ASEAN v  Qu n lý th mư ươ ệ ạ ủ ệ ị ề ả ả
h a và ng phó kh n c p (AADMER), S  tay Th  t c tác nghi p chu n v  b  trí d  phòng và ọ Ứ ẩ ấ ổ ủ ụ ệ ẩ ề ố ự
đi u ph i ho t đ ng ng phó kh n c p và c u tr  th m h a  c p khu v c (SASOP) đã đ c ề ố ạ ộ ứ ẩ ấ ứ ợ ả ọ ở ấ ự ượ
d ch sang ti ng Vi t nh m chia s  v i các c  quan liên quan, đ c bi t là qua trang thông tin ị ế ệ ằ ẻ ớ ơ ặ ệ
đi n t : ệ ử
http://www.dmc.gov.vn/InfomationCenter/DocumentLibrary/Referencedocuments/tabid/89/langu
age/vi-VN/Default.aspx.  

Chính ph  Vi t Nam ngày càng chú tr ng h n trong vi c th c hi n các cam k t c a mình đ iủ ệ ọ ơ ệ ự ệ ế ủ ố
v i các sáng ki n v  BĐKH và GNRRTT c a khu v c v i m t s  ti n b  đã đ c công nh n.ớ ế ề ủ ự ớ ộ ố ế ộ ượ ậ
Vi t Nam là thành viên c a các t  ch c khu v c nh  y ban sông Mê Kông (MRC), y banệ ủ ổ ứ ự ư Ủ Ủ
Bão (WTC) và Di n đàn h p tác kinh t  Châu Á Thái Bình D ng (APEC)...vv.ễ ợ ế ươ

 quy mô nh  h n, đã có m t s  sáng ki n trong vi c giám sát các r i ro bao g m: Ở ỏ ơ ộ ố ế ệ ủ ồ

H p tác v i MRC v  xây d ng các tr m theo dõi m c n c sông, mô hình BĐKH, th a thu nợ ớ ề ự ạ ự ướ ỏ ậ
v  k  ho ch xây d ng nhà máy th y đi n (dung tích và m c n c thi t k  c a các h , vv...),ề ế ạ ự ủ ệ ự ướ ế ế ủ ồ
l p b n đ  GIS. ậ ả ồ

H p tác khu v c v  h  th ng c nh báo và theo dõi sóng th n;ợ ự ề ệ ố ả ầ
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 H p tác khu v c v  chia s  các bài h c kinh nghi m, ví d  qua ADPC v  các công cợ ự ề ẻ ọ ệ ụ ề ụ
CBDRM, các quy trình v  c  ch  giám sát và báo cáo;ề ơ ế

 D  án  t nh An Giang xây d ng các tr m đo m c n c lũ h p tác v i các t nh c aự ở ỉ ự ạ ự ướ ợ ớ ỉ ủ
Campuchia v  h  th ng c nh báo lũ;ề ệ ố ả

 H p tác v i Trung Qu c trong vi c chia s  thông tin v  l ng m a và theo dõi lũ trênợ ớ ố ệ ẻ ề ượ ư
sông H ng (thu th p d  li u th ng ngu n). ồ ậ ữ ệ ượ ồ

B i c nh và h n ch  ố ả ạ ế

M c dù Hi p đ nh ADDMER đã đ c kí k t, v n c n n  l c h n n a đ  đ a các r i ro trongặ ệ ị ượ ế ẫ ầ ỗ ự ơ ữ ể ư ủ
ph m vi khu v c vào các đánh giá r i ro c p qu c gia và đ a ph ng. Nguyên nhân là do thi uạ ự ủ ấ ố ị ươ ế
m t h  th ng đánh giá r i ro toàn di n và m t c  ch  th c thi hi u qu  cũng nh  thi u m tộ ệ ố ủ ệ ộ ơ ế ự ệ ả ư ế ộ
khuôn kh  toàn di n/ t ng th  cho các v n đ  QLRRTT xuyên qu c gia. ổ ệ ổ ể ấ ề ố

Ngoài ra, v n có kho ng cách v  năng l c, chính sách, khuôn kh  pháp lý và các ngu n l cẫ ả ề ự ổ ồ ự
trong vi c th c hi n các n i dung trong Hi p đ nh ho c đ  xu t các Hi p đ nh m i. C n thúcệ ự ệ ộ ệ ị ặ ề ấ ệ ị ớ ầ
đ y s  h p tác ch t ch  h n n a trong khu v c v  m t s  v n đ  nh : l p k  ho ch, ng phóẩ ự ợ ặ ẽ ơ ữ ự ề ộ ố ấ ề ư ậ ế ạ ứ
chung, chia s  kinh nghi m, xây d ng năng l c, các công c  và khoa h c công ngh . ẻ ệ ự ự ụ ọ ệ

PH N 5: U TIÊN HÀNH Đ NG 3 Ầ Ư Ộ

u tiên hành đ ng 3: Đ nh nghĩa và t m quan tr ngƯ ộ ị ầ ọ  

S  d ng s  hi u bi t, s  sáng t o và giáo d c đ  xây d ng m t n n văn hóa an toàn ử ụ ự ể ế ự ạ ụ ể ự ộ ề
và gi m nh  thiên tai  t t c  các c p.  ả ẹ ở ấ ả ấ

Ch  s  đánh giá 1: ỉ ố

Đã có thông tin liên quan v  các lo i th m ho , các ban ngành liên quan d  dàng truy c pề ạ ả ạ ễ ậ
d  li u  các c p thông qua h  th ng chia s  d  li uữ ệ ở ấ ệ ố ẻ ữ ệ

M c đ  đ t đ c:ứ ộ ạ ượ

3 – Đã đ t đ c các cam k t v  th  ch , nh ng k t qu  thu đ c v n ch a đáng k  ho cạ ượ ế ề ể ế ư ế ả ượ ẫ ư ể ặ
ch a toàn di n ư ệ

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ  

Có h  th ng thông tin v  thiên tai c p qu c gia đ c ph  bi n đ n c ng đ ngệ ố ề ấ ố ượ ổ ế ế ộ ồ
không? Có .

 Trang thông tin đi n t  v  h  th ng thông tin thiên tai c p qu c gia  ệ ử ề ệ ố ấ ố
 Thi t l p các c  ch  v  ti p c n thông tin GNRRTT  ế ậ ơ ế ề ế ậ

Mô tả 

H u ầ h tế  các thông tin truy n t i  ề ả đ nế  các làng, xã đ a ph ngị ươ  là qua Đài Ti ng nói Vi t Namế ệ
ho c đài truy n hình Vi t Namặ ề ệ . Tuy nhiên, nh ng thông tin ữ này ch  y u đ c truy n t i tr củ ế ượ ề ả ướ
và trong các tình hu ng thiên taiố ,  Các thông tin v  các ho t đ ng phòng ng a đ c tuyênề ạ ộ ừ ượ
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truy n  m c đ  không th ng xuyênề ở ứ ộ ườ .

Trang thông tin đi n t  c a BCĐPCLBTW là ngu n thông tin đi n t  đa d ng c p qu c gia,ệ ử ủ ồ ệ ử ạ ấ ố
g m  tin v  các s  ki n thiên tai m i x y ra tài li u, n ph m v  gi m nh  r i ro thiên tai, qu nồ ề ự ệ ớ ả ệ ấ ẩ ề ả ẹ ủ ả
lý r i ro thiên tai và trang web này cũng cung c p các s  li u thi t h i do thiên tai gây ra trongủ ấ ố ệ ệ ạ
l ch s  và c  s  d  li u thi t h i v  thiên tai. Tuy nhiên h  th ng này v n còn thi u thông tin vị ử ơ ở ữ ệ ệ ạ ề ệ ố ẫ ế ề
h n hán, cháy r ng và các lo i th m h a khác. H  th ng báo cáo c a BCĐPCLBTW t  xã t iạ ừ ạ ả ọ ệ ố ủ ừ ớ
t nh và các ngành báo cáo và chia s  thông tin v  thi t h i, k  ho ch phòng tránh thiên tai v iỉ ẻ ề ệ ạ ế ạ ớ
các c  quan liên quan.  ơ

H  th ng này có đ  thông tin đ  các bên liên quan đ n GNRRTT l p k  ho ch ng phó vàệ ố ủ ể ế ậ ế ạ ứ
ph c h i nh ng v n ch a đ c tích h p vào k  ho ch phát tri n kinh t  xã h i. Trong nh ngụ ồ ư ẫ ư ượ ợ ế ạ ể ế ộ ữ
năm g n đây thông tin đ c c p nh t k p th i. Hàng năm, BCĐPCLBTW có l p Báo cáo nămầ ượ ậ ậ ị ờ ậ
v  tình hình và thi t h i do thiên tai, nh ng v n ch  t p trung vào các lo i hình th y tai. Thi tề ệ ạ ư ẫ ỉ ậ ạ ủ ệ
h i do h n hán không đ c thu th p, báo cáo th ng xuyên, V  Qu n lý ngu n n c và Vạ ạ ượ ậ ườ ụ ả ồ ướ ụ
Qu n lý công trình th y l i cung c p m t s  thông tin v  lĩnh v c này nh ng h u h t theo cácả ủ ợ ấ ộ ố ề ự ư ầ ế
s  ki n. Cùng h  tr  cho công tác ch  huy, đi u hành c a Ban Ch  đ o PCLBTW, Trung tâmự ệ ỗ ợ ỉ ề ủ ỉ ạ
Phòng tránh và GNTT có website chia s  các thông tin v  thiên tai trong n c và qu c t , cácẻ ề ướ ố ế
thông tin v  qu n lý thiên tai d a vào c ng đ ng.   ề ả ự ộ ồ

Trang web c a Trung tâm D  báo KT-TV Trung ng cung c p k p th i thông tin d  báo, c nhủ ự ươ ấ ị ờ ự ả
báo đ i v i các lo i hi m h a chính (bão, l t, m a). ố ớ ạ ể ọ ụ ư B  TN-MT có trang web v  BĐKH và KT-ộ ề
TV. Các ph ng ti n thông tin đ i chúng cũng đ a tin v  d  báo và c nh báo thiên tai. ươ ệ ạ ư ề ự ả

Ph ng ti n truy n thông đ i chúng (đ c bi t là Đài truy n hình Vi t Nam và Đài ti ng nói Vi tươ ệ ề ạ ặ ệ ề ệ ế ệ
Nam), các báo ti ng Vi t và ti ng Anhế ệ ế  cũng cung c p thông tin thiên tai trên các ch ng trìnhấ ươ
c a h  đ  c nh báo s m và d  báo. Cho đ n nay, không có b  ngành nào khác có trang webủ ọ ể ả ớ ự ế ộ
riêng v  GNRRTT và thích ng v i BĐKH. B  NN&PTNT có trang web riêng nh ng khôngề ứ ớ ộ ư
th ng xuyên c p nh t. ườ ậ ậ

B i c nh và h n chố ả ạ ế 

Hi n v n ch a có h  th ng thu th p thông tin t p trung v  s  li u và thông tin r i ro hi m h a;ệ ẫ ư ệ ố ậ ậ ề ố ệ ủ ể ọ
h n n a h  th ng thông tin hi n t i v n ch a đ c công khai và d  dàng ti p c n đ i v i côngơ ữ ệ ố ệ ạ ẫ ư ượ ễ ế ậ ố ớ
chúng. Cho đ n nay, m c dù BCĐPCLBTW đã có các bi u m u DANA nh ng ch a đ c sế ặ ể ẫ ư ư ượ ử
d ng th ng nh t trên c  n c. Hi n v n ch a thi t l p đ c m t c  ch  đ  ti p c n đ i v iụ ố ấ ả ướ ệ ẫ ư ế ậ ượ ộ ơ ế ể ế ậ ố ớ
m i ngu n thông tin QLRRTH. ọ ồ Thông tin thu th p đ c v  thiên tai v n còn phân tán  cácậ ượ ề ẫ ở
đ n v  khác nhau. ơ ị

M c dù vi c chia s  thông tin đã t t h n r t nhi u trong th i gian v a qua, nh ng v nặ ệ ẻ ố ơ ấ ề ờ ừ ư ẫ  ch a cóư
m t h  th ng l u tr /th ng kê t p trung v  các ngu n h  tr  đ i v i các khu v c b  nhộ ệ ố ư ữ ố ậ ề ồ ỗ ợ ố ớ ự ị ả
h ng b i th m h a. M i t  ch c có m t h  th ng l u tr  và báo cáo riêng, ít có s  chia sưở ở ả ọ ỗ ổ ứ ộ ệ ố ư ữ ự ẻ
v i các c  quan khác. Hi n còn thi u văn b n h ng d n các c p, các ngành v  vi c thu th pớ ơ ệ ế ả ướ ẫ ấ ề ệ ậ
và chia s  thông tin, th ng kê v  th m h a. ẻ ố ề ả ọ Có m t s  ộ ố ý ki n v  thông tin đ c truy n t i đ nế ề ượ ể ả ế
các làng/xã v  phòng ch ng thiên tai và ng phó ề ố ứ ch a d  hi uư ễ ể . 

T i c p t nh, m t s  t nh nh  Th a Thiên-Hu , TP. HCM, Long An, B c Liêu đã xây d ng trangạ ấ ỉ ộ ố ỉ ư ừ ế ạ ự
web riêng v  GNRRTT đ  chia s  thông tin. Tuy nhiên t i c p c  s , thông tin v  GNRRTT v nề ể ẻ ạ ấ ơ ở ề ẫ
còn r t thi u và khó ti p c n đ i v i ng i dân ngo i tr  m t s  xã có tri n khai các d  án vấ ế ế ậ ố ớ ườ ạ ừ ộ ố ể ự ề
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gi m nh  r i ro thiên tai v i s  h  tr  c a các t  ch c phi chính ph  trong n c, qu c t  ho cả ẹ ủ ớ ự ỗ ợ ủ ổ ứ ủ ướ ố ế ặ
t  h  tr  n c ngoài. Ngu n thông tin duy nh t là k  ho ch PCLB hàng năm và m t s  ít cácừ ỗ ợ ướ ồ ấ ế ạ ộ ố
ch ng trình phát thanh, truy n hình; do đó, thông tin v n ch a th c s  ti p c n đ c nhómươ ề ẫ ư ự ự ế ậ ượ
dân c  d  b  t n th ng nh t trong c ng đ ng và lãnh đ o chính quy n c p c  s . ư ễ ị ổ ươ ấ ộ ồ ạ ề ấ ơ ở

Ch  s  đánh giá 2: ỉ ố

Các khái ni m và th c ti n phòng ng a gi m nh  và kh c ph c h u qu  thiên tai đ cệ ự ễ ừ ả ẹ ắ ụ ậ ả ượ
l ng ồ ghép vào ch ng trình giáo d c, sách giáo khoa, tài li u t p hu n. ươ ụ ệ ậ ấ

M c đ  đ t đ c:ứ ộ ạ ượ

3 – Đã đ t đ c các cam k t v  th  ch , nh ng k t qu  thu đ c v n ch a đáng k  ho cạ ượ ế ề ể ế ư ế ả ượ ẫ ư ể ặ
ch a toàn di n ư ệ

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ

Ki n th c v  GNRRTT đ c l ng ghép vào các ch ng trình giáo d c qu c gia?ế ứ ề ượ ồ ươ ụ ố
Ch a ư

 Ch ng trình h c c p PTCS  ươ ọ ấ
 Ch ng trình h c c p THCS ươ ọ ấ
 Ch ng trình đ i h c – M t s  khóa đào t o C  nhân c a m t s  tr ng đã b t đ uươ ạ ọ ộ ố ạ ử ủ ộ ố ườ ắ ầ

đ c gi ng d y v  RRTT. T i tr ng ĐH Y t  c ng đ ng có m t khoa QLRRTT.ượ ả ạ ề ạ ườ ế ộ ồ ộ
 Các ch ng trình giáo d c chuyên nghi p v  GNRRTT ươ ụ ệ ề

Mô tả 

Ti p theo b n Phê duy t K  ho ch hành đ ng năm 2011, th c hi n Chi n l c Qu c gia vế ả ệ ế ạ ộ ự ệ ế ượ ố ề
Phòng ch ng và GNTT trong lĩnh v c Giáo d c giai  đo n 2011- 2020, tháng 5/2012,  Bố ự ụ ạ ộ
GD&ĐT ban hành Quy t đ nh 1813 v  vi c thành l p BCHPCLB và ho t đ ng hóa K  ho chế ị ề ệ ậ ạ ộ ế ạ
hành đ ng c a b , Th  tr ng là Tr ng Ban Ch  huy và C c C  s  v t ch t, Thi t b  tr ngộ ủ ộ ứ ưở ưở ỉ ụ ơ ở ậ ấ ế ị ườ
h c và đ  ch i tr  em đ c giao làm đ u m i đ m nhi m vi c h p tác và tri u t p trong vi cọ ồ ơ ẻ ượ ầ ố ả ệ ệ ợ ệ ậ ệ
gi i quy t các v n đ  v  GNRRTT, giáo d c trong tình tr ng kh n c p trong H  th ng Giáoả ế ấ ề ề ụ ạ ẩ ấ ệ ố
d c qu c giaụ ố

Hi n t i giáo d c v  GNRRTT v n ch a đ c l ng ghép chính th c vào ch ng trình giáoệ ạ ụ ề ẫ ư ượ ồ ứ ươ
d c. Trong các năm v a qua, n i dung ụ ừ ộ GNRRTT đã đ c gi ng d y nh  m t ho t đ ng ngo iượ ả ạ ư ộ ạ ộ ạ
khóa t i nhi u t nh th ng xuyên b  nh h ng c a thiên tai. M t s  t  ch c trong n c vàạ ề ỉ ườ ị ả ưở ủ ộ ố ổ ứ ướ
qu c t  đã th c hi n nh : H i CTĐVN, t  ch c C u tr  Tr  em, t  ch c Plan qu c t ,...ố ế ự ệ ư ộ ổ ứ ứ ợ ẻ ổ ứ ố ế .
Nhi u d  án t p hu n cho các gi ng viên (ch  y u  c p ti u h c và trung h c) phát tri n cácề ự ậ ấ ả ủ ế ở ấ ể ọ ọ ể
công c  gi ng d y v  GNRRTT phù h p v i các tr ng ti u h c và trung h c thông qua đ tụ ả ạ ề ợ ớ ườ ể ọ ọ ợ
t p hu n thí đi m v  ng phó thiên tai cho h c sinh. M t ví d  c  th  v  thành công trongậ ấ ể ề ứ ọ ộ ụ ụ ể ề
vi c d y b i cho h c sinh  khu v c th ng xuyên ng p l t (đ ng b ng sông C u Long vàệ ạ ơ ọ ở ự ườ ậ ụ ồ ằ ử
các m t s  t nh mi n Trung). ộ ố ỉ ề

B  GD&ĐT đã cam k t s  đ a  GNRRTT vào trong ch ng trình h c. Trong b i c nh c aộ ế ẽ ư ươ ọ ố ả ủ
Nhóm H p tác v  GNRRTT và ng phó kh n c p trong lĩnh v c giáo d c, do B  GD&ĐT chợ ề Ứ ẩ ấ ự ụ ộ ủ
trì, T  ch c C u tr  tr  em và UNICEF hi n nay đang h  tr  cho B  GD&ĐT, hoàn thi n m tổ ứ ứ ợ ẻ ệ ỗ ợ ộ ệ ộ
ch ng trình giáo d c v i các bài h c c  th  v  GNRRTT. Hi n đang thí đi m cho các t nh đươ ụ ớ ọ ụ ể ề ệ ể ỉ ể
chu n b  ti n hành các gói ch ng trình gi ng d y GNRRTT và t p hu n cho các giáo viênẩ ị ế ươ ả ạ ậ ấ
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nh m m  r ng quy mô. Quá trình này có s  tham gia c a các bên liên quan, trong đó có cácằ ở ộ ự ủ
đ i tác trong m ng l i JANI, nh ng đ i tác này đã h  tr  cho ch ng trình gi ng d y thíố ạ ướ ữ ố ỗ ợ ươ ả ạ
đi m trong lĩnh v c GNRRTT cho đ n nay. Năm 2012, B  GD&ĐT đã áp d ng cu n tài li uể ự ế ộ ụ ố ệ
đ u tiên, đó là “Cu n h ng d n v  l ng ghép GNRRTT/T  BĐKH vào trong h  th ng tr ngầ ố ướ ẫ ề ồ Ư ệ ố ườ
h c”. Đ ng th i, B  GD-ĐT và UNESCO đang xây d ng k  ho ch l ng ghép giáo d c BĐKHọ ồ ờ ộ ự ế ạ ồ ụ
vào ch ng trình giáo d c môi tr ng, d  ki n s  tri n khai vào năm 2015. ươ ụ ườ ự ế ẽ ể

Vào tháng 9/2012, B  GD&ĐT đã ban hành Quy t đ nh phê duy t vi c xây d ng cu n tài li uộ ế ị ệ ệ ự ố ệ
ngo i khóa do t  ch c C u tr  tr  em ph i h p v i, t  ch c Plan và t  ch c S ng và H c t pạ ổ ứ ứ ợ ẻ ố ợ ớ ổ ứ ổ ứ ố ọ ậ
biên so n đ a vào s  d ng trong các tr ng ti u h c và trung h c.ạ ư ử ụ ườ ể ọ ọ

Quy t đ nh 1002 v  Qu n lý RRTT DVCĐ (CBDRM) và CLQG GNTT cũng đã đ t tr ng tâmế ị ề ả ặ ọ
vào vi c đ a giáo d c GNRRTT vào trong nhà tr ng cũng nh  vi c xây d ng năng l c choệ ư ụ ườ ư ệ ự ự
các cán b  PCLB và chính quy n c p xã. Quy t đ nh 1002 nh n m nh đ n vi c xây d ngộ ề ấ ế ị ấ ạ ế ệ ự
năng l c cho 100% cán b  PLCB các c p ch u trách nhi m tri n khai CBDRM tr c nămự ộ ấ ị ệ ể ướ
2020; ph  bi n ki n th c PCLB và GNTT t i 70% ng i dân t i các xã th ng xuyên b  thiênổ ế ế ứ ớ ườ ạ ườ ị
tai. 

Đ i v i lĩnh v c giáo d c đ i h c và sau đ i h c, hi n t i Tr ng Đ i h c Y t  c ng đ ng Hàố ớ ự ụ ạ ọ ạ ọ ệ ạ ườ ạ ọ ế ộ ồ
N i có ch ng trình đào t o đ i h c và sau đ i h c v  qu n lý th m h a. Tr ng Đ i h cộ ươ ạ ạ ọ ạ ọ ề ả ả ọ ườ ạ ọ
Th y l i cũng đã gi ng d y ch ng trình đào t o đ i h c v  Qu n lý thiên tai t  năm 2008 vàủ ợ ả ạ ươ ạ ạ ọ ề ả ừ
đang chu n b  khai gi ng ch ng trình Cao h c trong th i gian t i. Ch ng Trình đào t o Caoẩ ị ả ươ ọ ờ ớ ươ ạ
h c Phòng ch ng, Gi m nh  và Qu n lý Thiên tai hi n nay do Vi n Công ngh  Châu Á t iọ ố ả ẹ ả ệ ệ ệ ạ
Vi t Nam (AITVN) th c hi n. K  t  tháng 12/2011, tr ng Đ i h c Qu c gia Vi t Nam đã b tệ ự ệ ể ừ ườ ạ ọ ố ệ ắ
đ u đào t o Th c s  v  T  BĐKH, bao g m c  GNRRTT và QLRRTT. ầ ạ ạ ỹ ề Ư ồ ả

B i c nh và h n chố ả ạ ế 

Thách th c l n nh t hi n nay đ i v i ngành giáo d c c a Vi t Nam là ch ng trình giáo d c đãứ ớ ấ ệ ố ớ ụ ủ ệ ươ ụ
quá t i, t o ra s c ép r t l n đ i v i h c sinh vì có quá nhi u môn h c khác nhau. Thách th cả ạ ứ ấ ớ ố ớ ọ ề ọ ứ
tr c m t là thi u kinh nghi m th c t  đ  B  GD&ĐT đ a ki n th c GNRRTT l ng ghép v iướ ắ ế ệ ự ế ể ộ ư ế ứ ồ ớ
các môn h c hi n đã có trong ch ng trình giáo d c h n là đ a ki n th c này vào gi ng d yọ ệ ươ ụ ơ ư ế ứ ả ạ
nh  m t môn h c m i  tr ng Ti u h c và Trung h c. ư ộ ọ ớ ở ườ ể ọ ọ

M t ph ng pháp ti p c n th c t  h n đó là s  l ng các bên liên quan cùng th c hi n cácộ ươ ế ậ ự ế ơ ố ượ ự ệ
ho t đ ng ngo i khóa v  GNRRTT. Tri n khai các ho t đ ng ngo i khóa v  GNRRTT  trongạ ộ ạ ề ể ạ ộ ạ ề ở
tr ng h c th ng theo m t cách chung đó là ti n hành vào cu i tu n/các bu i t i và trong kỳườ ọ ườ ộ ế ố ầ ổ ố
ngh  hè (nh  đã đ c H i CTĐVN và các đ i tác tri n khai). Tuy nhiên, B  GD&ĐT cũng đã ghiỉ ư ượ ộ ố ể ộ
nh n r ng m t s  ch ng trình thí đi m ch a đ c đánh giáậ ằ ộ ố ươ ể ư ượ , chia s  và t ng h p r ng rãi đẻ ổ ợ ộ ể
áp d ng ra ngoài vùng "thí đi m"ụ ể

Vi c đ a thêm ch  đ , môn h c m i vào ch ng trình giáo d c chính khóa là m t nhi m v  l nệ ư ủ ề ọ ớ ươ ụ ộ ệ ụ ớ
 c p trung ng và c p t nh đang gây lo ng i cho B  GD&ĐT và các S  GD&ĐT. Theo nh  đở ấ ươ ấ ỉ ạ ộ ở ư ề

xu t c a các nhà qu n lý giáo d c, hình th c kh  thi nh t đ  l ng ghép giáo d c GNRRTT vàoấ ủ ả ụ ứ ả ấ ể ồ ụ
trong tr ng h c là đ a m t s  bài gi ng vào trong nh ng môn h c hi n đã có trong ch ngườ ọ ư ộ ố ả ữ ọ ệ ươ
trình giáo d c chính khóa nh : giáo d c công dân, đ a lý, v t lý, giáo d c môi tr ng. M t gi iụ ư ụ ị ậ ụ ườ ộ ả
pháp n a là đ a giáo d c GNRRTT vào ch ng trình h c, các ho t đ ng ngo i khóa c a nhàữ ư ụ ươ ọ ạ ộ ạ ủ
tr ng và m t s  môn c  b n đã đ c quy đ nh trong B  GD&ĐT th c hi n vi c này. ườ ộ ố ơ ả ượ ị ộ ự ệ ệ
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M c dù Chính ph  và ngành giáo d c đã cam k t đ a giáo d c GNRRTT vào trong nhà tr ng,ặ ủ ụ ế ư ụ ườ
và giáo d c cho h c sinh các k  năng phòng ng a, ng phó, song vi c th c hi n các k  ho chụ ọ ỹ ừ ứ ệ ự ệ ế ạ
này còn ph i l a ch n n i dung và ph ng th c l ng ghép phù h p v i các tr ng, các l a tu iả ự ọ ộ ươ ứ ồ ợ ớ ườ ứ ổ
khác nhau. Hi n t i, ngành giáo d c đang thi u các tài li u h ng d n, công c  l ng ghép cácệ ạ ụ ế ệ ướ ẫ ụ ồ
ch  đ  v  GNRRTT và thích ng v i BĐKH vào trong ch ng trình h c, môn h c, đ c bi t làủ ề ề ứ ớ ươ ọ ọ ặ ệ
vi c l ng ghép các ch  đ  ph i h t s c phù h p v i hoàn c nh và tình hình hi m h a c a t ngệ ồ ủ ề ả ế ứ ợ ớ ả ể ọ ủ ừ
vùng, mi n c a Vi t Nam. Các tr ng h c cũng th ng g p khó khăn trong vi c xây d ng cácề ủ ệ ườ ọ ườ ặ ệ ự
tài li u gi ng d y, ch ng trình ngo i khóa và các bu i t p hu n. M t thách th c n a là hi nệ ả ạ ươ ạ ổ ậ ấ ộ ứ ữ ệ
còn thi u h t đáng k  v  gi ng viên đ c đào t o v  GNRRTT, đ c bi t là nh ng gi ng viênế ụ ể ề ả ượ ạ ề ặ ệ ữ ả
cho nh ng vùng có ng i nghèo có th m h a và tình tr ng d  b  t n th ng cao.ữ ườ ả ọ ạ ễ ị ổ ươ

M t thách th c n a là hi n còn thi u h t đáng k  v  tài chính đ  tri n khai ch ng trình đàoộ ứ ữ ệ ế ụ ể ề ể ể ươ
t o,ạ  g m các chi phí ồ xây d ngự  và in nấ  các tài li u, đào t o gi ng viênệ ạ ả  ngu n. M t s  ch ngồ ộ ố ươ
trình gi ng d y thí đi m, ch ng trình đào t o giáo viên c a các d  án tr c đây s  đ c ti pả ạ ể ươ ạ ủ ự ướ ẽ ượ ế
nh n và đ c ngành giáo d c s  d ng. ậ ượ ụ ử ụ

Ch  s  đánh giá 3: ỉ ố

Đã xây d ng và c ng c  ph ng pháp nghiên c u, công c  đánh giá đa r i ro, nghiên c uự ủ ố ươ ứ ụ ủ ứ
v  l i ích chi phí  ề ợ

M c đ  đ t đ c:ứ ộ ạ ượ  

2 – Có đ t đ c m t s  ti n b  nh t đ nh, nh ng ch a có c  ch  chính sách m t cách hạ ượ ộ ố ế ộ ấ ị ư ư ơ ế ộ ệ
th ng và/ho c cam k t v  th  chố ặ ế ề ể ế  

Câu h i và ch  s  ki m ch ng ỏ ỉ ố ể ứ

GNRRTT đã đ c đ a vào ch ng trình/ngân sách nghiên c u ng d ng khoa h cượ ư ươ ứ ứ ụ ọ
ch a ? ư có.

 Các báo cáo, k t qu , s n ph m nghiên c u  ế ả ả ẩ ứ
 Các d  án và ch ng trình nghiên c u  ự ươ ứ
 Các công trình nghiên c u v  phân tích chi phí và l i ích kinh t  c a GNRRTT  ứ ề ợ ế ủ

Mô tả 

Trong các năm g n đây, đã có m t s  d  án nghiên c u v  các ch  đ  BĐKH và GNRRTTầ ộ ố ự ứ ề ủ ề
đ c th c hi n t i các vùng, mi n nh : BĐKH và n c bi n dâng  ĐBSCL, nghiên c u v  KT-ượ ự ệ ạ ề ư ướ ể ở ứ ề
TV, gi i và GNRRTT, ki n th c b n đ a v  GNRRTT, các c  ch  tài chính GNRRTT. Năng l cớ ế ứ ả ị ề ơ ế ự
nghiên c u c a các nhà nghiên c u Vi t Nam đang t ng b c đ c nâng cao thông qua vi cứ ủ ứ ệ ừ ướ ượ ệ
tham gia các d  án nghiên c u, áp d ng công ngh  m i nh : GIS, VCA, mô hình BĐKH. M cự ứ ụ ệ ớ ư ặ
dù s  c n thi t ti n hành nh ng nghiên c u chuyên sâu v  GNRRTT đã đ c đ  c p trongự ầ ế ế ữ ứ ề ượ ề ậ
chính sách qu c gia, tuy nhiên hi n có r t ít c  quan nghiên c u đ c trang b  công ngh  hi nố ệ ấ ơ ứ ượ ị ệ ệ
đ i và có năng l c đáp ng. Các c  quan nghiên c u hi n nay ch  y u thu c các tr ng đ iạ ự ứ ơ ứ ệ ủ ế ộ ườ ạ
h c, các vi n, h n n a tr ng tâm nghiên c u hi n nay m i ch  t p trung vào các lĩnh v c v  r iọ ệ ơ ữ ọ ứ ệ ớ ỉ ậ ự ề ủ
ro KT-TV và mô hình r i ro. Vi c ph  bi n các k t qu  nghiên c u, các phát hi n và khuy nủ ệ ổ ế ế ả ứ ệ ế
ngh  cũng còn h n ch . Tháng 7/2012, B  TN-MT ban hành k ch b n v  tác đ ng c a BĐKH vàị ạ ế ộ ị ả ề ộ ủ
n c bi n dâng  Vi t Nam và đ c đ t t i trang web: ướ ể ở ệ ượ ặ ạ

Các công c  PRA và VCA đã đ c s  d ng r ng rãi ụ ượ ử ụ ộ và chia s  ẻ trên các trang web. Công cụ
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đánh giá đa nguy c  đang đ c áp d ng h p lý nh t quán  c p đ a ph ng ơ ượ ụ ợ ấ ở ấ ị ươ v i s  h  tr  c aớ ự ỗ ợ ủ
các t  ch c phi chính ph  qu c t /H i Ch  th p đ . ổ ứ ủ ố ế ộ ữ ậ ỏ

Năm 2011/2012 UNDP đã h  tr  phát tri n ph ng pháp đánh giá đa r i ro hi m ho  đ  xácỗ ợ ể ươ ủ ể ạ ể
đ nh m c đ  r i ro t i ị ứ ộ ủ ạ c p xãấ . Nghiêm c u này đã phát tri n m t ch  s  r i ro tích h p s  d ngứ ể ộ ỉ ố ủ ợ ử ụ
các s  li u th ng kê qu c gia v  các r i ro, thi t h i thiên tai, đ a hình, l ng m a, dân s , tố ệ ố ố ề ủ ệ ạ ị ượ ư ố ỷ
l  h  nghèoệ ộ . 

B i c nhố ả  và h n chạ ế 

Thách th c đ u tiên trong lĩnh v c này là s  c n thi t ph i hoàn t t, xu t b n và ph  bi nứ ầ ự ự ầ ế ả ấ ấ ả ổ ế
r ng rãi k t qu  đánh giá đa r i ro ộ ế ả ủ thiên tai t i c p xãạ ấ . K t qu  này đã nh n đ c ý ki n khácế ả ậ ượ ế
nhau t  các bên liên quan và m t s  ý ki n hoài nghi v  vi c s  d ngừ ộ ố ế ề ệ ử ụ . 

Năng l c áp d ng các công c  nghiên c u hi n đ i bao g m c  chi phí phân tích, ự ụ ụ ứ ệ ạ ồ ả chi n l cế ượ
đánh giá môi tr ng, ườ đánh giá tác đ ng môi tr ng, đánh giá đa tiêu chí, l ng ghép v n độ ườ ồ ấ ề
gi i. Hi n các nghiên c u ch  y u t p trung v  th y l i, tài nguyên n c, ch a chú tr ngớ ệ ứ ủ ế ậ ề ủ ợ ướ ư ọ
nhi u v  GNRRTT. ề ề

Các nghiên c u trong vi c nâng cao ch t l ng ng phó v i thiên tai và GNRRTT còn thi uứ ệ ấ ượ ứ ớ ế
tính th c ti n nên ch a đ c công nh n đ y đ  đ  áp d ng trong th c t . Do đó, các k tự ễ ư ượ ậ ầ ủ ể ụ ự ế ế
qu  nghiên c u ch a đ c l ng ghép thích đáng trong quá trình l p k  ho ch và đ a raả ứ ư ượ ồ ậ ế ạ ư
chính sách.

Cu i cùng, vi c thi u ngu n nhân l c và tài chính dành cho các nghiên c u v  GNRRTT vàố ệ ế ồ ự ứ ề
các c  ch  đ  thi t l p các t  ch c nghiên c u t  nhân cũng là nh ng thách th c không nhơ ế ể ế ậ ổ ứ ứ ư ữ ứ ỏ
đ i v i vi c phát tri n năng l c và xây d ng m t đ i ngũ nghiên c u m nh v  GNRRTT ố ớ ệ ể ự ự ộ ộ ứ ạ ề ở
Vi t Nam. ệ

Ch  s  ỉ ố đánh giá 4: 

Đã có chi n l c nâng cao nh n th c c ng đ ng toàn qu c nh m xây d ng m t "văn hoáế ượ ậ ứ ộ ồ ố ằ ự ộ
phòng tránh và gi m nh  thiên tai t  thành th  t i các c ng đ ng nông thôn: ả ẹ ừ ị ớ ộ ồ

M c đ  đ t đ c:ứ ộ ạ ượ

3 – Đã đ t đ c các cam k t v  th  ch , nh ng k t qu  thu đ c v n ch a đáng k  ho cạ ượ ế ề ể ế ư ế ả ượ ẫ ư ể ặ
ch a toàn di n ư ệ

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ  

Các chi n d ch giáo d c c ng đ ng v  GNRRTT có đ n đ c nh ng c ng đ ng cóế ị ụ ộ ồ ề ế ượ ữ ộ ồ
nguy c  r i ro cao không?ơ ủ   Có.

 Các ch ng trình/chi n l c giáo d c c ng đ ng  ươ ế ượ ụ ộ ồ
 Ch ng trình t p hu n cho lãnh đ o các c p đ a ph ng ươ ậ ấ ạ ấ ị ươ
 Có các thông tin v  các ho t đ ng GNRRTT  c p c  s   ề ạ ộ ở ấ ơ ở

Mô tả 

Chi n l c Qu c gia Phòng ch ng và GNTT và Quy t đ nh v  QLRRTT DVCĐ đã đ t tr ngế ượ ố ố ế ị ề ặ ọ
tâm vào công tác nâng cao nh n th c c ng đ ng v  GNRRTT thông qua truy n thông và đàoậ ứ ộ ồ ề ề
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t o. Quy t đ nh 1002 đ t m c tiêu đ n năm 2020 s  ph  bi n ki n th c v  GNRRTT cho 70%ạ ế ị ặ ụ ế ẽ ổ ế ế ứ ề
dân c  c a các xã th ng xuyên b  nh h ng b i thiên tai.  UNDP, các t  ch c phi chính phư ủ ườ ị ả ưở ở ổ ứ ủ
đã h  tr  xây d ng tài li u đào t o, và khung giám sát đánh giá và các công c  khác đ  th cỗ ợ ự ệ ạ ụ ể ự
hi n Ch ng trình QLRRTTDVCĐ. ệ ươ

Hàng năm, Vi t Nam t  ch c các chi n d ch truy n thông v  GNRRTT vào các d p: ngàyệ ổ ứ ế ị ề ề ị
truy n th ng Phòng ch ng thiên tai c a Vi t Nam, Ngày Qu c t  Gi m nh  thiên tai và cácề ố ố ủ ệ ố ế ả ẹ
ho t đ ng di n t p tr c mùa m a bão các c p,. Ngành tài nguyên, môi tr ng cũng th ngạ ộ ễ ậ ướ ư ấ ườ ườ
xuyên t  ch c các s  ki n khác nhau v  ch  đ  b o v  môi tr ng và thích ng v i BĐKHổ ứ ự ệ ề ủ ề ả ệ ườ ứ ớ
cho c ng đ ng. Hàng năm, các c p đ u t  ch c t ng k t, đánh giá, rút kinh nghi m các ho tộ ồ ấ ề ổ ứ ổ ế ệ ạ
đ ng phòng tránh và GNTT, tìm ki m c u n n.Ngân hàng Th  gi i h  tr  xây d ng m t chi nộ ế ứ ạ ế ớ ỗ ợ ự ộ ế
l c truy n thông v  GNRRTT. Chi n l c truy n thông đã đ  c p toàn di n n i dung, đượ ề ề ế ượ ề ề ậ ệ ộ ề
xu t th i gian ti n hành, c  quan th c hi n và các lo i hình truy n thông. ấ ờ ế ơ ự ệ ạ ề M ng l iạ ướ  JANI, v iớ
s  ự tham gia n  l c c a 16 t  ch c đã ỗ ự ủ ổ ứ h  trỗ ợ cho công tác GNRRTT b ng nhi u ph ng th cằ ề ươ ứ
khác nhau g m ồ danh m c các đi n hình làm t t, ng h  vi c l ng ghép ki n th c GNRRTTụ ể ố ủ ộ ệ ồ ế ứ
vào trong nhà tr ngườ , tích h p ợ GNRRTT/T  BĐKHƯ  vào quá trình l p k  ho ch phát tri n kinhậ ế ạ ể
t  - xã h iế ộ  c ng đ ngộ ồ .  Đ c bi t,  m ng l i  JANI đã phát tri n liên k t ch t ch  v i cácặ ệ ạ ướ ể ế ặ ẽ ớ
ph ng ti n thông tin đ i chúng và h  tr  m t s  chuy n tham quan h c t p nâng cao ki n ươ ệ ạ ỗ ợ ộ ố ế ọ ậ ế
th c ph ng ti n truy n thông GNRRTT. ứ ươ ệ ề

B  TT-TT và S  TT-TT các t nh, thành ph  s n có c  s  h  t ng thông tin liên l c đ  m nhộ ở ỉ ố ẵ ơ ở ạ ầ ạ ủ ạ
(truy n hình, phát thanh, báo in, internet, đi n tho i) đ  tri n khai các ch ng trình tuyênề ệ ạ ể ể ươ
truy n giáo d c đ i chúng v  ch  đ  GNRRTT, đ m b o thông su t trong m i tình hu ng.ề ụ ạ ề ủ ề ả ả ố ọ ố
B  TT-TT có Qu  ộ ỹ Vi n thông công ích có th  đ c t n d ng h  tr  thi t b  thu-phát thanh vàễ ể ượ ậ ụ ỗ ợ ế ị
đi n tho i cho các khu v c khó khăn và đ i t ng d  b  t n th ng. H  th ng thông tin diệ ạ ự ố ượ ễ ị ổ ươ ệ ố
đ ng s n sàng cung c p d ch v  g i tin nh n c nh báo thiên tai t i các thuê bao di đ ng. ộ ẵ ấ ị ụ ử ắ ả ớ ộ

Trung ng H i CTĐVN ph i h p cùng v i m t Công ty vi n thông di d ng l n đã s  d ngươ ộ ố ợ ớ ộ ễ ộ ớ ử ụ
d ch v  tin nh n đ  huy đ ng s  ng h  c a c ng đ ng sau các tr n bão, lũ gây thi t h i l nị ụ ắ ể ộ ự ủ ộ ủ ộ ồ ậ ệ ạ ớ
cho các t nh mi n Trung. Công ty truy n hình k  thu t s  (VDC) đã khai tr ng và phát hìnhỉ ề ề ỹ ậ ố ươ
kênh truy n hình VTC14 dành riêng phát các ch ng trình và tin t c liên quan đ n GNRRTTề ươ ứ ế
và môi tr ngườ . Hi n t i Đài truy n hình Vi t Nam cũng đang xem xét xây d ng và phát m tệ ạ ề ệ ự ộ
ch ng trình chuyên đ  nh  v y. ươ ề ư ậ Khi các kênh truy n hình trên đi vào ho t đ ng, kh  năngề ạ ộ ả
ti p c n v i ngu n thông tin giáo d c, truy n thông và c nh báo s m c a c ng đ ng đ cế ậ ớ ồ ụ ề ả ớ ủ ộ ồ ặ
bi t là t i các khu v c d  b  t n th ng s  đ c c i thi n đáng k . ệ ạ ự ễ ị ổ ươ ẽ ượ ả ệ ể

B i c nhố ả  và h n chạ ế 

Chi n l c truy n thông GNRRTT c n m t s  đ u t  thích đáng v  m t ngân sách đ  tri nế ượ ề ầ ộ ự ầ ư ề ặ ể ể
khai các ho t đ ng c  th . T i c p c ng đ ng, vi c l p k  ho ch PCLB và GNTT hàng nămạ ộ ụ ể ạ ấ ộ ồ ệ ậ ế ạ
c n ph i đ m b o l ng ghép m t s  ho t đ ng nâng cao nh n th c c ng đ ng và c n đ cầ ả ả ả ồ ộ ố ạ ộ ậ ứ ộ ồ ầ ượ
c p ngân sách phù h p đ  tri n khai. ấ ợ ể ể

Các c  quan ch u trách nhi m v  QLRRTT các c p c n ph i n  l c v n đ ng đ  thu hútơ ị ệ ề ấ ầ ả ỗ ự ậ ộ ể
đ c s  tham gia c a kh i t  nhân và ng i dân t i c ng đ ng trong m i chi n d ch truy nượ ự ủ ố ư ườ ạ ộ ồ ỗ ế ị ề
thông, nh m huy đ ng nhi u h n n a ngu n l c và xây d ng m t văn hóa phòng tránh thiênằ ộ ề ơ ữ ồ ự ự ộ
tai. Trong năm 2011, Phòng Th ng m i Vi t Namươ ạ ệ  (VCCI) đã ký v i Ban Ch  đ o PCLBTWớ ỉ ạ
Biên b n ả ghi nhớ đ i tác công t   ố ư đ  th c hi nể ự ệ   ch ng trình QLRRTT DVCĐ. ươ Sáng ki n ế này
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có th  mể ở đ ng cho vi cườ ệ  tài trợ và tham gia nhi uề  h n n a  ơ ữ cho ch ng trìnhươ  qu c giaố
QLRRTT DVCĐ. 

Vi c thi u h t ngu n nhân l c có đ  k  năng tri n khai các ho t đ ng giáo d c và truy nệ ế ụ ồ ự ủ ỹ ể ạ ộ ụ ề
thông c ng đ ng cũng góp ph n làm ch m ti n đ  tri n khai ộ ồ ầ ậ ế ộ ể ch ng trình QLRRTTDVCĐươ .
Do đó, c n có chính sách và phân b  tài chính ầ ổ để xây d ng năng l c cho cán b  chuyênự ự ộ
trách v  PCLB các c p v  truy n thông GNRRTT. ề ấ ề ề

PH N 6: U TIÊN HÀNH Đ NG 4  Ầ Ư Ộ

u tiên hành đ ng 4: Đ nh nghĩa và t m quan tr ngƯ ộ ị ầ ọ  

Gi m các y u t  ả ế ố nguy cơ c  b nơ ả  

 Ch  s  đánh giá 1: ỉ ố

Phòng ng a gi m nh  thiên tai đ c l ng ghép vào các k  ho ch,  chính sách v  môiừ ả ẹ ượ ồ ế ạ ề
tr ng, bao g m chính sách v  s  d ng đ t, qu n lý tài nguyên, và thích ng v i bi n đ iườ ồ ề ử ụ ấ ả ứ ớ ế ổ
khí h u.ậ

M c đ  đ t đ c:ứ ộ ạ ượ  

2 – Có đ t đ c m t s  ti n b  nh t đ nh, nh ng ch a có c  ch  chính sách m t cách hạ ượ ộ ố ế ộ ấ ị ư ư ơ ế ộ ệ
th ng và/ho c cam k t v  th  chố ặ ế ề ể ế  

Câu h i và ch  s  ki m ch ng ỏ ỉ ố ể ứ

Có c  ch  b o v  và ph c h i các d ch v  h  th ng sinh thái giúp đi u ti t môiơ ế ả ệ ụ ồ ị ụ ệ ố ề ế
tr ng không? (liên quan đ n đ t ng p n c, r ng ng p m t, r ng nguyên sinh,ườ ế ấ ậ ướ ừ ậ ặ ừ
v..v) Có

 Các văn b n pháp quy v  các khu v c đ c b o v  ả ề ự ượ ả ệ
 Chi tr  cho d ch v  h  th ng sinh thái (PES) ả ị ụ ệ ố
 L p k  ho ch l ng ghép (ví d  qu n lý khu v c duyên h i) ậ ế ạ ồ ụ ả ự ả
 Các đánh giá tác đ ng môi tr ng (EIAs) ộ ườ
 Các ch ng trình và d  án thích nghi v i bi n đ i khí h u ươ ự ớ ế ổ ậ

Mô tả

Trong nh ng năm g n đây Vi t Nam đã đ t đ c nh ng b c ti n đáng k  trong xây d ng vàữ ầ ệ ạ ượ ữ ướ ế ể ự
ban hành các văn b n pháp quy v  lĩnh v c QLRRTT, BĐKH và BVMT. CTMTQG UPBĐKHả ề ự
đã đ c phê duy t năm 2009, trong đó đ   ra nhi u bi n pháp công trình và phi công trìnhượ ệ ề ề ệ
nh m gi m nh  TTDBTT cho c ng đ ng tr c các tác đ ng ngày càng tăng c a BĐKH, đangằ ả ẹ ộ ồ ướ ộ ủ
và s  làm tr m tr ng thêm tình tr ng thiên tai  Vi t Nam. ẽ ầ ọ ạ ở ệ

Bên c nh đó, CLQG BĐKH (năm 2011)ạ  ti p t cế ụ  đề c pậ  đ n ế các v nấ  đề an ninh l ng th c,ươ ự
năng l ng và n cượ ướ , xóa đói gi m nghèoả , bình đ ng gi i, ẳ ớ an sinh xã h iộ , y t  công c ngế ộ , c iả
thi nệ  đ i s ngờ ố  và b o t nả ồ  ngu n tài nguyên thiên nhiênồ . Ngoài ra, Chi n l cế ượ  coi n n kinh tề ế
có l ng carbonượ  th p vàấ  tăng tr ng xanhưở  là nh ng nguyên t cữ ắ  chính và b t bu c trongắ ộ
chính sách phát tri n kinh t  - xã h i cho s  phát tri n b n v ngể ế ộ ự ể ề ữ  và gi mả  phát th i khí nhàả
kính.  Nâng cao nh n th cậ ứ , và nh n m nh s  tham gia  ấ ạ ự và nâng cao năng l cự  cũng nh  làư
tham gia vào các cam k t qu c tế ố ế đ  ể gi i quy t v n đ  bi n đ iả ế ấ ề ế ổ  khí h uậ . Các u tiên ch ngư ươ
trình CLQG BĐKH v  qu n lý ngu n n c vàề ả ồ ướ  ngứ  phó v iớ  BĐKH th c hi nự ệ  ở ĐBSCL và
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ĐBSH, ch ngươ  trình ng phó BĐKH khu v c đô th  l n c a Vi t Namứ ự ị ớ ủ ệ , giai đo n ạ 2011 - 2015
và k  ho chế ạ  m  r ngở ộ  giai đo n ạ 2016 - 2025. Cũng theo Chi n l cế ượ  này, y ban Qu c giaỦ ố  về
bi n đ iế ổ  khí h uậ  (NCCC) đ c thành l pượ ậ  vào đ u năm 2012ầ  đ  h  trể ỗ ợ Chính ph  vủ ề vi cệ
đ a raư  kế ho chạ  hành đ ng ngay l p t cộ ậ ứ  và dài h nạ , các ch ng trình ươ và chi n l cế ượ  đ  đ iể ố
phó v iớ  BĐKH và ph i h p liên ngànhố ợ  tăng c ngườ  và l p k  ho chậ ế ạ .

M t s  ngành có liên quan trong qu n lý tài nguyên thiên nhiên (g m nông nghi p, lâmộ ố ả ồ ệ
nghi p, th y s n và th y l i) đã chú tr ng l ng ghép n i dung GNRRTT khi đ  ra m c tiêuệ ủ ả ủ ợ ọ ồ ộ ề ụ
và l a ch n các gi i pháp trong các quy ho ch t ng th , k  ho ch và chi n l c c a ngànhự ọ ả ạ ổ ể ế ạ ế ượ ủ

 c p Trung ng cũng nh  c p đ a ph ng. Hi n nay các ngành đang trong quá trình xâyở ấ ươ ư ấ ị ươ ệ
d ng quy ho ch t ng th  (trong 10 năm)  c p qu c gia. KHPT ngành và KHPT KT-XH trongự ạ ổ ể ở ấ ố
5 năm c a các t nh cũng đang đ c so n th o cho giai đo n 2011-2015. K t qu  kh o sátủ ỉ ượ ạ ả ạ ế ả ả
m t s  d  th o KHPT KT-XH c p t nh cho th y r ng các n i dung v  GNRRTT đã đ c l ngộ ố ự ả ấ ỉ ấ ằ ộ ề ượ ồ
ghép v i m c đ  khác nhau tùy theo tình hình thiên tai c a t ng đ a ph ng. Ví d  nh  trongớ ứ ộ ủ ừ ị ươ ụ ư
Chi n l c cũng nh  KHPT nông nghi p trong 5 năm  các t nh khu v c Duyên h i Mi nế ượ ư ệ ở ỉ ự ả ề
Trung đ c bi t nh n m nh đ n c  ch  chuy n đ i mùa v , gi ng cây tr ng v a đa d ng hóaặ ệ ấ ạ ế ơ ế ể ổ ụ ố ồ ừ ạ
s n ph m, đ ng th i có kh  năng thích ng đ c h n h n kéo dài ho c né tránh có hi uả ẩ ồ ờ ả ứ ượ ạ ạ ặ ệ
qu  v i l t, bão. Trong khi đó, Chi n l c và KHPT c a ngành Th y l i l i r t chú tr ng đ nả ớ ụ ế ượ ủ ủ ợ ạ ấ ọ ế
vi c xây d ng h  th ng đê đi u, công trình th y l i phù h p v i tình hình thiên tai c  th  c aệ ự ệ ố ề ủ ợ ợ ớ ụ ể ủ
t ng vùng nh m phòng tránh lũ, ch ng xói l  và qu n lý t ng h p tài nguyên n c. ừ ằ ố ở ả ổ ợ ướ

M t s  ộ ố quy t đ nhế ị  c a  ủ Chính phủ liên quan đ nế  chi nế  l cượ  phát tri n qu c giaể ố , đã đ cượ
Chính ph  phê duy tủ ệ ,  xem  GNRRTT là m t trongộ  nh ngữ  m c tiêu chi n l cụ ế ượ .  M tộ  trong
nh ng m c tiêuữ ụ  c a Chi n l củ ế ượ  phát tri n b n v ngể ề ữ  c a ủ Vi tệ  Nam (2011 - 2020) là đ  gi mể ả
các tác đ ngộ  tiêu c c ự đ i v i kinhố ớ  tế môi tr ngườ  b ng cách khai thácằ  h p lýợ  và s  d ngử ụ  hi uệ
quả ngu n tài nguyên thiên nhiênồ , đ cặ  bi tệ  là các ngu n tài nguyên thiên nhiênồ  không tái t o.ạ
Green GDP, ESI và ph m vi b o hi mạ ả ể  lâm nghi pệ  là m t trong sộ ố các ch  sỉ ố đ  theo dõi vàể
đánh giá Chi n l cế ượ . Đây là m t ộ ti n b  đáng kế ộ ể cho th y ấ Chính ph  Vi t Namủ ệ  s  k t h pẽ ế ợ
GNRRTT vào chi n l cế ượ  phát tri n qu c giaể ố . 

Lu t ậ B o v  môi tr ngả ệ ườ  cung c pấ  các h ng d n vàướ ẫ  quy trình th cự  hi nệ  Đánh giá Tác đ ngộ
Môi tr ngườ  (EIA) cho các d  ánự  đ uầ  tư và Chi n l c Đánh giá Môi tr ng(SEA) các chínhế ượ ườ
sách (chi n l c), các ch ng trình, k  ho ch. ế ượ ươ ế ạ T o ra c  s  lý thuy tạ ơ ở ế  pháp lý cho vi cệ  đánh
giá r i roủ  thiên tai và các tác đ ngộ  ti mề  năng. Nh ng th  t c nàyữ ủ ụ  ngày càng đ cượ  áp d ng vàụ
thông báo cho các d  án,ự  chính sách,  ch ngươ  trình, k  ho ch, ví d  nh  ế ạ ụ ư SEA hi n đangệ
đ cượ  th c hi nự ệ  đ  xây d ng k  K  ho chể ự ế ế ạ  Lâm nghi pệ  t ng thổ ể (2011-2020). SEA đã th cự
sự bao g mồ  DRR như là m t v n độ ấ ề phát tri nể  b nề  v ngữ  môi tr ng/trongườ  su t quá trìnhố
đánh giá. M c dùặ  đáng ti c là ch a cóế ư  quy đ nhị  pháp lý r i roủ  thiên tai ph iả  đ c gi i quy tượ ả ế
trong đánh giá tác đ ng môi tr ngộ ườ  ho cặ  SEA, chúng t o ra  ạ không gian m iớ  đ  đ aể ư  m iố
quan ng iạ  r i ro thiên taiủ  trong vi c xây d ngệ ự  các d  án,ự  chính sách, ch ng trình và  ươ kế
ho chạ   c p qu c giaở ấ ố .

B i c nhố ả  và h n chạ ế  

S  ph i h p liên ngành và công tác l p k  ho ch v n còn y u và mang tính c  h u và v nự ố ợ ậ ế ạ ẫ ế ố ữ ẫ
đang ti p t c là nh ng khi m khuy t gây c n tr  l n trong vi c l p KHPT. Các c  quan chế ụ ữ ế ế ả ở ớ ệ ậ ơ ủ
ch t và các ngành đã đ c h ng d n cách xây d ng k  ho ch hi u qu  nh ng th ng cácố ượ ướ ẫ ự ế ạ ệ ả ư ườ
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S /ngành này ch  đ ng xây d ng các k  ho ch là chính, r t ít th m chí không tham v n hayở ủ ộ ự ế ạ ấ ậ ấ
l y ý ki n đóng góp t  các ngành khác. Vi c thành l p U  ban Qu c gia v  bi n đ i khí h uấ ế ừ ệ ậ ỷ ố ề ế ổ ậ
đóng góp vai trò đ  ph i h p hài hòa và quy ho ch ngành. ể ố ợ ạ

S  l ng cán b   Vi t Nam có trình đ  chuyên môn v  lĩnh v c môi tr ng còn r t thi u vàố ượ ộ ở ệ ộ ề ự ườ ấ ế
không có nhi u tr ng đ i h c có ngành h c hay ch ng trình đào t o cung c p các khóaề ườ ạ ọ ọ ươ ạ ấ
chuyên sâu v  qu n lý môi tr ng. Do đó, các S , ngành có trách nhi m qu n lý v  lĩnh v cề ả ườ ở ệ ả ề ự
môi tr ng không có các cán b  có kĩ năng và trình đ  phù h p, đ c bi t là  c p đ aườ ộ ộ ợ ặ ệ ở ấ ị
ph ng. S  h n ch  này rõ ràng đã gây nh ng khó khăn cho ho t đ ng qu n lý; đ i v i cácươ ự ạ ế ữ ạ ộ ả ố ớ
quy trình ĐGTĐMT, các d  án th ng không đ c đánh giá hay th m đ nh m t cách chínhự ườ ượ ẩ ị ộ
xác và k  l ng. Các nhà đ u t  ch u trách nhi m đ i v i m i d  án đ u t  nh t đ nh, ví dỹ ưỡ ầ ư ị ệ ố ớ ỗ ự ầ ư ấ ị ụ
tr c khi xây d ng m t con đ ng ho c m t h m m  ph i ti n hành ĐGTĐMT. Đánh giá nàyướ ự ộ ườ ặ ộ ầ ỏ ả ế
sau đó s  đ c rà soát l i, th m đ nh và phê duy t b i S  TN-MT. Vi c ch a nh n th c đ yẽ ượ ạ ẩ ị ệ ở ở ệ ư ậ ứ ầ
đ  v  t m quan tr ng c a ĐGTĐMT và s  h n ch  v  ki n th c qu n lý môi tr ng c a cácủ ề ầ ọ ủ ự ạ ế ề ế ứ ả ườ ủ
cán b  đánh giá là m t khó khăn l n trong vi c đ m b o r ng các bi n pháp giám sát vàộ ộ ớ ệ ả ả ằ ệ
gi m nh  các tác đ ng đ n môi tr ng đã đ c đ  c p đ y đ  trong b n đ  xu t d  án. ả ẹ ộ ế ườ ượ ề ậ ầ ủ ả ề ấ ự

Nhìn chung, s  tham gia hay l y ý ki n c a c ng đ ng còn h n ch  trong ĐGTĐMT và cácự ấ ế ủ ộ ồ ạ ế
báo cáo đánh giá ch a đ c chính th c công b  đ  b t bu c các nhà đ u t  hay các cư ượ ứ ố ể ắ ộ ầ ư ơ
quan nhà n c ph i ch u trách nhi m giám sát và th c thi theo đúng các quy đ nh. Các v nướ ả ị ệ ự ị ấ
đ  v  GNRRTT hi n v n ch a đ c quy đ nh là yêu c u b t bu c trong giai đo n đi u traề ề ệ ẫ ư ượ ị ầ ắ ộ ạ ề
ho c th m đ nh trong các h ng d n ĐGTĐMT. Các v n đ  v  s c kho  môi tr ng ch aặ ẩ ị ướ ẫ ấ ề ề ứ ẻ ườ ư
đ c đ  c p m t cách có h  th ng trong quy đ nh c a các ngành liên quan. Hi n nay, cácượ ề ậ ộ ệ ố ị ủ ệ
v n đ  v  r i ro thiên tai ch a là y u t  b t bu c trong h ng d n đi u tra hay đánh giá c aấ ề ề ủ ư ế ố ắ ộ ướ ẫ ề ủ
EIA. Tuy nhiên d  th o lu t đã đ  c p vi c c n ph i đ a đánh giá r i ro thiên tai vào quáự ả ậ ề ậ ệ ầ ả ư ủ
trình l p k  ho ch và thi t k  trong các d  án đ u t .ậ ế ạ ế ế ự ầ ư

Chi n l c qu c gia phát tri n b n v ng (2011 - 2020) xem xét b o v  môi tr ng là y u tế ượ ố ể ề ữ ả ệ ườ ế ố
quan tr ng đ  phát tri n đ t n c. Tuy nhiên, đ  hài hòa s  cân b ng gi a l i ích kinh t  vàọ ể ể ấ ướ ể ự ằ ữ ợ ế
xã h i, nên có nh ng quy đ nh t i ch  đ  th c thi các lĩnh v c kinh doanh, đ c bi t là nh ngộ ữ ị ạ ỗ ể ự ự ặ ệ ữ
ng i đ c h ng l i t  các ngu n tài nguyên thiên nhiên, đ  th c hi n trách nhi m xã h iườ ượ ưở ợ ừ ồ ể ự ệ ệ ộ
c a h . Ngoài ra, có là do thi u ki n th c c ng đ ng, trách nhi m và s  tham gia trongủ ọ ế ế ứ ộ ồ ệ ự
GNRRTT và thích ng v i bi n đ i khí h u, đây chính Là nh ng y u t  r t quan tr ng đứ ớ ế ổ ậ ữ ế ố ấ ọ ể
tăng kh  năng ph c h i c a đ t n c.ả ụ ồ ủ ấ ướ

Theo Lu t B o v  môi tr ng, ĐGMTCL c n đ c áp d ng cho t t c  chi n l c, ch ngậ ả ệ ườ ầ ượ ụ ấ ả ế ượ ươ
trình và các d  án  c p qu c gia. Tuy nhiên đây v n là khái ni m khá m i m  và m i chự ở ấ ố ẫ ệ ớ ẻ ớ ỉ
đ c th c hi n vài năm g n đây. ĐGMTCL cho các k  ho ch c a t nh và ngành c n tính đ nượ ự ệ ầ ế ạ ủ ỉ ầ ế
GNRRTT nh  m t n i dung chính trong vi c đ nh h ng các chi n l c, ch ng trình kư ộ ộ ệ ị ướ ế ượ ươ ế
ho ch và d  án  giai đo n vi t đ  xu t. Các v n đ  v  r i ro thiên tai hi n v n ch a ph i làạ ự ở ạ ế ề ấ ấ ề ề ủ ệ ẫ ư ả
các n i dung đ c yêu c u trong giai đo n đi u tra và th m đ nh trong các h ng d nộ ượ ầ ạ ề ẩ ị ướ ẫ
ĐGMTCL.

Vi t Nam đã đ t đ c các ti n b  đáng khích l  trong vi c xây d ng các chính sách và vănệ ạ ượ ế ộ ệ ệ ự
b n pháp quy v  môi tr ng. Tuy nhiên, m c đ  nh n th c c a ng i dân v  các quy đ nhả ề ườ ứ ộ ậ ứ ủ ườ ề ị
này còn r t h n ch  cũng nh  hi u l c th c thi lu t pháp còn r t y u. Bên c nh đó, m t sấ ạ ế ư ệ ự ự ậ ấ ế ạ ộ ố
y u t  khác c n tr  vi c th c hi n các chính sách và văn b n pháp quy v  môi tr ng nh :ế ố ả ở ệ ự ệ ả ề ườ ư
s  thi u th ng nh t gi a các văn b n pháp quy, kinh phí dành cho các ho t đ ng đ m b oự ế ố ấ ữ ả ạ ộ ả ả
th c thi lu t pháp còn h n h p, và s  phân tán quy n l c gi a các c p có th m quy n liênự ậ ạ ẹ ự ề ự ữ ấ ẩ ề
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quan, ví d  nh  quy n h n đ c phân chia gi a các c  quan khác nhau ch u trách nhi mụ ư ề ạ ượ ữ ơ ị ệ
b o v  r ng và vi c thi u m t c  ch  ph i h p gi a các c  quan trong vi c th c thi lu tả ệ ừ ệ ế ộ ơ ế ố ợ ữ ơ ệ ự ậ
pháp. 

Ch  s  đánh giá 2: ỉ ố

Các k  ho ch, chính sách phát tri n kinh t , xã h i đ c th c hi n nh m gi m nh  tìnhế ạ ể ế ộ ượ ự ệ ằ ả ẹ
tr ng d  b  t n th ng c a c ng đ ng s ng  vùng có nguy c  cao v  thiên tai   ạ ễ ị ổ ươ ủ ộ ồ ố ở ơ ề

M c đ  đ t đ c:ứ ộ ạ ượ  

2 – Có đ t đ c m t s  ti n b  nh t đ nh, nh ng ch a có c  ch  chính sách m t cách hạ ượ ộ ố ế ộ ấ ị ư ư ơ ế ộ ệ
th ng và/ho c cam k t v  th  chố ặ ế ề ể ế  `

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ  

Có các h  th ng b o tr  xã h i giúp tăng kh  năng ch ng ch i v i thiên tai c aệ ố ả ợ ộ ả ố ọ ớ ủ
nh ng c ng đ ng và h  gia đình có nguy c  r i ro cao không? ữ ộ ồ ộ ơ ủ Không  

 B o hi m tài s n và hoa màu ả ể ả
 C  ch  đ m b o vi c làm ơ ế ả ả ệ
 Ch ng trình chuy n ti n m t có đi u ki n ươ ể ề ặ ề ệ
 Các ch ng trình, chính sách an sinh xã h i và gi m nghèo có l ng ghép v n đươ ộ ả ồ ấ ề

GNRRTT  
 Tài chính vi mô 
 B o hi m vi mô ả ể

Mô tả 

Vi t Nam là m t trong nh ng qu c gia xu t kh u g o l n nh t th  gi i trong khi v n đ mệ ộ ữ ố ấ ẩ ạ ớ ấ ế ớ ẫ ả
b o v ng ch c an ninh l ng th c cũng nh  luôn ch  đ ng d  tr  đ  m c c n thi t đ  c uả ữ ắ ươ ự ư ủ ộ ự ữ ủ ứ ầ ế ể ứ
tr  trong tr ng h p kh n c p. S  m t an ninh l ng th c không ph i là m t v n đ  l n c aợ ườ ợ ẩ ấ ự ấ ươ ự ả ộ ấ ề ớ ủ
Vi t Nam ngo i tr  đ i v i m t s  c ng đ ng s ng tách bi t và  m t s  vùng sâu, vùng xa,ệ ạ ừ ố ớ ộ ố ộ ồ ố ệ ở ộ ố
tuy nhiên đã có nh ng bi n pháp phù h p đ  cung c p l ng th c trong tr ng h p kh nữ ệ ợ ể ấ ươ ự ườ ợ ẩ
c p đ n nh ng n i này. Vi t Nam ấ ế ữ ơ ệ thi t l pế ậ  m t m ng l i các b nh vi n và tr m y t  xu ngộ ạ ướ ệ ệ ạ ế ố
t i c p xã, do đó nh ng nhu c u c  b n đã đ c đáp ng. Chính ph  Vi t Nam cũng dànhớ ấ ữ ầ ơ ả ượ ứ ủ ệ
m t kho n ngân sách l n cho vi c đ u t  cung c p các d ch v  c  b n đ n các khu v cộ ả ớ ệ ầ ư ấ ị ụ ơ ả ế ự
nông thôn và có các ch ng trình c  th  c a nhà n c cho các đ i t ng là ng i nghèoươ ụ ể ủ ướ ố ượ ườ
nh  Ch ng trình 134 và 135 trong đó h  tr  xây d ng h  th ng c  s  h  t ng cho ng iư ươ ỗ ợ ự ệ ố ơ ở ạ ầ ườ
nghèo và các nhóm d  b  t n th ng, Ch ng trình 167 (nhà cho ng i nghèo) và ễ ị ổ ươ ươ ườ đ u tầ ư
m t sộ ố ngành có l i choợ  nhóm ng i nghèo vàườ  dễ bị t nổ  th ng,ươ  ví d  nh  Ch ng trình 661ụ ư ươ
c a ngành lâm nghi p cung c p m t ngu n tài tr  nh  cho các h  nghèo tham gia b o vủ ệ ấ ộ ồ ợ ỏ ộ ả ệ
r ng. ừ

Các u đãi v  t  l  lãi su t và các kho n cho vay đ n các h  nghèo vùng nông thôn thôngư ề ỉ ệ ấ ả ế ộ
qua Ngân hàng chính sách xã h i Vi t Nam và Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nôngộ ệ ệ ể
thôn Vi t Nam. Các d  án tài tr  t  v n ODA cho phát tri n nông thôn cũng có cung c p cácệ ự ợ ừ ố ể ấ
ch ng trình tài chính vi mô nh ng nh ng h  tr  này ch  là ng n h n và trong khuôn kh  dươ ư ữ ỗ ợ ỉ ắ ạ ổ ự
án ch  ch a ph i là các cam k t h  tr  mang tính c  c u do nhà n c ch  đ o. ứ ư ả ế ỗ ợ ơ ấ ướ ỉ ạ

Hi n nay, Vi t Nam đang phát tri n m t s  ch ng trình an sinh xã h i qu c gia. Lu t B oệ ệ ể ộ ố ươ ộ ố ậ ả
hi m xã h i và B o hi m th t nghi p m i ban hành năm 2009 cũng đã đ  c p m t s  hìnhể ộ ả ể ấ ệ ớ ề ậ ộ ố
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th c h  tr  xã h i cho ng i lao đ ng m t vi c làm do thiên tai ho c các tr ng h p b t khứ ỗ ợ ộ ườ ộ ấ ệ ặ ườ ợ ấ ả
kháng khác. Ngh  đ nh 64/2009 quy đ nh v  m c h  tr  cho nh ng ng i b  thi t h i v  nhàị ị ị ề ứ ỗ ợ ữ ườ ị ệ ạ ề
ho c b  m t ng i thân trong thiên tai. ặ ị ấ ườ

Quy t đ nh 118/2007/QĐ-TTg quy đ nh s  h  tr  tài chính cho các ng  dân đánh b t trênế ị ị ự ỗ ợ ư ắ
bi n b  tác đ ng b i thiên tai; Quy t đ nh 142/2009/QĐ-TTg v  h  tr  v t nuôi, cây tr ng bể ị ộ ở ế ị ề ỗ ợ ậ ồ ị
thi t h i do thiên tai và d ch b nh. Do đó, đã có m t s  ti n tri n trong vi c th c hi n ch  sệ ạ ị ệ ộ ố ế ể ệ ự ệ ỉ ố
này nh ng v n ch a có các cam k t m nh m  v  chính sách ho c c  ch  m t cách hư ẫ ư ế ạ ẽ ề ặ ơ ế ộ ệ
th ng, nh t là các chính sách liên quan đ n c  ch  b o hi m, m ng l i anh sinh xã h i,ố ấ ế ơ ế ả ể ạ ướ ộ
c u tr  th m h a b ng ti n m t và ph c h i, tái thi t sau thiên tai. ứ ợ ả ọ ằ ề ặ ụ ồ ế

Theo báo cáo c a B  Tài chính, 2 công ty là B o Vi t và Groupama (công ty b o hi m c aủ ộ ả ệ ả ể ủ
Pháp) cung c p b o hi m nông nghi p nh ng ch  có r t ít nông dân tham gia b o hi m này.ấ ả ể ệ ư ỉ ấ ả ể
Trong t ng s  ổ ố kho ngả  1 tri u USDệ  trong năm 2008 (ch  ủ y uế  là chăn nuôi và tr ng các lo iồ ạ
cây cao su, không có lúa g o)ạ . 

Ch ng trình QLRRTT DVCĐ đã đ c Chính ph  phê duy t đã đ a ra khung chính sáchươ ượ ủ ệ ư
nh mằ  b o v  và h  tr  cho nhóm dân b  thiên tai nhi u nh t, g m c  ngu n tài chính vàả ề ỗ ợ ị ề ấ ồ ả ồ
nhân l c th c hi n cho các ự ự ệ ho t đ ngạ ộ  liên quan. 

Lĩnh v c y t  đã b t đ u tri n khai th c hi n các mô hình s n xu t các thi t b  y t /b nhự ế ắ ầ ể ự ệ ả ấ ế ị ế ệ
vi n an toàn  nh ng khu v c b  thiên tai. ệ ở ữ ự ị

B i c nhố ả  và h n chạ ế  
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 Vi t Nam, v n còn nh ng t n t i khá l n gi a ngu n kinh phí đ c đ  xu t và kinh phíỞ ệ ẫ ữ ồ ạ ớ ữ ồ ượ ề ấ
đ c đáp ng trong th c t  đ i v i giai đo n tái thi t và ph c h i sau thiên tai. Kinh phí choượ ứ ự ế ố ớ ạ ế ụ ồ
ho t đ ng ng phó ng n h n ch  y u đ c l y t  các qu  d  tr  qu c gia/t nh trong tr ngạ ộ ứ ắ ạ ủ ế ượ ấ ừ ỹ ự ữ ố ỉ ườ
h p kh n c p. Tuy nhiên, vi c thi u m t chi n l c cung c p kinh phí cho các ho t đ ngợ ẩ ấ ệ ế ộ ế ượ ấ ạ ộ
kh c ph c r i ro thiên tai có th  d n đ n s  ch m tr  kéo dài trong giai đo n tái thi t vàắ ụ ủ ể ẫ ế ự ậ ễ ạ ế
ph c h i do ch a có ho c không có kinh phí. Do đó, các qu  cho ho t đ ng tái thi t và hụ ồ ư ặ ỹ ạ ộ ế ỗ
tr  sinh k  cũng b  trì hoãn ho c không đáp ng đ  trong đó bao g m c  ngu n kinh phí choợ ế ị ặ ứ ủ ồ ả ồ
m ng l i an sinh xã h i và b o tr  xã h i cho ng i nghèo. ạ ướ ộ ả ợ ộ ườ

Hi n cũng ch a có nhi u ch ng trình b o hi m v  th m h a/thiên tai cho các h  gia đìnhệ ư ề ươ ả ể ề ả ọ ộ
s ng trong vùng th ng x y ra thiên tai. M t trong các nguyên nhân là do lo i hình b o hi mố ườ ả ộ ạ ả ể
này ch a đ c nhi u ng i bi t đ n. Do đó, th  tr ng cho các d ch v  b o hi m này cònư ượ ề ườ ế ế ị ườ ị ụ ả ể
h n ch . Ví d  có lo i hình b o hi m cây tr ng và v t nuôi cho nông dân nh ng ch  r t ítạ ế ụ ạ ả ể ồ ậ ư ỉ ấ
ng i s  d ng. Khi giá tr  các tài s n cá nhân tăng lên cùng v i s  gia tăng c  v  t n su t vàườ ử ụ ị ả ớ ự ả ề ầ ấ
c ng đ  thiên tai thì các s n ph m trên đ c cho là s  tr  nên h p d n h n. Đây cũng làườ ộ ả ẩ ượ ẽ ở ấ ẫ ơ
lĩnh v c đã b t đ u có m t s  ti n tri n nh t đ nh (theo nh  các phân tích ban đ u) và cóự ắ ầ ộ ố ế ể ấ ị ư ầ
th  t o đi u ki n cho Chính ph  phát tri n m t c  ch  b o tr  xã h i t t h n cho các doanhể ạ ề ệ ủ ể ộ ơ ế ả ợ ộ ố ơ
nghi p và c ng đ ng dân c  b  thi t h i b i thiên tai thông qua s  h p tác gi a nhà n c vàệ ộ ồ ư ị ệ ạ ở ự ợ ữ ướ
t  nhân cùng v i các l a ch n cung c p tài chính v  các r i ro thiên tai. Tuy nhiên, t ng thư ớ ự ọ ấ ề ủ ổ ể
không có đủ ti n bế ộ. M ng lạ iướ  an toàn hi n nayệ  không phù h pợ  do chi phí và r i ro đ u tăngủ ề
và thay vì gia tăng kh  năng ph c h i tình tr ng d  b  t n th ng l i gia tăng. ả ụ ồ ạ ễ ị ổ ươ ạ

Hi n nay v n ch a có ệ ẫ ư m t chính sáchộ  qu cố  gia nào gi i quy tả ế  các r i roủ  thiên tai trong ngành
y tế, kể cả cho nh ng nhómữ  dễ bị t nổ  th ngươ . 

Th cự  hi nệ  ch ng trìnhươ  QLRRTT DVCĐ ph i đ i m t v i thách th cả ố ặ ớ ứ  do tài chính, đ cặ  bi tệ  là
 c pở ấ  đ a ph ngị ươ . 

Ch  s  ỉ ố đánh giá  3: 

Các chính sách v  kinh t , ngành s n xu t  và k  ho ch đã đ c th c hi n đ  gi m tìnhề ế ả ấ ế ạ ượ ự ệ ể ả
tr ng d  b  t n th ng c a các ho t đ ng kinh tạ ễ ị ổ ươ ủ ạ ộ ế

M c đ  đ t đ c:ứ ộ ạ ượ  

4 - Đã đ t đ c nh ng thành tích đáng khích l  nh ng v n còn t n t i nh ng h n ch  nh tạ ượ ữ ệ ư ẫ ồ ạ ữ ạ ế ấ
đ nh v  năng l c và ngu n l cị ề ự ồ ự

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ

Các chi phí và l i ích c a ho t đ ng GNRRTT đ c đ  c p đ n trong khâu l p k  ợ ủ ạ ộ ượ ề ậ ế ậ ế
ho ch cho các kho n đ u t  công không? Ch a cóạ ả ầ ư ư

 Các h  th ng đ u t  công cho ngành và cho qu c gia có l ng ghép n i  dungệ ố ầ ư ố ồ ộ
GNRRTT  

 Các kho n đ u t  cho vi c xây m i h  th ng c  s  h  t ng g m có tr ng h c vàả ầ ư ệ ớ ệ ố ơ ở ạ ầ ồ ườ ọ
b nh vi n  ệ ệ

Mô tả
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Chi n l c Qu c gia v  phát tri n kinh t  xã h i giai đo n 2011-2020 đã nêu rõ “Phát tri nế ượ ố ề ể ế ộ ạ ể
kinh t  xã h i ph i luôn coi tr ng b o v  và c i thi n môi tr ng, ch  đ ng ng phó v i bi nế ộ ả ọ ả ệ ả ệ ườ ủ ộ ứ ớ ế
đ i khí h u”. Trên c  s  đó, các B , ngành, đ a ph ng cũng đã xây d ng k  ho ch, chi nổ ậ ơ ở ộ ị ươ ự ế ạ ế
l c phát tri n ngành, đ a ph ng.ượ ể ị ươ

Ngành nông nghi p đã có k  ho ch xây d ng, c ng c  h  thông đê đi u, h  th ng công trìnhệ ế ạ ự ủ ố ệ ề ệ ố
th y l i, c ng an toàn và các bi n pháp phi công trình nh  chuy n đ i mùa v , l a ch n cácủ ợ ả ệ ư ể ổ ụ ự ọ
gi ng cây tr ng có kh  năng ch u h n và ch u úng ng p, nghiên c u v  k  thu t canh tác trênố ồ ả ị ạ ị ậ ứ ề ỹ ậ
n n đ t d c và ho t đ ng ph  bi n các mô hình nông, lâm d  ki n giúp n đ nh s n xu tề ấ ố ạ ộ ổ ế ự ế ổ ị ả ấ
vùng cao giúp gi m xói mòn, s t l  đ t và lũ quét.ả ạ ở ấ

Chính ph  có ủ quy ho ch s  d ngạ ử ụ  đ tấ  cho phát tri n kinh tể ế, tuy nhiên s  phát tri n kinh t  xãự ể ế
h i  m t s  đ a ph ng ch a tuân th  theo quy ho ch, làm gia tăng nguy c  r i ro thiên taiộ ở ộ ố ị ươ ư ủ ạ ơ ủ .
Hi n nay, Lu t Đ t đai đang đ c s a đ i, trong đó nh n m nh đ n quy ho ch s  d ng đ t.ệ ậ ấ ượ ử ổ ấ ạ ế ạ ử ụ ấ

Các bi n pháp phi công trình bao g m các lo i hình b o hi m b t bu c cho ng  dân, h  trệ ồ ạ ả ể ắ ộ ư ỗ ợ
cho các h p tác xã ng  nghi p. Trong khi đó, đ i v i ngành lâm nghi p, Ch ng trình 661ợ ư ệ ố ớ ệ ươ
phát tri n và b o v  r ng đang r t đ c chú tr ng v i m c tiêu tr ng r ng đ t đ  che phể ả ệ ừ ấ ượ ọ ớ ụ ồ ừ ạ ộ ủ
47% tr c năm 2020. Các u tiên khác có th  k  đ n ph  xanh đ t tr ng, đ i núi tr c, vàướ ư ể ể ế ủ ấ ố ồ ọ
tr ng r ng phòng h  (r ng ng p m n)  các khu v c duyên h i. ồ ừ ộ ừ ậ ặ ở ự ả

Hi nệ  nay, m t s  bi n pháp phòng tránh và GNRRTT đã đ c l ng ghép trong các k  ho chộ ố ệ ượ ồ ế ạ
ngành  c p t nh và Trung ng nh : tôn cao n n v t lũ, xây tr ng h cở ấ ỉ ươ ư ề ượ ườ ọ , b nh vi nệ ệ  an
toàn. Các công trình công c ng trên cũng đ c s  d ng đ  làm đ a đi m trú n trong tr ngộ ượ ử ụ ể ị ể ẩ ườ
h p kh n c p. ợ ẩ ấ

M t s  d  án, ho t đ ng c a nộ ố ự ạ ộ ủ gành công nghi p  ệ khai khoáng, xây d ng, giao thông, th yự ủ
đi nệ  phát tri n nhanhể ,  nh ng ch a quan tâm đ nư ư ế  các tác đ ng môi tr ngộ ườ  và có m tộ  nhu
c u l n h nầ ớ ơ  đ  cân b ngể ằ  l iợ  ích kinh t  v iế ớ  r i ro môi tr ngủ ườ  cho ng i dânườ  đ aị  ph ngươ .

B i c nhố ả  và h n chạ ế  

Vi t Nam đã đ t đ c ti n b  l n trong vi c cung c p m t s  l ng đáng k  các kho nệ ạ ượ ế ộ ớ ệ ấ ộ ố ượ ể ả
đ u t  công cho vi c xây d ng, c ng c  c  s  h  t ng và s  đ c ti p t c tri n khai nh mầ ư ệ ự ủ ố ơ ở ạ ầ ẽ ượ ế ụ ể ằ
b o đ m phát tri n b n v ng và thích ng v i BĐKH. Tuy nhiên, các quy t đ nh đ c đ aả ả ể ề ữ ứ ớ ế ị ượ ư
ra v n d a trên các thông tin còn khá h n ch  v  mô ph ng thiên tai và k ch b n BĐKH.ẫ ự ạ ế ề ỏ ị ả
Vi c thi u thông tin và nh ng k t qu  nghiên c u sâu v  hi m h a thiên tai và BĐKH cóệ ế ữ ế ả ứ ề ể ọ
tính ch t đ c thù c a Vi t Nam có th  d n đ n nh ng khó khăn trong vi c l ng ghép cácấ ặ ủ ệ ể ẫ ế ữ ệ ồ
v n đ  v  ng phó v i BĐKH và GNRRTT trong t m nhìn phát tri n KT-XH dài h n. ấ ề ề ứ ớ ầ ể ạ

Ngoài ra, ch a có s  đ u t  th a đáng vào ư ự ầ ư ỏ vi c ệ đánh giá r i roủ  thiên tai, do v y trong quáậ
trình xây d ng m t s  ự ộ ố công trình c  s  ơ ở h  t ngạ ầ , công trình phòng ch ng thiên tai còn ch aố ư
tính h t các y u t  ế ế ố r i roủ , d n đ n ch a ẫ ế ư đ m b o an toàn và tính b n v ng c a ả ả ề ữ ủ các công
trình.
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Ch  s  đánh giá 4: ỉ ố

Các y u t  liên quan đ n phòng ng a gi m nh  thiên tai đ c l ng ghép vào k  ho ch,ế ố ế ừ ả ẹ ượ ồ ế ạ
qu n lý các khu dân c , bao g m các tiêu chu n v  xây d ng nhà an toàn.ả ư ồ ẩ ề ự   

M c đ  đ t đ cứ ộ ạ ượ : 

4 - Đã đ t đ c nh ng thành tích đáng khích l  nh ng v n còn t n t i nh ng h n ch  nh tạ ượ ữ ệ ư ẫ ồ ạ ữ ạ ế ấ
đ nh v  năng l c và ngu n l cị ề ự ồ ự

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ

 Có kho n đ u t  nào cho gi m r i ro c a tình tr ng d  b  t n th ng cho các khuả ầ ư ả ủ ủ ạ ễ ị ổ ươ
dân c  đô th  không? ư ị Có 

 Các kho n đ u t  vào c  s  h  t ng thoát n c t i các khu v c th ng x y ra lũ ả ầ ư ơ ở ạ ầ ướ ạ ự ườ ả

 n đ nh các vùng đ t d c  các khu v c d  x y ra s t l  Ổ ị ấ ố ở ự ễ ả ạ ở

 Các ch ng trình đào t o v  công ngh  xây d ng an toàn  ươ ạ ề ệ ự

 Có các khu v c an toàn cho các h  gia đình và c ng đ ng dân c  có thu nh p th p  ự ộ ộ ồ ư ậ ấ

Mô tả

D  th o Lu t Phòng ch ng thiên tai đã quy đ nh ph i đ m b o các yêu c u v  phòngự ả ậ ố ị ả ả ả ầ ề
ch ng thiên tai khi l p d  án đ u t  xây d ng đô th , đi m dân c  nông thôn và công trìnhố ậ ự ầ ư ự ị ể ư
h  t ng k  thu t theo quy đ nh c a pháp lu t v  môi tr ng, xây d ng và quy ho ch đô th .ạ ầ ỹ ậ ị ủ ậ ề ườ ự ạ ị

B  XD đã xây d ng Quy ho ch t ng th  đô th  đ n năm 2020, trong đó ti p t c tri n khaiộ ự ạ ổ ể ị ế ế ụ ể
ch ng trình di dân  các vùng có nguy c  cao (đã đ c tri n khai t  năm 2000), baoươ ở ơ ượ ể ừ
g m di dân các vùng nguy c  ng p sâu thu c đ ng b ng sông C u Long, tái đ nh c  ồ ơ ậ ộ ồ ằ ử ị ư ở
các vùng b  bi n có nguy c  xói l . Ch ng trình di dân, tái đ nh c  và quy ho ch c  sờ ể ơ ở ươ ị ư ạ ơ ở
h  t ng là nh ng n i dung tr ng tâm c a Quy ho ch s  d ng đ t nh  các bi n phápạ ầ ữ ộ ọ ủ ạ ử ụ ấ ư ệ
công trình đê và đ p. ậ

B  XD đã ban hành h n 1.000 quy chu n/h ng d n v  an toàn xây d ng, trong đó cóộ ơ ẩ ướ ẫ ề ự
kho ng 10 tiêu chu n có liên quan đ n GNRRTT. Năm 2008, B  XD cũng đã ban hànhả ẩ ế ộ
H ng d n áp d ng k  thu t xây d ng riêng cho m t s  vùng có nguy c  cao v  thiên tai,ướ ẫ ụ ỹ ậ ự ộ ố ơ ề
nh m đ m b o kh  năng ch ng ch i v i các lo i hình thiên tai c a các công trình xâyằ ả ả ả ố ọ ớ ạ ủ
d ng và c  s  h  t ng. B  cũng đã xây d ng m t s  mô hình nhà ch ng lũ và ch ng bãoự ơ ở ạ ầ ộ ự ộ ố ố ố
chu n đ  ph  bi n cho m t s  t nh. ẩ ể ổ ế ộ ố ỉ Tuy nhiên, v n cònẫ  có h n chạ ế l n gi aớ ữ  các h ngướ
d n vàẫ  tiêu chu nẩ  và s  phù h pự ợ  c aủ  chúng v iớ  các lĩnh v c khác v  ti n hànhự ề ế  th cự  hành

 các xã/làngở   do các d a ph ng xây d ng. ị ươ ự

B i c nhố ả  và h n chạ ế  

Di n tích đ t nông nghi p đang ngày càng b  thu h p là h  qu  c a vi c tăng tr ng kinhệ ấ ệ ị ẹ ệ ả ủ ệ ưở
t  và gia tăng dân s  nhanh chóng  Vi t Nam trong th p k  g n đây. Đây th c s  là m tế ố ở ệ ậ ỷ ầ ự ự ộ
trong nh ng thách th c l n đ i v i Vi t Nam, đ c bi t là trong b i c nh BĐKH và n cữ ứ ớ ố ớ ệ ặ ệ ố ả ướ
bi n dâng nh  hi n nay. Theo nghiên c u c a B  TN-MT đ i v i khu v c đ ng b ng sôngể ư ệ ứ ủ ộ ố ớ ự ồ ằ
C u Long, d  ki n s  có kho ng 19% di n tích đ t s  b  ng p n u n c bi n dâng caoử ự ế ẽ ả ệ ấ ẽ ị ậ ế ướ ể
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75cm vào năm 2100 (theo d  đoán m c đ  nghiêm tr ng trung bình). Nh  v y, hàng tri uự ứ ộ ọ ư ậ ệ
c  dân t i các khu v c này s  ph i di d i đi n i khác, nh ng đ a đi m c a các khu tái đ như ạ ự ẽ ả ờ ơ ư ị ể ủ ị
c  v n đang là bài toán ch a có l i gi i. M c dù m t s  khu v c tái đ nh c  cũng nh  cácư ẫ ư ờ ả ặ ộ ố ự ị ư ư
bi n pháp công trình khác (đê bi n, h  th ng tiêu thoát n c  các đô th , v.v…) đã vàệ ể ệ ố ướ ở ị
đang đ c xây d ng đ  b o v  dân c  các vùng nguy hi m, nh ng đ n nay Vi t Namượ ự ể ả ệ ư ể ư ế ệ
ch a có các s  li u, thông tin v  nguy c  th m h a chi ti t đ  xác đ nh các khu v c an toànư ố ệ ề ơ ả ọ ế ể ị ự
và khu v c có nguy c  thiên tai. Hi n r t khó tính đ c con s  th c t  và bi t đ c c  thự ơ ệ ấ ượ ố ự ế ế ượ ụ ể
nh ng b  ph n dân c  nào còn có nguy c  r i ro. ữ ộ ậ ư ơ ủ

Bên c nh đó, gi i pháp di dân c n ph i đ c ti n hành đ ng b  v i các bi n pháp khácạ ả ầ ả ượ ế ồ ộ ớ ệ
m t cách t ng th , nh m gi i quy t tri t đ , tránh phát sinh các v n đ  khác. Đi n hìnhộ ổ ể ằ ả ế ệ ể ấ ề ể
nh  thành ph  H  Chí Minh đã xây d ng m t h  th ng tiêu thoát khá t t, đ m b o thoát lũ;ư ố ồ ự ộ ệ ố ố ả ả
tuy nhiên hi n nay, thành ph  đang ph i đ i m t v i các v n đ  nh  ệ ố ả ố ặ ớ ấ ề ư ng p do tri u c ng,ậ ề ườ
rác th i, ô nhi m, n c s ch, v  sinh. Nh ng v n đ  nh  v y s  càng ph  bi n h n khiả ễ ướ ạ ệ ữ ấ ề ư ậ ẽ ổ ế ơ
v n đ  di dân t  do vào các đô th  ngày m t gia tăng. ấ ề ự ị ộ

Vi c xây d ng m t cách t  phát không theo quy ho ch và quy chu n là m t v n đ  quanệ ự ộ ự ạ ẩ ộ ấ ề
tr ng c n đ c xem xét. Các quy chu n xây d ng và quy trình quy ho ch đ u đã đ c xâyọ ầ ượ ẩ ự ạ ề ượ
d ng và ban hành, nh ng ch a đ c th c thi đ y đ ; v n còn t n t i r t nhi u tr ng h pự ư ư ượ ự ầ ủ ẫ ồ ạ ấ ề ườ ợ
xây d ng trái phép. Công tác qu n lý và th c thi các quy đ nh, tiêu chu n xây d ng th c sự ả ự ị ẩ ự ự ự
đang v p ph i r t nhi u khó khănấ ả ấ ề

Vi t Nam cũng đang đ i m t v i nh ng khó khăn trong công tác qu n lý tài nguyên n c vàệ ố ặ ớ ữ ả ướ
ngu n năng l ng đ m b o cho phát tri n kinh t  và đáp ng nhu c u sinh ho t ngày càngồ ượ ả ả ể ế ứ ầ ạ
tăng cao. Xây d ng các đ p l n, v a và nh  v i 2 m c đích là làm th y đi n và ph c vự ậ ớ ừ ỏ ớ ụ ủ ệ ụ ụ
cho nông nghi p trên h u h t các l u v c sông là m t trong các gi i pháp phù h p v i đi uệ ầ ế ư ự ộ ả ợ ớ ề
ki n c a Vi t Nam. Tuy nhiên, c n ph i di dân đ  xây d ng các h  ch a, trong khi di n tíchệ ủ ệ ầ ả ể ự ồ ứ ệ
đ t cho tái đ nh c  không còn nhi u, do đó các khu tái đ nh c  th ng đ c đ t  các vùngấ ị ư ề ị ư ườ ượ ặ ở
ven, ng i dân ph i canh tác trên các vùng đ t d c, không n đ nh và đi u này l i n y sinhườ ả ấ ố ổ ị ề ạ ả
các v n đ  v  b o v  l u v c.ấ ề ề ả ệ ư ự

Bên c nh đó, còn có nh ng thách th c l n trong qu n lý s  gia tăng dân s  và phát tri nạ ữ ứ ớ ả ự ố ể
kinh t  mà v n đ m b o phát tri n b n v ng và môi tr ng an toàn. Nh ng y u đi m vàế ẫ ả ả ể ề ữ ườ ữ ế ể
khó khăn t n t i trong ngành xây d ng c n ph i đ c ch  rõ nh m đ m b o ch t l ngồ ạ ự ầ ả ượ ỉ ằ ả ả ấ ượ
đ u t ; các doanh nghi p xây d ng và ng i lao đ ng c n ph i đ c trang b  ki n th cầ ư ệ ự ườ ộ ầ ả ượ ị ế ứ
đ y đ , các quy chu n và các h ng d n c n đ c tuân th , các quy đ nh c n đ c th cầ ủ ẩ ướ ẫ ầ ượ ủ ị ầ ượ ự
thi, cũng nh  tính minh b ch, rõ ràng trong ngành xây d ng c n đ c đ m b o. ư ạ ự ầ ượ ả ả

Ch  s  đánh giá 5: ỉ ố

Các gi i pháp gi m nh  thiên tai đ c l ng ghép vào quá trình kh c ph c h u qu  thiên taiả ả ẹ ượ ồ ắ ụ ậ ả
và tái thi t sau thiên tai. ế

M c đ  đ t đ c:ứ ộ ạ ượ  

2 – Có đ t đ c m t s  ti n b  nh t đ nh, nh ng ch a có c  ch  chính sách m t cách hạ ượ ộ ố ế ộ ấ ị ư ư ơ ế ộ ệ
th ng và/ho c cam k t v  th  chố ặ ế ề ể ế  
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Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ

Các ch ng trình ươ và các ch  s  ki m ỉ ố ể chứng ch a có c  ch  chính sách m t cách hư ơ ế ộ ệ
th ng và/ho c cam k t ố ặ ế Ch a cóư  

(Ch a có)ư % kinh phí t  các qu  tái thi t và ph c h i dành cho GNRRTT ừ ỹ ế ụ ồ

 Các bi n pháp đ c s  d ng đ  gi i quy t các v n đ  v  gi i trong giai đo n ph c h i ệ ượ ử ụ ể ả ế ấ ề ề ớ ạ ụ ồ

Mô tả 

G n đây, đã có m t s  phân tích s  b  (c a Ngân hàng th  gi i và ADB) v  các c  ch  tàiầ ộ ố ơ ộ ủ ế ớ ề ơ ế
chính r i ro, t o đi u ki n thu n l i cho vi c thành l p các qu  d  phòng dành riêng cho cácủ ạ ề ệ ậ ợ ệ ậ ỹ ự
ho t đ ng ph c h i s m và tái thi t. Hi n nay, Vi t Nam ch a có Qu  ph c h i và tái thi tạ ộ ụ ồ ớ ế ệ ệ ư ỹ ụ ồ ế
mà ch  có Qu  d  phòng chung (kho ng 2- 5% t  ngân sách qu c gia và ngân sách t nh).ỉ ỹ ự ả ừ ố ỉ
Trong các tr ng h p kh n c p, Chính ph  có th  trích t  d  tr  qu c gia chi cho các ho tườ ợ ẩ ấ ủ ể ừ ự ữ ố ạ
đ ng ng phó kh n c p, ph c h i và tái thi t. Có th  nói, c  ch  này đ c đánh giá là hi uộ ứ ẩ ấ ụ ồ ế ể ơ ế ượ ệ
qu  cho ng phó kh n c p nh ng ch a th  đáp ng cho ph c h i và tái thi t dài h n (m tả ứ ẩ ấ ư ư ể ứ ụ ồ ế ạ ộ
ph n là do công c  đánh giá thi t h i hi n t i ch a tính đ n các nhu c u ph c h i và phátầ ụ ệ ạ ệ ạ ư ế ầ ụ ồ
tri n b n v ng trong dài h n).  Vi t Nam cũng đã có m t vài c  ch  tài chính r i ro, giúpể ề ữ ạ Ở ệ ộ ơ ế ủ
tăng kh  năng thanh kho n và t o đi u ki n phân b  ngu n v n cho tái xây d ng và ph cả ả ạ ề ệ ổ ồ ố ự ụ
h i sau th m h a nhanh h n. Vi c áp d ng m t s  c  ch  này cho th y chính ph  Vi t Namồ ả ọ ơ ệ ụ ộ ố ơ ế ấ ủ ệ
đã b t đ u quan tâm đ n v n đ  tài chính r i roắ ầ ế ấ ề ủ  nh ng đây ch  là  ư ỉ m t s  phát tri nộ ự ể  g nầ
đây.Năng l c th c thi các chính sách liên quan đ n các quy chu n xây d ng còn th p là m tự ự ế ẩ ự ấ ộ
lý do khác khi n đi m đánh giá c a ch  s  này th p. Lu t Qu n lý thiên tai d  ki n s  đế ể ủ ỉ ố ấ ậ ả ự ế ẽ ề
c p chi ti t h n v  v n đ  này. T i m t s  t nh nh  Th a Thiên Hu , Ninh Thu n, Kon Tumậ ế ơ ề ấ ề ạ ộ ố ỉ ư ừ ế ậ
và Gia Lai, m t s  t  ch c phi chính ph  nh  DW-F và các HCTĐ đã r t n  l c tri n khai thíộ ố ổ ứ ủ ư ấ ỗ ự ể
đi m m t s  d  án và b c đ u đã đ t đ c nh ng thành công trong vi c v n đ ng chínhể ộ ố ự ướ ầ ạ ượ ữ ệ ậ ộ
quy n đ a ph ng th c hi n các ch ng trình tái thi t an toàn h n. Tuy nhiên đây là nh ngề ị ươ ự ệ ươ ế ơ ữ
tr ng h p nh  l  và ch a th c s  b n v ng do các y u t  nh  ngân sách h n h p, thi uườ ợ ỏ ẻ ư ự ự ề ữ ế ố ư ạ ẹ ế
chính sách đ ng b . ồ ộ

Lu t GNRRTT đang đ c xây d ng ậ ượ ự đã đ  c p đ n ph c h i sau thiên tai và ề ậ ế ụ ồ đã có các quy
đ nh cho vi c l ng ghép GNRRTT.Có m t s  ị ệ ồ ộ ố ti n b  trong vi cế ộ ệ  xây d ngự  l iạ  tr ngườ  h cọ ,
b nh vi n, đ ng giao thông ệ ệ ườ sau khi x y ra th m h aả ả ọ  v i quan đi m "xây d ngớ ể ự  l iạ  t t h n"ố ơ ,
tuy nhiên, các ví d  này ụ c n ph i cóầ ả  trong m t chính sáchộ  t ngổ  thể, liên k tế  xây d ngự  v i sớ ự
phát tri nể  b nề  v ngữ , và th cự  hi nệ  trên quy mô l nớ  h n ch  không ch  là ch  m t tr ng h pơ ứ ỉ ỉ ộ ườ ợ
đ c bi t.ặ ệ  

B i c nhố ả  và h n chạ ế  Hi n nay ch a có tài li u chính sách chi n l c, pháp lu t tích h p, ệ ư ệ ế ượ ậ ợ
ràng bu c gi a các bi n pháp GNRRTT và đi n hình làm t t qu c t  v  ph c h i và tái thi t ộ ữ ệ ể ố ố ế ề ụ ồ ế
sau thiên tai. Nh  đã đ c ch ng minh  trên, m c dù đã có nh ng thành t u v  vi c phát ư ượ ứ ở ặ ữ ự ề ệ
tri n các mô hình phòng ch ng thiên tai cho tái thi t, nh ng không h ng d n theo dõi ch t ể ố ế ư ướ ẫ ặ
ch  và có nh ng h n ch  đáng k  v  các quy đ nh và tiêu chu n t i ch . Ngay c  v i pháp ẽ ữ ạ ế ể ề ị ẩ ạ ỗ ả ớ
lu t, quy đ nh và tiêu chu n t i ch  v n còn có nh ng b t c p khi th c hi n và th c thi do ậ ị ẩ ạ ỗ ẫ ữ ấ ậ ự ệ ự
h n ch  v  ngân sách c  v  v t li u xây d ng cũng nh  các chi phí ho t đ ng giám sát và ạ ế ề ả ề ậ ệ ự ư ạ ộ
th c thi. Nh  v y, xét m t các t ng th  thì hi n t i v n ch a có m t ph ng pháp ti p c n ự ư ậ ộ ổ ể ệ ạ ẫ ư ộ ươ ế ậ
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l ng ghép GNRRTT vào ph c h i và tái thi t sau thiên tai, mà đây ch  là tiêu chí đ  ch m ồ ụ ồ ế ỉ ể ấ
đi m đ i v i ch  s  này. ể ố ớ ỉ ố

Ngân sách cho ph c h i và tái thi t là m t thách th c l n trong b i c nh hi n nay. Qua m tụ ồ ế ộ ứ ớ ố ả ệ ộ
s  phân tích s  b  cho th y ngân sách dành cho tái thi t còn thi u ( c tính kho ng 275ố ơ ộ ấ ế ế ướ ả
tri u Đô la M  cho năm 2006, đây có th  là con s  ch a đ y đ  do quy trình đánh giá thi tệ ỹ ể ố ư ầ ủ ệ
h i ch a h p lý). Ch a có qu  tái thi t nào đ c thành l p  c p Trung ng. Trong khi đó,ạ ư ợ ư ỹ ế ượ ậ ở ấ ươ
qu  d  phòng ch  y u đ c huy đ ng đ  ng phó kh n c p, ph n ngân sách còn l i s  chỹ ự ủ ế ượ ộ ể ứ ẩ ấ ầ ạ ẽ ỉ
đ  đáp ng m t ph n nh  cho tái thi t trong th i gian ng n. Các ho t đ ng tái thi t s  ph iủ ứ ộ ầ ỏ ế ờ ắ ạ ộ ế ẽ ả
trông ch  t  ngu n ngân sách c a năm sau và các chính sách phát tri n KT-XH.  ờ ừ ồ ủ ể

Các văn b n pháp quy liên quan đ n GNRRTT nh  các h ng d n, quy đ nh, quy trình vàả ế ư ướ ẫ ị
các quy chu n cho t ng lo i hình thiên tai và t ng khu v c thiên tai c n thi t ph i đ c xâyẩ ừ ạ ừ ự ầ ế ả ượ
d ng đ ng b . Bên c nh đó, v n đ  gi i trong ph c h i và tái thi t ch a đ c quan tâmự ồ ộ ạ ấ ề ớ ụ ồ ế ư ượ
đ n, đi u này c n đ c đ  c p đ n trong các chính sách, văn b n pháp quy cũng nh  trongế ề ầ ượ ề ậ ế ả ư
các ho t đ ng tái thi t. Nhà n c c n có nh ng quan đi m tài chính r i ro đ  b  trí ngu nạ ộ ế ướ ầ ữ ể ủ ể ố ồ
kinh phí đ y đ  cho ph c h i và tái thi t sau thiên tai.ầ ủ ụ ồ ế

Đánh giá nhu c u sau thiên tai là m t b c quan tr ng và riêng bi t c a các ho t đ ng ngầ ộ ướ ọ ệ ủ ạ ộ ứ
phó kh n c p, trong đó h ng d n c  th  v  các lĩnh v c c n ph i đ c xem xét, ch ngẩ ấ ướ ẫ ụ ể ề ự ầ ả ượ ẳ
h n nh  các v n đ  nh y c m gi i trong GNRRTT đ  tránh t n th t trong t ng lai và cácạ ư ấ ề ạ ả ớ ể ổ ấ ươ
v n đ  khác xuyên su t, c n đ c cung c p. ấ ề ố ầ ượ ấ

Ch  s  đánh giá 6: ỉ ố

Đã có các quy đ nh h ng d n và yêu c u đánh giá tác đ ng v  r i ro thiên tai cho các dị ướ ẫ ầ ộ ề ủ ự
án phát tri n l n, đ c bi t là các d  án v  c  s  h  t ng ể ớ ặ ệ ự ề ơ ở ạ ầ

M c đ  đ t đ c:ứ ộ ạ ượ  

2 – Đã đ t đ c m t s  ti n b  nh t đ nh, nh ng ch a có c  ch  chính sách m t cách hạ ượ ộ ố ế ộ ấ ị ư ư ơ ế ộ ệ
th ng và/ho c cam k t v  th  chố ặ ế ề ể ế  

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ

Có đánh giá v  tác đ ng c a các d  án phát tri n quy mô l n đ n r i ro thiên taiề ộ ủ ự ể ớ ế ủ
không? đã có 

  Đánh giá tác đ ng c a các d  án nh  xây d ng đ p, h  th ng th y l i, đ ng cao t c,ộ ủ ự ư ự ậ ệ ố ủ ợ ườ ố
h m m , phát tri n du l ch đ n r i ro v  thiên taiầ ỏ ể ị ế ủ ề

  Các tác đ ng c a r i ro thiên tai đ c xem xét đ n trong các đánh giá tác đ ng môiộ ủ ủ ượ ế ộ
tr ng (EIA) ườ

Mô tả

Vi t Nam đã đ t đ c thành công nh t đ nh trong vi c l ng ghép m t s  bi n pháp gi m thi uệ ạ ượ ấ ị ệ ồ ộ ố ệ ả ể
r i ro (ch  y u là bi n pháp công trình) vào trong các KHPT ngành và KHPT chung  c pủ ủ ế ệ ở ấ
t nh. Các t nh và m t s  ngành ch  ch t đ u đã xây d ng KHHĐ nh m tri n khai th c hi nỉ ỉ ộ ố ủ ố ề ự ằ ể ự ệ
CLQG GNTT đ n năm 2020. Tuy nhiên, ch a có quy đ nh nào b t bu c th c hi n đánh giá r iế ư ị ắ ộ ự ệ ủ
ro trong các chính sách, ch ng trình và k  ho ch, ho c các d  án l n. Tuy v y, Vi t Namươ ế ạ ặ ự ớ ậ ệ
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cũng đ t đ c m t s  ti n b  nh t đ nh trong vi c th c hi n các đánh giá tác đ ng môi tr ngạ ượ ộ ố ế ộ ấ ị ệ ự ệ ộ ườ
(ĐGTĐMT), ví d  nh  K  ho ch t ng th  th y đi n đ n năm 2020. ụ ư ế ạ ổ ể ủ ệ ế

M c dù GNRRTT ch a đ c xem là m t trong s  các tiêu chí đánh giá chính trong ĐGMTCL,ặ ư ượ ộ ố
nh ng  vi c  yêu  c u  th c  hi n  các  ĐGMTCL đã  ph n  nào  xem xét  đ n  các  bi n  phápư ệ ầ ự ệ ầ ế ệ
GNRRTT trong giai đo n đ u c a vi c xây d ng các chính sách, ch ng trình và k  ho ch. ạ ầ ủ ệ ự ươ ế ạ

Đ i v i nh ng d  án l n c p qu c gia nh  đ ng cao t c ho c công trình th y đi n l n,ố ớ ữ ự ớ ấ ố ư ườ ố ặ ủ ệ ớ
ĐGMTCL và các bi n pháp GNRRTT trong ĐGTĐMT là n i dung không th  thi u. ệ ộ ể ế Đánh giá
tác đ ngộ  thiên tai đã đ cượ  quy đ nh b t bu c đ i v iị ắ ộ ố ớ  các d  án ự xây d ng đ pự ậ  (trừ các đ pậ  có
quy mô nh /đ p trànỏ ậ ) và đ ng cao t cườ ố . 

Ngoài ra, s  gia tăngự  c a thiên taiủ  đô thị trong nh ng năm g n đâyữ ầ  do BĐKH và quy ho chạ
đô th  kém.ị  Vì v yậ , vi c ệ đánh giá và QLRRTT là h pợ  ph nầ  quan tr ng trong vi cọ ệ  quy ho chạ
phát tri nể  đô thị. 

Hi n nay, m t s  ĐGMTCL đã và đang đ c th c hi n trong các ngành/lĩnh v c công nghi pệ ộ ố ượ ự ệ ự ệ
khác nhau nh  th y đi n, lâm nghi pư ủ ệ ệ .

B i c nhố ả  và h n chạ ế  

Quy trình đánh giá tác đ ng môi tr ng  ộ ườ m i đ a raớ ư  g nầ  đây v n còn cóẫ  nh ng thách th cữ ứ
đáng kể nh  c n các công cư ầ ụ hi uệ  quả và quy trình c n thi t đ  th c hi nầ ế ể ự ệ  trên các lĩnh v cự
khác nhau. B  TN & MTộ  là c  quanơ  chính phủ d nẫ  đ uầ  về đánh giá tác đ ng môi tr ng ộ ườ và
EIA đã th y đ c  ấ ượ nh ng thách th c nàyữ ứ  và đang b t đ uắ ầ  nâng cao nh n th c t  c p th pậ ứ ừ ấ ấ
nh t v  Đánh giá tác đ ng môi tr ng là gìấ ề ộ ườ  cho các cán b  ộ ở t t c  các c pấ ả ấ  thông qua các
sáng ki n ế xây d ngự  năng l cự  khác nhau. Tính ch t pháp lý c a đánh giá tác đ ng môi tr ngấ ủ ộ ườ
cũng nên đ c thay đ iượ ổ  trong t ng laiươ  và đang đ c B  TN & MTượ ộ  xem xét ph i h p v iố ợ ớ  Uỷ
ban nhân dân t nhỉ  đ  đ a đánh ể ư đánh giá r i roủ  thiên tai váo quá trình đánh giá này. T ng t ,ươ ự
c n c p nh t đ  đ a đánh giá tác đ ng c a r i to thiên tai vào đánh giá tác đ ng môi tr ngầ ậ ậ ể ư ộ ủ ủ ộ ườ
cho các d  ánự   trong t ng lai g nươ ầ . Nh  m t h  quư ộ ệ ả,  nhi uề  đánh giá tác đ ng môi tr ngộ ườ  đã
không gi i quy tả ế  th m chíậ  ngay l p t cậ ứ  /ng n h nắ ạ  tác đ ng môi tr ngộ ườ  ho cặ  đ a ra ki n nghư ế ị
đ yầ  đủ v  ề các bi n pháp gi m thi uệ ả ể . M t đi m khác c aộ ể ủ  đánh giá tác đ ng môi tr ngộ ườ  là còn
ch aư  tham v n công chúngấ .

M t khía c nh khác  ộ ạ c aủ  đánh giá tác đ ng môi tr ngộ ườ  là ngay c  khiả  tác đ ng môi tr ngộ ườ
đ c xem xét trongượ  thi t k  d  ánế ế ự  và các bi nệ  pháp gi mả  thi uể  ho c b i th ngặ ồ ườ  quy đ nhị  như
m t đi u ki nộ ề ệ  tr c khiướ  phê duy t vàệ  phát tri n b iể ở  nh ngữ  ng i ng hườ ủ ộ,  công tác giám sát
nhìn chung v n còn y u vàẫ ế  c n tăng c ng các quy đ nh và văn b n pháp lu t v  môi tr ngầ ườ ị ả ậ ề ườ .
H u qu  c a nh ng hậ ả ủ ữ n ch  trong ạ ế  đánh giá tác đ ng môi tr ngộ ườ  th ng đ  l i nh ng h uườ ể ạ ữ ậ
qu  to l n choả ớ  môi tr ngườ  bao g mồ  cả các thiên tai nh  lũ l tư ụ , s tạ  l  đ tở ấ  do xây d ngự  đ ngườ
cao t cố ,  lũ l tụ  gây ra ro m  c ng/đ pở ố ậ .  Vi c ti p c n thông tin giám sát c a công chúng v nệ ế ậ ủ ẫ
còn h n ch  và khó khăn và khi x y ra s  c  x y ra thì vi c đ n bù cũng nh  bi n pháp gi mạ ế ả ự ố ả ệ ề ư ệ ả
nh  còn r t ít. ẹ ấ

Chính ph  Vi t Nam đang d  th o lu t phòng trành và GNTT nh m tăng c ng t  ch c thủ ệ ự ả ậ ằ ườ ổ ứ ể
ch  trong QLRRTT t i trung ng và đ a ph ng, bao g m c  vi c thúc đ y l ng ghép QLTTế ạ ươ ị ươ ồ ả ệ ẩ ồ
vào quy ho ch ngành và đ u t .ạ ầ ư
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PH N 7: U TIÊN Ầ Ư CHO HÀNH Đ NG 5Ộ
u tiên cho hành đ ng 5: Đ nh nghĩa và t m quan tr ngƯ ộ ị ầ ọ

Tăng c ng công tác phòng ch ng thiên tai đ  ng phó hi u qu   t t c  các c pườ ố ể ứ ệ ả ở ấ ả ấ

Ch  s  đánh giá 1:ỉ ố

Đã có chính sách, năng l c, th  ch , chuyên môn ự ể ế và các c  ch  rõ ràng v  qu n lý r i ro v iơ ế ề ả ủ ớ
quan đi m gi m nh  r i ro thiên tai t i chể ả ẹ ủ ạ ỗ

M c đ  đ t đ c:ứ ộ ạ ượ

3 – Đã đ t đ c các cam k t v  th  ch , nh ng k t qu  thu đ c v n ch a đáng k  ho cạ ượ ế ề ể ế ư ế ả ượ ẫ ư ể ặ
ch a toàn di n ư ệ

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ

Có các chính sách hay ch ng trình qu c gia nh m đ m b o m c đ  an toàn cho cácươ ố ằ ả ả ứ ộ
tr ng h c và b nh viên trong tr ng h p kh n c p không? ườ ọ ệ ườ ợ ẩ ấ Có

Các chính sách và ch ng trình v  an toàn tr ng h c và b nh vi nươ ề ườ ọ ệ ệ
 Ch ng trình đào t o và di n t p cho các tr ng h c và b nh vi n v  ho t đ ngươ ạ ễ ậ ườ ọ ệ ệ ề ạ ộ

phòng ng a cho các tình hu ng kh n c pừ ố ẩ ấ

Mô tả

V  m t chính sách, CLQG GNTT đã đ  c p m t cách toàn di n v  ch  tr ng và chính sáchề ặ ề ậ ộ ệ ề ủ ươ
GNRRTT. Hi n nay, Vi t Nam đã có m t c  c u t  ch c khá hoàn ch nh v  QLRTT – h  th ng tệ ệ ộ ơ ấ ổ ứ ỉ ề ệ ố ổ
ch c c a BCĐPCLBTW và các BCHPCLB&TKCN t i đ a ph ng. Chính ph  đã ban hành Ngh  đ nhứ ủ ạ ị ươ ủ ị ị
14/2010/ND-CP tăng c ng năng l c và h  th ng t  ch c c a h  th ng PCLB và TKCN các c p. ườ ự ệ ố ổ ứ ủ ệ ố ấ Ở
c p qu c gia, BCĐPCLBTW và UBQGTK&CN đã ph i h p m t cách hi u qu  trong các tình hu ngấ ố ố ợ ộ ệ ả ố

ng phó kh n c p, c u h  c u n n.  tuy n t nh và c  s , vi c h p nh t thành BCHPCLB&TKCNứ ẩ ấ ứ ộ ứ ạ Ở ế ỉ ơ ở ệ ợ ấ
đã góp ph n tăng hi u qu  và s  k p th i c a các ho t đ ng ng phó. T i Vi t Nam, m ng l i cácầ ệ ả ự ị ờ ủ ạ ộ ứ ạ ệ ạ ướ
t  ch c đoàn th , xã h i là thành viên c a M t tr n T  qu c Vi t Nam các c p cũng r t tích c cổ ứ ể ộ ủ ặ ậ ổ ố ệ ấ ấ ự
tham gia vào các ho t đ ng c u tr  kh n c p (ví d  nh : Đoàn Thanh niên, HCTĐ). G n đây Chi nạ ộ ứ ợ ẩ ấ ụ ư ầ ế
l c qu c gia v  bi n đ i khí h u mà tr ng tâm là gi m r i ro thiên tai đã đ c phê duy t.ượ ố ề ế ổ ậ ọ ả ủ ượ ệ

Ph n l n cán b  PCLB các c p đ u làm vi c kiêm nhi m, ít đ c đào t o chính quy v  GNRRTTầ ớ ộ ấ ề ệ ệ ượ ạ ề
hay qu n lý th m h a. M c dù năng l c ng phó v i th m h a (t  ch c s  tán dân, c u h , c uả ả ọ ặ ự ứ ớ ả ọ ổ ứ ơ ứ ộ ứ
n n) c a cán b  và các c  quan PCLB&TKCN t  c p huy n tr  lên đã đ  m nh, nh ng năng l c l pạ ủ ộ ơ ừ ấ ệ ở ủ ạ ư ự ậ
k  ho ch, và gi m nh  r i ro c a cán b  PCLB v n còn nhi u h n ch  (ví d : l p k  ho ch gi mế ạ ả ẹ ủ ủ ộ ẫ ề ạ ế ụ ậ ế ạ ả
nh  r i ro, k  ho ch tái thi t). M c dù đào t o và xây d ng năng l c là m t trong nh ng h p ph nẹ ủ ế ạ ế ặ ạ ự ự ộ ữ ợ ầ
c a ch ng trình CBDRM, nh ng công tác này ch a đ c h  th ng hóa và m i ch  có m t s  cánủ ươ ư ư ượ ệ ố ớ ỉ ộ ố
b  c p t nh/huy n trên toàn qu c đã đ c đào t o trong khuôn kh  ch ng trình này (các khoá t pộ ấ ỉ ệ ố ượ ạ ổ ươ ậ
đ c t  ch c vào cu i năm 2011 và gi a 2012 cho h n 500 cán b , t  43 t nh/thành ph , tài li uượ ổ ứ ố ữ ơ ộ ừ ỉ ố ệ
chính kh o v  Gi m nh  r i ro thiên tai và thích ng v i BĐKH đã đ c xây d ng phê duy t).ả ề ả ẹ ủ ứ ớ ượ ự ệ

Hi n t i đã có m t s  ch ng trình c  th  đ  c i thi n đi u ki n c  s  v t ch t nh m đ m b o anệ ạ ộ ố ươ ụ ể ể ả ệ ề ệ ơ ở ậ ấ ằ ả ả
toàn cho các tr ng h c và c  s  y t  nh  Ch ng trình kiên c  hóa tr ng h c, b nh vi n đã đ cườ ọ ơ ở ế ư ươ ố ườ ọ ệ ệ ượ
đ a vào trong các chính sách và k  ho ch c  th  c a các ngành h u quan (B  GD-ĐT, B  Y t ). Tư ế ạ ụ ể ủ ữ ộ ộ ế ổ
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ch c Y t  th  gi i cũng r t tích c c trong vi c th  nghi m “mô hình các b nh vi n an toàn h n” trênứ ế ế ớ ấ ự ệ ử ệ ệ ệ ơ
ph m vi c  n c. T i đ ng b ng sông C u Long và khu v c mi n Trung là n i th ng xuyên ph iạ ả ướ ạ ồ ằ ử ự ề ơ ườ ả
đ i m t v i nh ng tr n lũ, bão l n, ngành giáo d c và y t  đã có k  ho ch c  th  đ m b o vi c nângố ặ ớ ữ ậ ớ ụ ế ế ạ ụ ể ả ả ệ
c p, xây d ng m i các c  s  h  t ng ph i chú ý đ n vi c đ m b o an toàn tr c gió bão và m c lũấ ự ớ ơ ở ạ ầ ả ế ệ ả ả ướ ứ
l ch s . C  th , cao đ  n n ph i cao h n m c lũ l ch s  năm 2000  đ ng b ng sông C u Long vàị ử ụ ể ộ ề ả ơ ứ ị ử ở ồ ằ ử
các c  s  xây m i  mi n Trung ph i là nhà kiên c  v i ít nh t t  2 t ng tr  lên. ơ ở ớ ở ề ả ố ớ ấ ừ ầ ở

V  các ho t đ ng đào t o và th c hành di n t p phòng ng a th m h a đã đ c t  ch c th ngề ạ ộ ạ ự ễ ậ ừ ả ọ ượ ổ ứ ườ
xuyên hàng năm  c p qu c gia, Vi t Nam cũng đã tham gia m t s  di n t p phòng ng a thiên taiở ấ ố ệ ộ ố ễ ậ ừ
c a khu v c ASEAN và s  t  ch c di n t p chung ng phó thiên tai khu v c ASEAN (ARDEX) nămủ ự ẽ ổ ứ ễ ậ ứ ự
2013. Hàng năm, BCHPCLB&TKCN và chính quy n đ a ph ng (huy n, xã) th ng t  ch c di nề ị ươ ệ ườ ổ ứ ễ
t p ph ng án ng phó kh n c p v i s  tham gia c a l c l ng quân đ i, công an, HCTĐ, dânậ ươ ứ ẩ ấ ớ ự ủ ự ượ ộ
quân, t  v , đoàn thanh niên, các đ i xung kích, đ i tình nguy n và c ng đ ng. Tuy nhiên, do thi uự ệ ộ ộ ệ ộ ồ ế
kinh phí, vi c di n t p ch  đ c ti n hành  m t vài xã/huy n th ng xuyên b  thiên tai, và ch aệ ễ ậ ỉ ượ ế ở ộ ệ ườ ị ư
thành ho t đ ng th ng kỳ. T  năm 2009 đ n nay, các ho t đ ng di n t p m i đ c t  ch c  c pạ ộ ườ ừ ế ạ ộ ễ ậ ớ ượ ổ ứ ở ấ
t nh v i kinh phí do Trung ng c p và cũng ch  t  ch c đ c m i năm 1 đ n 2 l n  m t ho c 2 đ aỉ ớ ươ ấ ỉ ổ ứ ượ ỗ ế ầ ở ộ ặ ị
ph ng. Di n t p  c p qu c gia ít khi đ c t  ch c. Hi n nay, ho t đ ng di n t p v  ng phó kh nươ ễ ậ ở ấ ố ượ ổ ứ ệ ạ ộ ễ ậ ề ứ ẩ
c p đã đ c t  ch c t i m t s  tr ng h c và c  s  y t .  m t s  đ n v  có d  án tài tr  c a các tấ ượ ổ ứ ạ ộ ố ườ ọ ơ ở ế Ở ộ ố ơ ị ự ợ ủ ổ
ch c PCPQT, BCHPCLB&TKCN và chính quy n đ a ph ng đã t  ch c di n t p  m t s  xã cóứ ề ị ươ ổ ứ ễ ậ ở ộ ố
nguy c  nh h ng b i thiên tai.ơ ả ưở ở

B i c nh và h n ch  ố ả ạ ế

M c dù đã có c  c u  t  ch c  khá  hoàn  ch nh và nhi u  chính  sách u  tiên  đ i  v i  công  tácặ ơ ấ ổ ứ ỉ ề ư ố ớ
PCLB&GNTT  , nh ng ngu n l c và trang thi t b  giành cho công tác gi m nh  r i ro thiên tai v nư ồ ự ế ị ả ẹ ủ ẫ
còn nhi u h n ch  do không đ c đào t o m t cách bài b n và ch a chuyên nghi p hóa. C n làmề ạ ế ượ ạ ộ ả ư ệ ầ
t t h n n a vi c ph  bi n các k t qu  nghiên c u c p qu c gia đ n các c p đ a ph ng đ  nângố ơ ữ ệ ổ ế ế ả ứ ấ ố ế ấ ị ươ ể
cao ch t l ng l p k  ho ch và th c hi n các ho t đ ng GNRRTT. Hi n t i, u tiên ch  y u v n t pấ ượ ậ ế ạ ự ệ ạ ộ ệ ạ ư ủ ế ẫ ậ
trung vào các ho t đ ng ng phó và ph c h i s m. M t khác, h u h t  cán b  PCLB t  Trung ngạ ộ ứ ụ ồ ớ ặ ầ ế ộ ừ ươ
đ n  c p c  s  đ u làm vi c kiêm nhi m ho c ch  có chuyên môn v  th y l i, qu n lý đê đi u nênế ấ ơ ở ề ệ ệ ặ ỉ ề ủ ợ ả ề
cũng g p nhi u khó khăn trong các ho t đ ng QLRRTT. Ch a có tr ng, l p nào đào t o chuyênặ ề ạ ộ ư ườ ớ ạ
ngành v  lĩnh v c phòng ch ng và GNTTề ự ố

Thiên tai x y ra th ng xuyên v i m c đ  ngày càng nguy hi m và ác li t h n nên đã thu hút đ cẩ ườ ớ ứ ộ ể ệ ơ ượ
s  quan tâm chú ý c a các t  ch c và c  c ng đ ng bao g m c  các t  ch c tôn giáo, các công tyự ủ ổ ứ ả ộ ồ ồ ả ổ ứ
t  nhân, các t  ch c PCP trong n c tham gia vào các ho t đ ng ng phó thiên tai (quyên góp vàư ổ ứ ướ ạ ộ ứ
phân ph i hàng c u tr ). Tuy nhiên, các thành ph n này cũng ch a đ c đào t o c  b n đ  có đố ứ ợ ầ ư ượ ạ ơ ả ể ủ
ki n th c và k  năng trong QLRRTT nên đôi khi đã gây ra nh ng khó khăn cho chính quy n đ aế ứ ỹ ữ ề ị
ph ng trong vi c qu n lý và đ m b o s  công b ng, minh b ch và đi u ph i trong các ho t đ ngươ ệ ả ả ả ự ằ ạ ề ố ạ ộ
c u tr .ứ ợ

H n th  n a, công tác GNRRTT hi n v n còn đ c coi là nhi m v  c a riêng ngành NN&PTNT; cácơ ế ữ ệ ẫ ượ ệ ụ ủ
ngành khác và c ng đ ng có xu h ng ch  tham gia khi có th m h a thiên tai x y ra. Do v y, c n cóộ ồ ướ ỉ ả ọ ẩ ậ ầ
nhi u n  l c và đ u t  h n n a vào các bi n pháp phi công trình đ i v i các ho t đ ng phòng ng aề ỗ ự ầ ư ơ ữ ệ ố ớ ạ ộ ừ
và GNRRTT đã đ c th  ch  hóa và cam k t m nh m  t  Chính ph  đ c th  hi n qua Quy t đ nhượ ể ế ế ạ ẽ ừ ủ ượ ể ệ ế ị
1002 v  CBDRM. M i liên quan gi a GNRRTT và thích ng v i BĐKH c n đ c nghiên c u kề ố ữ ứ ớ ầ ượ ứ ỹ
l ng h n trong b i c nh v n đ  BĐKH đang r t đ c quan tâm. Bên c nh đó, cũng c n ph i chu nưỡ ơ ố ả ấ ề ấ ượ ạ ầ ả ẩ
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hóa các tài li u, ch ng trình giáo d c v  QLRRTT và k  năng, đào t o gi ng viên ngu n, đào t oệ ươ ụ ề ỹ ạ ả ồ ạ
s  c p c u và các k  năng c n thi t khác v  GNRRTT- m t s  ho t đ ng này đang đ c th c hi nơ ấ ứ ỹ ầ ế ề ộ ố ạ ộ ượ ự ệ
trong khuôn kh  d  án do UNDP h  tr  v i B  Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, H i ch  th pổ ự ỗ ợ ớ ộ ệ ể ộ ữ ậ
đ  và các c ng đ ng t  ch c phi chính ph  qu c t   th c hi n giai đo n 2012-2016.ỏ ộ ồ ổ ứ ủ ố ế ự ệ ạ

Ch  s  đánh giá 2. ỉ ố

Các c p đã có k  ho ch d  phòng và phòng tránh thiên tai,ấ ế ạ ự  th ng xuyên t  ch c t p hu n,ườ ổ ứ ậ ấ
di n t p đ  ki m tra và xây d ng các ch ng trình ng phó thiên taiễ ậ ể ể ự ươ ứ

M c đ  đ t đ cứ ộ ạ ượ : 

4 - Đã đ t đ c nh ng thành tích đáng khích l  nh ng v n còn t n t i nh ng h n ch  nh tạ ượ ữ ệ ư ẫ ồ ạ ữ ạ ế ấ
đ nh v  năng l c và ngu n l cị ề ự ồ ự

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ

Đã có các k  ho ch d  phòng, quy trình và các ngu n l c cho vi c kh c ph c thiênế ạ ự ồ ự ệ ắ ụ
tai l n ch a? ớ ư Có

Các k  ho ch d  phòng có xem xét các y u t  v  gi i ế ạ ự ế ố ề ớ
Trung tâm v n hành và truy n thông ậ ề
Các nhóm tìm ki m và c u n nế ứ ạ
Các kho d  tr  hàng c u trự ữ ứ ợ
Ch  ỗ ở
Đ m b o các c  s  y tả ả ơ ở ế
Các v t d ng giành cho ph  n  cho vi c c u tr , ch   và thu c men và trang thi t bậ ụ ụ ữ ệ ứ ợ ỗ ở ố ế ị

trong tr ng h p kh n c p ườ ợ ẩ ấ

Mô t  ả
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Hàng năm, 100% các xã, huy n và t nh đ u ti n hành t ng k t đánh giá k t qu  th c hi n trongệ ỉ ề ế ổ ế ế ả ự ệ
năm tr c và đ  l p k  ho ch PCLB và GNTT cho năm ti p theo, c p nh t tình hình di n bi n thiênướ ể ậ ế ạ ế ậ ậ ễ ế
tai, ki n toàn b  máy t  ch c PCLB&TKCN, v.v… T i c p qu c gia, hàng năm  BCĐPCLBTW, Banệ ộ ổ ứ ạ ấ ố
ch  huy PCLB&TKCN các B , ngành đ u t  ch c h i ngh  t ng k t, đánh giá, rút kinh nghi m cácỉ ộ ề ổ ứ ộ ị ổ ế ệ
ho t đ ng PCLB và GNTT c a năm tr c và tri n khai k  ho ch năm sau. Các B  có liên quan đ uạ ộ ủ ướ ể ế ạ ộ ề
xây d ng k  ho ch hành đ ng cho riêng ngành mình. Tuy nhiên, ph n l n các ho t đ ng ch  y uự ế ạ ộ ầ ớ ạ ộ ủ ế
v n do c  quan đ u m i là B  NN&PTNT và các S  NN&PTNT đ m nhi m. Hi n v n còn thi u m tẫ ơ ầ ố ộ ở ả ệ ệ ẫ ế ộ
c  ch  đi u ph i hi u qu  và m t quy trình l p k  ho ch ‘th c s ’ có s  tham gia c a t t c  các bênơ ế ề ố ệ ả ộ ậ ế ạ ự ự ự ủ ấ ả
liên quan cũng nh  xem xét toàn di n t i các khía c nh c a công tác QLRRTT (đ  làm đ c c nư ệ ớ ạ ủ ể ượ ầ
phân b  đ  các ngu n l c  các B , ngành và đ a ph ng). Trong nhi u tr ng h p, các k  ho chổ ủ ồ ự ở ộ ị ươ ề ườ ợ ế ạ

ng phó và phòng tránh thiên tai ch  do m t s  cán b  c a BCHPCLB&TKCN/UBND th c hi n v iứ ỉ ộ ố ộ ủ ự ệ ớ
vi c c p nh t các k  ho ch tr c đây mà ít có s  tham gia c a các c  quan h u quan và ti ng nóiệ ậ ậ ế ạ ướ ự ủ ơ ữ ế
t  đ i di n c a ph  n  vào k  ho ch.ừ ạ ệ ủ ụ ữ ế ạ

Hàng năm, vào ngày truy n th ng Gi m nh  thiên c a Vi t Nam (22 tháng 5), Ch  t ch N c đ uề ố ả ẹ ủ ệ ủ ị ướ ề
g i th  t i BCĐPCLBTW, các c p các ngành liên quan, đ ng bào và chi n sĩ trong c  n c, kêu g iử ư ớ ấ ồ ế ả ướ ọ
s  chú ý và tham gia tích c c vào quá trình chu n b , ng phó k p th i nh m gi m nh  thiên tai vàự ự ẩ ị ứ ị ờ ằ ả ẹ
nhanh chóng ph c h i, tái thi t đ  n đ nh đ i s ng cho nhân dân. Tr c mùa bão lũ hàng năm, Thụ ồ ế ể ổ ị ờ ố ướ ủ
t ng Chính ph  đ u ban hành Ch  th  h ng d n cho t t c  các bên có liên quan đ n các ho tướ ủ ề ỉ ị ướ ẫ ấ ả ế ạ
đ ng phòng ch ng lũ l t và bão.ộ ố ụ

H  th ng TKCN đã đ c thi t l p và g n đây đã đ c trang b  công ngh  và c  s  v t ch t hi n đ iệ ố ượ ế ậ ầ ượ ị ệ ơ ở ậ ấ ệ ạ
đ  s n sàng t  ch c các ho t đ ng TKCN trên b  và ngoài kh i. Tuy nhiên, trang thi t b  TKCN v nể ẵ ổ ứ ạ ộ ờ ơ ế ị ẫ
ch a ph i là thi t b  chuyên dùng do c  c u t  ch c là kiêm nhi m nên v n còn nhi u h n ch , ch aư ả ế ị ơ ấ ổ ứ ệ ẫ ề ạ ế ư
đáp ng đ c yêu c u c a công tác TKCN; đ i v i  c p xã, đ c bi t là  các đ a bàn mi n núi, v nứ ượ ầ ủ ố ớ ấ ặ ệ ở ị ề ẫ
c n nâng c p các ph ng ti n và trang thi t b  liên l c cho phù h p v i tình hình th c t  đ  ho tầ ấ ươ ệ ế ị ạ ợ ớ ự ế ể ạ
đ ng hi u qu  h n.ộ ệ ả ơ

Ph ng châm ‘4 t i ch ’ đ c coi là m t nguyên t c ch  đ o xuyên su t c n đ c áp d ng r ng rãiươ ạ ỗ ượ ộ ắ ỉ ạ ố ầ ượ ụ ộ
trong các ho t đ ng chu n b  phòng ng a, ng phó và khôi ph c sau thiên tai. T  ch c JANI ph iạ ộ ẩ ị ừ ứ ụ ổ ứ ố
h p v i Văn phòng th ng tr c Ban ch  đ o PCLBTW đã biên so n, xu t b n và ph  bi n m t cu nợ ớ ườ ự ỉ ạ ạ ấ ả ổ ế ộ ố
sách gi i thi u đ y đ , ng n g n v  n i dung này. Hàng năm, HCTĐ t  ch c đào t o s  c p c uớ ệ ầ ủ ắ ọ ề ộ ổ ứ ạ ơ ấ ứ
cho các tình nguy n viên t i m t s  xã (th ng t i đ a bàn d  án c a HCTĐ ho c các t  ch cệ ạ ộ ố ườ ạ ị ự ủ ặ ổ ứ
PCPQT). Tuy nhiên, công tác chu n b  theo ph ng châm “4 t i ch ” v n còn nhi u b t c p do thi uẩ ị ươ ạ ỗ ẫ ề ấ ậ ế
v  ngu n l c Đã thi t l p đ c h  th ng thông tin ph c v  công tác ng phó thiên tai. Trong tr ngề ồ ự ế ậ ượ ệ ố ụ ụ ứ ườ
h p kh n c p đ  ng phó v i các th m h a l n, Ban ch  huy ti n ph ng đ c thi t l p t i m t sợ ẩ ấ ể ứ ớ ả ọ ớ ỉ ề ươ ượ ế ậ ạ ộ ố
vùng tr ng đi m (Đà N ng, tp. HCM,…) đ  k p th i ch  huy các ho t đ ng ng phó, c u tr  và h  trọ ể ẵ ể ị ờ ỉ ạ ộ ứ ứ ợ ỗ ợ
đ a ph ng và c ng đ ng có nguy c  đe d a ho c đang b  nh h ng nghiêm tr ng b i thiên tai. Tị ươ ộ ồ ơ ọ ặ ị ả ưở ọ ở ừ
nhi u năm nay đã hình thành m ng l i các kho hàng d  tr  các m t hàng thi t y u (l ng th c,ề ạ ướ ự ữ ặ ế ế ươ ự
nhà b t, v t t , v.v…) c a nhà n c và HCTĐ t i các đ a đi m chi n l c trên kh p c  n c đ  s nạ ậ ư ủ ướ ạ ị ể ế ượ ắ ả ướ ể ẵ
sàng ph c v  công tác c u tr  kh n c p cho đ ng bào b  thiên tai. ụ ụ ứ ợ ẩ ấ ồ ị

Nhà t m ph c v  nhân dân s  tán hi n v n ch  y u là s  d ng các công trình công c ng v i đi uạ ụ ụ ơ ệ ẫ ủ ế ử ụ ộ ớ ề
ki n n c s ch, v  sinh r t h n ch , ch a đ m b o riêng t  v  gi i. Trong tr ng h p ph i s  tánệ ướ ạ ệ ấ ạ ế ư ả ả ư ề ớ ườ ợ ả ơ
dài h n, l u b t (do Quân đ i và HCTĐ cung c p) đ c s  d ng đ  ng i dân  t m trong th i gianạ ề ạ ộ ấ ượ ử ụ ể ườ ở ạ ờ
x y ra th m h a.ả ả ọ

Vi t Nam có m t m ng l i b nh vi n và trung tâm y t  d  phòng khá hoàn ch nh và bao ph  r ngệ ộ ạ ướ ệ ệ ế ự ỉ ủ ộ
kh p, có kh  năng s  c p c u ban đ u và cung c p c  s  thu c thi t y u. Tuy nhiên, hi n t i v nắ ả ơ ấ ứ ầ ấ ơ ố ố ế ế ệ ạ ẫ
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còn thi u nhi u trang thi t b  y t  hi n đ i và đ i ngũ cán b  y t  có chuyên môn cao t i các tuy nế ề ế ị ế ệ ạ ộ ộ ế ạ ế
c  s  đ  có th  đi u tr  và c u ch a nh ng tr ng h p b  th ng n ng ho c các v n đ  y t  nghiêmơ ở ể ể ề ị ứ ữ ữ ườ ợ ị ươ ặ ặ ấ ề ế
tr ng khác. Các Đ i y t  l u đ ng đ c thành l p t i các trung tâm y t  huy n và b nh vi n t nh luônọ ộ ế ư ộ ượ ậ ạ ế ệ ệ ệ ỉ
s n sàng tri n khai ho t đ ng h  tr  m ng l i y t  c  s  khi c n thi t.ẵ ể ạ ộ ỗ ợ ạ ướ ế ơ ở ầ ế

 

B i c nh và h n ch  ố ả ạ ế

Nhìn chung, m i xã đ u có k  ho ch ng phó và phòng ch ng thiên tai. Tuy nhiên, do thi u kinh phíỗ ề ế ạ ứ ố ế
đ  th c hi n mô ph ng / di n t p  t t c  các c p nên hi u qu  và tính s n sàng cho các k  ho chể ự ệ ỏ ễ ậ ở ấ ả ấ ệ ả ẵ ế ạ
này b  h n ch . Ngoài ra, k  ho ch hi n nay đ t s  quan tâm chính cho các thiên tai liên quan đ nị ạ ế ế ạ ệ ặ ự ế
n c và ít chú ý đ n các lo i khác nh  h n hán, đ ng đ t, sóng th n, vv...ướ ế ạ ư ạ ộ ấ ầ

M t thách th c khác là vi c ph  bi n các k  ho ch t i các xã, thôn c p h  gia đình, đ c bi t là  cácộ ứ ệ ổ ế ế ạ ớ ấ ộ ặ ệ ở
xã th ng xuyên b  nh h ng b i thiên tai . Trong h u h t các tr ng h p, chính quy n xã và cánườ ị ả ưở ở ầ ế ườ ợ ề
b  làm công tác phòng ch ng l t bão đ  các k  ho ch này t i các văn phòng c a h  và có r t ít nộ ố ụ ể ế ạ ạ ủ ọ ấ ỗ
l c đ  gi i thi u k  ho ch đ n công chúng thông qua các cu c h p thôn, h  th ng loa phát thanh,ự ể ớ ệ ế ạ ế ộ ọ ệ ố
và trong các tr ng h c.ườ ọ

Trong t t c  các k  ho ch, các v n đ  v  gi i ch a đ c gi i quy t: bao g m s  tham gia c a phấ ả ế ạ ấ ề ề ớ ư ượ ả ế ồ ự ủ ụ
n , nhu c u khác nhau cho nam gi i và n  gi i, ng i cao tu i, trong vi c l p k  ho ch s  tán, vàữ ầ ớ ữ ớ ườ ổ ệ ậ ế ạ ơ
th m chí c  các thông tin th ng kê. M c dù ph  n  đ i di n cho h n 50% dân s  c a đ t n c v iậ ả ố ặ ụ ữ ạ ệ ơ ố ủ ấ ướ ớ
m t t  ch c đ i di n m nh m  trong M t tr n T  qu c - H i Liên hi p Ph  n  (WU), H i Ph  nộ ổ ứ ạ ệ ạ ẽ ặ ậ ổ ố ộ ệ ụ ữ ộ ụ ữ
không ph i là thành viên c a Ban ch  đ o PCLBTW  c p qu c gia. Do đó, s  có m t nhu c u m nhả ủ ỉ ạ ở ấ ố ẽ ộ ầ ạ
m  đ  thúc đ y ph  n  và vai trò c a H i ph  n  trong các h  th ng PCLB, và trong các ho t đ ngẽ ể ẩ ụ ữ ủ ộ ụ ữ ệ ố ạ ộ
qu n lý r i ro và gi m r i ro thiên tai.ả ủ ả ủ

Ch  s  đánh giá 3: ỉ ố

Đã có c  ch  ng phó và tài chính d  tr  nh m ng phó và ph c h i sau thiên tai m t cáchơ ế ứ ự ữ ằ ứ ụ ồ ộ
hi u qu  ệ ả

M c đ  đ t đ cứ ộ ạ ượ : 

4 - Đã đ t đ c nh ng thành tích đáng khích l  nh ng v n còn t n t i nh ng h n ch  nh tạ ượ ữ ệ ư ẫ ồ ạ ữ ạ ế ấ
đ nh v  năng l c và ngu n l cị ề ự ồ ự

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ

Có s n các ngu n tài chính cho vi c kh c ph c các thiên tai l n không?ẵ ồ ệ ắ ụ ớ  Có

Các qu  d  phòng qu c giaỹ ự ố
B o hi m r i ro thiên taiả ể ủ

     Trái phi u r i ro thiên taiế ủ

Mô t  ả

Theo lu t Ngân sách, hàng năm các c p chính quy n t  trung ng đ n đ a ph ng đ c d  phòngậ ấ ề ừ ươ ế ị ươ ượ ự
2-5% t ng ngân sách cho các ho t đ ng ng phó v i th m h a thiên tai, d ch b nh và các ho tổ ạ ộ ứ ớ ả ọ ị ệ ạ
đ ng b t th ng ngoài k  ho ch và ch  đ c phép s  d ng khi có th m h a x y ra, ch  y u ph c vộ ấ ườ ế ạ ỉ ượ ử ụ ả ọ ả ủ ế ụ ụ
cho các ho t đ ng ng phó kh n c p và ph c h i s m. Theo Pháp l nh PCLB, Pháp l nh d  trạ ộ ứ ẩ ấ ụ ồ ớ ệ ệ ự ữ
qu c gia, chính quy n các c p và ng i dân có trách nhi m d  tr  v t t  PCLB  ph c v  vi c kh cố ề ấ ườ ệ ự ữ ậ ư ụ ụ ệ ắ
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ph c s  c  công trình và công tác TKCN. Các đ a ph ng và các B  ch c năng có trách nhi m dụ ự ố ị ươ ộ ứ ệ ự
tr  các lo i hàng hóa thi t y u đ  ph c v  công tác ng phó kh n c p g m v t t , nhu y u ph m,ữ ạ ế ế ể ụ ụ ứ ẩ ấ ồ ậ ư ế ẩ
l ng th c, thu c men, ph ng ti n c u h . Ngoài ra, Chính ph  cũng đã khuy n khích vi c quyênươ ự ố ươ ệ ứ ộ ủ ế ệ
góp t  nguy n cho nh ng ng i b  nh h ng b i thiên tai v i s  tham gia tích c c c a các t  ch cự ệ ữ ườ ị ả ưở ở ớ ự ự ủ ổ ứ
dân s , các nhà tài tr  qu c t , các t  ch c phi chính ph , doanh nghi p t  nhân, cá nhân. ự ợ ố ế ổ ứ ủ ệ ư

Các ngu n l c tài chính hi n nay còn h n ch , nên m i ch  t p trung vào các ho t đ ng phòng ng aồ ự ệ ạ ế ớ ỉ ậ ạ ộ ừ
ng phó, kh c ph c h u qu  thiên tai. Các ho t đ ng tái thi t đang đ c l ng ghép cùng v i vi cứ ắ ụ ậ ả ạ ộ ế ượ ồ ớ ệ

th c hi n k  ho ch phát tri n kinh t  xã h i và huy đ ng t  các kho n vay tái thi t sau thiên tai tự ệ ế ạ ể ế ộ ộ ừ ả ế ừ
các t  ch c tài chính qu c t .ổ ứ ố ế

Tăng c ng c  ch  đi u ph i, ph i h p và c  quan ch  đ o, ch  huy v  ng phó kh n c p (Ngh  đ nhườ ơ ế ề ố ố ợ ơ ỉ ạ ỉ ề ứ ẩ ấ ị ị
14/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010)

Ph ng châm ‘4 t i ch ’ trong đó có ươ ạ ỗ “v t t  và h u c n t i ch ”ậ ư ậ ầ ạ ỗ  đ c chu n b  chu đáo đã ch ng tượ ẩ ị ứ ỏ
đ c tính hi u qu  trong công tác ng phó v i th m h a. Tuy nhiên, do khó khăn v  m t ngân sách,ượ ệ ả ứ ớ ả ọ ề ặ
hi n t i Vi t Nam v n còn thi u đáng k  ngu n l c d  tr  đ  ph c v  cho công tác ph c h i s m vàệ ạ ệ ẫ ế ể ồ ự ự ữ ể ụ ụ ụ ồ ớ
tái thi t. ế

B i c nh và h n ch  ố ả ạ ế

Ngu n d  phòng tài chính ph c v  cho công tác phòng tránh và gi m nh  thiên tai hi n nay ch aồ ự ụ ụ ả ẹ ệ ư
đ m b o, đ c bi t trong các tr ng h p thiên tai l n. M t khác trong m t s  tr ng h p, vi c sả ả ặ ệ ườ ợ ớ ặ ộ ố ườ ợ ệ ử
d ng ngu n d  tr  tài chính còn ch a h p lý.ụ ồ ự ữ ư ợ

Vi c đánh giá thi t h i hi n nay ch a đ m b o tính chính xác do vi c tính toán thi t h i do thiên taiệ ệ ạ ệ ư ả ả ệ ệ ạ
ch  y u là c tính, ch a có ph ng pháp, công c  h p lý đ  th ng kê, tính toán. ủ ế ướ ư ươ ụ ợ ể ố

Kinh phí dành cho các nhu c u tái thi t sau thiên tai v  nguyên t c ph i n m ngoài ngu n ngânầ ế ề ắ ả ằ ồ
sách chi tiêu theo k  ho ch hàng năm và đ c l y t  các ngu n l c tài chính ho c ngu n v n vayế ạ ượ ấ ừ ồ ự ặ ồ ố
c a chính ph . Trong th c t , có th  m t vài năm đ  chính ph  b  trí phân b  kinh phí cho vi c táiủ ủ ự ế ể ấ ể ủ ố ổ ệ
thi t c  s  h  t ng then ch t b  h  h ng n ng, gây gián đo n nghiêm tr ng cho n n kinh t  đ aế ơ ở ạ ầ ố ị ư ỏ ặ ạ ọ ề ế ị
ph ng, sinh k  và nh h ng đ n ng i dân. ươ ế ả ưở ế ườ

Cho đ n nay, ch a có qu  d  phòng qu c gia, trái phi u và b o hi m dành riêng cho công tácế ư ỹ ự ố ế ả ể
phòng tránh và gi m nh  thiên tai. Vì v y, khi b  thiên tai, ng i dân, đ c bi t là các nhóm d  b  t nả ẹ ậ ị ườ ặ ệ ễ ị ổ
th ng nh t v i kh  năng đ i phó th p nh t luôn luôn b  nh h ng n ng n  và m t nhi u th i gianươ ấ ớ ả ố ấ ấ ị ả ưở ặ ề ấ ề ờ
đ  ph c h i. G n đây, Chính ph , các t  ch c qu c t , các nhà tài tr  đã b t đ u nghiên c u vàể ụ ồ ầ ủ ổ ứ ố ế ợ ắ ầ ứ
th c hi n thí đi m các mô hình tài chính, b o hi m r i ro thiên tai  Vi t Nam .ự ệ ể ả ể ủ ở ệ

Quan h  đ i tác công - t  (ch ng h n nh  v i các công ty b o hi m) s  ngày càng tr  nên quanệ ố ư ẳ ạ ư ớ ả ể ẽ ở
tr ng vì gánh n ng c a Nhà n c v  cung c p b o tr  xã h i, an ninh và phúc l i ngày càng tr  nênọ ặ ủ ướ ề ấ ả ợ ộ ợ ở
không th  qu n lý đ c.ể ả ượ

Ch  s  đánh giá 4: ỉ ố

Đã có c  ch  chia s  thông tin trong khi thiên tai x y ra và thông tin đánh giá tình hình sauơ ế ẻ ả
thiên tai 

M c đ  đ t đ cứ ộ ạ ượ : 
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4 - Đã đ t đ c nh ng thành tích đáng khích l  nh ng v n còn t n t i nh ng h n ch  nh tạ ượ ữ ệ ư ẫ ồ ạ ữ ạ ế ấ
đ nh v  năng l c và ngu n l cị ề ự ồ ự

Câu h i và ch  s  ki m ch ngỏ ỉ ố ể ứ

Có các quy trình và ph ng pháp th ng nh t dùng cho vi c đánh giá thi t h i, t n ươ ố ấ ệ ệ ạ ổ
th t và nhu c u khi thiên tai x y ra? Cóấ ầ ả

Có năng l c và ph ng pháp đánh giá thi t h i và t n th t ự ươ ệ ạ ổ ấ
Các ph ng pháp đánh giá nhu c u sau thiên taiươ ầ
Các ph ng pháp đánh giá nhu c u sau thiên tai có h ng d n v  n i dung gi i ươ ầ ướ ẫ ề ộ ớ
Xác đ nh và đào t o ngu n nhân l c ị ạ ồ ự

Mô t  ả

Các kênh truy n thông chính th c c a nhà n c (VTV, VOV, Thông t n xã) đã đ c s  d ng vàề ứ ủ ướ ấ ượ ử ụ
phát huy hi u qu  trong vi c chia s  thông tin và huy đ ng ngu n l c nh m tri n khai các ho t đ ngệ ả ệ ẻ ộ ồ ự ằ ể ạ ộ

ng phó trong th i gian thiên tai x y ra. Bên c nh đó các kênh thông tin khác (website, t  r i, …)ứ ờ ả ạ ờ ơ
c a BCĐPCLBTW, các B , ngành, đ a ph ng và các t  ch c khác  đã ho t đ ng t t, k p th i cungủ ộ ị ươ ổ ứ ạ ộ ố ị ờ
c p thông tin đ  ra quy t đ nh và đi u ph i v i các c  quan thông t n báo chí khác.ấ ể ế ị ề ố ớ ơ ấ

M t trong nh ng kênh chia s  thông tin khi thiên tai x y ra là các cu c h p th ng xuyên c aộ ữ ẻ ả ộ ọ ườ ủ
BCĐPCLBTW đ  ch  đ o các ngành, các c p chu n b  và ng phó v i thiên tai.ể ỉ ạ ấ ẩ ị ứ ớ

Các t  ch c qu c t , t  ch c phi chính ph  có c  ch  chia s  thông tin thông qua Nhóm làm vi c vổ ứ ố ế ổ ứ ủ ơ ế ẻ ệ ề
Qu n lý thiên tai (DMWG) và Nhóm đi u ph i ch ng trình c a LHQ v  thiên tai và tình tr ng kh nả ề ố ươ ủ ề ạ ẩ
c p đ  chia s  thông tin v  th m h a, đánh giá thi t h i sau thiên tai và c u tr  kh n c p.ấ ể ẻ ề ả ọ ệ ạ ứ ợ ẩ ấ

Vi t Nam đã có h  th ng đánh giá thi t h i đ c th c hi n t  Trung ng đ n đ a ph ng theoệ ệ ố ệ ạ ượ ự ệ ừ ươ ế ị ươ
nguyên t c c p d i báo cáo lên c p trên. Vi c báo cáo thi t h i đã đ c th c hi n theo bi u m uắ ấ ướ ấ ệ ệ ạ ượ ự ệ ể ẫ
th ng nh t.ố ấ

B i c nh và h n ch  ố ả ạ ế

C  ch  hi n có đ  chia s  thông tin thi t h i trong và sau th m h a đ c coi là t ng đ i t t  c pơ ế ệ ể ẻ ệ ạ ả ọ ượ ươ ố ố ở ấ
qu c gia, tuy nhiên v n còn m t s  h n ch  v  tính chính xác c a thông tin thu th p đ c th c hi nố ẫ ộ ố ạ ế ề ủ ậ ượ ự ệ
b i các phóng viên, cán b  đ a ph ng do h n ch  v  ngu n l c, k  năng, năng l c chuyên môn.ở ộ ị ươ ạ ế ề ồ ự ỹ ự
C n c i thi n h n n a các thông tin liên quan đánh giá các nhu c u/sinh k  và kh  năng đ  ph c vầ ả ệ ơ ữ ầ ế ả ể ụ ụ
công tác kh c ph c h u qu  và tái thi t sau thiên tai. Vi t Nam đang n  l c c i ti n công tác đánhắ ụ ậ ả ế ệ ỗ ự ả ế
giá thi t h i (DANA) thông qua vi c xây d ng các h ng d n nh  m t công c  tiêu chu n hóa nh mệ ạ ệ ự ướ ẫ ư ộ ụ ẩ ằ
đánh giá chính xác h n thi t h i và nhu c u h  tr .ơ ệ ạ ầ ỗ ợ

M t thách th c khác là h n ch  v  k  năng/năng l c c a các cán b  làm công tác PCLB  các c pộ ứ ạ ế ề ỹ ự ủ ộ ở ấ
trong vi c phân tích k t qu  đánh giá thi t h i, nhu c u và các v n đ  liên quan đ n gi i đ  h  trệ ế ả ệ ạ ầ ấ ề ế ớ ể ỗ ợ
quá trình ra quy t đ nh. ế ị

PH N 8: CÁC Y U T  C N THI T D N Đ N THÀNH CÔNGẦ Ế Ố Ầ Ế Ẫ Ế

Nhân t  chính c a ti n trình- Đ nh nghĩa và t m quan tr ngố ủ ế ị ầ ọ

Nhân t  chính c a ti n trình đ  c p đ n các y u t  đóng vai trò là nhân t  chính ho c ch tố ủ ế ề ậ ế ế ố ố ặ ấ
xúc tác đ  đ t đ c ti n b  đáng k  trong vi c gi m r i ro thiên tai và ph c h i b n v ng.ể ạ ượ ế ộ ể ệ ả ủ ụ ồ ề ữ
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Nh ng y u t  này s  khác nhau khi đ t vào b i c nh qu c gia và đ a ph ng, nh ng th ngữ ế ố ẽ ặ ố ả ố ị ươ ư ườ
nh n m nh các y u t  / nh ng v n đ  mà m t qu c gia quan tâm đ  l ng ghép vào các kấ ạ ế ố ữ ấ ề ộ ố ể ồ ế
ho ch, chính sách và các ch ng trình nh  m t ph ng ti n đ  đ t đ c m c tiêu gi mạ ươ ư ộ ươ ệ ể ạ ượ ụ ả
thi u r i ro thiên tai.ể ủ

Các v n đ  sau đây đ c coi là nhân t  chính ho c ch t xúc tác quan tr ng  c p qu c giaấ ề ượ ố ặ ấ ọ ở ấ ố
và đ a ph ng cho đánh giá này:ị ươ

1. L ng ghép ph ng pháp ti p c n đa th m h a đ  gi m r i ro thiên tai và phát tri nồ ươ ế ậ ả ọ ể ả ủ ể

2. Tri n v ng v  gi i trong vi c gi m r i ro, ph c h i và các th  ch  đ c thông quaể ọ ề ớ ệ ả ủ ụ ồ ể ế ượ

3. Xác đ nh và c ng c  năng l c đ  gi m thi u r i ro và ph c h iị ủ ố ự ể ả ể ủ ụ ồ

4. An ninh cho m i ng i và ph ng pháp l ng ghép công b ng xã h i vào gi m nh  r i roọ ườ ươ ồ ằ ộ ả ẹ ủ
thiên tai, các ho t đ ng ph c h iạ ộ ụ ồ

5. Cam k t và quan h  đ i tác v i các t  ch c phi chính ph , các t  ch c xã h i dân s , khuế ệ ố ớ ổ ứ ủ ổ ứ ộ ự
v c t  nhân, và các c  quan khác đã đ c tăng c ng  t t c  các c p.ự ư ơ ượ ườ ở ấ ả ấ

6. Các nhân t  khác c a ti n trình trong b i c nh qu c gia và đ a ph ng /các yêu c u.ố ủ ế ố ả ố ị ươ ầ

Đánh giá s  xem xét đ n s  nh n m nh c a m i y u t  này trong vi c đ t đ c k t qu  dẽ ế ự ấ ạ ủ ỗ ế ố ệ ạ ượ ế ả ự
ki n trong gi m nh  r i ro thiên tai.ế ả ẹ ủ

Ti u m cể ụ

a. Ph ng pháp ti p c n t ng h p đa hi m ho  đ  gi m nh  r i ro thiên tai và phátươ ế ậ ổ ợ ể ạ ể ả ẹ ủ
tri nể

Ph ng pháp ti p c n t ng h p đa hi m ho  có th  c i thi n hi u qu . M t c ng đ ngươ ế ậ ổ ợ ể ạ ể ả ệ ệ ả ộ ộ ồ
th ng xuyên ph i đ i m t v i nh ng r i ro t  các th m h a khác nhau, có th  có ngu n g cườ ả ố ặ ớ ữ ủ ừ ả ọ ể ồ ố
t  t  nhiên ho c do con ng i gây ra, và có th  xu t phát t  khí t ng th y văn, đ a ch t,ừ ự ặ ườ ể ấ ừ ượ ủ ị ấ
công ngh , môi tr ng. R i ro tích lũy l i không th  đ c gi i quy t m t cách hi u qu  n uệ ườ ủ ạ ể ượ ả ế ộ ệ ả ế
các tác nhân ch  đ n thu n là l a ch n các s  ki n ti m tàng các m i nguy hi m. Ph ngỉ ơ ầ ự ọ ự ệ ề ố ể ươ
pháp ti p c n đa hi m ho  liên quan đ n liên k t các ki n th c đ y đ  v  các hi m h aế ậ ể ạ ế ế ế ứ ầ ủ ề ể ọ
trong các ph ng pháp ti p c n qu n lý r i ro, chi n l c, đánh giá và phân tích, d n đ nươ ế ậ ả ủ ế ượ ẫ ế
hi u qu  cao h n và chi phí phù h p.ệ ả ơ ợ

M c đ  quan tâmứ ộ

Các m c đ  quan tâm xem xét đ n ti n đ  c a qu c gia đang th c hi n HFA, trong khi d aứ ộ ế ế ộ ủ ố ự ệ ự
vào các nhân t  c  th  đ c phác th o trong ph n này.ố ụ ể ượ ả ầ

Đánh giá m c đ  quan tâmứ ộ

2 – M t ph n/m t s  ph  thu c: Đã nh n th c đ y đ  t m quan tr ng c a v n đ ; chi nộ ầ ộ ố ụ ộ ậ ứ ầ ủ ầ ọ ủ ấ ề ế
l c/khung hành đ ng đ c xây d ng đ  gi i quy t v n đ  này, tuy nhiên các ho t đ ngượ ộ ượ ự ể ả ế ấ ề ạ ộ
ch a đ c th c hi n m t cách đ y đ , có kho ng cách gi a chính sách và th c t ; ch a đ tư ượ ự ệ ộ ầ ủ ả ữ ự ế ư ạ
đ c các th a thu n t  các bên liên quan chính.ượ ỏ ậ ừ

Câu h i h ng d n:ỏ ướ ẫ

Các nghiên c u /báo cáo/b n đ  d a trên phân tích đa hi m h a đã có  t i qu c gia và đ aứ ả ồ ự ể ọ ở ạ ố ị
ph ng ch a?ươ ư

N u có, đã đ c áp d ng cho quy ho ch phát tri n /thông báo chính sách?ế ượ ụ ạ ể
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Mô tả 

Nh n bi t nh ng n  l c h n n a ho c nh n m nh nhu c u trong nh ng năm t i và d  đoánậ ế ữ ỗ ự ơ ữ ặ ấ ạ ầ ữ ớ ự
các lo i hình đ u t /ho c chi n l c yêu c u gi m r i ro thiên tai và n  l c ph c h i có liênạ ầ ư ặ ế ượ ầ ả ủ ỗ ự ụ ồ
quan đ n các nhân t  chính c a ti n trình. Đây cũng là m t c  h i đ  gi i thích lý do t i saoế ố ủ ế ộ ơ ộ ể ả ạ
k t qu  m t m c đích c  th  đã ho c không đ t tr ng tâm nên m t nhân t  chính.ế ả ộ ụ ụ ể ặ ặ ọ ộ ố

CLQG GNTT kh ng đ nh c n áp d ng ph ng pháp ti p c n t ng h p đa hi m ho  trongẳ ị ầ ụ ươ ế ậ ổ ợ ể ạ
QLRRTT và d  th o Lu t phòng tránh thiên tai cũng đã nh n m nh v  s  l ng ghép.Tuyự ả ậ ấ ạ ề ự ồ
nhiên, trên th c t  v n còn g p nhi u khó khăn. Các tiêu chí c  th  và các b n đ  r i roự ế ẫ ặ ề ụ ể ả ổ ủ
thiên tai vùng và các đ a ph ng c  th  đ  làm c  s  cho vi c l ng ghép v n ch a đ cị ươ ụ ể ể ơ ở ệ ồ ẫ ư ượ
th c hi n. Hi n m i ch  có các b n đ  hi m h a cho t ng lo i hình thiên tai riêng l , b n đự ệ ệ ớ ỉ ả ồ ể ọ ừ ạ ẻ ả ồ
đa hi m h a đ c th c hi n các d  án và ch ng trình v n đang trong quá trình xây d ng.ể ọ ượ ự ệ ự ươ ẫ ự
Đã có nh ng n  l c đ  thúc đ y áp d ng cách ti p c n t ng h p này t i t t c  các c pữ ỗ ự ể ẩ ụ ế ậ ổ ợ ạ ấ ả ấ
nh ng ch a đ c th c hi n m t cách có h  th ng. ư ư ượ ự ệ ộ ệ ố

D  án NDRMP đã th  nghi m thành công ph ng pháp ti p c n QLRRTT t ng h p t i 3ự ử ệ ươ ế ậ ổ ợ ạ
t nh Qu ng Nam, Qu ng Tr , Thanh Hóa xây d ng các b n đ  hi m h a d ng s  hóa.ỉ ả ả ị ự ả ồ ể ọ ạ ố
Ph ng pháp này đ c công nh n là m t công c  hi u qu  trong công tác l p k  ho ch ươ ượ ậ ộ ụ ệ ả ậ ế ạ ở
c p t nh. ấ ỉ Tuy nhiên, h u h t các t nhầ ế ỉ  không có thi t b  ho cế ị ặ  các ngu n l c tài chínhồ ự  đủ để
phát tri nể  các công c  nh  v yụ ư ậ . Ngoài ra, ph n l n cácầ ớ  t nhỉ  s  yêu c uẽ ầ  hỗ trợ k  thu t đỹ ậ ể
có thể đ  đ t đ c đi u nàyể ạ ượ ề .

Cũng đã có m t sộ ố ho t đ ng, các d  án quy mô nh , ạ ộ ự ỏ  các t  ch c phi chính ph  qu c tổ ứ ủ ố ế
trong c  n c vả ướ ề xây d ngự  các k  ho chế ạ  QLRRTDVCĐ, d  ánự  tích h pợ  nh ngư  g p nh ngặ ữ
khó khăn trong vi c l ng ghép vàoệ ồ  các k  ho ch phát tri n kinh t  xã h iế ạ ể ế ộ   c p huy nở ấ ệ  và
c p t nh.ấ ỉ  M t trong nh ng h n ch   đây d ng nh  là kho ng th i gian ng n cho chu kỳộ ữ ạ ế ở ườ ư ả ờ ắ
kinh phí c a nhà tài tr , trong khi đó k  ho ch phát tri n kinh t  đ a ph ng không trùngủ ợ ế ạ ể ế ị ươ
giai đo n và dài h n. K t qu  là, các k t qu  đ u ra c a các d  án này th ng không b nạ ơ ế ả ế ả ầ ủ ự ườ ề
v ng, đ c bi t là khi không có yêu c u đ  chính quy n đ a ph ng đ  t ng h p k  ho ch.ữ ặ ệ ầ ể ề ị ươ ể ổ ợ ế ạ
Vì v y, th ng có nhi u k  ho ch th c hi n CBDRM đ c chính quy n đ a ph ng phêậ ườ ề ế ạ ự ệ ượ ề ị ươ
duy t nh ng l i không đ c l ng ghép vào các k  ho ch phát tri n do đó ngân sách khôngệ ư ạ ượ ồ ế ạ ể
đ c phân b .ượ ổ

Quy t đ nh 1002 v  ế ị ề QLRRTDVCĐ và đ  tri n khai ch ng trình này c n ph i đánh giáể ể ươ ầ ả
năng l c và tính d  b  t n th ng t i 6000 xã và xây d ng đánh giá r i ro đa thiên tai, xâyự ễ ị ổ ươ ạ ự ủ
d ng b n đ  r i ro, và các k  ho ch qu n lý thiên tai d a vào c ng đ ng. Đ  đ m b o tri nự ả ồ ủ ế ạ ả ự ộ ồ ể ả ả ể
khai đ c các n i dung c a Quy t đ nh 1002 và các k  ho ch v  GNRRTT c n ph i xâyượ ộ ủ ế ị ế ạ ề ầ ả
d ng m t ph ng pháp chu n, tri n khai các ch ng trình đào t o trong đó có ch ngự ộ ươ ẩ ể ươ ạ ươ
trình đào t o cho các t p hu n viên (bao g m vi c biên so n tài li u đào t o). Hi n t i cácạ ậ ấ ồ ệ ạ ệ ạ ệ ạ
c  quan c a Chính ph , các đ a ph ng đang t ng b c th c thi ho t đ ng này đ  làm cơ ủ ủ ị ươ ừ ướ ự ạ ộ ể ơ
s  cho vi c th c hi n trên ph m vi c  n c. Hi n kinh phí th c hi n ch ng trình này đangở ệ ự ệ ạ ả ướ ệ ự ệ ươ
đ c đ c phân b  t  ngân sách nhà n c, cùng v i nh ng h  tr  tài chính c a HCTĐ vàượ ượ ổ ừ ướ ớ ữ ỗ ợ ủ
các nhà tài tr /t  ch c PCPQT. ợ ổ ứ

b. Th  ch  hoá và l ng ghép y u t  gi i trong phòng ng a và ng phó thiên taiể ế ồ ế ố ớ ừ ứ

Gi i là m t y u t  c t lõi đ c xem xét trong quá trình th c hi n các bi n pháp gi m thi u r iớ ộ ế ố ố ượ ự ệ ệ ả ể ủ
ro thiên tai. Gi i là m t nguyên t c trung tâm c a c  xã h i và do đó ph  n  và nam gi i cóớ ộ ắ ủ ả ộ ụ ữ ớ
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nguy c  khác nhau trong thiên tai. V n đ  gi i th  hi n  năng l c và ngu n l c c a các cáơ ấ ề ớ ể ệ ở ự ồ ự ủ
nhân đ  xây d ng kh  năng ph c h i, thích ng v i nh ng r i ro và ng phó v i thiên tai. Vìể ự ả ụ ồ ứ ớ ữ ủ ứ ớ
th  c n thi t đ  xác đ nh và s  d ng thông tin v  gi i tính, đ  đ m b o r ng các chi n l cế ầ ế ể ị ử ụ ề ớ ể ả ả ằ ế ượ
gi m thi u r i ro m t cách chính xác nh m m c tiêu vào các nhóm d  b  t n th ng nh t vàả ể ủ ộ ắ ụ ễ ị ổ ươ ấ
đ c th c hi n m t cách hi u qu  thông qua vai trò c a c  ph  n  và nam gi i.ượ ự ệ ộ ệ ả ủ ả ụ ữ ớ

M c đ  quan tâmứ ộ

Các m c đ  quan tâm xem xét đ n ti n đ  c a qu c gia đang th c hi n HFA, trong khi d aứ ộ ế ế ộ ủ ố ự ệ ự
vào các nhân t  c  th  đ c phác th o trong ph n này.ố ụ ể ượ ả ầ

2 – Ch a có/có ít s  quan tâm: Ch a nh n th c đ y đ  v  v n đ  trên  m c đ  chính sáchư ự ư ậ ứ ầ ủ ề ấ ề ở ứ ộ
cũng nh  trên th c t ; ho c có quan tâm đ n nh ng ch a làm gì ho c ch  làm r t ít đ  kh cư ự ế ặ ế ư ư ặ ỉ ấ ể ắ
ph c v n đ  ụ ấ ề

Câu h i h ng d n:ỏ ướ ẫ

D  li u phân tách theo gi i hi n có và đang đ c áp d ng đ  ra quy t đ nh cho gi m thi uữ ệ ớ ệ ượ ụ ể ế ị ả ể
r i ro và các ho t đ ng ph c h i không? V n đ  gi i đ c đ  c p đ n trong chính sách vàủ ạ ộ ụ ồ ấ ề ớ ượ ề ậ ế
đ  xu t ch ng trình và quá trình th c hi n theo m t cách có ý nghĩa và phù h p?ề ấ ươ ự ệ ộ ợ

Mô tả

Nh n bi t nh ng n  l c h n n a ho c nh n m nh yêu c u trong nh ng năm t i và d  đoánậ ế ữ ỗ ự ơ ữ ặ ấ ạ ầ ữ ớ ự
các lo i hình đ u t  / ho c chi n l c yêu c u v  gi m r i ro thiên tai và n  l c ph c h i cóạ ầ ư ặ ế ượ ầ ề ả ủ ỗ ự ụ ồ
liên quan đ n các nhân t  chính c a ti n trình'. Đây cũng là m t c  h i đ  gi i thích lý do t iế ố ủ ế ộ ơ ộ ể ả ạ
sao k t qu  m t m c đích c  th  đã làm ho c không đ t tr ng tâm trên nhân t  chính.ế ả ộ ụ ụ ể ặ ặ ọ ố

Lu t Bình đ ng gi i đã đ c Qu c h i thông qua năm 2006. Đây là b c ti n đáng k  v  bình đ ngậ ẳ ớ ượ ố ộ ướ ế ể ề ẳ
gi i và ti n b  c a ph  n  trong h  th ng pháp lu t. ớ ế ộ ủ ụ ữ ệ ố ậ

Hi n nay, ch a có h  th ng thu th p c  s  d  li u và tình tr ng d  b  t n th ng, do đó m i ch  cóệ ư ệ ố ậ ơ ở ữ ệ ạ ễ ị ổ ươ ớ ỉ
m t vài đánh giá đ i v i các nhóm đ i t ng đ c bi t d  b  t n th ng nh  ph  n , tr  em và nhuộ ố ớ ố ượ ặ ệ ễ ị ổ ươ ư ụ ữ ẻ
c u c a đ i t ng này trong công tác phòng ng a, ng phó và ph c h i s m. Các s  li u, d  li u vầ ủ ố ượ ừ ứ ụ ồ ớ ố ệ ữ ệ ề
v n đ  gi i cũng ch a đ c th ng kê ho c ch a đ c công b  r ng rãi. V n đ  gi i trong ng phó,ấ ề ớ ư ượ ố ặ ư ượ ố ộ ấ ề ớ ứ
s  tán, tái đ nh c , ph c h i và trong h u h t các khía c nh khác c a QLRRTT r t ít đ c đ  c p.ơ ị ư ụ ồ ầ ế ạ ủ ấ ượ ề ậ
Áp d ng các ph ng pháp ti p c n, công c  nh m l ng ghép v n đ  gi i trong m i lĩnh v c, phùụ ươ ế ậ ụ ằ ồ ấ ề ớ ọ ự
h p v i b i c nh c a Vi t Nam đã và đang là nhu c u c p thi t. Các ch ng trình nâng cao nh nợ ớ ố ả ủ ệ ầ ấ ế ươ ậ
th c và các ch ng trình đào t o v  QLRRTT c n đ c tăng c ng. ứ ươ ạ ề ầ ượ ườ

Ph  n  và H i Ph  n  có vai trò quan tr ng trong công tác l p k  ho ch QLRRTT, ng phó và ph cụ ữ ộ ụ ữ ọ ậ ế ạ ứ ụ
h i s m  c p đ a ph ng. ồ ớ ở ấ ị ươ Trong tháng 12 năm 2011, m t b n tóm t t chính sách v  bình đ ng gi iộ ả ắ ề ẳ ớ
trong thích ng v i bi n đ i khí h u (CCA) và gi m r i ro thiên tai (DRR) đã đ c xây d ng v i sứ ớ ế ổ ậ ả ủ ượ ự ớ ự
tham gia c a các B  có liên quan, H i Ph  n , H i Ch  th p đ , các c  quan Liên H p Qu c. Tómủ ộ ộ ụ ữ ộ ữ ậ ỏ ơ ợ ố
t t chính sách nêu b t các thông báo và khuy n ngh  chính đó ph i đ c thông báo cho các nhàắ ậ ế ị ả ượ
ho ch đ nh chính sách  các c p cũng nh  các t  ch c chính cán b  công tác trong lĩnh v cạ ị ở ấ ư ổ ứ ộ ự
GNRRTT và T BĐKH. Ư

M t s  đi u kho n, n i dung đ c đ  c p trong d  th o lu t thiên tai s  thúc đ y nhi u h n v  côngộ ố ề ả ộ ượ ề ậ ự ả ậ ẽ ẩ ề ơ ề
tác l ng ghép gi i vào công tác qu n lí rui ro thiên tai.ồ ớ ả
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c. Tăng c ng và nâng cao năng l c gi m thi u r i ro và ph c h i sau thiên tai ườ ự ả ể ủ ụ ồ

Tăng c ng năng l c là m t chi n l c tr ng tâm đ  gi m thi u r i ro thiên tai. Tăng c ngườ ự ộ ế ượ ọ ể ả ể ủ ườ
năng l c là c n thi t đ  xây d ng và duy trì kh  năng c a ng i dân, t  ch c và xã h i đự ầ ế ể ự ả ủ ườ ổ ứ ộ ể
qu n lý r i ro thành công. Đi u này đòi h i không ch  thông qua đào t o và h  tr  k  thu tả ủ ề ỏ ỉ ạ ỗ ợ ỹ ậ
chuyên ngành, mà còn tăng c ng năng l c c a c ng đ ng và cá nhân đ  nh n bi t vàườ ự ủ ộ ồ ể ậ ế
gi m thi u r i ro t i đ a ph ng. Đi u này bao g m chuy n giao công ngh  b n v ng, traoả ể ủ ạ ị ươ ề ồ ể ệ ề ữ
đ i thông tin, phát tri n m ng l i, k  năng qu n lý, m i quan h  chuyên nghi p và cácổ ể ạ ướ ỹ ả ố ệ ệ
ngu n l c khác. Phát tri n năng l c c n ph i đ c duy trì thông qua các t  ch c h  tr  phátồ ự ể ự ầ ả ượ ổ ứ ỗ ợ
tri n năng l c và duy trì năng l c chuyên môn và m c tiêu đang di n ra.ể ự ự ụ ễ

M c đ  liên quanứ ộ

M c đ  c a s  liên quan xem xét ti n đ  c a qu c gia đang th c hi n HFA, trong đó d aứ ộ ủ ự ế ộ ủ ố ự ệ ự
vào các nhân t  c  th  đ c phác th o trong ph n này.ố ụ ể ượ ả ầ

3 – Ti n b  đáng k  và liên t c: nh ng n  l c đáng k  đ  hi n th c hóa các cam k tế ộ ể ụ ữ ỗ ự ể ể ệ ự ế
v i chi n l c rõ ràng, xác đ nh và có cam k t c a các bên liên quan.ớ ế ượ ị ế ủ

Câu h i h ng d n:ỏ ướ ẫ

Các c  quan ch u trách nhi m thi t k , t  ch c và văn phòng  đ a ph ng có năng l c choơ ị ệ ế ế ổ ứ ở ị ươ ự
vi c thi hành các quy đ nh gi m thi u r i ro?ệ ị ả ể ủ

Các t  ch c đ a ph ng, các y ban làng xã, c ng đ ng, tình nguy n viên ho c hi p h iổ ứ ị ươ ủ ộ ồ ệ ặ ệ ộ
phúc l i c  dân đô th  có đ c đào t o cho vi c ng phó v i thiên tai không?ợ ư ị ượ ạ ệ ứ ớ

Mô tả

Nh n bi t nh ng n  l c h n n a ho c nh n m nh yêu c u trong nh ng năm t i và d  đoánậ ế ữ ỗ ự ơ ữ ặ ấ ạ ầ ữ ớ ự
các lo i hình đ u t  /ho c chi n l c yêu c u gi m r i ro thiên tai và n  l c ph c h i có liênạ ầ ư ặ ế ượ ầ ả ủ ỗ ự ụ ồ
quan đ n các nhân t  chính c a ti n trình. Đây cũng là m t c  h i đ  gi i thích lý do t i saoế ố ủ ế ộ ơ ộ ể ả ạ
k t qu  m t m c đích c  th  đã làm ho c không đ t tr ng tâm trên m t nhân t  chính.ế ả ộ ụ ụ ể ặ ặ ọ ộ ố

Y u t  thúc đ y này đ c đánh giá là t t h n trong 02 năm tr c đây do Chính ph  đã cóế ố ẩ ượ ố ơ ướ ủ
nhi u hành đ ng tăng c ng năng l c c p đ a ph ng, thông qua m t chi n d ch t p hu n,ề ộ ườ ự ấ ị ươ ộ ế ị ậ ấ
đào t o cho cán b  c p t nh và ti n đ n cho cán b  các c p huy n xã. Hi n nay, nâng caoạ ộ ấ ỉ ế ế ộ ấ ệ ệ
năng l c đã và đang đ c quan tâm th c hi n trong các chính sách hi n hành cũng nhự ượ ự ệ ệ ư
trong các ch ng trình s p t i. Bên c nh các ho t đ ng c a chính ph , các ho t đ ngươ ắ ớ ạ ạ ộ ủ ủ ạ ộ
nâng cao năng l c v  QLRRTT là tr ng tâm c a các ch ng trình vi n tr  không hoàn l i,ự ề ọ ủ ươ ệ ợ ạ
Liên H p Qu c, H i Ch  th p đ  và các t  ch c phi chính ph  qu c t  và các ch ngợ ố ộ ữ ậ ỏ ổ ứ ủ ố ế ươ
trình, d  án. Cũng đã có đ c ti n b  m t ph n đ i v i các lĩnh v c khác c a vi c phátự ượ ế ộ ộ ầ ố ớ ự ủ ệ
tri n năng l c liên quan đ n khu v c ch  s  này, ví d  nh  chuy n giao công ngh , trao đ iể ự ế ự ỉ ố ụ ư ể ệ ổ
thông tin, phát tri n m ng l i và các m i quan h  chuyên nghi p cũng nh  quá trình r ngể ạ ướ ố ệ ệ ư ộ
l n h n và các k  năng k  thu t, ch ng h n nh  k  toán, qu n lý và tài chính, GIS và vi nớ ơ ỹ ỹ ậ ẳ ạ ư ế ả ễ
thám, l ng ghép gi i và tính nh y c m.ồ ớ ạ ả

Đ  làm t t nhi m v  c u tr , HCTĐ th ng xuyên tri n khai ch ng trình t p hu n cho cánể ố ệ ụ ứ ợ ườ ể ươ ậ ấ
b  s  c p c u và c u h  c a H i trên c  n c. . Trên th c t , các cán b  BCHPCLB hi nộ ơ ấ ứ ứ ộ ủ ộ ả ướ ự ế ộ ệ
nay ch  y u là kiêm nhi m, do đó th i gian dành cho công tác PCLB cũng có ph n h nủ ế ệ ờ ầ ạ
ch , b i các cán b  này đ m trách các công tác khác và nhu c u đào t o ch  y u dànhế ở ộ ả ầ ạ ủ ế

69



HFA Monitor Template

cho chuyên môn chính. Ngoài ra, ch  đ  đãi ng  cho các cán b  PCLB  c p đ a ph ngế ộ ộ ộ ở ấ ị ươ
còn r t h n ch  (l ng, trang thi t b , d  tr  các v t ph m cho công tác c u tr , v.v…) .ấ ạ ế ươ ế ị ự ữ ậ ẩ ứ ợ
Nhu c u v  nâng cao năng l c trong các lĩnh v c c  th  đã đ c xác đ nh  trên (trongầ ề ự ự ụ ể ượ ị ở
m c u tiên s  1).  Ngoài ra, c n có s  h  tr  nhi u h n v  t p hu n và nâng cao năng l cụ Ư ố ầ ự ỗ ợ ề ơ ề ậ ấ ự
cho c ng đ ng đ  tăng c ng s  tham gia c a c ng đ ng (ngang b ng v i các bên liênộ ồ ể ườ ự ủ ộ ồ ằ ớ
quan) trong các ho t đ ng phòng ng a, ng phó, gi m nh  và ph c h i sau thiên tai. ạ ộ ừ ứ ả ẹ ụ ồ

Bên c nh ch ng trình c a Chính ph , m t s  t  ch c qu c phi chính ph  qu c t  nh :ạ ươ ủ ủ ộ ố ổ ứ ố ủ ố ế ư
CARE, IFRC, Oxfam, ActionAid, Plan, DWF, C u tr  tr  em, UNDP, UNICEF, UNESCO vàứ ợ ẻ
T m nhìn th  gi i đã tri n khai các d  án v  GNRRTT t i c p c ng đ ng, đ c bi t chúầ ế ớ ể ự ề ạ ấ ộ ồ ặ ệ
tr ng vào nâng cao năng l c và kh  năng t  ph c h i c a c ng đ ng (cũng nh  chínhọ ự ả ự ụ ồ ủ ộ ồ ư
quy n đ a ph ng) đ  có th  phòng ng a và gi m thi u tác đ ng c a thiên tai. D  ánề ị ươ ể ể ừ ả ể ộ ủ ự
NDRMP do WB tài tr  đ c th c hi n t i 12 t nh góp ph n tăng c ng năng l c trong cácợ ượ ự ệ ạ ỉ ầ ườ ự
lĩnh v c trên. M c dù tính b n v ng c a các ch ng trình, d  án nâng cao năng l c nàyự ặ ề ữ ủ ươ ự ự
v n còn ch a cao do thi u ngu n v n tái h  tr  cho các ho t đ ng nâng cao năng l c vẫ ư ế ồ ố ỗ ợ ạ ộ ự ề
QLRRTT t i c p đ a ph ng. Nâng cao năng l c v n đang đ c u tiên đ u t  l n, đ cạ ấ ị ươ ự ẫ ượ ư ầ ư ớ ặ
bi t là  các vùng có nguy c  th m h a cao. D  án SCDM do UNDP h  tr  đang chu n bệ ở ơ ả ọ ự ỗ ợ ẩ ị
tri n khai m t ch ng trình đào t o chuyên sâu v  qu n lý r i ro thiên tai cho các cán bể ộ ươ ạ ề ả ủ ộ
tuy n t nh. Các kinh nghi m và k t qu  đó đang t ng b c đ c k  th a, liên k t và nh nế ỉ ệ ế ả ừ ướ ượ ế ừ ế ậ
r ng t i nhi u đ a ph ng thông qua ch ng trình QLTTDVCĐ ộ ạ ề ị ươ ươ

Vi c nâng cao năng l c v  quy ho ch môi tr ng và quá trình ra quy t đ nh đã nh n đ cệ ự ề ạ ườ ế ị ậ ượ
quan tâm nhi u h n. M t s  l ng l n các cán b  chính ph  c p trung ng và đ a ph ngề ơ ộ ố ượ ớ ộ ủ ấ ươ ị ươ
đã đ c đào t o v  ph ng pháp và các công c  liên quan, bao g m: ĐGTĐMT, ĐGMTCL,ượ ạ ề ươ ụ ồ
công c  đánh giá đa tiêu chí, qu n lý d  án môi tr ng, GIS và vi n thám. Các công cụ ả ự ườ ễ ụ
này s  đem l i hi u qu  cao n u đ c áp d ng k t h p v i các n i dung c a GNRRTT. ẽ ạ ệ ả ế ượ ụ ế ợ ớ ộ ủ

d. Các ph ng pháp ti p c n v  công b ng xã h i và an sinh đ c l ng ghép vào cácươ ế ậ ề ằ ộ ượ ồ
ho t đ ng gi m nh  r i ro và ph c h i sau thiên taiạ ộ ả ẹ ủ ụ ồ

M t trong nh ng thách th c chính trong qu n lý r i ro thiên tai là đ  đ m b o r ng nh ngộ ữ ứ ả ủ ể ả ả ằ ữ
ng i d  b  t n th ng nh t đ c b o v  t  nh ng t n t i hi n h u và các r i ro môi tr ngườ ễ ị ổ ươ ấ ượ ả ệ ừ ữ ồ ạ ệ ữ ủ ườ
đang n i lên, nh ng ng i b  nh h ng nhi u nh t có th  ng phó đ c khi thiên tai đ n vàổ ữ ườ ị ả ưở ề ấ ể ứ ượ ế
có các ch ng trình ph c h i.  Thông th ng, nh ng ng i d  b  t n th ng nh t thu cươ ụ ồ ườ ữ ườ ễ ị ổ ươ ấ ộ
nhóm kinh t  xã h i và đ a lý thi u s . T p trung chú ý đ  đáp ng các nhu c u đ c bi t c aế ộ ị ể ố ậ ể ứ ầ ặ ệ ủ
các nhóm d  b  t n th ng v  kinh t  xã h i và khu v c đ a lý b  tách bi t c n đ c đ m b oễ ị ổ ươ ề ế ộ ự ị ị ệ ầ ượ ả ả
thông qua vi c gi m r i ro và các k  ho ch, các ch ng trình ph c h i.ệ ả ủ ế ạ ươ ụ ồ

M c đ  liên quanứ ộ

M c đ  c a s  liên quan xem xét ti n đ  c a qu c gia đang th c hi n HFA, trong đó d aứ ộ ủ ự ế ộ ủ ố ự ệ ự
vào các nhân t  c  th  đ c phác th o trong ph n này.ố ụ ể ượ ả ầ

3 – Ti n b  đáng k  và liên t c: nh ng n  l c đáng k  đ  hi n th c hóa các cam k tế ộ ể ụ ữ ỗ ự ể ể ệ ự ế
v i chi n l c rõ ràng, xác đ nh và có cam k t c a các bên liên quan.ớ ế ượ ị ế ủ

Câu h i h ng d n:ỏ ướ ẫ
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Các ch ng trình có xem xét đ n các r i ro môi tr ng - xã h i c a nhóm d  b  t n th ngươ ế ủ ườ ộ ủ ễ ị ổ ươ
nh t và nh ng nhóm ít b  t n th ng h n?ấ ữ ị ổ ươ ơ

Các bi n pháp b o v  xã h i phù h p/m ng l i b o v  an toàn ch ng l i nh ng h n ch  vệ ả ệ ộ ợ ạ ướ ả ệ ố ạ ữ ạ ế ề
kinh t  xã h i và chính tr  đã đ c th c hi n đ y đ ?ế ộ ị ượ ự ệ ầ ủ

Mô tả 

Xác đ nh nh ng n  l c ho c nh n m nh yêu c u trong nh ng năm t i và d  đoán các lo iị ữ ỗ ự ặ ấ ạ ầ ữ ớ ự ạ
hình đ u t  /ho c chi n l c yêu c u gi m r i ro thiên tai và n  l c ph c h i có liên quanầ ư ặ ế ượ ầ ả ủ ỗ ự ụ ồ
đ n các nhân t  chính c a ti n trình . Đây cũng là m t c  h i đ  gi i thích lý do t i sao k tế ố ủ ế ộ ơ ộ ể ả ạ ế
qu  m t m c đích c  th  đã ho c không đ t tr ng tâm trên m t nhân t  chính.ả ộ ụ ụ ể ặ ặ ọ ộ ố

Nh ng c ng đ ng dân c  nghèo, d  b  t n th ng l i phân b  không đ ng đ u, t p trungữ ộ ồ ư ễ ị ổ ươ ạ ố ồ ề ậ
ch  y u  vùng sâu, vùng xa, vùng ven bi n th p trũng. Chính ph  đã và đang r t quanủ ế ở ể ấ ủ ấ
tâm đ n các c ng đ ng này, các chính sách, các bi n pháp QLRRTT/GNRRTT cũng đ uế ộ ồ ệ ề

u tiên nh ng vùng có nguy c  thiên tai cao. Có s  t ng quan gi a các vùng nguy c  caoư ữ ơ ự ươ ữ ơ
và các nhóm đ i  t ng d  b  t n th ng v  các bi n pháp phòng ng a,  ng phó vàổ ượ ễ ị ổ ươ ề ệ ừ ứ
GNRRTT. 

Vi t Nam th ng xuyên ch u nh h ng c a bão, lũ và m t s  lo i hình thiên tai khác, doệ ườ ị ả ưở ủ ộ ố ạ
đó c  ch  ng phó đã đ c xây d ng r t t t. H n 70% dân s  Vi t Nam s ng t i các vùngơ ế ứ ượ ự ấ ố ơ ố ệ ố ạ
nông thôn, nên c  ch  ng phó c n đ m b o m i s  h  tr  c n thi t có th  đ n đ c cácơ ế ứ ầ ả ả ọ ự ỗ ợ ầ ế ể ế ượ
c ng đ ng dân c   các vùng sâu, vùng xa. Ph ng châm “4 t i ch ” trong ng phó kh nộ ồ ư ở ươ ạ ỗ ứ ẩ
c p cùng v i c  ch  huy đ ng l c l ng quân đ i trong các tr ng h p ng phó kh n c pấ ớ ơ ế ộ ự ượ ộ ườ ợ ứ ẩ ấ
đã đ m b o công tác ng phó, c u tr  kh n c p  các vùng sâu vùng xa đ t hi u qu  cao.ả ả ứ ứ ợ ẩ ấ ở ạ ệ ả

M t trong nh ng đi m thu n l i khác c a m t xã h i mà ph n l n dân s  làm ngh  nông làộ ữ ể ậ ợ ủ ộ ộ ầ ớ ố ề
n n văn hóa có g n k t c ng đ ng r t ch t ch , qu n lý xã h i và an sinh xã h i đ c hìnhề ắ ế ộ ồ ấ ặ ẽ ả ộ ộ ượ
thành t  lâu trong c ng đ ng. Đi u này có nghĩa là các nhóm đ c bi t d  b  t n th ngừ ộ ồ ề ặ ệ ễ ị ổ ươ
đ c u tiên trong quá trình đ a ra quy t đ nh c a chính quy n đ a ph ng v i s  đ ngượ ư ư ế ị ủ ề ị ươ ớ ự ồ
thu n c a c ng đ ng cũng nh  đ c u tiên trong các ho t đ ng ng phó kh n c p. Cácậ ủ ộ ồ ư ượ ư ạ ộ ứ ẩ ấ
t  ch c đoàn th  nh  M t tr n T  qu c Vi t Nam, Đoàn Thanh niên và H i Ph  n  đóngổ ứ ể ư ặ ậ ổ ố ệ ộ ụ ữ
vai trò đ c bi t  c p c  s  trong vi c đ m b o r ng các nhóm d  b  t n th ng nh t sặ ệ ở ấ ơ ở ệ ả ả ằ ễ ị ổ ươ ấ ẽ
đ c u tiên. ượ ư

Các ví d  v  cách th c các c ng đ ng dân c  và các nhóm d  b  t n th ng đ c u tiênụ ề ứ ộ ồ ư ễ ị ổ ươ ượ ư
trong ho t đ ng ng phó và l p k  ho ch QLRRTT bao g m vi c di d i nh ng c ng đ ngạ ộ ứ ậ ế ạ ồ ệ ờ ữ ộ ồ
th ng xuyên b  nh h ng b i thiên tai, c  th  nh   các khu v c d  b  s t l  hay lũ l tườ ị ả ưở ở ụ ể ư ở ự ễ ị ạ ở ụ
(đã đ c nói đ n trong báo cáo), t  ch c các l p h c b i cho tr  em  vùng Đ ng b ngượ ế ổ ứ ớ ọ ơ ẻ ở ồ ằ
s ng C u Long, các đi m trông gi  tr  vào mùa n c lũ  đ ng b ng sông C u Long, vàố ử ể ữ ẻ ướ ở ồ ằ ử
ch ng trình làm nhà tình nghĩa cho ng i nghèo (Ch ng trình 167).ươ ườ ươ

Vi c huy đ ng s  tham gia th c s  c a các nhóm d  b  t n th ng nh t trong công tác l pệ ộ ự ự ự ủ ễ ị ổ ươ ấ ậ
k  ho ch và quá trình ra quy t đ nh v n còn nhi u h n ch . Th c hi n Quy t đ nh 1002 vế ạ ế ị ẫ ề ạ ế ự ệ ế ị ề
QLRRTTDVCĐ  s  th c  hi n  công  tác  đánh  giá  hi m  h a-TTDBTT-kh  năng  vàẽ ự ệ ể ọ ả
QLRRTTDVCĐ trong đó chú tr ng đ n các nhóm d  b  t n th ng và đây cũng s  là m tọ ế ễ ị ổ ươ ẽ ộ

u tiên c a chính ph  Vi t Nam trong các năm ti p theo đ  đ m b o r ng các nhóm d  bư ủ ủ ệ ế ể ả ả ằ ễ ị
t n th ng và dân c  các vùng sâu vùng xa có ti ng nói nhi u h n trong vi c l p k  ho chổ ươ ư ế ề ơ ệ ậ ế ạ
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QLRRTT d a vào c ng đ ng, và t  đó ch  đ ng và nh n đ c h  tr  t t h n trong cácự ộ ồ ừ ủ ộ ậ ượ ỗ ợ ố ơ
ho t đ ng phòng tránh, gi m nh  thiên tai và ph c h i. Vi t Nam đã và đang n  l c trongạ ộ ả ẹ ụ ồ ệ ỗ ự
nghiên c u, th c thi xây d ng đ c các d ch v  b o hi m thí đi m, h  th ng an sinh xã h iứ ự ự ượ ị ụ ả ể ể ệ ố ộ
và m ng l i b o tr  xã h i chính th c và hi u qu , h  tr  các h  nghèo và d  b  t nạ ướ ả ợ ộ ứ ệ ả ỗ ợ ộ ễ ị ổ
th ng nh t trong xã h i có c  h i ph c h i sinh k  và thoát kh i vòng lu n qu n nghèoươ ấ ộ ơ ộ ụ ồ ế ỏ ẩ ẩ
đói, th m h a thiên tai..ả ọ

e. H p tác, c ng tác v i các t  ch c phi chính ph , t  ch c xã h i dân s , kh i tợ ộ ớ ổ ứ ủ ổ ứ ộ ự ố ư
nhân, và các t  ch c liên quan khác đ c c ng c   t t c  các c p ổ ứ ượ ủ ố ở ấ ả ấ

Gi m r i ro thiên tai hi u qu  đòi h i ph i có s  tham gia c a c ng đ ng có hi u qu .ả ủ ệ ả ỏ ả ự ủ ộ ồ ệ ả
Ph ng pháp ti p c n có s  tham gia hi u qu  h n là có th  t n d ng c  ch  đ i phó hi nươ ế ậ ự ệ ả ơ ể ậ ụ ơ ế ố ệ
có và có hi u qu  tăng c ng ki n th c và năng l c c ng đ ng. T ng t , quan h  đ i tácệ ả ườ ế ứ ự ộ ồ ươ ự ệ ố
công-t  là m t công c  quan tr ng đ  gi m r i ro thiên tai. Các hi p h i t  nguy n nh  v yư ộ ụ ọ ể ả ủ ệ ộ ự ệ ư ậ
có th  liên quan đ n các t  ch c công c ng nh  c  quan chính ph , chuyên nghi p và /ho cể ế ổ ứ ộ ư ơ ủ ệ ặ
các t  ch c giáo d c và các t  ch c phi chính ph , cùng v i các t  ch c kinh doanh nh  cácổ ứ ụ ổ ứ ủ ớ ổ ứ ư
công ty, hi p h i ngành công nghi p và các t  ch c t  nhân. Quan h  đ i tác công-t  có thệ ộ ệ ổ ứ ư ệ ố ư ể
cung c p c  h i đ  k t h p các ngu n l c và chuyên môn đ  cùng ti n hành gi m thi u r iấ ơ ộ ể ế ợ ồ ự ể ế ả ể ủ
ro và t n th t ti m năng. Chúng có th  c i thi n kh  năng phòng ch ng ng phó và ph c h iổ ấ ề ể ả ệ ả ố ứ ụ ồ
c a các c ng đ ng.ủ ộ ồ

M c đ  liên quanứ ộ

M c đ  liên quan xem xét ti n đ  c a qu c gia đang th c hi n HFA, trong đó d a vào cácứ ộ ế ộ ủ ố ự ệ ự
nhân t  c  th  đ c phác th o trong ph n này.ố ụ ể ượ ả ầ

2 – M t ph n/m t s  ph  thu c: Đã nh n th c đ y đ  t m quan tr ng c a v n đ ; chi nộ ầ ộ ố ụ ộ ậ ứ ầ ủ ầ ọ ủ ấ ề ế
l c/ khung hành đ ng đ c xây d ng đ  gi i quy t v n đ  này, tuy nhiên các ho t đ ngượ ộ ượ ự ể ả ế ấ ề ạ ộ
ch a đ c th c hi n m t cách đ y đ , có kho ng cách gi a chính sách và th c t ; khôngư ượ ự ệ ộ ầ ủ ả ữ ự ế
đ t đ c các th a thu n t  các bên liên quan chính.ạ ượ ỏ ậ ừ

Câu h i h ng d n:ỏ ướ ẫ

Có xác đ nh ph ng ti n và các ngu n đ  truy n đ t cho đ a ph ng, kinh nghi m hay ki n ị ươ ệ ồ ể ề ạ ị ươ ệ ế
th c truy n th ng c a c ng đ ng trong gi m r i ro thiên tai? N u v y, các ho t đ ng này cóứ ề ố ủ ộ ồ ả ủ ế ậ ạ ộ
đang đ c l ng ghép vào các k  ho ch gi m thi u r i ro th m h a  đ a ph ng và qu c giaượ ồ ế ạ ả ể ủ ả ọ ở ị ươ ố
và các ho t đ ng khác theo m t cách có ý nghĩa không?ạ ộ ộ

Mô t  ả

Nh n bi t nh ng n  l c h n n a ho c nh n m nh đ c yêu c u trong nh ng năm t i và dậ ế ữ ỗ ự ơ ữ ặ ấ ạ ượ ầ ữ ớ ự
đoán các lo i hình đ u t  / ho c chi n l c yêu c u gi m r i ro thiên tai và n  l c ph c h iạ ầ ư ặ ế ượ ầ ả ủ ỗ ự ụ ồ
có liên quan đ n các nhân t  chính c a ti n trình '. Đây cũng là m t c  h i đ  gi i thích lý doế ố ủ ế ộ ơ ộ ể ả
t i sao k t qu  m t m c đích c  th  đã làm ho c không đ t tr ng tâm trên m t nhân tạ ế ả ộ ụ ụ ể ặ ặ ọ ộ ố
chính.

Quá trình phân c p qu n lý đang di n ra tích c c  Vi t Nam và nhu c u có s  tham gia ấ ả ễ ự ở ệ ầ ự
c a c ng đ ng và các nhóm nh t đ nh trong công tác qu n lý và quá trình đ a ra quy t ủ ộ ồ ấ ị ả ư ế
đ nh  t t c  các c p đang ngày càng đ c chú tr ng. Đi u này đ c th  hi n trong Quy t ị ở ấ ả ấ ượ ọ ề ượ ể ệ ế
đ nh 1002 v  QLRRTTDVCĐ, trong đó nh n m nh nhu c u có các tiêu chí, c  c u t  ch c ị ề ấ ạ ầ ơ ấ ổ ứ
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hi u qu  nh m xác đ nh các nhóm d  b  t n th ng, đánh giá TTDBTT và năng l c cũng ệ ả ằ ị ễ ị ổ ươ ự
nh  s  tham gia hi u qu  c a c ng đ ng trong vi c l p k  ho ch, qu n lý và th c hi n ư ự ệ ả ủ ộ ồ ệ ậ ế ạ ả ự ệ
(giám sát) các bi n pháp GNRRTT/QLRRTT. V n c n n  l c nhi u h n n a đ  c i thi n ệ ẫ ầ ỗ ự ề ơ ữ ể ả ệ
các quy trình này.

Nh  đã đ c đ  c p xuyên su t báo cáo này, v n còn nhi u khó khăn tr c m t nh  ch a ư ượ ề ậ ố ẫ ề ướ ắ ư ư
có các ph ng pháp ti p c n và công c  chu n, năng l c còn h n ch  và thi u ngu n ươ ế ậ ụ ẩ ự ạ ế ế ồ
nhân l c và tài chính. Tuy nhiên, Vi t Nam đã đ t đ c m t s  k t qu  r t đáng khích l  vàự ệ ạ ượ ộ ố ế ả ấ ệ
Chính ph  hi n đã và đang th c hi n thông qua các chính sách qu c gia, các văn b n ủ ệ ự ệ ố ả
pháp quy m i ban hành và ch ng trình CBDRM và nh t là trong D  th o Lu t phòng ớ ươ ấ ự ả ậ
ch ng thiên tai. ố

Vai trò c a xã h i dân s  đang đ c nh c đ n ngày càng nhi u và các t  ch c xã h i dânủ ộ ự ượ ắ ế ề ổ ứ ộ
s  đang nh n đ c nhi u h n s  công nh n c a xã h i v  năng l c và đóng góp c a hự ậ ượ ề ơ ự ậ ủ ộ ề ự ủ ọ
trong vi c đ m b o phát tri n b n v ng. S  l ng các t  ch c dân s  ngày càng tăng vàệ ả ả ể ề ữ ố ượ ổ ứ ự
năng l c c a h  đang ngày càng đ c nâng cao đ  ch u trách nhi m v  các u tiên phátự ủ ọ ượ ể ị ệ ề ư
tri n chính và các v n đ  v  nhân quy n. Trong đó, m ng l i các t  ch c xã h i, đoàn thể ấ ề ề ề ạ ướ ổ ứ ộ ể
đ c xây d ng t  nhi u năm tr c (nh  M t Tr n T  qu c, H i Ph  n , Đoàn Thanh niên,ượ ự ừ ề ướ ư ặ ậ ổ ố ộ ụ ữ
H i Nông dân) ti p t c th c hi n ch c năng g n gi ng nh  ch c năng c a xã h i dân s .ộ ế ụ ự ệ ứ ầ ố ư ứ ủ ộ ự

Nh ng năm g n đây có s  tham gia r t tích c c c a các t  ch c PCP trong lĩnh v cữ ầ ự ấ ự ủ ổ ứ ự
GNRRTT  Vi t Nam. M t s  các nhóm công tác và v n đ ng chính sách đã đ c hìnhở ệ ộ ố ậ ộ ượ
thành nh : Nhóm làm vi c v  qu n lý thiên tai (DMWG), Nhóm công tác v  bi n đ i khiư ệ ề ả ề ế ổ
h u (CCWG), Sáng ki n m ng l i làm vi c chung trong c u tr  nhân đ o (JANI) (m t dậ ế ạ ướ ệ ứ ợ ạ ộ ự
án đ c h  tr  b i DIPECHO vài năm tr c đây). Các nhóm này đ u có m t di n đàn đượ ỗ ợ ở ướ ề ộ ễ ể
chia s  các bài h c kinh nghi m th c t  v  QLRRTT và xây d ng ph ng pháp ti p c n hẻ ọ ệ ự ế ề ự ươ ế ậ ệ
th ng h n v  v n đ ng chính sách. Ngoài ra, Chính ph  đã ch  đ o h ng năm t  ch cố ơ ề ậ ộ ủ ỉ ạ ằ ổ ứ
Di n đàn qu c gia có s  tham gia c a nhi u bên liên quan v  GNRRTT, trong đó sễ ố ự ủ ề ề ẽ
khuy n khích s  tham gia c a các t  ch c và đ n v  ch  ch t c a kh i t  nhân. Hi n t i,ế ự ủ ổ ứ ơ ị ủ ố ủ ố ư ệ ạ
kh i t  nhân có tham gia vào GNRRTT nh ng không th ng xuyên và ch   m t s  ho tố ư ư ườ ỉ ở ộ ố ạ
đ ng. Nh n th c đ c trách nhi m doanh nghi p đ i v i xã h i, ngày càng có nhi u doanhộ ậ ứ ượ ệ ệ ố ớ ộ ề
nghi p, công ty t  nhân l n thành đ t trong s n xu t, kinh doanh đã tham gia tích c c vàoệ ư ớ ạ ả ấ ự
các ho t đ ng c u tr  kh n c p sau thiên tai – trong th c t , đây có th  coi là ho t đ ngạ ộ ứ ợ ẩ ấ ự ế ể ạ ộ
ch  y u c a kh i t  nhân. ủ ế ủ ố ư

S  tham gia c a kh i doanh nghi p ự ủ ố ệ trong GNRRTTcòn theo s  vự ụ. M t s  công tyộ ố  thành
đ t ạ th c hi n vi c nàyự ệ ệ  nh  là m t ph nư ộ ầ  trách nhi m xã h iệ ộ  doanh nghi pệ  c a hủ ọ đã đóng
góp và góp ph n choầ  các ho tạ  đ ngộ  c u tr  kh n c pứ ợ ẩ ấ  đ  kh c ph cể ắ ụ  h u quậ ả c a thiên taiủ  -
trong th c tự ế đây có th  đ cể ượ  coi là lĩnh v c chính mà kh i doanh nghi pự ố ệ  tham gia. Ngoài
ra, các doanh nghi p còn tham gia vào các lĩnh v c khácệ ự  ví d ,  ụ xây d ng l iự ạ  nhà ở cho
ng i nghèoườ  đ c tài tr  b iượ ợ ở  các công ty l n và ph i h pớ ố ợ  v i M t tr nớ ặ ậ  Tổ qu cố . Chú tr ngọ
và xây d ngự  quan hệ đ iố  tác công- tư đang đ c Chính ph  quan tâm và đã ti n hành m tượ ủ ế ộ
s  b c đi quan tr ng, nh  vi c kí Biên b n ghi nh  h p tác gi a Ban Ch  đ o phòngố ướ ọ ư ệ ả ớ ợ ữ ỉ ạ
ch ng l t trung ng v i Phòng th ng m i và công nghi p Vi t nam, cũng nh  thông quaố ụ ươ ớ ươ ạ ệ ệ ư
nhiêu h i th o chuyên đ  liên quan.ộ ả ề

B i c nh v  các nhân t  chính c a ti n trìnhố ả ề ố ủ ế
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B i c nh v  các nhân t  chính trong tr ng h p có th  bao g m: ngu n l c và năng l c thố ả ề ố ườ ợ ể ồ ồ ự ự ể
ch , các nhà chính tr  thành công trong gi m thi u r i ro thiên tai, xây d ng tr ng h c,ế ị ả ể ủ ự ườ ọ
b nh vi n và c  s  h  t ng công c ng quan tr ng an toàn, chi n l c ph c, th  ch  hóa cácệ ệ ơ ở ạ ầ ộ ọ ế ượ ụ ể ế
c  ch  gi m r i ro thiên tai trong các ch ng trình và chính sách phát tri n qu c gia.ơ ế ả ủ ươ ể ố

Vui lòng ch  rõ n u có các nhân t  khác ho c b i c nh c  th  h n mà b n đã căn c  vào đỉ ế ố ặ ố ả ụ ể ơ ạ ứ ể
đ t đ c các m c tiêu  các c p đ  qu c gia, khu v c.ạ ượ ụ ở ấ ộ ố ự

M c đ  liên quanứ ộ

M c đ  liên quan xem xét đ n ti n đ  c a qu c gia đang th c hi n HFA, trong đó d a vàoứ ộ ế ế ộ ủ ố ự ệ ự
các nhân t  c  th  đ c phác th o trong ph n này.ố ụ ể ượ ả ầ

3 –M c đ  liên quan cao và đ y đ : đã có nh ng n  l c l n nh m tri n khai các cam k tứ ộ ầ ủ ữ ỗ ự ớ ằ ể ế
trên th c t  v i nh ng chính sách th ng nh t, đã xác đ nh các bên liên quan tham gia gi iự ế ớ ữ ố ấ ị ả
quy t v n đ  này.ế ấ ề

Mô tả 

Nh n bi t nh ng n  l c h n n a ho c nh n m nh yêu c u trong nh ng năm t i và d  đoánậ ế ữ ỗ ự ơ ữ ặ ấ ạ ầ ữ ớ ự
các lo i hình đ u t /ho c chi n l c yêu c u gi m r i ro thiên tai và n  l c ph c h i có liênạ ầ ư ặ ế ượ ầ ả ủ ỗ ự ụ ồ
quan đ n các nhân t  chính c a ti n trình'. Đây cũng là m t c  h i đ  gi i thích lý do t i saoế ố ủ ế ộ ơ ộ ể ả ạ
k t qu  m t m c đích c  th  đã làm ho c không đ t tr ng tâm trên nhân t  chính.ế ả ộ ụ ụ ể ặ ặ ọ ố

Có m t s  ộ ố nhân tố kinh tế, xã h i, môi tr ng và ộ ườ pháp lý/th  chể ế đáng kể theo ng  c nhữ ả :

Vi t Nam đ c xác nh n là m t trong nh ng qu c gia có kh  năng b  nh h ng nhi u nh tệ ượ ậ ộ ữ ố ả ị ả ưở ề ấ
và n ng n  nh t b i BĐKH và n c bi n dâng, tác đ ng đ n hàng ch c tri u ng i đangặ ề ấ ở ướ ể ộ ế ụ ệ ườ
s ng  các khu v c duyên h i và đ ng b ng. M c n c bi n dâng cao đ c d  báo s  gâyố ở ự ả ồ ằ ự ướ ể ượ ự ẽ
ra nh ng thách th c nghiêm tr ng do th y tri u dâng và gây ng p l t trên m t di n tíchữ ứ ọ ủ ề ậ ụ ộ ệ
r ng đ c bi t là đ ng b ng sông C u Long, các v n đ  liên quan đ n xâm nh p m n. Cácộ ặ ệ ồ ằ ử ấ ề ế ậ ặ
k ch b n BĐKH d  báo s  có các tác đ ng khác nhau đ n các vùng thiên tai khác nhau, v iị ả ự ẽ ộ ế ớ
l ng m a l n h n và c ng đ  bão ngày càng tăng di n ra v i t n su t cao h n, đ ngượ ư ớ ơ ườ ộ ễ ớ ầ ấ ơ ồ
th i v i tình tr ng h n hán kéo dài h n  các khu v c nh t đ nh nh  vùng núi phía b c vàờ ớ ạ ạ ơ ở ự ấ ị ư ắ
vùng duyên h i Nam Trung b , m t khu v c th ng xuyên x y ra h n hán.ả ộ ộ ự ườ ả ạ

Hi n t i, Vi t Nam đang ph i gánh ch u thi t h i kinh t  x p x  m c 1 -1.2% GDP hàng nămệ ạ ệ ả ị ệ ạ ế ấ ỉ ứ
Các chi phí cho vi c kh c ph c h u qu  thiên tai có th  tăng lên do thiên tai b t th ng vàệ ắ ụ ậ ả ể ấ ườ
quá trình phát tri n kinh t , xã h i. Do đó, các chi phí cho vi c tái xây d ng sau thiên tai,ể ế ộ ệ ự
các khó khăn và rào c n đ i v i s  phát tri n kinh t  b n v ng và nh ng m i liên h  đ nả ố ớ ự ể ế ề ữ ữ ố ệ ế
BĐKH là nh ng y u t  thúc đ y Vi t Nam c n ph i đ t v n đ  GNRRTT và QLRRTT nhữ ế ố ẩ ệ ầ ả ặ ấ ề ư
m t u tiên qu c gia.ộ ư ố

Bên c nh các đ ng l c v  kinh t  là các đ ng l c xã h i c a m t n n kinh t  đang phátạ ộ ự ề ế ộ ự ộ ủ ộ ề ế
tri n v i kho ng cách giàu nghèo ngày càng tăng. Nh ng nhóm c  dân nghèo và d  b  t nể ớ ả ữ ư ễ ị ổ
th ng nh t trong xã h i là nh ng đ i t ng b  tác đ ng n ng n  nh t b i thiên tai. Tăngươ ấ ộ ữ ố ượ ị ộ ặ ề ấ ở
tr ng kinh t  đã giúp đ t n c gi m đáng k  t  l  nghèo đói trong vòng m t th p k  qua..ưở ế ấ ướ ả ể ỉ ệ ộ ậ ỉ
Tuy nhiên, nh ng k t qu  đ t đ c trong công cu c gi m nghèo có th  s  b  kéo lùi do tácữ ế ả ạ ượ ộ ả ể ẽ ị
đ ng c a thiên tai, , m t an ninh l ng th c, s  ph  thu c và thi u c  h i thoát kh i vòngộ ủ ấ ươ ự ự ụ ộ ế ơ ộ ỏ
lu n qu n c a đói nghèo hay ngăn ch n nh ng tác đ ng tiêu c c phát sinh do tái nghèo. ẩ ẩ ủ ặ ữ ộ ự

T  năm 2005, Vi t Nam đã kí k t Hi p đ nh AADMER. Đây là m t văn b n ràng bu c vừ ệ ế ệ ị ộ ả ộ ề
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pháp lý trong đó Chính ph  Vi t Nam cam k t tham gia xây d ng m t c  ch  hi u qu  đủ ệ ế ự ộ ơ ế ệ ả ể
gi m thi u nh ng thi t h i do thiên tai gây ra, g m thi t h i v  ng i, tài s n, môi tr ng,ả ể ữ ệ ạ ồ ệ ạ ề ườ ả ườ
KT-XH và cùng ph i h p ng phó các tình tr ng th m h a kh n c p thông qua nh ng nố ợ ứ ạ ả ọ ẩ ấ ữ ỗ
l c m nh m  c a t ng qu c gia và tăng c ng s  h p tác qu c t  và trong khu v c. Đâyự ạ ẽ ủ ừ ố ườ ự ợ ố ế ự
cũng nên là m t m c tiêu c n ph n đ u trong lĩnh v c phát tri n b n v ng. Do đó, các n iộ ụ ầ ấ ấ ự ể ề ữ ộ
dung trên đã t o m t đ ng l c thúc đ y v  pháp lý và th  ch  cho vi c th c hi n các m cạ ộ ộ ự ẩ ề ể ế ệ ự ệ ụ
tiêu và u tiên c a HFA.ư ủ

Vi c phân c p qu n lý và chú tr ng đ n ho t đ ng QLRRTT d a vào c ng đ ng đang đ cệ ấ ả ọ ế ạ ộ ự ộ ồ ượ
tri n khai có th  xem nh  m t c  ch  quan tr ng thúc đ y các ti n tri n trong vi c đ t đ cể ể ư ộ ơ ế ọ ẩ ế ể ệ ạ ượ
các u tiên HFA, ví d  nh  b n đ  phân vùng r i ro/thiên tai, cách ti p c n có s  l ng ghépư ụ ư ả ồ ủ ế ậ ự ồ
và u tiên các nhóm d  b  t n th ng. Vi c xây d ng Lu t Qu n lý thiên tai trong đó đ  c pư ễ ị ổ ươ ệ ự ậ ả ề ậ
đ n t t  c  các lo i  hình thiên tai,  ki n toàn b  máy qu n lí  theo h ng th ng nh t vàế ấ ả ạ ệ ộ ả ướ ố ấ
chuyên nghi p, lu t hóa các cam k t qu c t  s  giúp tăng c ng năng l c, c  ch  ph i h pệ ậ ế ố ế ẽ ườ ự ơ ế ố ợ
v  m t th  ch  và s  l ng ghép,  xác đ nh u tiên các m c tiêu HFA trong khuôn khề ặ ể ế ự ồ ị ư ụ ổ
ph ng pháp ti p c n c a Vi t Nam v  phát tri n b n v ng.ươ ế ậ ủ ệ ề ể ề ữ

PH N 9: T M NHÌN T NG LAIẦ Ầ ƯƠ

T m nhìn t ng lai: Đ nh nghĩa và t m quan tr ngầ ươ ị ầ ọ

Đi u quan tr ng là nh c l i t m quan tr ng c a vi c th c hi n các hành đ ng gi m thi u r iề ọ ắ ạ ầ ọ ủ ệ ự ệ ộ ả ể ủ
ro thiên tai đ  đ t đ c các m c tiêu phát tri n b n v ng. M c tiêu c a ph n này g m 2 ý.ể ạ ượ ụ ể ề ữ ụ ủ ầ ồ
Th  nh t là, đ  phác th o nh ng thách th c t ng th  trong vi c th c hi n các hành đ ngứ ấ ể ả ữ ứ ổ ể ệ ự ệ ộ
qu c gia và đ a ph ng gi m nguy c  th m h a. Th  hai, đánh giá l i các u tiên hi n nayố ị ươ ả ơ ả ọ ứ ạ ư ệ
đ  cung c p m t báo cáo v  tri n v ng t ng lai c a đ t n c liên quan đ n m c tiêu gi mể ấ ộ ề ể ọ ươ ủ ấ ướ ế ụ ả
r i ro thiên tai qu c gia.ủ ố

“Thách th c chung”:ứ  th  hi n các thách th c chung trong vi c đ t đ c các u tiên hi nể ệ ứ ệ ạ ượ ư ệ
nay đ c li t kê trong nh ng m c tiêu chi n l c, trong ph n đ u tiên.ượ ệ ữ ụ ế ượ ầ ầ

Đây có th  đ c t ng h p t  nh ng thách th c g p ph i trong vi c th c hi n các hành đ ngể ượ ổ ợ ừ ữ ứ ặ ả ệ ự ệ ộ
u tiên c a HFA. Nh ng thách th c th ng s  đ  c p đ n nhu c u trong t ng th  h  th ngư ủ ữ ứ ườ ẽ ề ậ ế ầ ổ ể ệ ố

và nh ng h n ch  nh  năng l c, c  c u th  ch  và các u tiên, và ý chí chính tr .ữ ạ ế ư ự ơ ấ ể ế ư ị

Các tuyên b  ‘t m nhìn t ng lai’ố ầ ươ : Trong khi tuyên b  m c tiêu chi n l c đã nh n m nhố ụ ế ượ ấ ạ
u tiên hi n nay c a m t qu c gia, tuyên b  tri n v ng t ng lai nên ph n ánh đánh giá l iư ệ ủ ộ ố ố ể ọ ươ ả ạ

các u tiên hi n nay trong b i c nh nh ng thách th c đ c nêu trong su t các ph n tr c.ư ệ ố ả ữ ứ ượ ố ầ ướ

Đánh giá l i này đ c thi t k  đ  khuy n khích suy nghĩ v  v  trí và đ nh h ng t ng laiạ ượ ế ế ể ế ề ị ị ướ ươ
trong chi n l c qu c gia v  gi m r i ro thiên tai. T p trung vào các ch ng trình qu n lý r iế ượ ố ề ả ủ ậ ươ ả ủ
ro thiên tai quan tr ng đ  th c hi n các u tiên phát tri n  các đ a ph ng, khu v c và qu cọ ể ự ệ ư ể ở ị ươ ự ố
gia. Ph n này cũng có th  g m các ki n ngh  cho các hành đ ng ti p theo s  đ c th o lu nầ ể ồ ế ị ộ ế ẽ ượ ả ậ
gi a các đ i tác  c p đ  qu c gia, khu v c và qu c t .ữ ố ở ấ ộ ố ự ố ế

H ng d n cho ph n nàyướ ẫ ầ

A. M c tiêu c a ph n này là đ  phác th o nh ng thách th c t ng th  g p ph i trongụ ủ ầ ể ả ữ ứ ổ ể ặ ả
vi c th c hi n các ệ ự ệ ho t đ ngạ ộ  đ ng ộ gi m thi u r i roả ể ủ  qu c gia và đ a ph ngố ị ươ , đánh
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giá l i u tiên hi n nay đ  đạ ư ệ ể ưa ra m t ộ tuyên bố v  tri n v ng t ng lai c a đ t n cề ể ọ ươ ủ ấ ướ
liên quan đ n m c tiêu gi m nguy c  th m h a qu c gia.ế ụ ả ơ ả ọ ố

Mô t  thách th c t ng th  trong vi c đ t đ c các u tiên hi n nay đ c li t kêả ứ ổ ể ệ ạ ượ ư ệ ượ ệ
trong ba m c tiêu chi n l c nh  đ c ph n ánh trong ph n đ u tiên.ụ ế ượ ư ượ ả ầ ầ

B. T p trungậ  vào t m quan tr ngầ ọ  c a gi m thi u r i ro thiên tai đ  các đ a ph ng,ủ ả ể ủ ể ị ươ
qu c gia và khu v c u tiên phát tri n và đ a ra m t 'tuyên b  tri n v ng trongố ự ư ể ư ộ ố ể ọ
t ng lai tóm t t đ nh h ng trong t ng lai s  đ c thông qua b i các m c tiêuươ ắ ị ướ ươ ẽ ượ ở ụ
gi m th m h a qu c gia. ả ả ọ ố

C. Ph n này có ba ti u m c s  đ c điầ ể ụ ẽ ượ ền vào, t ng ng v i 3 m c tiêu chi n l cươ ứ ớ ụ ế ượ
c a HFA.ủ

Ti u m cể ụ

Nhóm t m nhìn 1ầ

Tăng c ng l ng ghép các ch ng trình, chính sách qu n lý thiên tai vào các chính sách,ườ ồ ươ ả
ch ng trình, k  ho ch phát tri n b n v ng  t t c  các c p v i s  quan tâm đ c bi t vàoươ ế ạ ể ề ữ ở ấ ả ấ ớ ự ặ ệ
phòng ch ng, gi m nh , ng phó và gi m tình tr ng d  b  t n th ngố ả ẹ ứ ả ạ ễ ị ổ ươ

Nh ng thách th c chungữ ứ  

Ph i h p liên ngành đ  xây d ng và th c hi n k  ho ch v n là m t lĩnh v c c n nhi u nố ợ ể ự ự ệ ế ạ ẫ ộ ự ầ ề ỗ
l c h n n a. Đi u này không ch  quan tr ng đ i v i GNRRTT nh ng l n h n là cho phátự ơ ữ ề ỉ ọ ố ớ ư ớ ơ
tri n kinh t  - xã h i b n v ng. C n ph i c i thi n vi c ph i h p liên ngành đ  tránh xungể ế ộ ề ữ ầ ả ả ệ ệ ố ợ ể
đ t trong các k  ho ch, k t h p tính hi u qu  c a các k  ho ch khác nh m gi m tìnhộ ế ạ ế ợ ệ ả ủ ế ạ ằ ả
tr ng d  b  t n th ng ho c thông qua quá trình tích lu  hi u qu  th c s  đ  gi m cácạ ễ ị ổ ươ ạ ỹ ệ ả ự ự ể ả
tác đ ng c a nguy c  thiên tai và tình tr ng đ  b  t n th ng. Ngoài ra còn có nhu c u vộ ủ ơ ạ ẽ ị ổ ươ ầ ề
m t cách ti p c n ch t ch  h n, tích h p, c u trúc và toàn di n đ i v i quy ho ch qu n lýộ ế ậ ặ ẽ ơ ợ ấ ệ ố ớ ạ ả
RRTT đ  đ i phó v i các m i nguy hi m c  th  nh  lũ l t..ể ố ớ ố ể ụ ể ư ụ

T t c  các B , ngành cũng nh  các t nh hi n đang ấ ả ộ ư ỉ ệ th c hi n ự ệ KHPT cho 5 năm (giai đo nạ
2011-2015) và  c p đ  ngành, các quy ho ch t ng th  ở ấ ộ ạ ổ ể giai đo n 2011-2020  ạ trong 10
năm t i cũng đang đ c ớ ượ th c hi n ự ệ Đây là m t c  h i vô cùng quan tr ng đ  các v n độ ơ ộ ọ ể ấ ề
v  GNRRTT đ c xem xétề ượ , lông ghép th c hi nự ệ .. Vi c ch  ra ph m vi/m c đ  c  th  màệ ỉ ạ ứ ộ ụ ể
các n i dung v  GNRRTT ộ ề và vi c l ng ghép đ  th c hi n ệ ồ ể ự ệ là m t nhi m v  khó khăn; tuyộ ệ ụ
nhiên, trong m t s  các chính sách phát tri n KT-XH c a t nh và các k  ho ch ngành cácộ ố ể ủ ỉ ế ạ
n i dung v  GNRRTT đã đ c l ng ghép  m t m c đ  nh t đ nh. ộ ề ượ ồ ở ộ ứ ộ ấ ị

 63 t nh, thành ph  và h u h t các B , ngành đ u đã xây d ng KHHĐ tri n khai CLQGỞ ỉ ố ầ ế ộ ề ự ể
GNTTCác thách th c khác đ c đ  c p là c n ph i có đ  ngu n nhân l c và tài l c đứ ượ ề ậ ầ ả ủ ồ ự ự ể
th c hi n các k  ho ch cũng nh  đ m b o cung c p đ y đ  các h  tr  đ n ng i dân.ự ệ ế ạ ư ả ả ấ ầ ủ ỗ ợ ế ườ
Đ c bi t, c n b  trí m t kho n kinh phí thích đáng cho vi c th c thi các bi n pháp phiặ ệ ầ ố ộ ả ệ ự ệ
công trình, đ c bi t là các ch ng trình xây d ng năng l c.  ặ ệ ươ ự ự C  c u qu n lí, cán b  làmơ ấ ả ộ
công tác qu n lí r i ro thiên tai b t c p, kiêm nhi m. Vi c ki n toàn T  ch c b  máy vàả ủ ấ ậ ệ ệ ệ ổ ứ ộ
ngu n nh n l c sau khi Lu t Phòng ch ng thiên tai đ c phê chu n s  t p ra tính th ngồ ậ ự ậ ố ượ ẩ ẽ ạ ố
nh t và s  chuyên nghi p hóa cao h n, qua đó thúc đ y v  chi u sâu công tác qu n lí r iấ ự ệ ơ ẩ ề ề ả ủ
ro, trong đó có vi cệ  l ng ghép GNRRTT vào các quá trình l p k  ho ch. ồ ậ ế ạ
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S  thay đ iự ổ  và dich chuy nể  nhân kh u ẩ t  nông thôn ra thành th , ven đô t o ra yêu c u vàừ ị ạ ầ
áp l c cũng nh  s  quan tâm qu n lí rui ro cao h n t i các khu v c đô th .ự ư ự ả ơ ạ ự ị

Tuyên b  t m nhìn t ng laiố ầ ươ

Có m t nhu c u c p bách đ  l ng ghép các bi n pháp GNRRTT trong t t c  các lĩnh v cộ ầ ấ ể ồ ệ ấ ả ự
do nh ng áp l c v  bi n đ i khí h u, thiên tai ngày càng ra tăng c  v  t n xu t và m cữ ự ề ế ổ ậ ả ề ầ ấ ứ
đ , tăng s  chênh l ch v  kinh t  và tăng tr ng dân sộ ự ệ ề ế ưở ố.  Các bi n pháp GNRRTT cệ ả
công trình và phi công trình đã có t i k  ho ch qu c gia, k  ho ch c a t nh và khu v c,ạ ế ạ ố ế ạ ủ ỉ ự
các ch ng trình  các m c đ  khác nhau ươ ở ứ ộ Tuy nhiên, hi n v nệ ẫ  ch a có đánh giá toàn di nư ệ
vi c th c hi n đ  xem li u GNRRTT đã đ c l ng ghép vào các k  ho ch  c p qu c giaệ ự ệ ể ệ ượ ồ ế ạ ở ấ ố
và đ a ph ng hay ch a. Đây đ c xem là m t ph ng pháp ti p c n t  d i lên r t c nị ươ ư ượ ộ ươ ế ậ ừ ướ ấ ầ
thi t, theo đó vi c l ng ghép GNRRTT vào các k  ho ch  c p th p h n đ c ph n ánhế ệ ồ ế ạ ở ấ ấ ơ ượ ả
và phát tri n  c p cao h n..ể ở ấ ơ

Các văn b n pháp lu t liên quan đ n các v n đ  gi m nh  r i ro thiên tai hi n đang n mả ậ ế ấ ề ả ẹ ủ ệ ằ
r i rác  nhi u n i khác nhau và c n đ c k t h p và c ng c  thành m t tài li u th ngả ở ề ơ ầ ượ ế ợ ủ ố ộ ệ ố
nh t. ấ Vi c xây d ng Lu t Qu n lý r i ro thiên taiệ ự ậ ả ủ  đ c thông quaượ  s  ẽ - là m t văn b n phápộ ả
lu t t ng th  và toàn di n qua đó ph i h p và l ng ghép GNRRTT trong t t c  các lĩnhậ ổ ể ệ ố ợ ồ ấ ả
v c.ự

Vi c th c hi n ch ng trình  ệ ự ệ ươ QLRRTTDVCĐ c a Chính ph  Vi t Nam  ủ ủ ệ sẽ c i thi n quáả ệ
trình l p k  ho ch qu n lý r i roậ ế ạ ả ủ  l ng ghépồ  trong quy ho chạ , k  ho chế ạ  phát tri nể  c p đ aấ ị
ph ngươ . Thông qua các ho t đ ng c a ạ ộ ủ Ch ng trình nàyươ , nh n th c đ c nâng cao,ậ ứ ượ  quá
trình thu th p thông tin r i ro c  th m h a và d  li u v  tình tr ng dậ ủ ơ ả ọ ữ ệ ề ạ ễ  b  t n th ng cũngị ổ ươ
nh  cách ti p c n l ng ghép đ  quy ho ch QLRRTTư ế ậ ồ ể ạ  đ c th c hi n và c i thi nượ ự ệ ả ệ . 

Nhóm t m nhìn 2ầ

Xây d ng và c ng c  th  ch , c  ch  và nâng cao năng l c các c p đ c bi t là c p c ngự ủ ố ể ế ơ ế ự ấ ặ ệ ấ ộ
đ ng nh m xây d ng c ng đ ng thích ng v i thiên tai m t cách có h  th ngồ ằ ự ộ ồ ứ ớ ộ ệ ố

Thách th c ứ

Trong th c t , ự ế v n t n t iẫ ồ ạ  nh ng thách th c nh t đ nh v  m t th  ch  trong vi c xây d ngữ ứ ấ ị ề ặ ể ế ệ ự
và tri n khai các chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t, d  án, ch ng trình và ho tể ả ạ ậ ự ươ ạ
đ ng v  qu n lý RRTT. ộ ề ả   Vi t nam thiên tai ch  y u liên quan đ n n c. Trong khi đó,Ở ệ ủ ế ế ướ
qu n lí nhà n c v  tài nguyên n c, th y l i v n cón s  ch ng chéo và thi u th ng nh t.ả ướ ề ướ ủ ợ ẫ ự ồ ế ố ấ
Các ho t đ ng vạ ộ ề GNRRTT và BĐKH v n còn thi u s  ph i h p ch t ch  , r t c n nh ngẫ ế ự ố ợ ặ ẽ ấ ầ ữ
quy đ nh có tính pháp lí ràng bu c cao h n cũng nh  th c thi các ho t đ ng chia s  thôngị ộ ơ ư ự ạ ộ ẻ
tin, đ i tho i đ  k t h p giwua hai ho t đ ng này. ố ạ ể ế ợ ạ ộ

Năng l c  ự c p đ a ph ng ấ ị ươ thành th  / c n phát tri n h n n a ngu n nhân l c giành choị ầ ể ơ ữ ồ ự
GNRRTT, đ c bi t là t i B  B  và các S  Xây d ng.ặ ệ ạ ộ ộ ở ự

Nhu c u c i thi n các h n ch  v  năng l c đã đ c nh n m nh nhi u l n xuyên su t báoầ ả ệ ạ ế ề ự ượ ấ ạ ề ầ ố
cáo này (cũng nh  trong báo cáo năm 2010). Trong các lĩnh v c nh  thu th p và trình bàyư ự ư ậ
các d  li u v  TTDBTT và r i ro thiên tai cũng nh  l p k  ho ch QLRRTT, c n xây d ngữ ệ ề ủ ư ậ ế ạ ầ ự
và đ t đ c s  đ ng thu n v  các công c  chu n (ví d  nh  VCA, CBDRM và DANA);ạ ượ ự ồ ậ ề ụ ẩ ụ ư
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các ch ng trình và tài li u đào t o ươ ệ ạ đã đ c xây d ng ượ ự tuy nhiên v n c n ti p t c có sẫ ầ ế ụ ự
c p nh t, đi u ch nh ậ ậ ề ỉ theo đúng các yêu c u và các khóa h c, năng l c và tiêu chu n đ cầ ọ ự ẩ ượ
chính th c hóa và áp d ng cho các cán b  nhà n c  t t c  các c p cùng v i vi c xâyứ ụ ộ ướ ở ấ ả ấ ớ ệ
d ng,  tri n  khai  ch ng  trình  ự ể ươ QLRRTTDVCĐ.  Đ  th c  hi n  m t  ch ng  trìnhể ự ệ ộ ươ
QLRRTTDVCĐ hi u qu  s  c n nâng cao năng l c c a c ng đ ng trong vi c tham giaệ ả ẽ ầ ự ủ ộ ồ ệ
hi u qu  vào c  quá trình thông qua vi c thành l p các t  ch c và ho t đ ng đào t o đãệ ả ả ệ ậ ổ ứ ạ ộ ạ
đ c công nh n có s  tham gia c a c ng đ ng. S  tham gia và có ti ng nói có tr ngượ ậ ự ủ ộ ồ ự ế ọ
l ng c a các nhóm d  b  t n th ng và s  tham gia c a các t  ch c xã h i, đoàn thượ ủ ễ ị ổ ươ ự ủ ổ ứ ộ ể
trong quá trình ra quy t đ nh c n đ c ti n hành đ ng th i v i vi c nâng cao hi u quế ị ầ ượ ế ồ ờ ớ ệ ệ ả
cung c p các d ch v  công đ  có th  l ng ghép các k  ho ch d a vào c ng đ ng vào cácấ ị ụ ể ể ồ ế ạ ự ộ ồ
khung xây d ng k  ho ch c a ngành và chính sách phát tri n KT-XH. ự ế ạ ủ ể

Chính ph  Vi t nam đã th c hi n và đánh giá 5 năm ủ ệ ự ệ giai đo n đ u vi c th c hi n Chi nạ ầ ệ ự ệ ế
l c qu c gia đ n năm 2020ượ ố ế ,  cho th y các c p đ a ph ng ấ ấ ị ươ đã c  b n đã t  ch c th cơ ả ổ ứ ự
hi n, nh ng  nhi u m c đ  khác nhau. Do v y, ngoài vi c tính toán l i ngu n l c đ  th cệ ư ở ề ứ ộ ậ ệ ạ ồ ự ể ự
thi chi n l c và k  ho ch hành đ ng qu c giac n ti p t c đôn đ c, h ng d n, tuyênế ượ ế ạ ộ ố ầ ế ụ ố ướ ẫ
truy nề  nâng cao nh n th cậ ứ  và năng l c th c th chi n l cự ự ị ế ượ .

Cu i cùng, c n ph i cung c p đ  ố ầ ả ấ ủ và huy đ ng  ộ ngu n l c tài chính đ  ồ ự ể th c hi nự ệ  t t cấ ả
nh ng ữ , tránh s  ch ng chéoự ồ  và thi u s  ph i h p và lông ghépế ự ố ợ  c a K  ho ch hành đ ngủ ế ạ ộ
v  GNRRTT và T BĐKH gi a c p B  và c p T nhề Ư ữ ấ ộ ấ ỉ .

Tuyên b  t m nhìn t ng laiố ầ ươ

Lu t v  Qu n lý RRTT s  đ  c p đ n c  ch  ph i h p và các c  c u th  ch  trong đó dậ ề ả ẽ ề ậ ế ơ ế ố ợ ơ ấ ể ế ự
ki n có l ng ghép n i dung BĐKH và GNRRTT. C  ch  này s  t o thu n l i l n cho vi cế ồ ộ ơ ế ẽ ạ ậ ợ ớ ệ
đi u ph i và đ m b o r ng các v n đ  r i ro thiên tai đ c l ng ghép t t h n cũng nhề ố ả ả ằ ấ ề ủ ượ ồ ố ơ ư
t o đi u ki n cho vi c l p k  ho ch liên ngành và xây d ng ph ng pháp ti p c n toànạ ề ệ ệ ậ ế ạ ự ươ ế ậ
di n trong vi c l p k  ho ch QLRRTT. Vi c ệ ệ ậ ế ạ ệ ti n đ n vi c hình thành c  c u t  ch c qu nế ế ệ ơ ấ ổ ứ ả
lý thiên tai th ng nh t và chuyên nghi pố ấ ệ  s  ẽ t o l p đ c c  quan có trách nhi m và đ y đạ ậ ượ ơ ệ ầ ủ
ch c năng đứ ể xác đ nh các ngu n tài chính c  th  cho GNRRTT và phân b  ngân sáchị ồ ụ ể ổ
khoa h c h nọ ơ . Hi n t i ch a có ngu n ngân sách qu c gia chung cho ho t đ ng GNRRTTệ ạ ư ồ ố ạ ộ
và vi c c p kinh phí cho ho t đ ng này đ u tiên đ c phân chia trong m i b /ngành vàệ ấ ạ ộ ầ ượ ỗ ộ
sau đó là gi a các t nh.  ữ ỉ Vi c hình thành c  c u t  ch c qu n lí thiên tai thông nh t vàệ ơ ấ ổ ứ ả ấ
chuyên nghi pệ  có th  giúp xác đ nh chính xác ngu n ngân sách cho các bi n pháp khácể ị ồ ệ
nhau (công trình và phi công trình) và các ho t đ ng khác (nâng cao nh n th c, xây d ng,ạ ộ ậ ứ ự
nâng cao năng l c, giám sát.ự

Thúc đ y các ho t đ ng  ẩ ạ ộ di n đàn qu c gia v i  nhi u bên liên quan v  GNRRTTT vàễ ố ớ ề ề
T BĐKH Ư trong khuôn khổ ch ng trình ho t đ ng h ng năm ươ ạ ộ ằ c a y ban Bi n đ i khí h uủ Ủ ế ổ ậ
qu c gia s  ố ẽ t o đi u ki n đạ ề ệ ể các c  quan liên quan c a Chính ph  Vi t Nam, CSO baoơ ủ ủ ệ
g m c  khu v c t  nhân ồ ả ự ư có đi u ki n thu n l i cho đ i tho i chính sách, phát tri n cácề ệ ậ ợ ố ạ ể
ph ng pháp ti p c n chi n l c, ph i h p các bên liên quan, hài hoà vi n tr  và phân bươ ế ậ ế ượ ố ợ ệ ợ ổ
hi u qu  các ngu n l c tài chính, chia s  bài h c và c i thi n hi u su t ho t đ ng t ngệ ả ồ ự ẻ ọ ả ệ ệ ấ ạ ộ ổ
th  c a các t  ch c c a các bên liên quan.ể ủ ổ ứ ủ

Ti p t c th c hi n ch ng trình QLRRTTDVCĐ theo k  ho ch và m c tiêu đ i v iế ụ ự ệ ươ ế ạ ụ ố ớ  6.000 xã
để tăng c ng ườ năng l c và s  ch  đ ng c a ự ự ủ ộ ủ c ng đ ngộ ồ
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Các m ng l i  không chính th c c a DMWG, CCWG, JANI, Nhóm công tác k  thu tạ ướ ứ ủ ỹ ậ
CBDRM và Liên H p Qu c v  DRMT c n ph i tìm cách đ  đ m b o s  g n k t t t h nợ ố ề ầ ả ể ả ả ự ắ ế ố ơ
và b  sung tính kh  thiổ ả  và thi t th c c a các ho t đ ng.ế ự ủ ạ ộ .

Nhóm t m nhìn 3ầ

L ng ghép m t cách có h  th ng ph ng pháp gi m nh  thiên tai vào thi t k , tri n khaiồ ộ ệ ố ươ ả ẹ ế ế ể
các ch ng trình ng phó kh n c p, ng phó và ph c h i troươ ứ ẩ ấ ứ ụ ồ ng quá trình xây d ng l i cácự ạ
c ng đ ng b  nh h ngộ ồ ị ả ưở

Thách th c ứ

Các  c  quanơ  c a  ủ chính ph  và phi Chính ph  Vi t Nam đang b t đ u xem xét  ủ ủ ệ ắ ầ và ti nế
hành các ho t đ ng ạ ộ k t h p có h  th ng các ph ng pháp ti p c n gi m thi u r i ro vàoế ợ ệ ố ươ ế ậ ả ể ủ
chu n b , ng phó và ph c h i kh n c p. Thiên tai x y ra ngày càng gia tăng v  t n xu tẩ ị ứ ụ ồ ẩ ấ ả ề ầ ấ
và c ng đ  cũng nh  m c đ  nghiêm tr ng c a thiên tai, k t h p v i s  gia tăng dân sườ ộ ư ứ ộ ọ ủ ế ợ ớ ự ố
nhanh chóng và tăng tr ng kinh t , v i các thành ph  và th  tr n đ c bi t v i nhi u tàiưở ế ớ ố ị ấ ặ ệ ớ ề
s n v t ch t c a giá tr  kinh t  l n h n, đi u này có nghĩa r ng trong th c t  các chi phíả ậ ấ ủ ị ế ớ ơ ề ằ ự ế
cho ng phó và ph c h i, tái thi t sau thiên tai ngày càng tăng. Thách th c n m  ch  làứ ụ ồ ế ứ ằ ở ỗ
làm th  nào có th  huy đ ng các ngu n l c tài chính và nhanh chóng đ  n n kinh t  v nế ể ộ ồ ự ể ề ế ẫ
trên con đ ng tăng tr ng và phát tri n b n v ngườ ưở ể ề ữ

M i liên k t gi a ng phó và ph c h i s m đ c tăng c ng và UNDP (v i nhi m v  c aố ế ữ ứ ụ ồ ớ ượ ườ ớ ệ ụ ủ
mình đ  ph c h i s m (theo các h  th ng c m IASC) đã thúc đ y s  phát tri n c a m tể ụ ồ ớ ệ ố ụ ẩ ự ể ủ ộ
m ng l i ph c h i s m c a t t c  các lĩnh v c trong k t qu  b c đ u c a k  ho chạ ướ ụ ồ ớ ủ ấ ả ự ế ả ướ ầ ủ ế ạ

ng phó thiên tai.ứ

Hi n t i, sau m i tr n thiên tai, chính quy n Trung ng cũng nh  c p t nh duy trì vi cệ ạ ỗ ậ ề ươ ư ấ ỉ ệ
phân b  m t ngu n kinh phí d  phòng t ng đ ng 2 - 5% ngân sách đ  có th  s  d ngổ ộ ồ ự ươ ươ ể ể ử ụ
trong các tr ng h p kh n c p. Ngu n kinh phí này có th  đ  cho các ho t đ ng ng phóườ ợ ẩ ấ ồ ể ủ ạ ộ ứ
kh n c p nh ng ch a đ  đáp ng cho các ho t đ ng ph c h i và tái thi t. Do v y có thẩ ấ ư ư ủ ứ ạ ộ ụ ồ ế ậ ể
d n đ n m t s  ch m tr  kéo dài ẫ ế ộ ự ậ ễ trong tái thi tế . Đi u này cũng có nghĩa là hi n t i v nề ệ ạ ẫ
còn thi u các c  ch  b o v  v  m t xã h i cho ng i dân cũng nh  khôi ph c ho t đ ngế ơ ế ả ệ ề ặ ộ ườ ư ụ ạ ộ
sinh k , kinh doanh v a và nh  cho c ng đ ng dân c  và doanh nghi p b  thi t h i b iế ừ ỏ ộ ồ ư ệ ị ệ ạ ở
thiên tai. 

Hi n cũng có r t ít các d ch v  b o hi m r i ro thiên tai trên th  tr ng và ng i dân ch aệ ấ ị ụ ả ể ủ ị ườ ườ ư
hình thành thói quen mua b o hi m. Do v y r t c n xây d ng m i quan h  h p tác ch tả ể ậ ấ ầ ự ố ệ ợ ặ
ch  h n gi a kh i nhà n c và kh i t  nhân đ  h  tr  t t h n vi c ph c h i và tái xâyẽ ơ ữ ố ướ ố ư ể ỗ ợ ố ơ ệ ụ ồ
d ng cho c ng đ ng dân c  sau khi thiên tai x y ra.ự ộ ồ ư ả

Hi n t i còn thi u m t khuôn kh  pháp lý cho ho t đ ng tái thi t sau thiên tai. Vi c tuânệ ạ ế ộ ổ ạ ộ ế ệ
th  các quy chu n xây d ng hi n hành cũng ch a đ c nghiêm d n đ n các tiêu chu nủ ẩ ự ệ ư ượ ẫ ế ẩ
qu c t  và các nguyên t c tái thi t có kh  năng ch ng ch i v i thiên tai t t h n v n ch aố ế ắ ế ả ố ọ ớ ố ơ ẫ ư
đ c áp d ng tri t đ . Bên c nh đó, v i ngu n v n h n ch  dành cho giai đo n tái thi t,ượ ụ ệ ể ạ ớ ồ ố ạ ế ạ ế
các quy t đ nh đ u t  th ng khá dàn tr i và d a trên nhu c u tr c m t nh m nhanhế ị ầ ư ườ ả ự ầ ướ ắ ằ
chóng khôi ph c c  s  h  t ng thi t y u, trong khi thi u s  giám sát ch t ch , s  tuân thụ ơ ở ạ ầ ế ế ế ự ặ ẽ ự ủ
các quy chu n k  thu t đ  đ m b o cho công trình đ  kh  năng ch u đ ng đ c v i bão,ẩ ỹ ậ ể ả ả ủ ả ị ự ượ ớ
lũ trong t ng lai. M t khác trình đ  nh n th c c a ng i dân v  các tiêu chu n an toànươ ặ ộ ậ ứ ủ ườ ề ẩ
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còn th p và th m chí khi đã có các h ng d n và văn b n pháp quy, các c  quan có liênấ ậ ướ ẫ ả ơ
quan v n g p ph i nh ng khó khăn trong vi c giám sát và th c thi các quy đ nh và tiêuẫ ặ ả ữ ệ ự ị
chu n này (bao g m c  vi c đ u t  nhi u h n).ẩ ồ ả ệ ầ ư ề ơ

Nhìn chung, v n ch a có đ  ngu n l c dành cho các ch ng trình ph c h i sinh k  sauẫ ư ủ ồ ự ươ ụ ồ ế
thiên tai. Th m chí ngay c  khi đã có đ  ngu n l c, v n còn thi u các ho t đ ng thamậ ả ủ ồ ự ẫ ế ạ ộ
v n v i c ng đ ng b  nh h ng v  nh ng l a ch n ph c h i phù h p và các v n đ  vấ ớ ộ ồ ị ả ưở ề ữ ự ọ ụ ồ ợ ấ ề ề
gi i còn ch a đ c quan tâm th a đáng trong công tác ng phó, ph c h i và tái xây d ng.ớ ư ượ ỏ ứ ụ ồ ự

Tuyên b  t m nhìn t ng laiố ầ ươ

Vi c th c hi n chính sách qu c gia s  c n thêm các ngu n đ u t  đ  đ m b o r ngệ ự ệ ố ẽ ầ ồ ầ ư ể ả ả ằ
nh ng c ng đ ng b  thi t h i đ c xây d ng l i v i kh  năng ch ng ch i v i thiên tai t tữ ộ ồ ị ệ ạ ượ ự ạ ớ ả ố ọ ớ ố
h n trong t ng lai. Do đó c n có m t ph ng pháp ti p c n h  th ng h n đ i v i ho tơ ươ ầ ộ ươ ế ậ ệ ố ơ ố ớ ạ
đ ng ph c h i và tái thi t. Đ  th c hi n đ c yêu c u trên, c n ph i ti n hành m t c iộ ụ ồ ế ể ự ệ ượ ầ ầ ả ế ộ ả
cách khá tri t đ  v  ph ng th c cung c p tài chính hi n hành cho các ho t đ ng ph cệ ể ề ươ ứ ấ ệ ạ ộ ụ
h i và tái thi t. Chính ph  Vi t Nam hi n đang ồ ế ủ ệ ệ nghiên c u, ứ xem xét m t s  l a ch n cungộ ố ự ọ
c p tài chính gi m nh  r i ro thiên tai nh m xây d ng m t ấ ả ẹ ủ ằ ự ộ mô hình, c  ch  tài chính linhơ ế
ho t h n t o đi u ki n cho vi c ti p c n v i các ngu n qu  ph c h i và tái thi t m t cáchạ ơ ạ ề ệ ệ ế ậ ớ ồ ỹ ụ ồ ế ộ
nhanh chóng và hi u qu  h n. V i ngu n l c tài chính d i dào h n s  t o đi u ki n choệ ả ơ ớ ồ ự ồ ơ ẽ ạ ề ệ
Chính ph  Vi t Nam có cách ti p c n chi n l c và xây d ng t m nhìn dài h n h n choủ ệ ế ậ ế ượ ự ầ ạ ơ
ho t đ ng ph c h i và tái thi t.ạ ộ ụ ồ ế

Vi c c i ti n các công c  đánh giá nhu c u và thi t h i (g n đây đ c xem xét và c iệ ả ế ụ ầ ệ ạ ầ ượ ả
thi n) sau thiên tai góp ph n xác đ nh chính xác h n chi phí c n thi t cho ph c h i và táiệ ầ ị ơ ầ ế ụ ồ
thi t. Nh ng công c  này cũng s  bao g m các đ nh m c chi tiêu đã đ c chu n hóa. Doế ữ ụ ẽ ồ ị ứ ượ ẩ
v y, trong t ng lai vi c phân b  các ngu n v n ph c h i và tái thi t s  tr  nên hi u quậ ươ ệ ổ ồ ố ụ ồ ế ẽ ở ệ ả
h n.ơ

C n ph i xây d ng và ban hành các văn b n pháp quy, h ng d n, tiêu chu n và các quyầ ả ự ả ướ ẫ ẩ
đ nh áp d ng đ i v i ho t đ ng ph c h i, tái thi t phù h p cho t ng vùng thiên tai c aị ụ ố ớ ạ ộ ụ ồ ế ợ ừ ủ
Vi t Nam. B  XD đã thông qua và ph  bi n m t s  mô hình xây d ng có kh  năng ch ngệ ộ ổ ế ộ ố ự ả ố
ch i v i thiên tai, song vi c tri n khai các k  ho ch ti p theo v n c n đ c xem là m t uọ ớ ệ ể ế ạ ế ẫ ầ ượ ộ ư
tiên. 

Trong t ng lai, m i quan h  đ i tác công - t  là h t s c c n thi t nh m gi m b t áp l cươ ố ệ ố ư ế ứ ầ ế ằ ả ớ ự
tài chính c a Nhà n c đ i v i công tác ph c h i và tái thi t sau thiên tai. Đây s  là m tủ ướ ố ớ ụ ồ ế ẽ ộ
n i dung quan tr ng c n tìm hi u kĩ h n và s  là m t ch  đ  chính đ  th o lu n t i Di nộ ọ ầ ể ơ ẽ ộ ủ ề ể ả ậ ạ ễ
đàn Qu c gia gi m nh  thiên tai đang đ c đ  xu t thành l p trong th i gian t i.ố ả ẹ ượ ề ấ ậ ờ ớ
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	Việc đưa thêm chủ đề, môn học mới vào chương trình giáo dục chính khóa là một nhiệm vụ lớn ở cấp trung ương và cấp tỉnh đang gây lo ngại cho Bộ GD&ĐT và các Sở GD&ĐT. Theo như đề xuất của các nhà quản lý giáo dục, hình thức khả thi nhất để lồng ghép giáo dục GNRRTT vào trong trường học là đưa một số bài giảng vào trong những môn học hiện đã có trong chương trình giáo dục chính khóa như: giáo dục công dân, địa lý, vật lý, giáo dục môi trường. Một giải pháp nữa là đưa giáo dục GNRRTT vào chương trình học, các hoạt động ngoại khóa của nhà trường và một số môn cơ bản đã được quy định trong Bộ GD&ĐT thực hiện việc này.
	Mặc dù Chính phủ và ngành giáo dục đã cam kết đưa giáo dục GNRRTT vào trong nhà trường, và giáo dục cho học sinh các kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, song việc thực hiện các kế hoạch này còn phải lựa chọn nội dung và phương thức lồng ghép phù hợp với các trường, các lứa tuổi khác nhau. Hiện tại, ngành giáo dục đang thiếu các tài liệu hướng dẫn, công cụ lồng ghép các chủ đề về GNRRTT và thích ứng với BĐKH vào trong chương trình học, môn học, đặc biệt là việc lồng ghép các chủ đề phải hết sức phù hợp với hoàn cảnh và tình hình hiểm họa của từng vùng, miền của Việt Nam. Các trường học cũng thường gặp khó khăn trong việc xây dựng các tài liệu giảng dạy, chương trình ngoại khóa và các buổi tập huấn. Một thách thức nữa là hiện còn thiếu hụt đáng kể về giảng viên được đào tạo về GNRRTT, đặc biệt là những giảng viên cho những vùng có người nghèo có thảm họa và tình trạng dễ bị tổn thương cao.
	Một thách thức nữa là hiện còn thiếu hụt đáng kể về tài chính để triển khai chương trình đào tạo, gồm các chi phí xây dựng và in ấn các tài liệu, đào tạo giảng viên nguồn. Một số chương trình giảng dạy thí điểm, chương trình đào tạo giáo viên của các dự án trước đây sẽ được tiếp nhận và được ngành giáo dục sử dụng.


	Câu hỏi và chỉ số kiểm chứng
	GNRRTT đã được đưa vào chương trình/ngân sách nghiên cứu ứng dụng khoa học chưa ? có.
	Các nghiên cứu trong việc nâng cao chất lượng ứng phó với thiên tai và GNRRTT còn thiếu tính thực tiễn nên chưa được công nhận đầy đủ để áp dụng trong thực tế. Do đó, các kết quả nghiên cứu chưa được lồng ghép thích đáng trong quá trình lập kế hoạch và đưa ra chính sách.
	Cuối cùng, việc thiếu nguồn nhân lực và tài chính dành cho các nghiên cứu về GNRRTT và các cơ chế để thiết lập các tổ chức nghiên cứu tư nhân cũng là những thách thức không nhỏ đối với việc phát triển năng lực và xây dựng một đội ngũ nghiên cứu mạnh về GNRRTT ở Việt Nam.

	Câu hỏi và chỉ số kiểm chứng
	Các chiến dịch giáo dục cộng đồng về GNRRTT có đến được những cộng đồng có nguy cơ rủi ro cao không? Có.
	Bộ TT-TT và Sở TT-TT các tỉnh, thành phố sẵn có cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc đủ mạnh (truyền hình, phát thanh, báo in, internet, điện thoại) để triển khai các chương trình tuyên truyền giáo dục đại chúng về chủ đề GNRRTT, đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống. Bộ TT-TT có Quỹ Viễn thông công ích có thể được tận dụng hỗ trợ thiết bị thu-phát thanh và điện thoại cho các khu vực khó khăn và đối tượng dễ bị tổn thương. Hệ thống thông tin di động sẵn sàng cung cấp dịch vụ gửi tin nhắn cảnh báo thiên tai tới các thuê bao di động.
	Các cơ quan chịu trách nhiệm về QLRRTT các cấp cần phải nỗ lực vận động để thu hút được sự tham gia của khối tư nhân và người dân tại cộng đồng trong mỗi chiến dịch truyền thông, nhằm huy động nhiều hơn nữa nguồn lực và xây dựng một văn hóa phòng tránh thiên tai. Trong năm 2011, Phòng Thương mại Việt Nam (VCCI) đã ký với Ban Chỉ đạo PCLBTW Biên bản ghi nhớ đối tác công tư để thực hiện chương trình QLRRTT DVCĐ. Sáng kiến này có thể mở đường cho việc tài trợ và tham gia nhiều hơn nữa cho chương trình quốc gia QLRRTT DVCĐ.
	Việc thiếu hụt nguồn nhân lực có đủ kỹ năng triển khai các hoạt động giáo dục và truyền thông cộng đồng cũng góp phần làm chậm tiến độ triển khai chương trình QLRRTTDVCĐ. Do đó, cần có chính sách và phân bổ tài chính để xây dựng năng lực cho cán bộ chuyên trách về PCLB các cấp về truyền thông GNRRTT.

	Ưu tiên hành động 4: Định nghĩa và tầm quan trọng
	Giảm các yếu tố nguy cơ cơ bản
	Chỉ số đánh giá 1:
	Phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai được lồng ghép vào các kế hoạch, chính sách về môi trường, bao gồm chính sách về sử dụng đất, quản lý tài nguyên, và thích ứng với biến đổi khí hậu.
	Câu hỏi và chỉ số kiểm chứng
	Một số ngành có liên quan trong quản lý tài nguyên thiên nhiên (gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thủy lợi) đã chú trọng lồng ghép nội dung GNRRTT khi đề ra mục tiêu và lựa chọn các giải pháp trong các quy hoạch tổng thể, kế hoạch và chiến lược của ngành ở cấp Trung ương cũng như cấp địa phương. Hiện nay các ngành đang trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể (trong 10 năm) ở cấp quốc gia. KHPT ngành và KHPT KT-XH trong 5 năm của các tỉnh cũng đang được soạn thảo cho giai đoạn 2011-2015. Kết quả khảo sát một số dự thảo KHPT KT-XH cấp tỉnh cho thấy rằng các nội dung về GNRRTT đã được lồng ghép với mức độ khác nhau tùy theo tình hình thiên tai của từng địa phương. Ví dụ như trong Chiến lược cũng như KHPT nông nghiệp trong 5 năm ở các tỉnh khu vực Duyên hải Miền Trung đặc biệt nhấn mạnh đến cơ chế chuyển đổi mùa vụ, giống cây trồng vừa đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời có khả năng thích ứng được hạn hạn kéo dài hoặc né tránh có hiệu quả với lụt, bão. Trong khi đó, Chiến lược và KHPT của ngành Thủy lợi lại rất chú trọng đến việc xây dựng hệ thống đê điều, công trình thủy lợi phù hợp với tình hình thiên tai cụ thể của từng vùng nhằm phòng tránh lũ, chống xói lở và quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

	Câu hỏi và chỉ số kiểm chứng
	Chương trình QLRRTT DVCĐ đã được Chính phủ phê duyệt đã đưa ra khung chính sách nhằm bảo về và hỗ trợ cho nhóm dân bị thiên tai nhiều nhất, gồm cả nguồn tài chính và nhân lực thực hiện cho các hoạt động liên quan.
	Ở Việt Nam, vẫn còn những tồn tại khá lớn giữa nguồn kinh phí được đề xuất và kinh phí được đáp ứng trong thực tế đối với giai đoạn tái thiết và phục hồi sau thiên tai. Kinh phí cho hoạt động ứng phó ngắn hạn chủ yếu được lấy từ các quỹ dự trữ quốc gia/tỉnh trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, việc thiếu một chiến lược cung cấp kinh phí cho các hoạt động khắc phục rủi ro thiên tai có thể dẫn đến sự chậm trễ kéo dài trong giai đoạn tái thiết và phục hồi do chưa có hoặc không có kinh phí. Do đó, các quỹ cho hoạt động tái thiết và hỗ trợ sinh kế cũng bị trì hoãn hoặc không đáp ứng đủ trong đó bao gồm cả nguồn kinh phí cho mạng lưới an sinh xã hội và bảo trợ xã hội cho người nghèo.
	Hiện cũng chưa có nhiều chương trình bảo hiểm về thảm họa/thiên tai cho các hộ gia đình sống trong vùng thường xảy ra thiên tai. Một trong các nguyên nhân là do loại hình bảo hiểm này chưa được nhiều người biết đến. Do đó, thị trường cho các dịch vụ bảo hiểm này còn hạn chế. Ví dụ có loại hình bảo hiểm cây trồng và vật nuôi cho nông dân nhưng chỉ rất ít người sử dụng. Khi giá trị các tài sản cá nhân tăng lên cùng với sự gia tăng cả về tần suất và cường độ thiên tai thì các sản phẩm trên được cho là sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Đây cũng là lĩnh vực đã bắt đầu có một số tiến triển nhất định (theo như các phân tích ban đầu) và có thể tạo điều kiện cho Chính phủ phát triển một cơ chế bảo trợ xã hội tốt hơn cho các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư bị thiệt hại bởi thiên tai thông qua sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân cùng với các lựa chọn cung cấp tài chính về các rủi ro thiên tai. Tuy nhiên, tổng thể không có đủ tiến bộ. Mạng lưới an toàn hiện nay không phù hợp do chi phí và rủi ro đều tăng và thay vì gia tăng khả năng phục hồi tình trạng dễ bị tổn thương lại gia tăng.
	Hiện nay vẫn chưa có một chính sách quốc gia nào giải quyết các rủi ro thiên tai trong ngành y tế, kể cả cho những nhóm dễ bị tổn thương.
	Chiến lược Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 đã nêu rõ “Phát triển kinh tế xã hội phải luôn coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”. Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành, địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển ngành, địa phương.
	Ngành nông nghiệp đã có kế hoạch xây dựng, củng cố hệ thông đê điều, hệ thống công trình thủy lợi, cảng an toàn và các biện pháp phi công trình như chuyển đổi mùa vụ, lựa chọn các giống cây trồng có khả năng chịu hạn và chịu úng ngập, nghiên cứu về kỹ thuật canh tác trên nền đất dốc và hoạt động phổ biến các mô hình nông, lâm dự kiến giúp ổn định sản xuất vùng cao giúp giảm xói mòn, sạt lở đất và lũ quét.
	Các biện pháp phi công trình bao gồm các loại hình bảo hiểm bắt buộc cho ngư dân, hỗ trợ cho các hợp tác xã ngư nghiệp. Trong khi đó, đối với ngành lâm nghiệp, Chương trình 661 phát triển và bảo vệ rừng đang rất được chú trọng với mục tiêu trồng rừng đạt độ che phủ 47% trước năm 2020. Các ưu tiên khác có thể kể đến phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, và trồng rừng phòng hộ (rừng ngập mặn) ở các khu vực duyên hải.
	Hiện nay, một số biện pháp phòng tránh và GNRRTT đã được lồng ghép trong các kế hoạch ngành ở cấp tỉnh và Trung ương như: tôn cao nền vượt lũ, xây trường học, bệnh viện an toàn. Các công trình công cộng trên cũng được sử dụng để làm địa điểm trú ẩn trong trường hợp khẩn cấp.
	Việt Nam đã đạt được tiến bộ lớn trong việc cung cấp một số lượng đáng kể các khoản đầu tư công cho việc xây dựng, củng cố cơ sở hạ tầng và sẽ được tiếp tục triển khai nhằm bảo đảm phát triển bền vững và thích ứng với BĐKH. Tuy nhiên, các quyết định được đưa ra vẫn dựa trên các thông tin còn khá hạn chế về mô phỏng thiên tai và kịch bản BĐKH. Việc thiếu thông tin và những kết quả nghiên cứu sâu về hiểm họa thiên tai và BĐKH có tính chất đặc thù của Việt Nam có thể dẫn đến những khó khăn trong việc lồng ghép các vấn đề về ứng phó với BĐKH và GNRRTT trong tầm nhìn phát triển KT-XH dài hạn.
	Ngoài ra, chưa có sự đầu tư thỏa đáng vào việc đánh giá rủi ro thiên tai, do vậy trong quá trình xây dựng một số công trình cơ sở hạ tầng, công trình phòng chống thiên tai còn chưa tính hết các yếu tố rủi ro, dẫn đến chưa đảm bảo an toàn và tính bền vững của các công trình.
	Câu hỏi và chỉ số kiểm chứng

	Có khoản đầu tư nào cho giảm rủi ro của tình trạng dễ bị tổn thương cho các khu dân cư đô thị không? Có
	� Các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng thoát nước tại các khu vực thường xảy ra lũ
	� Ổn định các vùng đất dốc ở các khu vực dễ xảy ra sạt lở
	� Các chương trình đào tạo về công nghệ xây dựng an toàn
	� Có các khu vực an toàn cho các hộ gia đình và cộng đồng dân cư có thu nhập thấp
	Câu hỏi và chỉ số kiểm chứng

	Các chương trình và các chỉ số kiểm chứng chưa có cơ chế chính sách một cách hệ thống và/hoặc cam kết Chưa có
	Có đánh giá về tác động của các dự án phát triển quy mô lớn đến rủi ro thiên tai không? đã có
	� Đánh giá tác động của các dự án như xây dựng đập, hệ thống thủy lợi, đường cao tốc, hầm mỏ, phát triển du lịch đến rủi ro về thiên tai
	� Các tác động của rủi ro thiên tai được xem xét đến trong các đánh giá tác động môi trường (EIA)
	Mô tả
	PHẦN 7: ƯU TIÊN CHO HÀNH ĐỘNG 5
	Tăng cường công tác phòng chống thiên tai để ứng phó hiệu quả ở tất cả các cấp
	Câu hỏi và chỉ số kiểm chứng
	Phần lớn cán bộ PCLB các cấp đều làm việc kiêm nhiệm, ít được đào tạo chính quy về GNRRTT hay quản lý thảm họa. Mặc dù năng lực ứng phó với thảm họa (tổ chức sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn) của cán bộ và các cơ quan PCLB&TKCN từ cấp huyện trở lên đã đủ mạnh, nhưng năng lực lập kế hoạch, và giảm nhẹ rủi ro của cán bộ PCLB vẫn còn nhiều hạn chế (ví dụ: lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro, kế hoạch tái thiết). Mặc dù đào tạo và xây dựng năng lực là một trong những hợp phần của chương trình CBDRM, nhưng công tác này chưa được hệ thống hóa và mới chỉ có một số cán bộ cấp tỉnh/huyện trên toàn quốc đã được đào tạo trong khuôn khổ chương trình này (các khoá tập được tổ chức vào cuối năm 2011 và giữa 2012 cho hơn 500 cán bộ, từ 43 tỉnh/thành phố, tài liệu chính khảo về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH đã được xây dựng phê duyệt).

	Câu hỏi và chỉ số kiểm chứng
	Hàng năm, 100% các xã, huyện và tỉnh đều tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện trong năm trước và để lập kế hoạch PCLB và GNTT cho năm tiếp theo, cập nhật tình hình diễn biến thiên tai, kiện toàn bộ máy tổ chức PCLB&TKCN, v.v… Tại cấp quốc gia, hàng năm BCĐPCLBTW, Ban chỉ huy PCLB&TKCN các Bộ, ngành đều tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm các hoạt động PCLB và GNTT của năm trước và triển khai kế hoạch năm sau. Các Bộ có liên quan đều xây dựng kế hoạch hành động cho riêng ngành mình. Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động chủ yếu vẫn do cơ quan đầu mối là Bộ NN&PTNT và các Sở NN&PTNT đảm nhiệm. Hiện vẫn còn thiếu một cơ chế điều phối hiệu quả và một quy trình lập kế hoạch ‘thực sự’ có sự tham gia của tất cả các bên liên quan cũng như xem xét toàn diện tới các khía cạnh của công tác QLRRTT (để làm được cần phân bổ đủ các nguồn lực ở các Bộ, ngành và địa phương). Trong nhiều trường hợp, các kế hoạch ứng phó và phòng tránh thiên tai chỉ do một số cán bộ của BCHPCLB&TKCN/UBND thực hiện với việc cập nhật các kế hoạch trước đây mà ít có sự tham gia của các cơ quan hữu quan và tiếng nói từ đại diện của phụ nữ vào kế hoạch.
	Hàng năm, vào ngày truyền thống Giảm nhẹ thiên của Việt Nam (22 tháng 5), Chủ tịch Nước đều gửi thư tới BCĐPCLBTW, các cấp các ngành liên quan, đồng bào và chiến sĩ trong cả nước, kêu gọi sự chú ý và tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị, ứng phó kịp thời nhằm giảm nhẹ thiên tai và nhanh chóng phục hồi, tái thiết để ổn định đời sống cho nhân dân. Trước mùa bão lũ hàng năm, Thủ tướng Chính phủ đều ban hành Chỉ thị hướng dẫn cho tất cả các bên có liên quan đến các hoạt động phòng chống lũ lụt và bão.
	Hệ thống TKCN đã được thiết lập và gần đây đã được trang bị công nghệ và cơ sở vật chất hiện đại để sẵn sàng tổ chức các hoạt động TKCN trên bờ và ngoài khơi. Tuy nhiên, trang thiết bị TKCN vẫn chưa phải là thiết bị chuyên dùng do cơ cấu tổ chức là kiêm nhiệm nên vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác TKCN; đối với cấp xã, đặc biệt là ở các địa bàn miền núi, vẫn cần nâng cấp các phương tiện và trang thiết bị liên lạc cho phù hợp với tình hình thực tế để hoạt động hiệu quả hơn.

	Chỉ số đánh giá 3:
	Đã có cơ chế ứng phó và tài chính dự trữ nhằm ứng phó và phục hồi sau thiên tai một cách hiệu quả
	Câu hỏi và chỉ số kiểm chứng
	Tăng cường cơ chế điều phối, phối hợp và cơ quan chỉ đạo, chỉ huy về ứng phó khẩn cấp (Nghị định 14/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010)
	Phương châm ‘4 tại chỗ’ trong đó có “vật tư và hậu cần tại chỗ” được chuẩn bị chu đáo đã chứng tỏ được tính hiệu quả trong công tác ứng phó với thảm họa. Tuy nhiên, do khó khăn về mặt ngân sách, hiện tại Việt Nam vẫn còn thiếu đáng kể nguồn lực dự trữ để phục vụ cho công tác phục hồi sớm và tái thiết.

	Chỉ số đánh giá 4:
	Đã có cơ chế chia sẻ thông tin trong khi thiên tai xảy ra và thông tin đánh giá tình hình sau thiên tai
	Việt Nam đã có hệ thống đánh giá thiệt hại được thực hiện từ Trung ương đến địa phương theo nguyên tắc cấp dưới báo cáo lên cấp trên. Việc báo cáo thiệt hại đã được thực hiện theo biểu mẫu thống nhất.
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